Vài lời thưa, 


<>Xau khi đã khiêm nhượng trình bày, một cách “lược ôn” 
những điểm “dễ lẫn lộn” và thường gặp, trong Vì Diệu Pháp 
(Abhidhamma), xuyên qua 7 chương sách đâu thuộc cuốn Ï 
“Kiến Giải A-t)-đạt-ma ” (Abhidhamma-samujjala-vivarana), 
bây giờ chúng tôi kính mời quí vị, tham khảo tiếp các chương 


còn lại trong cuốn thứ II nầy. 


<>Đó là các phần KIÊN GIẢI (Samujjala vivarana) chứa 
nhiêu “soi sáng đặc biệt”, mà chúng tôi đã cô găng sưu tâm 
từ những nguôn tài liệu hiếm thấy, để công hiển qUÍ VỊ. 
<>Chúng tôi phục vụ đạo Phát với tất cả tấm lòng thành, 
nhưng “khả năng kiến giải” nêu không hoàn toàn, thì ngưỡng 
mong các vị Cao tăng, Thiện Trí Thức, và chư đạo hữu rộng 
lượng, niệm tình hoan hỷ cho. 
<>Nguyện câu hồng ân TAM BẢO hãng gia hộ tất cả. 
Với tấm lòng thành. 


Cư sĩ Tuệ Lạc (lvry-sur-Seine, Pháp quốc, 08/2019). 


Namo tassa bhagavafo arahafo 


samrnasambhudllhassa. 





Trụ đá A-dục tại Ân-độ 


Chương VIH (tiếp cuốn ]) 
GIA TĂNG TẬP YÊU 


(Vuddhisangaha pakarana) 


<>“GIA TẢNG TẬP YÊU” là “phần sách” nói về các các 
mục có một số chỉ pháp được gia tăng (=thăng số). -Sự «gia 
tăng» nây không phải do “suy luận rồi thêm vào”, mà là do 
nhu câu «PHẢÁI TẬP HỢP những chi pháp, có đặc điểm tương 
quan». 


*Mục đích của G14 TĂNG TẬP YÉU (vuddhi sangaha) là để 
trình bày các đạng vận hành (kicca) của TÂM VƯƠNG (citta) 
và nhất là của TÂM SỞ (cetasika), tuy cả hai vẫn liên bệ và 
đồng sự với nhau do «BẢN CHẤT» (sabhãva), nhưng 
“chúng” không thể đi chung trong các bảng “kê khai bình 


thường”. -Xin lân lượt trình bày các loại “gia ănø” như sau : 
I- GIA TĂNG NGUYÊN NHÂN (Hetu vuddhi). 


<>Trên THỰC TẾ (piadibhuta) thì «NHẦN›» (hetu), GÔC chỉ 
có một là SI MÊ (moha), tên khác là VÔ MINH (avijjä), tức là 


tình trạng KHÔNG BIÉT RÕ hoàn cảnh (=đối tượng), do tập 


khí muôn đời che áng. 


Nhưng khi học A-/-đ@frma, hay Vị Diệu Pháp 
(Abhidhamma), thì chúng ta lại thấy NHÂN (hetũ) có đến 6, là 
3 nhân bất thiện (akusala hetũ) và 3 nhân thiện (kusala het). 
-Ba nhân bất thiện (akusala hetù) là tam (lobha), sân (dosa), 
s7 (moha). -Ba nhân thiện (kusala het) là vô tham alobha), 
vô sân (adosa), và yồ sz (amoha). 


<>Nhưng nếu tra cứu sâu xa hơn, thì VÔ MINH (Avijjä) lại 


có «2 mmặi» là vô mình căn (paccayuppanna-äv1jJjamula), và vô 


mình lậu (paccayuppanna-ävijjãsava), do DUYÊN ĐỘNG 


(sañcaraa-paccaya) tạo ra. 
Nói cách khác : 


*VÔ MINH CĂN (paccayuppannävijjãmila) phát xuất từ 
duyên động thứ nhất (pathama paccuppanna dhamma), tức là 
từ TÍNH (santi paccaya) chuyển sang ĐỘNG (sañcarana 


paccaya), còn gọi là sơ động (pathama gamana), và... 


*VÔ MINH LẬU (paccayuppannäavijjãsava) phát xuất từ 
duyên động thứ nhất (pathama gamana), nghiêng qua pháp 
động thứ hai (duya gamana), rồi pháp động thứ hai (dutiyã 


gamana) duyên qua pháp động thứ ba (tatlya gamana)... -Và 
cứ thế tiếp tục, đến pháp động thứ tư (catutth), thứ năm 


(pañcamn), £bứ sáu (chatthT)...v...v...liên hệ về sau. 


*Tất cả gọi là PHÁP HÀNH (saikharä dhamm3), và khi có 
“thân sông” thì gọi là HÀNH UẦN (sañkhäarä khandha). 


Nghĩa là tất cả PHÁP HÀNH «tạo thành» VÔ MINH 
LẬU(paccayuppannävijjãsava), đều có khuynh hướng hiếu 
ĐỘNG hay yọng ĐỘNG (uddhacca), một cách nối đuôi, “liên 


hoàn” bất tận.... 
-Nếu do gia făng vọng động (chồng chất thành Zập khí), mà 


VÔ MINH (avijjã) sinh ra £am (lobha) và sinh ra sân (dosa), 
thì VÔ MINH cũng chính nó hóa thành Sĩ (moha). 


-Và nêu do giảm bớt vọng động (giảm thiểu tập khí), mà VÔ 
MINH (avIjja) vận hành dưới dạng vô fham (alobha), vô sân 
(adosa), và vô sỉ (amoha), thì VÔ MINH (avijjä) chính nó trở 
thành £h„ động, quay về an tĩnh, “anh minh” (vijjä). 

Qui nạp : 


<>Từ j NHÂN SI (eka hetu), do biếu động (sañcarana- 
upädana) mà «tăng lên» 6 NHẦN (cha hetũ), nên Phật học gọi 
là «G14 TĂNG» (vuddhi saủgaha). 
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- “Thăng sô” nây chỉ “xuât hiện” trong một sô «các chi pháp» 


(anga-dhamm3), nhưng không phải trong tất cả ! 
II- GIA TĂNG CHI PHÁP (Dhammanga vuddhi) 


<>“GIA TĂNG” tiếp theo được nêu ra ở đây là gia tăng CHI 
PHÁP. Nhắc lại «5 chỉ thiên hữu sắc» (rũpa jhãnanga), gồm 
TÂM (vitakka), TỨ (vicära), HỶ (pTt), LẠC (sukha), ĐỊNH 
(ekaggatä). -Và mỗi chi tthiền đều nói lên một «ẩn frợng» hay 
“thọ cảm” của hành giả, khi họ tỉnh tấn (padhãna) và tiễn bộ 


(abhivuddhi) trong sự hành THIÊN (bhãvan8). 


<>Quí vị cũng đã biết, có 3 đâm sở, thuộc về THỌ CẢM 
(vedanã), «nằm trons» tổng số 52 đâm sở, là thọ ƯU 


(domanaassa), thọ HỶ (somanassa), và thọ XẢ (upekkh3). 


-Chương này nhân mạnh sự «năm bắt ý nghĩa» những từ ngữ 
thuộc về ấn ương pháp, ám chỉ CẢM GIÁC nơi TÂM (=thọ) 
trong khi hành «THIÊN». Đó là một mực đặc biệt có sự trình 
bày hơi khác với trước đây. Chắng hạng như : 

-cKCảm giác quan tâm» có thể xem tương đương, và năm trong 


“án tượng” của THỌ ƯU (domanassa). 


-cCảm giác dứng dưnø» có thê xem tương đương, và thuộc vê 
«£ 


ân tượng” THỌ XẢ (upekkhä). 
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<>Rồi THIÊN (jhãna) cũng không ám chỉ duy nhất những 
«tầng thiên sắc giới» (đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, và đệ 
nơñ) thuộc về «fập trung tỉnh thẩm» hay ĐỊNH (ekaggatä). - 
Mà THIÊN (jhãna bhãvanã) còn ám chỉ “gự chăm chứ” với 
năng lực “quan sát một cách rõ ràng” (vipassanã) của TÂM 
THỨC (cittaviãññäna) hay “nhất điểm hành động” của Ý 


(manasIkara). 


<>Khi TÂM THÚC nằm hắn trong tình trạng chăm chứ 
(ĐỊNH=samadhi), thì các «/riển cá» hay chướng ngại 
(nivaranäni) sẽ tự động «Ö‡ gạí ra», -đồng thời TÂM THỨC 
cũng tự nhiên gưuan sát đối tượng một cách kỹ càng (hay 
QUÁN CHIẾU=vipassan8), thì các «/riên cái» hay chướng 
ngại (n1varanãnmi) lúc ấy có thê gọi là “b¿ cô lập”, và chúng 


cũng bị LUẬT VÔ THƯỜNG (anicc8) làm cho bất lực. 


*Như thế, uận hành của chăm chú và quan sát (manasikära), 
có thể xem là «liệu lực tất nhiêm» của THIÊN ĐỊNH 
(samatha bhãvanä) và THIÊN MINH SÁT (vipassanä 


bhavana). 


<>Nghĩa là chăm chứ là tiền đề của quan sát, hay ĐỊNH 
(samatha) và QUÁN (vipassanä) phải luôn luôn đi chung, để 
vận hành Øøøơng fác, không thể tách rời. -ĐỊNH (ekaggat) 
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chính là “nội lực” của QUÁN (vipassanä). -Chưa định mà 


quán thì ây chỉ là “mê quán”, chứ không là gì cả. 


*Có một số người không năm vững cố: lối này, tưởng lầm 
thiên định (samatha) mâu thuân với thiền mình sát 
(vipassanã). Họ viện dẫn một cách tách rời rằng, THIÊN 
ĐỊNH (samadhi) thì /áp rung tỉnh thần (ekaggatä) trên một 
đối tượng duy nhất (hay đệ mục=kamatthãna), -còn THIÊN 
MINH SÁT thì phân rán tinh thần trên các chi tiết của CẢNH 
(hay đổi tượng). -Thế là 2 pháp thiên trở thành “đối nghịch” 


nhau (?!). 


*Đó là lý do một số người «chủ trương» tu thăng vào rminh sát 
(vipassanã), mà không cần tu £hiển định (ekaggatãä). Họ còn 
hiểu lầm rằng, “sự chăm chú kỹ càng vào bất cử một đổi 


tượng nào, cũng là một loại ĐỊNH trong đạo Phật” (2). 


-Nhưng theo Phật học, thì sự “chăm chú kỹ càng” trên bất cứ 
đối tượng ngẫu nhiên nào, mà bên trong thân tâm chưa trấn 
áp được 5 triền cái, thì ấy chưa phải là định (samaädhi 
bhavana), đúng nghĩa, hay “chánh định” có hiệu lực giải trừ 


phiên não. 


-Còn bảo rằng “đó Jà sáf-na định” (khana ekaggatä) hay “tâm 
không phóng trong tích-tắc”, thì “động vật hữu tình” nào cũng 
có (vì sinh tôn), -Cần chi phải tu thiền ! 

-Cái gọi là “sáf-na định” thực ra chỉ là âm sở thứ năm, tên là 
“nhắm vào mục tiêu” (ekaggatãä), I trong 7 tâm sở biến hành 


(sabbacrtta sadhãrana cetasIka). 
-TÂM và THÂN : 


<>Trên thực tế, yếu tố cần thiết của một hành giả tu thiên, là 
“định thân” hay TĨNH Ý, chứ không phải “định tâm”. Vì 


“thân lực chưa định” thì “tâm không thể an trú được”. 


*Ý (mano) chưa 7NH (hay định thân) thì 7Â không thể 
«chăm chú kỹ càng» chỗ nào được cả ! -Và TĨNH Ý (=định 
thần) chính là hiệu lực của THIÊN ĐỊNH (Samatha). 


-Hơn nữa, chưa định thần (samatha), thì những TRIÊN CÁI 
hay CHƯỚNG NGẠI (nïväranãni) trong thân tâm, luôn luôn 
phát sinh đầy đủ, thì hành giả làm sao thực hiện tốt cái pháp 
hành, gọi là «gwuan sát kỹ càng cảnh tượng» ? (-Nội hay 


ngoại). 


<>Như trên đã nói, TRIÊN CÁI (nĩvärana) gồm «6 chướng 
ngại» (cha nĩvãranäni), ngăn cản không cho TÂM THÚỨC 


~T~~— 


(cittaviññãna) đạt được an trú (ekaggatã) trong THIÊN, là : 





I- THAM DỤC (kãmachanda) : Sự £hèm khát các đối tượng ở 
sáu căn trong cối đục. -Đối với loài người, đó là sự lôi kéo do 
những trần cảnh (kãma ãlambana), như sắc (rũpa), fhỉnh 
(sadda), hương (gandha), vị (rasa), xúc (photthabba), pháp 
(dhamma) “đập vào” TÂM (citta có nhân THAM, lobha hetu). 


2- ÁC Ý (byäpäda) : Sự «hờn ghép› dưới bất kỳ «dạng nào», 
cũng lưu dấu ấn bất mãn (trong lòng đương sự) trước đối 
tượng liên hệ. Chướng ngại thử hai nầy vốn đồng nghĩa với 
SÂN HẬN (dosa hay patigha). 

3- HÔN THỤY (thma-middha) : Sự «w mm (nơi tâm) và 
“buồn ngử” (nơi thân), -thiền học gọi đây đủ là «bôn trầm» 
và «£huy miên», chính là “cặp chướng ngạt” làm tiêu tán khả 
năng tỉnh táo, yếu tô rất cần thiết cho THIÊN. 

4- PHÓNG HÔI (uddhacca-kukkucca) : Sự «phóng đãng» và 
«hối tiếc» nơi TÂM, cũng là một “tập hợp” «hai khắc tỉnh của 


khả năng bình tĩnh». 
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5- HOÀI NGHĨ (vicikicchä) : Sự «phân vân» hay «nghi ngờ» 
trong TÂM (citta), là «khắc tỉnh ngắm ngâm của tự tin». (Mất 


khả năng độc lập). 


6- VÔ MINH (avijjã) : Sự «thấy lẫn lộn» hay «không biết» 


nơi TÂM (citta), là «khắc tỉnh của sự quan sát đúng». 


*Chưa kế «muốn tĩnh ý» hay ĐỊNH THÂN (samaädhi), hành 
giả phải trước tiên «dập tắt» 5 triền cái nói trên, và đạt được 
các «chi thiền», là 1/7⁄4M (vitakka), 2/TỨ (vicãra), 3/HŸ (pTti). 
4/LẠC (sukha), và 5/ĐJNH (ekagsata). 


*Những CHI THIÊN (jhãnaủga) nầy vốn năm trong cái khung 
của THỌ UẨN (vedanakkhandha). Rồi các cảm giác, như ƯU 
(domanassa) và X⁄4 (upekkhä), cũng nằm trong THỌ UẦN. 


*Như vậy, nếu nói zmột cách bao quát, thì hành giả phải «trải 
nghiệm» đến 7 chi thiền, là 1/T4M (virakka), 2/TỨ (vicära), 
3/HỶ (pil). 4/LẠC (sukha) 5/ĐỊNH (ekagsatä), UƯU 
(domanassa), và X⁄ẩ (upekkhä). 


- 7 ở đây là «số thăng» của 5 (hay sự gia tăng theo «đực fế», 
bên cạnh các chỉ thiền TÂM (vitakka), TỨ (vicãra), HỶ (pTt), 
LẠC (sukha), và ĐỊNH (ekagsat3). 


II 


II- GIA TĂNG CHI ĐẠO (Magsanga vuddhi). 


<>Chữ “Đ40” (magøsa) trong Phật giáo (Buddhasasana), ám 
chỉ “các phép sống phạm hạnh, để sau cùng đạt đến giải thoát 


NIÉT-BÀN (nibbãna), hay cứu cánh đứ# sinh tử”. 


-Nhưng chữ “ĐẠO” (magøga) trong G14 TNG TẬP YÊU nầy 
(dha vuddhi-sangaha pakarana) thì chuyên chở cái ý nghĩa 
bao trùm hơn, tức là ám chỉ /ất cả các “đạo lộ”, thăng (sugati) 


cũng như đọa (dugøat). 


<>Chữ “ĐẠO” (magøa) ở đây, phải được hiểu tông quát, là 
“con đường đưa đến một cảnh nào đó” (có thê là tốt, có thê là 


xấu), -chăng hạng như : 


-“Con đường dân đên các cảnh khổ”, nặng nhẹ khác nhau, gọi 


là ĐỌA ĐẠO (duggatimagøa), 


-“Con đường dán đên cối người”, sang hèn khác nhau, gọi là 


NHÂN ĐẠO (manussa magøa), 


-“Con đường dán đên cõi trời”, hưởng phúc khác nhau nơi 


cảnh vui, gọi là THIÊN ĐẠO (sugati magøa), 


-“Con đường dẫn đến niết-bàn”, buông bỏ tham-sân-si, giải 
trừ vướng mắc, phiền não, lậu hoặc thô tế, gọi là GIẢI 
THOÁT ĐẠO (Ariya magøa). 
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<>Chúng ta cũng tìm thấy trong GIA TĂNG TẬP YÊU 
(vuddhi sangaha), nhiều ẩm sở THIÊN (kusala cetasika) và 
nhiều êm sở BẤT THIỆN (akusala cetasika) cùng “phát 


sinh”, với những tỷ lệ chênh lệch khác nhau : 


*Thiện nhiều (kahuka kusala) thì đến hóa cao (bahuka 


suøatIl). Thiện íf (thoka kusala) thì tiễn hóa thấp (thoka sugatI) 


*Ác nhiều (bahuka-akusala) thì sa đọa sâu (bahuka dugøatl). 
Ác ít (thoka-akusala) thì sơ đọa cạn (thoka dugøatl). 


<>Và khi đi vào BÁT CHÁNH ĐẠO (atthaigika magøa), 
chúng ta lại thấy “bắt đầu là PHÁP KIÊN” (ditthi dhamma). 
Rồi trong “pháp kiến” thì có “chánh kiến” (sammã ditthi) và 
“tà kiến” (micchã ditthi), được trình bày 1 cách chi tiết hơn, 


như : 


<>CHÁNH KIÉN (sammaä ditthi) là “dạng tương đương” với 
tâm sở VÔ SI (amoha cetasika), hay tâm sở TUỆ CĂN 


(paññindriya cetasIka). 
[(a) - CHÁNH KIÉN có 6 chỉ pháp là : 
L/Chánh kiến về định luật của NGHIỆP (kammassakatä 


sammã ditthi). Tất cả chúng sanh có øghiệp là “tạo hóa” của 


mình (kammassakatầ). 
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2/Chánh kiến về khả năng quan sát và xác nhận các pháp hữu 
VI, hằng VÔ THƯỜNG (vipassana samma ditthi). -Tất cả sắc 
pháp luôn luôn thay đôi. 

3/Chánh kiến hằng đi kèm theo tâm ĐẠO một cách thanh 
tịnh, làm phát sinh TÂM QUÁ (phala sammã ditthi). Đạo và 
quả là “2 mặt” của pháp hành. 

4IChánh kiến đi kèm theo “tâm KIÊM TRA” sau mỗi pháp 
giác ngộ, tức là soát lại (vimamsa) “xem tâm mình còn vướng 
mắc vi tế hay không ” (paccavekkhanä sammä difthi). 

5/Chánh kiến “hộ trì” các tâm THIÊN, không để bị lầm lạc 
(Jhãna rakkhita sammaä ditthi). -“Hộ thiền chánh kiến”. 





6/Chánh kiến thì biết ây là pháp hiệp thể hay pháp siêu thể 


(lokiyadhammaãp! lokuttaradhammap1 sammaditfh1). 
[(b) - TÀ KIÊN (micchã difthi). 


-Ngược lại với CHÁNH KIÊN (sammaä ditthi) là TẢ KIÊN 
(miccha difthi), một “dạng” của âm sở SĨ (moha cetasIka). TÀ 


KIÊN (miccha ditthi) cũng có nhiều thứ : 


L/Tà kiến không thấy luật của NGHIỆP (kammassakatä 
micchäã di{thi). Người rà kiến thì tin rằng nghiệp do đẳng toàn 
năng sắp đặt (akammassakatä). 
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2/Tà kiến không thấy và không xác nhận các pháp hữu vi, 
hăng VÔ THƯỜNG (avipassanä micchã ditthi), -Người tà 
kiến tin vào sự “trưởng cứu” nơi tâm và vật, danh và sắc 


(nama-rùũpa). 


3/Tà kiến (miccha ditthi) thì không thê tiến đến TÂM ĐẠO 
(magsa-citta), và là nguồn sốc của giới cẩm thủ (silabbata 
paramäso). Người tà kiến (miccha ditthi purisa) hằng chấp vào 
nghi lễ, thờ phượng sẽ được giải tội. 

4/Tà kiến không có khả năng “kiểm tra” các biến hành 
(sadhãrana) ca TÂM. Người tà kiến vướng mắc mà không 
biết (paccavekkhana miIccha ditth1). 

5/Tà kiến luôn luôn “làm lạc hướng” các âm thiên, đưa đến 
sự lầm lạc trong hành đạo (Jhana miccha difthi). Người tà kiến 
“lạc thiên” (“ẩu hỏa nhập ma”) mà không biết. 

6/Tà kiến không phân biệt giữa pháp hiệp thế (lokiya 
dhamm8), và pháp siêu thế (lokuttaradhammä). Người tà kiến 
tưởng “mơ ước cối Phát)" là “nhấm giải thoát". 

II (a) - CHÁNH TƯ DUY (Sammäã sañkappa) 


<>CHÁNH TƯ DUY (sammãä sañkappa) là “dạng khác” của 
tâm sở TẦM (vitakka cetasika). TÂM hay chánh tr duy cũng 
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có 2 phương diện, là THIỆN (kusala) và BÁT THIỆN 


(akusala). 


(Chữ PäIT “VITAKKA” thường được dịch là “T⁄4M”, ngoài cái 
ý nghĩa thiền là “hướng đến đề mục”, còn ám chỉ sự “ấp ú đề 


tài” hay “ấp ủ đối tượng”). 


-TƯ DUY THIỆN (kusala sakappa) là “suy nghĩ để hành động 
với vô tham” (alobha saủkappa), “suy nghĩ để hành động với 
vô sân” (adosa sañkappa), và “suy nghĩ để hành động với vô 


s” (amoha sankappa). 


-TƯ DUY BẤT THIỆN (akusala saùkappa) thì hoàn toàn ngược 
lại, là “suy nghĩ về hành động do tham” (lobha saủkappa). 
“suy nghĩ về hành động do sân” (dosa sahkappa), và “suy nghĩ 
về hành động do sỉ mê” (moha sañkappa). -Mù quáng. 


II (b) - TÀ TƯ DUY (micchã sañkappa). 
<>Ngược lại với CHÁNH TƯ DUY (sammã saikappa) là TÀ 


TƯ DUY (miccha sañkapp3), tức là thường xuyên “suy nghĩ 
đến các ác pháp”. -TẢ TƯ DUY (miccha saủkappä) chỉ có 


NM .é€€ 


“một mặt” duy nhất. -Không có tà tư duy nào gọi là “tốt” cả ! 
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-Chăng hạng như “suy nghĩ đến sự giết”, “suy nghĩ đến chiếm 
đoạt”, “suy nghĩ đến tà hạnh”, “suy nghĩ đến xảo ngôn”, “suy 


nghĩ đến thói quen không bỏ được ”(nghiện)...v...v...-tức là : 
-muốn cho một sinh vật nào đó phải chết, 

-muốn cho ai đó phải mất tài sản, 

-muốn hành dâm với người khác, không là vợ hay chỗng, 
-muốn dùng lời lẽ gạt người, 

-muốn thỏa mãn cơn ghiên hay say sưa gây tốn hại (himsa), 


<>Nói cách khác, 7⁄4 TƯ DUY (micchã sañkappa) chính là 
ÁC Ý (byäpäda), I tên khác của đâm sở sân (dosäkusala 
cetasika). 


II (a) CHÁNH TINH TẤN (Sammä vãyãmo). 


<>CHÁNH TINH TẤN (sammä vãyämo) vôn là fâm sở CÂN 
(padhãna cetasika) trong 37 phẩm giác ngộ (bodhipakkhiya). 
Chánh tinh tấn (sammaä vãyãmo) cũng là chỉ fhứ sáu trong 


BÁT CHÁNH ĐẠO (atthaủgika magøa). 


-CHÁNH TINH TẤN là chuyên cần hành đạo 1 cách /ích cực 


và đều đặn. Chánh tinh tấn không ám chỉ sự cố găng tối đa, 
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đến có thể làm cho sức chịu đựng của thân thể bị kiệt quệ, và 
bỏ cuộc... 
CHÁNH TINH TẤN (sammä vãyãmo) bao giờ cũng đi đôi với 


tinh thân sáng suốt, do chánh kiến và do chánh tr duy định 
hướng....để hành đạo. 


II (b) TÀ TINH TẤN (Micchã vãyãmo). 

<>Ngược lại với chánh tỉnh tấn (sammä vãyãmo) là fà tỉnh 
tấn (miccha vãyämo). Đó là “sản phẩm tất nhiên” của đà kiến 
(miccha ditthn) và £ä £# duy (micchaã sañkappa). 

-TÀ TINH TẤN luôn luôn đây sự LÀM LẠC đi xa hơn, nhiều 
khi lâm vào bể tắc, và rơi vào tình trạng nguy hiểm, khủng 
hoảng thân thức. (-Tâu hỏa nhập ma !). 

-Nếu chánh tỉnh tấn (sammãä vãyãmo) được chánh kiến 
(samma ditth1) và chánh f duy (sammä sankappo) định hướng 
TỐT, thì tà tỉnh tấn (micchã vãyãmo) hằng bị fà kiến (micchã 


ditthi) và ứà £ø# đưy (micchã sañkappo) lôi vào nẻo X4U. 
IV (a) CHÁNH ĐỊNH (Sammä samadhi). 
<>CHAÁNH ĐỊNH (sammaä samädhi) là nhất tâm (ekaggatä) 


một cách fhanh tịnh (visuddh1) và fự fại (santI). 
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-CHÁNH ĐỊNH ám chỉ sự loại trừ “5 triển cái” (nivãranäni), 
hay “5% chướng ngại”, nơi phàm nhân (dù chỉ trong nhất thời). 
Khi chánh định có chánh tỉnh tấn (sammäã vãyämo) là “sức 
đây hùng hậu”, và có chánh kiến (sammaä ditthi) và chánh tư 
duy (sammäã saikappa) làm “đồng minh sáng suốt”, nên 
CHÁNH ĐỊNH (sammã samädi) trong phàm nhân vẫn là “yên 
tảng” hay “chìa khóa” đi vào giải thoát đạo (ariya magea). 


-Còn CHÁNH ĐỊNH trong Thánh nhân tất nhiên là một 
“thành trì kiên cổ”, bảo vệ các NGÀI khỏi mọi tấn công của 
các pháp ác trong “ngũ uân” (=thân tâm), khi các Ngài chưa 


hết tuôi thọ, sống trong “hữu dư niết-bàn. 
IV (b) TÀ ĐỊNH (Miccha samaädhi). 


-TÀ ĐỊNH (micchã samadhi) nếu xảy ra trong phàm nhân là 
một “thành tựu” vô cùng nguy hiểm. TẢ ĐỊNH (micchã 
THẾ) tuy có thê làm cho “hành giả” đạt được một số khả 

ăng “kỳ lạ” (như “có thân thông” chăng hạng), nhưng TÂM 
THỨC hành giả (yogävacara) sẽ mất thăng băng, trở thành bá 


thường, hung ác, cuồng loạn... 


-TÀ ĐỊNH (micchã samaädhi) dĩ nhiên có hại cho tất cả, -nhất 


là có hại cho chính “đương sự” nhiêu hơn mọi người khác. 
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Chú ý : 
<>Riêng “TÀ NGỮ” (micchã vãäcä), “TÀ NGHIỆP” (micchã 
kammant8), và “TÀ MẠNG” (micchã ãjTvã) là 3 tâm thức bắt 
thiện (akusala citta-viññãna). Nhưng chúng chẳng phải là 
những /âm sở (cetasika), nên không kê vào đây. 
-Theo VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma), thì “âm thức xấu” 
(akusala viãññãna) có thê để cải thiện, nhưng “fâm sở xấu” thì 


rất khó cải thiện. 





<>Còn “TÀ NIỆM” (micchã sati), đối lập của chi đạo thứ bảy 
là CHÁNH NIỆM (sammä safi), thì căn cứ theo BÁT CHÁNH 
ĐẠO (atthñgika magga), nó “đồng loại” với TÀ TƯ DUY. 


k*% 


<>QWí vị thây trên đây, “sự trình bày” đã được đánh “số La- 
mấ” từ “Ƒˆ dễn “IV” kèm theo “a” và “b”, ám chỉ 2 mặt 


chánh (samm8) và fà (micchä). 


<>Bây giờ chúng ta “qui nạp” ra số lượng : -Một là “# kiến” 
(miccha ditthn). -Hai là “fd £# duy” (miccha sankappa). -Ba là 


“tỳ tỉnh tấn” (micchã väyãmo). -Bốn là “+ định” (micchã 


samadhi). Và xem đó là “4 chỉ ĐẠO xấu” (akusala 
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magsanga), vì chúng đưa loài người đên các đọa cảnh 


(duggatI). 


<>Và khi kê khai một cách toàn thê các CHI ĐẠO (sabba 
massaiga) TỐT (sugati) cũng như XÂU (dugsati), thì chúng 
ta cộng 8 thăng đạo với 4 đọa đạo, thành ra 12 đạo tông kết. 


<>Như vậy, chúng ta có tất cả 12 CHI ĐẠO (dvãdasa 
magsaiga) gôm “8 hăng” (BÁT CHÁNH ĐẠO) và “4 đọa” 
(TỨ ĐỌA ĐẠO), trong chương GIA TĂNG TẬP YÊU 
(vuddhi sangaha pakarana) này. 
Nói tóm lại : 

LTÀ KIÊN (micchadithi), 2/TÀ TƯ DUY (micchã 
sañkappa),. 3/TÀ TINH TẤN (micchã vãyãmo), và 4/TÀ 
ĐỊNH (micchã samaädhi) hiển nhiên là 4 ÁC PHÁP (catu 
akusala dhamma) găn liên với 4 ĐỌA ĐẠO (catu duggata 
magga) vậy. 

IV - GIA TĂNG CĂN QUYỀN (Iñdriya vuddhi pakarana). 
<>“CĂN QUYỀN” (Iädriya) ở đây ám chỉ những rễ ngắm có 
sức mạnh. Sức mạnh ây là “khả năng của mặt chìm” hằng 
giúp cho “mặt nổi đủ quyền lực” phô bày ra bên ngoài cái 


chức năng tùy nghiệp (kamma kicca) của nó. 
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-CĂN QUYÉN cũng ám chỉ hiệu lực của hệ thống thần kinh. 


Hệ thống thần kinh mạnh thì căn quyên mạnh. -Nghña là : 
-Hiệu lực của nhấn căn tùy thuộc vào thân kinh mắt. 
-Hiệu lực của m7 căn tùy thuộc vào thân kinh tai. 

-Hiệu lực của £ÿ căn tùy thuộc vào fhần kinh mũi. 
-Hiệu lực của £hiệt căn tùy thuộc vào fhần kinh lưỡi. 
-Hiệu lực của £hân căn tùy thuộc vào thân kinh da. 


<>Phật học gọi sự phô bày chức năng đối với bên ngoài ấy, 
của một giác quan là CĂN QUYÊN (Iñdriya). -Chắng hạng 


như : 


I-“NHÂN QUYỀN” (cakkhuidriya) thì có “năng lực ngâm”, 
làm cho “NHÂN THÚC?” (cakkhu viññãna) có thể cứng cố, hay 
phát huy cái thấy biết cảnh vật (ãlambana) mạnh hay yếu như 
thế nào, xuyên qua “NHÂN MÔN” (cakkhu dvãra). 





2-“NHĨ QUYỀN” (sotiủdriya) thì có “năng lực ngầm”, làm cho 
“NHĨ THÚC?” (cakkhu viññãna) có thể cứng cố, hay phát huy 
cái nghe biết cảnh vật (ãlambana), mạnh hay yếu như thế nào, 


xuyên qua “NHĨ MÔN” (sota dvãra). 
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3-“TŸỶ QUYEN” (ghãniñdriya) thì có “năng lực ngầm”, làm 
cho “TỶ THÚC” (sota viññãna) có thể cứng cố TỶ QUYỀN, 


hay phát huy cái ngửi biết cảnh vật (ãlambana), mạnh hay yếu 





như thế nào, xuyên qua “7Ÿ MÔN” (ghãna dvãra). 


4-“THIỆT QUYỀN” (jivhiadriya) thì có “năng lực ngầm”, làm 
cho “THIỆT THÚC” (jTvhã viññãna) có thể củng có, hay phát 
huy cái nếm biết cảnh vị (ãlambana), mạnh hay yếu như thế 


nào, xuyên qua “THIỆT MÔN” (jTvhã dvãra). 


5-“THÂN QUYỀN” (kãyiñdriya) thì có “năng lực ngầm”, làm 
cho “THÂN THÚC? (kãya viññãna) có thê cúng có, hay phát 





huy cái chạm biết ngoại vật (ãlambana), mạnh hay yếu như 
thế nào, xuyên qua “THÂN MÔN” (kãya dvãra). 

<>Theo “A-Tỳ-Đạt-Ma” hay VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma), 
thì một người có tất cả 22 căn quyển (bãvïsati indriyäni), và 
trên đây chúng ta đã nêu ra § căn quyên (pañciủdriya) tồi. 
Vậy 17 căn quyền còn lại, tính từ số “6” trở lên, là : 

6-NỮ CĂN QUYÊN (tthindriya) hay “khả năng ngầm” làm 


cho con người biêu lộ được “sắc tính NỮ” trong chính mình. 





7-NAM CĂN QUYỀN (purisiadriya) hay “khả năng ngâm” làm 


cho con người biểu lộ được “sắc zính NAM” trong chính mình. 
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§-MANG CĂN QUYỀN (liviindriya) hay “khả năng ngầm” 
làm cho con người biểu lộ được “sức sống kéo dài SINH 
MANG” của chính mình. 
9-Ý CĂN QUYỀN (Maniadriya) hay “khả năng ngầm” làm cho 
con người biêu lộ được “sắc Ý TÔ” trong chính mình. 

x2£2£ 
10-THỌ LẠC QUYỀN (sukhindriya) hay “khả năng ngầm” 


làm cho con người biểu lộ được “cỉm giác DẺ CHỊU” 


(sukhavedanä) trong THÂN mình. 





11-THỌ KHÔ QUYỀN (dukhindriya) hay “khả năng ngầm” 





làm cho con người biểu lộ được “cảm giác KHÓ CHỊU” 


(dukkhavedanä) trong THÂN mình. 


12-THỌ HỶ QUYỀN (somanassiadriya) hay “khả năng ngầm” 


làm cho con người biêu lộ được “cđm giác VŨT 





(mãnãpavadanä) trong TÂM mình. 


13-THỌ ƯU QUYEN (domanassiidriya) hay “khả năng 


ngâm” làm cho con người biêu lộ được “cđm giác BUÔN” 





(amänäpa vedanä) trong TÂM mình. 
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14-THỌ XÃ QUYỀN (upekkhiidriya) hay “khả năng ngầm” 
làm cho con người biểu lộ được “cảm giác lạnh lùng, DŨNG 


DUƯNG” (upekkhã-vedanä) trong TÂM mình. 


k*% 


15-TÍN QUYỀN (saddhiủdriya) hay “khả năng ngầm” làm cho 
hành giả biêu lộ được “cảm giác TIN TƯỞNG? (saddh8) trong 
TÂM TƯ mình. 


16ó-TÁN QUYỀN (viriyiñdriya) hay “khả năng ngầm” làm cho 
hành giả biểu lộ được “cảm giác HĂNG HAT" (viriya vedan3) 
trong TÂM TƯ mình. 


17-NIEM QUYỀN (satiủdriya) hay “khả năng ngầm” làm cho 
hành giả biêu lộ được “cảm giác TÍNH THÚC” (sati vedanä) 
trong TÂM TƯ mình. 


18-ĐJỊNH QUYỀN (samadhiidriya) hay “khả năng ngâm” làm 
cho hành giả biểu lộ được “cảm giác AN TĨNH” (appanä 
vedan8) trong TÂM TƯ mình. 

19-TUỆ QUYEN (paññiñdriya) hay “khả năng ngầm” làm cho 
tịnh giả biêu lộ được “cảm giác MINH MÃN” (vijjã vedanä) 
trong TÂM mình. 


k% 


25 


20-HIỆN TRỊ QUYỀN (Anaññãtaññasamtindriya) hay “khả 
năng ngầm” làm cho rjnh giả biểu lộ được “cảm giác THỤC 


TẠT” (sampajañña) trong TÂM THỨÚC (cittaviññãna) mình. 
21-VJ TRI QUYEÊN (Aññindriya) hay “khả năng ngầm” làm 


cho /jnh giả biêu lộ được “cảm giác phân biệt RANH GIỚI 
CHỮNG ĐẶC” trong TÂM THỨC (cittaviññãna) của mình. 





22-VIÊN MÃN TRI QUYỀN (Aññatävindriya) hay “khả năng 
ngâm” làm cho r‡nh giả biêu lộ được “cảm giác VIÊN MÃN” 
trong TÂM THÚC (cittaviññãna) của mình. 


Lược chú : 


<>22 căn quyên trên đây, được soạn giả dùng dấu hiệu “3 ngôi 
sao” (***) tách rời thành nhiều đoạn, để lưu ý rằng : 

A- Các CĂN QUYỀN (indriyän¡) từ số 1 đến số 9, thuộc về 
“nhân thể thường tình” (=phầm tục) thì ai cũng có. 

B- Các CĂN QUYÊN (indriyäni) từ số 10 đến số 14, thì yừa 
thuộc về “nhân thể thường tình”, vừa liên quan đến các “hành 
giả” (yogävacara) giả đang tu thiên (bhãvanä). 

C- Các CĂN QUYÉN (indriyãni) từ số 15 đến số 19, ám chỉ 
những chỉ pháp gọi là NGŨ CĂN (pañcindriyäni) trong 


“THẤT BÔ ĐỀ PHÂN” (bodhipakkhiya), -37 pháp giác ngộ. 
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D- Các CĂN QUYỀN (indriyãn¡) từ số 20 đến số 22, ám chỉ 3 
khả năng rất đặc biệt trong Thánh giới, gồm HIỆN TRI 
QUYÊN (Anaññãtaññasamtidriya), VJ TRỊ QUYỀN 
(Aññindriya), và VIÊN MÃN QUYEN (Aññindriya). 

*Và vì CHÚNG “rất đặc biệt”, nên chúng tôi phải “giải thích” 


thêm một chút, dựa theo kinh điền tiếng PAII 


<>Thực ra, “3 căn quyên” nầy nên gọi là “3 siêu năng” thì 
đúng hơn, vì “chúng” chỉ được tìm thấy nơi TÂM THỨC của 
chư Thánh Nhân (ariya puggala), từ Tu-đä-hưởn đạo hay 
THẤT LAI (sotãpattimagga) trở lên. 


*GĂN QUYỀN (hay siêu năng) thứ 20, chữ Pä|T viết là 
“Aññãtaññasãmrtiadriya”. Từ ngữ nầy gồm 4 thành phân : 
*“Anaññafam=chưa biết, “AØña”=khác, “l#=xem như vậy, 


và “Nassam†=tôi đã biết. 


-Ý nghĩa “tông hợp” của “øwÑñiãtaññasãmitindriya” cũng là 
“khả năng của tịnh giả, tự động ý thức răng, tôi sẽ biết pháp 
khác, nghĩa là tri thức ấy sẽ đến trong tương lai”. -Tức là 
“khả năng hiện tại củng cố cái biết sắp tới” hay “VỊ LAI TRI 
QUYÊN”. Khả năng sẽ đạt QUÁ (phala) sau khi đắc Tu-đà- 
hườn ĐẠO (sotãpattimagøa). -Có sách dịch ngắn hơn là “VỊ 
TRI QUYÊN”. -Ấy cũng có thể xem là “duyên khởi” 
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(paccaya) của fwê giác ngô (praJña, pañña), hành giả sẽ biệt rõ 


vê “nguôn góc sinh ft. (Samsara). 


*GẶN QUYỀN (hay siêu măng) thứ 21 chữ Pä|T viết là 
“Afiñindriya”. Từ ngữ này chỉ gồm có 2 thành phần như sau : 
“Añña” = khác, -nghĩTa là ngoài thực tại, và “Indriya” = căn 


quyền hay “khả năng”. 


-Ý nghĩa “tổng hợp” của “Afññindriya” là “khả năng của tịnh 
giả, sẽ tự động ý thức rằng, tôi chưa biết pháp sắp đến, nhưng 
hiện tại thì chắc chắn như thể”. -Tức là “khả năng nắm vững 


thực tạ hay “HIỆN TRI QUYÊN” “Añãñiñdriya”. 


*GẶN QUYỀN (hay siêu năng) thứ 22, thì chữ Pä|T viết là 
“aññatäviadriya”. Từ ngữ nây cũng gồm có 2 phần như trên : 


“qHafavf” = người hiểu biết trọn vẹn, -và “Indriya” = căn 
quyền hay “khả năng”. 

-Ý nghĩa “tổng hợp” của “øãñatfãvwindriya” là “khả năng của 
tịnh giả, tự động ý thực răng, mình đã hiểu biẾt trọn vẹn TỪ 
DIỆU ĐÈ. -Tức là “khả năng biết pháp giải thoát đã hoàn 
thành” hay còn gọi là “VIÊN MÃN QUYỀN” (aññãtãviñdriya). 


-Có sách dịch là “cự frỉ quyên”. 


28 


<>Ba loại “CĂN QUYỀN” (iñdriya) nầy là những “dạng khác 
nhau” của tâm sở TUỆ CĂN (paññindriya cetasika), mà TUỆ 
CĂN (paññindriya) thì tương đương với £âm sở VÔ SI (amoha 
cetasika), nên cả 3 CĂN QUYỀN (từ 20 đến 22) đều có thể 


xem là những ứâm sở VÔ SI. 
#Tất cả hằng đi kèm theo 8 đâm siêu thế (lokuttaracitta). 
XIN NHẮC LẠI : 


<>Các CĂN QUYỀN (từ số 15 đến số 19) là những yếu tô làm 


phát sinh TRÍ TUỆ (paññäã, prajñä), khi một hành giả thành 
công trong PHÁP THIÊN (bhãvan8). 


-CĂN QUYEN số 20 là năng lực phát sinh trong Thánh Tw- 
đà-hườn đạo (sotäpatti-magsa hay Thất lai nhập lưu). -Cũng 
như CĂN QUYEN số 2I là năng lực phát sinh trong Thánh 
Tu-đà-hườn quả (sotäpatti-phala hay Thất lai viên mãn). -Còn 
các Thánh Tư-đà-hàm (Sakadägämi) và A-na-hàm (Anägãmi) 


cũng một cách tương tự. 


*Riêng CĂN QUYỀN sô 22 là yếu tố chung kết, làm phát sinh 
TRÍ TUỆ VIÊN SIÊU THÊ trong bậc Thánh A-la-hán ĐẠO 
(Arahatta-magøa) hay đắc đạo dứt sinh tử, và A-la-hán QUÀ. 
(Arahatta-phala) hay đắc quả đứt sinh tử luân hồi. 


29 


<>Tóm lại CĂN QUYÊN (Indriyäni) “gia tăng” từ 5 (ngũ 
căn) lên 22. Trong số đó, chúng ta thấy 19 là “hiệp thể” 


(lokiya-indriyãmi) và 3 là “siêu hể” (Iokuttara-indiyãni). 
V - GIA TĂNG TIÊM LỰC (Bala vuddhi pakarana). 


<>“TIÊM LỤC” (Bala) trong Phật giáo (Buddhasäsana), ám 
chỉ các sức mạnh hùng hậu bên trong, đủ khả năng đoạn trừ 


các “đôi tượng bât thiện”. 


-Theo VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma), thì hiệu quả của 
NGHIỆP ÁC (akusala kamma) không có điểm lực hóa giải 
NGHIỆP THIỆN, nhưng hiệu quả của NGHIỆP THIỆN 
(kusala kamm8) thì luôn luôn có điểm lực hóa giải NGHIỆP 


Ló 


AC. 


<>“Tiằầm lực hóa giải ở đây, không phải là sự “thắng thể, 
mà là “ƯU ĐIÊM” để đạt được mục tiêu cuối cùng. -Nghñĩa là 
“THIỆN LỤC' (kusala balãni) có thê vô hiệu hóa “ÁC LỰC”. 
*Có 2 đặc điểm để TIÊM LỤC THIỆN (kusala bala) “đủ khả 
năng hóa giá” hiệu quả của NGHIỆP ÁC (akusala vipaka), là 
lL/không thể bị lay chuyển bởi đổi nghịch, và 2!tăng cường sức 
mạnh cho những tâm sở thích hợp phát sinh cùng thởi. — 


Chăng hạng như “rê cái hăng làm cho thân cây đứng vững”. 
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<>Nghĩa là TIM LỤC THIỆN (kusala bala) và CĂN 
QUYÊN (iñdriya) luôn luôn đi đôi với nhau. Chúng thuộc loại 


bất ly, tương sinh và tương tác. 


-Và tuy 2 TÂM SỞ BẤT THIỆN (akusala cetasika) cho “hiệu 
quả rất xấu” là vô tàm (ahirika) và vô úy (anottappa) cũng có 
thê gọi là “2 TIÊM LỰC”, nhưng chúng không thể “đoạn trừ” 
được thiện pháp, mỗi khi tâm sở TUỆ CĂN (paññiidriya 
cetasika) có mặt. Vì 2 trong 9 TIÊM LỰC sẽ là “đối thủ” thừa 


khả năng friệt tiêu chúng. 


<>Theo VI DIỆU PHÁP TOÀN THƯ (Sabbabhidhamma 
pakarana), thì chương nây nêu ra con số các TIÊM LỰC 
(bala), trong đó có đến 9, chứ không phải 5 (như trong “37 
phẩm Bồ-để'). -Quí vị đọc qua đoạn cuối sẽ hiểu. -Bây giờ xin 


kê khai : 


*Thứ nhất TÍN LỤC (saddhã bala), là một khả năng hùng 
hậu của “đức tin” (saddha guna), hay sức mạnh của tầm sở 


TÍN (cetasikassa saddhãbala). 


*Thứ hai TÂN LỰC (viriya bala), một khả năng hùng hậu 
của “sự chuyên cần” (padhãna), hay sức mạnh của tâm sở 


TINH TIÊN (viriya cetasika). 
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*Thứ ba NIỆM LỰC (sati bala), một khả năng hùng hậu của 
“chánh niệm” (sammä sati), hay sức mạnh của tâm sở TĨNH 


THỨC (sati cetasika). 


*Thứ tz ĐỊNH LỤC (samadhi bala), một khả năng hùng hậu 
của “nhất điểm” (ekaggatä), hay sức mạnh của tâm sở 


CHÁNH ĐỊNH (samädhi cetasika). 


*Thứ năm TUỆ LỤC (pañña bala), một khả năng hùng hậu 
của “SỰ SÁNG SUÔT” (vijjã), hay sức mạnh của tâm sở VÔ 


SÏI (amoha cetasIka). 


*Thứ sáu TÀM LỤC (hirika bala), một khả năng hùng hậu 
của “tính hồ thẹn trước điều xấu” (hirika), hay sức mạnh của 


tâm sở TÀM (hiri cetasika). 


*Thứ bảy ÚY LỤC (ottappa bala), một khả năng hùng hậu của 
“tính sợ quả xấu” (ottappa), hay sức mạnh của tâm sở ÚY 


(ottappa cetasIka). 


*Thứ tám VÔ TÀM LỤC (Anottappa bala), một khả năng tạm 
thời của “tật không hồ thẹn điều xấu” (anottappa), hay sức 


mạnh của tâm sở VÔ TÀM (anottappa cetasika). 


S2) 


*Thứ chín VÔ ÚY LỤC (ahirika bala), một khả năng tạm thời 
của “tật không sợ quả xấu” (ahirika), hay sức mạnh của tâm 


sở ÚY (ahiri cetasika). 


<>Như thế, các pháp nói về TIỀM LỰC (Bala) trong Vi Diệu 
Pháp (Abhidhamma), đã được kê khai một cách gia tăng vậy. 


VI - GIA TĂNG ƯU THỂ (Adhipati vuddhi pakarana). 


<“U THẺ” (adhipati) là “pháp”, qui cho những “đối 
tượng” có quyên lực (bala), như vua chúa hay những ai ở vai 
trò lãnh đạo, chỉ huy. -Chữ Palr “ADHIPATTI” cũng có thê 
dịch là “rưởng” hay “đứng đâu”. 


*Và chúng ta nên phân biệt ý nghĩa của 2 từ ngữ “quyên lực” 
(indriya bala) và “ww thể” (adhipati) theo kinh điển Pä]T : 


-QUYÊN LỰC (iñdriya-bala) là có sức mạnh được công nhận. 
hưng “quyên lực” đó, tự nó là “dụng cụ” của người ở địa vị 
(hay hoàn cảnh) w thế. Như vậy “u thế năm phía nào thì 
phía ấy chỉ phối tất cả”. 

-Ví như nhà vua (raJa) và các bộ trưởng (sacIva, r4aJamacca) 
đều có “quyền lực” (iñdriya), nhưng vua thì “ưu thế” 
(adhipati), nên chỉ huy các bộ trưởng, và tất cả quan chức cấp 
dưới (padattha). 


S) 


~T~~^~^— 


-Trong lãnh vực TÂM THỨC (cittaviññãna) cũng vậy. Pháp 
nào có “ww thể” (adhipati) thì pháp ấy “hướng dẫn” các pháp 
khác. TỨ THÁN TÚC hay TỨ NHƯ Ý TÚC (catu iddhipäda) 
trong “37 phẩm giác ngộ” là những pháp có ưu thể (adhipati 
dhamm3), nên quyết định sự thành công. Và có ưu thế, “bốn 


pháp” ấy phải được gọi là “như ý”, hay “thần túc” (=đủ sức 


mạnh tinh thần). 


<>Ví dụ, “tâm thiện thứ nhất” (trong 24 tịnh quang tâm = 
sobhana citta) có 38 tâm sở. Trong số đó, DỤC (Chanda), 
TẤN (viriya), ĐỊNH (citta), và KHÁN (vimamsa) là những 


tâm sở ưu thế (adhipati cetasika). 


-Vì ĐỊNH (ekaggatä) và KHÁN (vimansa) là “2 phương diện” 
của TÂM SỞ, nên NÓ (citta) được cho là w thế. (-Có sách 
dùng chữ TÂM thế vô chữ ĐỊNH, và ghi ra là “DỤC-TÁN- 
TÂM-KHÁN”. -Từ đó, 2 tâm sở DỤC (chanda) và TẤN 
(viriya) chỉ là “2 dụng cụ” của âm ưu thế (cittadhipati), nên 


TÂM làm chủ trên mọi hành vi. 

Chú ý : 
<>Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), “ƯU THẾ” (adhipati) 
tại một thời điểm nào đó trong pháp hành chỉ có MỘT, chứ 


không thê có HAI. -Và nếu w thế (adhipatI) ây thuộc về ứâm 
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sở NGHI (vicikicchã) hay âm sở X4, thì hành vi của con 
người thuộc về DUY TÁC (kiriya). 


Từ đó suy ra : 


*Nếu âm sở DỤC (chanda cetasika) có ưu thế (adhipati) thì 
gia tăng sức mạnh (bala) của động cơ (iñdriya=năng quyền) 


trong hành vi (sañkhãra) con người. 


*Nếu âm sở TẤN (virlya cetasika) có w thế (adhipati) thì gia 
tăng riến độ (vega) của động cơ (iàdriya=năng quyên) trong 


hành vi (sañkhãra) con người. 


*Nếu tâm sở ĐỊNH (cittekaggatãä) có ưu thế (adhipati) thì gia 
tăng sức chính xác (yathava) của động cơ (Indriya=năng 


quyên) trong hành vi (saäkhãra) con người. 


*Nếu /âm sở KHÁN (vimamsa) có ưu thế (adhipatI) thì gia 
tăng minh sát (vipassanã) của động cơ (iñdriya=năng quyền) 


trong hành vi (sañkhãra) con người. 


<>Ở đây không có SỐ LƯỢNG ƯU THÉ được gia tăng hay 
giảm xuống (Adhipati vuddhi), mà chỉ có KẾT QUẢ (vipäka) 
hay NỘI LỤC (bala) được trình bày một cách đặc biệt. 


*Như câu chuyện Đổ-rát Sưmedha, trong TÚC SINH 


TRUYỆN (Jãtaka) của đạo Phật kế răng, DỤC như ý túc hay 
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NGUYỆN VỌNG (chandiddhipada) của Bôồ-tát (Bodhisatvä) 
có w thế (adhipati) đến độ mà sách viết : “Nếu Ngài phải đi 
bằng chân trần, qua một vùng lứa rộng mênh mông, từ mí bên 
nây đến mí bên kia, xa như chiêu dài vòng quanh quả đất, để 


thành Phát, thì Ngài cũng sẵn sàng thực hiện”. 
VI - GIA TĂNG DINH DƯỠNG (Ahãra vuddhi pakarana). 


<>“DINH DƯỠNG” (ãhãra) là “nguyên nhân chính” để “nâng 
đỡ” THẺ XÁC, hay sắc pháp của sinh động vật (rũpa). Vì 
“hiệu lực” của DINH DƯỠNG (ãhãra) là “mang lại kết quả 
(vipäka) cho sự duy trì mạng sống”, hay “làm phát sinh điều 


kiện cân thiết kéo dài...sự tỗn tại”. 


-Vai trò thông thường của “DINH DƯỠNG?” (ãhãra), là “hấp 
thụ chất bố, xuyên qua thực phẩm” (kabalikärahära), được 
xem như “vận hành căn bản”, để “đuy trì SẮC TÔ” (dhãtu) 
trong VẬT CHẤT (rũpa). Vì chỉ một sự “hấp thụ chất sống, 
xuyên qua thực phẩm” thôi, đã làm phát sinh 8 sắc pháp bất ly 
(avibbhoøga) trong thân thê động vật, như đã biết. 


<>“VẬT CHÁT” (rũpa) mà chúng ta nêu ra ở đây, ám chỉ tất 
cả “THÂN MẠNG” (kãya) của toàn thê chúng sinh (hữu hình 
lẫn vô hình), mà đôi mắt thịt có thể nhìn thấy được, vả cũng 
không thể nhìn thấy được. 
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*Chữ PäII “ÃAHÃÄRA” tuy có “nghĩa tự điển” là “thực phẩm”, 
nhưng trong triết học A-TỶ-ĐẠT-MA (Abhidhamma), nó 
phải được dịch là “PHÁP DINH DƯỠNG' (ãhãra dhamma). 


<>Theo đạo Phật, để “duy trì tuổi thọ” cho “VẬT CHẤT” 
(rũpa) hay cho “hân mạng”, ngoài sự “hấp thụ chất sống, 
xuyên qua thực phẩm” (kabalikärähãra), sự DINH DƯỠNG 
của một sinh vật nói chung, và động vật nói riêng, nhất là loài 


người, còn cần đến “những thứ dinh dưỡng đặc biệt” khác. 


-Vì vậy, có nhiều loại DINH DƯỠNG (ãhãra), chứ chắng phải 
duy nhất chỉ là thức ăn. Những loại DINH DƯỠNG kia, ám 
chỉ 3 loại “fhực phẩm trừu tượng” không thê thấy, nghe, 
ngửi, nếm, và sở được. -Và con người “được dinh dưỡng” nhờ 
“trải nghiệm một cách chứng thátf” xuyên qua các giác quan, 


hay âm sở THỌ (vedana cetasIka). 
Bốn loại thu nạp DINH DƯỠNG là : 


1- Đỉnh dưỡng do ĐOÀN THỤC (kabalikarahãra). Thức ăn là 
nguồn gốc của sự phát sinh “$ SẮC PHÁP bất ly” 
(anibibbhogarũpa), như chúng ta đã biết, thuộc về VẬT LÝ. 
- Đoàn thực tức là sự riêu thụ các vật chất, như cơm cháo, 
bánh trái, rau hạt, củ đậu, cá thịt...v...v...Khi đỗ ăn được tiếp 
thu vào trong thân, thì sự DINH DƯỠNG mới xảy ra. 


Sử, 


<>Nếu thức ăn tươi tốt, lành mạnh và hợp vệ sinh, thì ấy là 
dinh dưỡng thuận, súc khỏe của sinh vật sẽ được phát triển 
tốt. Nếu thức ăn cũ kỹ, ung thôi, không lành mạnh hay phản 
vệ sinh, thì ấy là đỉnh dưỡng nghịch, sức khỏe sẽ suy sụp, 


bệnh hoạn. 


2- Dinh dưỡng do XÚC THỰC (phassa). “Tiếp xúc qua 5 
giác quan”, là nguôn gốc của sự phát sinh các loại THỌ CẢM 


(Vedanã), thuộc về “đời sống” TÂM LÝ. 


-Nói cách khác, “xúc thực” là sự /0ỞÊ6p nhận các cảm giác 
(thuận, nghịch), như vui buôn, hài lòng bât mãn...v...v... Và 
^ s9 


sau khi sự “7p xúc” được “thu nhận” vào thân tâm, thì loại 


DINH DƯỠNG thứ hai nây mới xảy ra. 


-Ví như một đứa bé, nêu được thường xuyên nhìn thấy người 
thân (tiếp xúc qua đôi mắt), được nghe lời dịu ngọt (tiếp xúc 
qua hai tai), được ngửi mùi sữa mẹ (tiếp xúc qua lỗ mũi), được 
nếm vị ăn với tình thương (tiếp xúc qua cái lưỡi), và được cha 
mẹ vuốt ve (tiếp xúc qua làn da)...thì nó thu nhận sự đỉnh 
dưỡng tâm lý THUẬN CHIẾU. Tỉnh thân nó sẽ vui tươi, 


quân bình. 


-Ngược lại, nêu đứa bé ấy chỉ nhìn duy nhất thấy người dưng 
(tiếp xúc qua đôi mắt), bị người đời bình phẩm về cha mẹ nó 
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(tiếp xúc qua lỗ tai), bị bỏ mặc nơi ở hôi hám (tiễp xúc qua lỗ 
mũi), bị người ta bố thí đồ ăn dư thừa (tiếp súc qua cái lưỡi), 
và bị xung quanh xô đẩy, hất hỏi (tiếp xúc qua làn da)...thì nó 
thường xuyên thu nhận sự đỉnh dưỡng tâm lý NGHỊCH 
CHIEU. Tỉnh thân nó sẽ buôn tủi, giận hòn, không quân 
bình. 


3- Dinh dưỡng do TU NIỆM THỤC (manosañcetan), là 
nguôn gốc của sự phát sinh VẬN HÀNH trong trí óc. 7 niệm 
tức là suy nghĩ của môi cá nhân, -nhất là đối với loài người. 
Một người mà không suy nghĩ thì chắng khác gì gỗ đá, hay 


còn thấp hơn thú vật, vì tinh thần không được hoạt động. 


Do đó, nhà Phật đã gọi fw miệm hay suy nghĩ 
(manosañcetanä), cũng là một loại DJNH DƯỠNG trong sự 
SÔNG. 


-Nếu chúng ta suy nghĩ đến các vẫn đề có tính cách xây đựng, 
lành mạnh, tích cực, vô hại, thì tâm tư của chúng ta tự động 
khai thông, vui vẻ, không gây giận hờn cho mình và cho 
người khác. Loại suy nghĩ như thế gọi là # niệm BỘ KHỎE, 
an Ôn, tiễn hóa, -fức là định dưỡng THUẬN. 


-Ngược lại, nêu chúng ta suy nghĩ đến các hành động hưng đữ, 
công phá, bất lành, gian xảo, tiêu cực, tồn hại, thì tâm tư của 
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chúng ta tự động bề tắc, luôn luôn nghiêng về giận hờn đối với 
xung quanh. Loại suy nghĩ nầy nhà Phật gọi là tư nệm BỆNH 
HOAN, bắt an, oan trái, -đinh dưỡng NGHỊCH. 


4- Định dưỡng do THÚC THỤC (viññãna). Hiểu biết những 
điều mới lạ (nava dhamm8), là nguồn gốc của sự phát sinh Ý 
THỨC (manoviññãna). Mọi cách học hỏi lành mạnh đều có 
thể xem “THỨC THỤC TỐT”. 
-Và con người mỗi ngày cần phải soi sáng cái biết cũ bằng cái 
biết mới, tức là phải có “THỨC THỰC”. Ngược lại, khi hiếu 
thôn sự soi sáng hay học hỏi là trí óc “bị bỏ đói”. Người sông 
mà trí óc thường xuyên bị bỏ đói, thì trở nên ngu đần, bạc 
nhược, thiêu DINH DƯỠNG cho TÂM THÚC. Từ đó, sức 
khỏe thân xác mắt quân bình. -Nhưng ít ai tự biết ! 

Bồ túc : 
<=Theo sách “Comprehensive manual of. Abhidhamma” 
(C.M.A) của Ngài Bhikkhu Bodhi, chuyên gia VỊ Diệu Pháp 
khác người Ẩn-độ, thì 4 SỰ DINH DƯỠNG nói trên là 
“nguồn gốc” của các TÂM SỞ (cetasika) THIỆN (kusala) lẫn 
BÁT THIỆN (akusala). 
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-Và foàn bộ những tâm sở ấy đóng vai trò rất quan trọng, 
chắng những trong sự sống hiện tại, mà còn trong sự tái sinh 
(patisandhi), sau khi chết. -Đối với loài người, CẢM THỌ 
(vedan3) phát sinh do 4 loại dinh dưỡng nây rất mạnh. -Chúng 
ta thử nêu ra đề ôn lại : 

*Dinh dưỡng do ĐOÀN THỰC (bức ăn) thì duy trì “sắc 
thân” hiện tại, không bị thiếu yếu tô tiêu thụ. 

*Dinh dưỡng do XÚC THỰC (cđm nhận từ đụng chạm) thì 
“bình thường hóa thân và tâm”. 

*Dinh dưỡng do TƯ NIỆM THỤC (suy nghỉ) thì “làm cho 


linh hoạt” các vận hành tỉnh thân. 


*Dinh dưỡng do THỨC THỤC (sơi sáng hay học hỏi những 
điều mới lạ), thì “phát sinh trí tuệ”, tích tụ kinh nghiệm, và sự 


khôn ngoan, mình mẫn. 
+ 
Nhưng liên quan đến TÁI SINH (patisandhn) thì : 


*Thứ nhất, đoàn thực (kabalTkãra-ahãra), đã được nói ở đoạn 
trước, không phải nhắc lại nữa. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng 


“ĐOẢN THỤC” hay tiêu thụ thức ăn, là “NGHIỆP DUY 
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TÁC” (kiriya kamma), nên nó thuộc về “pháp vô ký" 
(abyakata dhamma), không thiện không ác. 


*Thứ hai, “vức thực” (phassa-ahara) thì tác dụng là phát sinh 


cảm thọ, rôi “cđmnu thợ” lại duy trì “f# niệm thực”. Tôt và xâu. 





*Thứ ba, “w niệm thực” (manosañcetanä-ähãra) vôn là “#âm 
sớ TU” (cetanä=hành động thiện hay ác), -mà “Øâm sở TU” là 
“nguồn gốc” (hay TIÊN HÀNH) của “#âm quđ” (vipäka citta) 
cho kiếp sống hiện tại hay kế tiếp”. 

*Thứ tư, “fhức thực” (viññana-ahara) chính là “nhận năng 
lượng cho cái BIẾT thăng hay đoa”, đề phát sinh DANH SẮC 
(nama rùpa), -như đã được đặc biệt nêu ra trong giáo lý “12 
NHÂN DUYÊN” (paticca-samuppäda), gồm : 


1/Vô-minh (avijjã) đưa đến hành (sañkhãr3), 

2/Hành (sankhãrä) đưa đến thức (viññãna), 

3/Thức (viũũñãna) danh sắc (nämarũpa), 

4IDanh-sắc (nãmarũpa) đưa đến Iuc-nhập (salãyatana), 
5/Lục-nhập (salãyatana) đưa đến xúc (phassa), 


6/Xúc (phassa) đưa đến £ø (vedan8), 


7/Thọ (vedanä) đưa đến ái (tanh3), 
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S/Ái (tanhã) đưa đến £b# (upãdãna), 

9/Thú (upädäna) đưa đến hữu (bhava), 

10/Hữu (bhava) đưa đến sinh (jãti), 

11/Sinh (jãti) đưa đến lão, bệnh 7# (marana), 

12/Tử (marana) quay lại võ mĩnh (av11J3). 

<>Nhưng phàm nhân thì thường khi TỬ (hay chết) rong bấn 
loạn. Và BẢN LOẠN đồng nghĩa với VÔ MINH (avijjä), tức là 
tự động “nổi lại điểm khởi đầu” của vòng DUYÊN KHỞI 
(=sinh tử luân hồi). 

<>Chúng ta xưa nay học VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma) 
thường thích thú qua sự khám phá rằng, “Phát giáo là kho văn 
hóa duy nhất” nêu ra 4 SỰ DINH DƯỠNG trong đời sống 
hiện tại. Và ít ai ngờ rằng, 4 SỰ DINH DƯỠNG ấy cũng lại là 
“nguôn gốc” của các kiếp sông sau, khi một cá nhân chưa 
chứng đắc QUÁ GIẢI THOÁT (nibbãna). 

<>Tuyệt vời hơn nữa, là 4 sự đỉnh dưỡng ấy cũng “giải thích” 
cho phân đoạn “THÚC duyên DANH SẮC” (vốn khó hiểu) 
trong kinh “THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN” (paticca samuppäda 
sutta), giáo pháp nói về VÒNG LUÂN HÔI (samsãra). 
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*Nghĩa là, căn cứ trên “sử đưống qua THỨC THỰC” 
(viññãna ãhãra), phối hợp với “sinh dưỡng qua XÚC THỰC” 
(phassa ahãra), và “sửuh dưỡng qua TƯ NIỆM THỰC” 
(manosañcetan8), thì kết quả là đ# đuyên tạo ra DANH SẮC 


(nama-rupa). Đó là một điêu hiên nhiên. 


-Vì vậy, “A-Ty-Đạt-Ma” hay Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) 
trong Phật giáo mới có cơ sở, để qui nạp rằng, “## niệm thực 
là Ý NGHIỆP hay NHÂN TÔ dân đến tái sinh” (patisandhi). 
Còn “fhức thực” là KẾT QUÁ hay “tạo hóa” của danh sắc 
xuyên qua SỰ TÁI SINH (patisandhi) vậy. 


xkk% 





Bạch tượng do hoang đề A Dục dựng ngày xưa trên đồi Sakassa (=Sankasya) 
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Chương IX 
A-“DUYÊN KHỞI” (PATICCA-SAMUPPADA) 
hay “PHÁP LIÊN QUAN” (PACCAYA!. 


<>Duyên khởi hay “mối liên quan” (PACCAYA), là một 
CHÂN LÝ nói về “điều kiện” rất quyên biến, rất tế nhị, và rất 
khó năm bất. -Sự “rất quyền biến, rất tế nhị, và rất khó năm 
bắt” ây được nói đến ở đây, vốn đến từ một từ ngữ Pali ám chỉ 
“nhiều vẫn đề”. -“PACCAYA”. 


2 
13 


-Chữ này có “nghĩa tự điền” là “duyên sinh” hay “điều kiện”, 
nhưng “ý lẽ triết học” của NÓ lại là “các mối liên quan khỏi 


đầu”. -Hay “nguyên hành”. (2!) 


*“Trong cái ĐÔNG KHÔNG? (suññatã dhammä) hay “giữa vũ 
trụ bao la”, chỉ cần “⁄ÔỘT NGUYÊN HÀNH” (paccaya), tức là 
“hiện hữu I khởi điểm”, thì ĐÓ là “PHÁP GIÓT” (dhãtu 
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dhamm8), tạm nói là “PHÁP có phát khởi giới hạn” (sơ 
duyên). 


-Nhưng “PHÁP có phát khởi giới hạn” ãy cũng tất nhiên “có 
vận hành” (sankhãr8), nên tiếp theo xuất hiện “I khởi điểm 


khác” (=kế duyên), bắt nguồn từ “khởi điểm nguyên hành”. 


-Rỗi “hỗn hợp” của “2 khởi điểm” (trước và sau) lại thiết lập 
“bô số duyên hành khác”, tạo thành những “hệ đóng” và 
“những hệ mở”. - “Hệ đóng” thì được xác định bởi “2 khởi 
điểm”. Nhưng “hệ mở” thì không được xác định bởi 2 điểm, 
mà là bởi chỉ “1 khởi điểm với khoảng không vô định". 

Như trình bày đối xứng sau đây : 
MỞ...vô định “a”<=...A---ĐÓNG---B...=>“b” vô định...MỞ 


“A” và “B” là 2 điểm cô định, tạo ra khoảng cách của “thời 
gian hữu hạn”, tạm gọi là “ĐÓNG”. 

“g” và “b” là 2 điểm vô định, tạo ra khoảnh cách của “?ình 
trạng mốt đâu hữu hạn và một đầu vô hạn”, tạm gọI là “MỞ”. 
-Kết quả, khi có hàng “£ÿ £ÿ khởi điểm vô định” hiện ra đề nôi 
dài ở 2 đầu, thì có MỘT “mối liên hệ ĐÓNG” và “VÔ SỐ 
mỗi liên hệ MỞ”, tự nhiên được thiết lập. 
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-Tất nhiên, chúng ta không đủ khả năng và điêu kiện, để bàn 
về VÔ SỐ mối LIÊN HỆ được thiết lập, bất định và mênh 
mông ấy. Nhưng “chú để? của chúng ta ở đây chính là “SỰ 
LIÊN HỆ” nói chung (paccaya). Và trong kinh Phật có từ ngữ 
“PHÁP DUYÊN” (paccaya dhamm8), ám chỉ nhiều “LIÊN 
HỆ” dây chuyên nỗi tiếp nhau (paccayuppanna), nên bắt buộc 
người học Phật phải tìm hiểu. Vì ở đó sẽ phát sinh khái niệm 
“thời gian”. 

-Xa hơn nữa, khi “PHÁP DUYÊN” (paccaya dhammä) mô tả 
những tình trạng “fùy thuộc lẫn nhau” hay “tương tác” 
(paticca samuppäda), giữa VAN VẬT gồm “bu fình” (=hiễu 
động) và “vô fnh” (=bất động), thì chúng ta càng phải quan 


tâm học hỏi, bởi vì chúng ta thuộc về loại “hữu tình”. 


-“Học hỏi” ở đây không phải để mua vui hay làm cho người 
khác chú ý, mà là để “biết cách đối phó”, giải khỗ cho chính 
mình, theo TỒN CHÍ của đạo Phật. 

<>Trong TỨ DIỆU ĐÉ (catu ariyasaccäni), gồm KHỔ ĐỀ 
(dukkha ariyasacca), TẬP ĐÉ (dukkha-samudaya ariyasacca), 
DIỆT ĐÉ (dukkha-nirodha ariyasacca), và ÐAO ĐÉ (dukkha- 


nirodha-gamimI arIyasacca), thì chỉ có “3 để” là “khô để”, “tập 
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để”, và “đạo để” là CÓ “liên hệ nhân duyên”, còn “điệt để” thì 
KHÔNG “!iên quan gì đến nhân duyên ” cả. 

<>Và đôi với “DUYÊN HÀNH” (paccaya sañkhära), chúng ta 
lại nhận thấy có “3 pháp liên quan”, mang tên khác nhau, với 
dạng viết có chứa chữ “paccaya” là : 

* Thứ nhất, dạng “PACCAYA” tạm dịch là “noẫu duyên”, 
tương đương với “KHỞI ĐẦU”, hay tạm gọi là DUYÊN 
NHÂN (hetu paccaya). 

*Thứ hai, dạng “PACCA YUPPANNA” (=paccaya+uppamna) 
tạm dịch là “ứng đuyên”, tương đương với “KHỞI KẾ”, hay 
“DUYÊN QUÁ” (vipäka paccaya). 

*Thứ ba, dạng “PACCA YASAT TT” (=Paccaya+satti), tạm dịch 
là “liên duyên”, tương đương với “NHÂN và QUÁ” (hetu- 
vIipaka), hay “tập đuyên" (Javana). 

-Đó là một “duyên hệ tát khởi (paccaya samsara) ! 

<=Như vậy, chữ “PACCAYA” ám chỉ cả ba trường hợp 
“nguyên nhân” “hậu quả”, và “điều kiện lập lạt” (hay “hiệu 
lực dây chuyên, xoay vần”) : 

-Nghĩa là khi chưa có “Pháp nào” đã vận hành trước đó, mà 


“naccaya của bất kỳ nguồn gốc ngầu nhiên gì” xảy ra, thì NÓ 
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là “nguyên nhân”, nhưng lúc “paccaya” là nguyên nhân rồi, 
thì “chính NÓ” liền tự động trở thành “hậu quđ” (vipäka), cho 


^ T22 


chính nó hay “điêu kiện” (paccayuppanna). 


<>Và “điều kiện” tức là “hiệu lực tương quan” hay “duyên 
hành”, biểu lộ tình trạng “trong NHÂN chứa DUYÊN của 
nhân là QUẢ”, và “trong QUẢ chứa DUYÊN của quả là 
NHÂN”, nên NÓ tự động “trở thành” duyên NHÂN QUÁ hiên 


quan dây chuyển (paccayasatti). 
*Trong chương này, chúng ta đề cập đến 2 phần chính là : 


A-Vòng luân hồi : “12 nhân duyên” (dvädasa paticca 


samuppada) và 


B-Tập hợp liên quan : “24 duyên hể” (catuvisatI patthana), 
trong đó có thể chứa các phần phụ, như “nhân duyên” (hetu 
paccaya), “quá duyên” (vipaka paccaya), “hành duyên” 
(sankhãara paccaya), “fy duyên” (paticca paccaya), “thiện 
duyên” (kusala paccaya), “ác duyên” (akusala paccaya), “tiễn 
duyên” (pure paccaya), “hậu duyên” (pacce paccaya), “sinh 
duyên” (jãti paccaya), “tứ duyên” (marana paccaya), “fịnh 
duyên” (ihana paccaya), “động duyên” (nimitta paccaya), “đao 


duyên" (magga paccaya) “quả duyên”  (phala 
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paccaya)...v...v... -Tất cả năm trong bộ máy “NGHIỆP 
DUYÊN” (kamma paccaya), tiễn hóa lẫn thoái hóa. 

Nói cách khác : 
*#Paccaya” sẽ gây ra pháp hữu vi (sankharä dhamm8), 
*“Paccayuppanna” sẽ duy trì pháp hữu vi, và... 
**Paccayasaffi” sẽ lập lại, và xoay vòng pháp hữu vị. 


<>PHÁP HỮU VI (sañkhãra dhamm8) nêu ra ở đây, bao gồm 
các “đặc tính tạo hệ thông vận hành” của “tâm vương” (c1tta), 
của “âm sở” (cetasika), của “sắc pháp” (rũpa), và của “hữu 


dự niễt-bàn” (supädisesa nibbãna). 


-Nghĩa là ngoại trừ “4 fiến trình đặc biệt” là “THÀNH” 
(upacaya), “TRỤ” (santati), “HOẠI” (jaratä), và “KHÔNG” 
(anattä), hay vô £hường (anicc8)...thì PHÁP là...DUY TÁC 
(kiriyä), hay VÔ VI (akiriy8). 








<>Nhắc lại 2 phẩn chính trong chương này, là “12 nhân 
duyên” (dvadasa pattccasamuppada) và “24 đuyên— hệ” 
(catuvIsati patthana). -Tuy cả hai thuộc về một chủ đề, nhưng 


dạng frình bày lại khác nhau. 
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*12 NHÂN DUYÊN thì nhắn mạnh “điều kiện của pháp nầy 
đối với pháp kia”, hay “sự tầy thuộc của hiện tượng nầy vào 
hiện tượng kia”, như kinh đã chép “cái nây có thì cát kia có”, 
và “cái nầy không thì cái kia không”. Nhưng “đặc tính” của 
12 NHÂN DUYÊN, lại “tương tác” (=tạo ra nhau), hay “khắc 


2 x?2 


tác” (=triệt tiêu nhau), trong những chu kỳ sinh tử luân hồi. 


-Tức là “hoặc chủ động” TAM NGHIẸP để chịu đựng vướng 
mặc (dukkha), -“hoặc toàn xả” TAM NGHIỆP để giải thoát 


niết-bàn (nibbãna). 


*Còn 24 DUYÊN HỆ (catuvisati patthãna) thì khác. “24 
PHÁP” nói rõ “fam nghiệp được câu tạo” bởi những “liên 
quan g?”, hay bởi các “hoàn cảnh tất nhiên của tâm vật" nào, 


gôm không gian và thời g1an ra sao. 


<>Mời quí vị đọc lại 2 cuốn “Triết học A-T-Đàm” I và II 
(Abhidhamma philosophy I & II của Ngài Kashyap, Có Viện 
trưởng Viện Phật học Nava Nalanda, Ẩn-độ), do Tuệ lạc dịch 
và phụ giải, phần nói về DUYÊN HỆ, -trong quyền I. 


-Trên nguyên tắc, trước khi bắt đầu nghiên cứu “Thập nhị 
nhân duyên” (Dvadasa paticca samuppäad3), chúng ta nên học 


~ 


kỹ “24 duyên hệ” (catuv1sati patthana). 
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*Vị “2 phần pháp” ấy sẽ giúp cho chúng ta hiểu được “đo đâu 
vô minh đưa đến hành” (avijjã paccayä saủkhãr8), rồi “hành 
dẫn đến thức” (saủkhãrä paccayä viññãnam), để “thức phối 
hợp với nghiệp (kamma), thời tiết (utu), và dinh dưỡng 
(ähara), cấu tạo thành danh sắc” (viãñãna paccayãä 
nãmarũpam), và “danh sắc phát sinh lục nhập” (nãmarũpa 
paccayä salãyatanam) như thế nào... v...V... 

-Nhưng đa số chúng ta, thường có nhiều dịp được nghe các 
giảng sư nói về “12 nhân duyên” lập ra luân hồi, nhiều hơn là 
nghe các “đề pháp” khác. Và hâu hết tín đồ đạo Phật ít có dịp 
học hỏi Vỉ Diệu Pháp (Abhidhamma), nên chưa biết được “24 


duyên hệ”. Đó là một “thiêu sót? do hoàn ảnh mà thôi. 


<>Vả lại DUYÊN KHỞI (paticca samuppäda) là gì, nếu 
không phải là “sự fơng tác nhán quả”, được nêu ra dưới 


dạng “fùy thuộc tất nhiên” trong vòng sinh diệt của toàn thể 


chúng sanh, đặc biệt là của các hạng có thất tình lục dục. 


*Theo kinh điển PAI thì “DUYÊN KHỞI” (paticca 
samuppãda) chính là “để mục minh sát”, mà trước khi đắc 
thành Bậc Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác (Anuttara 
Samma  Sambuddha), Đại Bồtát Côồ-đàm (Gotama 


mahabodhisatvä) đã dùng, đê “quán chiêu sâu sặắc về các 


32, 


vòng tứ sinh” bên cạnh “Gốc Cây Giác ngộ” (Bodhirukkha), 


vào 0,ảy trăng trỏn thắng Năm (Vesak) thuở xưa. 


<>Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, muốn thực hành THIÊN 
MINH SÁT (vipassanä bhãvan3), hành giả phải đắc chứng 
một cách vững vàng đệ £ứ thiên vô sắc (catuttha arũpavacana 
Jhana), tên là “phỉ fưởng phi phi tưởng xứ ” (nevasañña 
nãsaññãyatana), để tâm trở thành THƯỜNG TRỤ và HÀNG 
XẢ, mới thực hành được. 


-Nghĩa là Đại bồ-tát Cồ-đàm (Gotama mahãbodhisatvãä) muốn 
hành “thiên minh sát”, trước tiên phải nhập vào đệ £ứ thiên vô 
sắc (arũpa catutthajjana), rồi xả thiền ấy để TÂM có “gwả 


thiền thường định” mà thực hành MINH SÁT (vipassanã). 


-Ngài dùng MINH SÁT thông qua “12 NHÂN DUYÊN”, gồm 
lô mình, 2/hành, 3/thức, 4ldanh sắc, 5/lục nhập, 6/xúc, 
1/thọ, Siái, 9/thủ, 10/hữu, 11/sinh, và 12/tữ...như “một chuối 
những đệ mục liên tiến” (kammatthãna vuddhigämaämn) hâu 
“quán sát NGŨ UẦN” (pañca khandhã), và “thấy rõ” biến 
thiên VÔ THƯỜNG (aniccä), chịu đựng xung đột KHỎ 
(dukkha), và vạn vật hoàn không là VÔ NGÃ (anattä), trong 


mỗi phân “danh sắc” (nama-rupa) nơi chính mình. 
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<>Theo kinh sách chữ Pä|T của Phật giáo Miến-điện, thì Đại 
Bỏ-Tát Cồ-Đàm (Gotama mahãbodhisatta) đã “quán sát” đến 

0t lần như thế, theo “2 chiều” thuận (=có cái nầy thì có cái 
kia), và nghịch (=không cái này thì không cái kia), trước khi 
đắc thành Phật quả toàn giác (Sammäã Sambuddha). 


-Lúc ây là “cuối canh ba”, trời gần sáng, đêm trăng tròn 


tháng Vesak (nhằm Răm T, háng Tư Âm lịch). 


*Nếu so sánh thì chúng ta thấy, GIÁO LÝ DUYÊN KHỞI chỉ 
nói về “SANH đưa đến DIỆT” của “chúng sanh hữu tình”, 
xuyên qua 4 giai đoạn siwb-lão-bệnh-tử mà thôi, chứ NÓ 
không trình bày về những yếu tố TẠO NGHIỆP (kamma), “â 
tàng” trong ẩm vương (clItta), tâm sở (cetasika), và sắc j 
(rũpa) như thế nào...øiữa VŨ TRỤ MÊNH MÔNG, như GIÁO 
LÝ DUYÊN HỆ (patthäna). 


-Nói cách khác, “Duyên hệ” (patthana) chính là phần “Giáo 
Lý” (vada) nêu rõ sự “hình thành” của nghiệp thân (kaya 
kamma), nghiệp khẩu (vacT kamma) và nghiệp ý (mano 
kamma), dựa trên các điều kiện “ố/ có và đ/” trong không 


gian và thời gian thực tại... 
-Cần nhớ rằng, Đức Phật đã không “đặt ra” Giáo Lý Duyên 


Khởi (paticca samuppäda). NÓ vốn là pháp muôn đời trong 
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tam giới xoay vân. Đức Phật chỉ “nghiệm chứng” và “công 
bổ” giáo lý ây đên nhân loại, một cách có hệ thông và minh 


bạch. 


-Và thật đáng mừng cho chúng ta, là trong tủ sách Phật học 
ngày nay, đã có sẵn một bộ kinh quí, tên THANH TỊNH ĐẠO 
(Visuddhi magøga), do Ngài “Phát Ẩm” (Buddhaghosa), một 


cao Tăng đã biên soạn vào hề kỷ thứ V sau Công nguyên. 


<>Nội dung của bộ kinh nầy là “sự phối hợp sâu sắc” của “12 
Duyên khới” (điều kiện tùy thuộc=paticca samupäda) với “24 


duyên hệ 


chúng ta “bước vào” con đường £hanh tính (visuddhi magøa). 


(liên quan sinh khởi=patthãna), để hướng dẫn 


*Kinh DUYÊN KHỞI có 2 đoạn, là “đoạn I.a”(Ctiếp tục luân 


hồi), và “đoạn I.b ”(=chẳm dứt luân hồi). -Xin bắt đầu : 
“1.a”-THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN, đưa đến luân hồi. 
Trích văn Pa]I, kèm bản dịch Việt ngữ : 
“Avi7a-paccaya sankhara, = Vô mĩnh duyên hành, 
Sankhara-paccaya vinnanam, = Hành duyên thức, 
Wiñiñiãna-paccayã nãmaripam,= Thức duyên danh sắc, 


Nãmaripa-paccayä salãyatanam,=Danh sắc duyên lục nhập, 
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Salãyatana-paccaya phasso, = Lục nhập duyên xúc, 
Phassa-paccaya vedana, = Xúc duyên thọ, 
Vedana-paccayd tanha, = Thọ duyên ái, 
Tanhã-paccayä upãdänam, = Ái duyên thủ, 
Upadana-paccaya bhavo, = Thủ duyên hữu, 
Bhava-paccaya Jafi, = Hữu duyên sinh, 
JaHi-paccayd Jjara-rmmarandarn=Srnh duyên bệnh, lão, tứ, 


Soka - parideva - dukkha - domanass Ipayasa sambhavqnfi = 
Lo âu, thương tiếc, buồn rầu, sanh tử...đều do DUYÊN đó, mà 
tự nhiên có mặt. 
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Evam efassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hofi” = 


Nguồn gốc phát sinh của nguyên khối khô này là như thể ! 
DỊCH và GIẢI : 


<>Nhóm từ Pã|T “paficca samuppaäda” gồm 2 chữ “paficca” 
và “sarnwuppađa”, xin được trình bày như sau : *“Paf#eca” là 
“tùy thuộc” hay “do đó”. *“samwppäada” là “phát sinh theo” 
hay “bởi vậy mà có”. 
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<>Tồng hợp ý nghĩa của cả 2 chữ Pã|T ấy, chúng ta có thê tạm 
dịch “pafficca sammuDpäda`” là “do duyên (gì đó) khởi ra...mà 


có (cái gì đó) tiếp theo... ”. 


-Ở đây “đo duyên” ám chỉ “tiền nhân”, “gà cớ” ám chỉ “hậu 
quả”. Đạo Phật không chấp nhận VÔ NHÂN lẫn VÔ QUÁ, 


trong mọi hiện tượng. 


*Câu đâu trong song ngữ Pã|T-Việt trên đây nếu nói đầy đủ là : 


é€ 


Do duyên VÔ MINH mà có HÀNH”. 


<>Nhưng muốn cho gọn gẽ hơn, nên chúng ta cũng có thể 
giản dị diễn tả “VÔ MINH duyên HÀNH”, rồi “HÀNH duyên 
THỨC”, và “THỨC duyên DANH SẮC, kế là “DANH SẮC 
duyên LỤC NHẬP”...v...v... 


Lược giảng : 


<>VÔ MINH (avijjä) duyên HÀNH (paccayä saủkhãr3), tức 
là trong tình trạng “sáng fồi lẫn lộn” (avijjã), không phân biệt 
giữa “fhiện” (kusala) và “ác” (akusala), hay “rung tính” 
(abyäkata), mà “HÖN HỢP TINH THÂN” (gồm đâm vương 
và tâm sở) với THỤC TẠI VỌNG TƯỞNG (uddhacea), thì tất 
nhiên phải “phá: sinh” hành động BẤT KỶ NÀO ĐÓ, một 


cách “đuI mù'”.... 
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-Ở đây, “VÔ MINH” (avijã) là “NHÂN” (hetu), “VỌNG 
TƯỞNG” (uddhacca) là “DUYÊN” (paccayuppanna), và 
“hành động bất kỳ nào đó” (sankhãrä), mang phẩm cách hoặc 
thiện (Kusala), hoặc ác (akusala), hay frung tính (abyakatä) là 
“KHỞI QUẢ” (vipäka). 


*«Khoen bắt đầu” nây rất quan trọng, vì NÓ là “wguyên xuất” 
(mũluppatti=ganthakara) của “các vòng hành nghiệp hữu 
lậu” SINH TỬ LUẦN HÔI (samsãra), xoay vẫn về sau ! 

<>Theo “Comprehensive Manual oƒ Abhidhamna” (C.M.A 
của Ngài Bhikkhu Bodhi) thì “hỗn hợp” mang tên “VÔ MINH 
duyên HÀNH” vừa nêu, ám chỉ “2 loại đâm sở TU” (cetanä) 
trong cõi DỤC (kamavacara), và “l loại fâm sở TU” (cetan) 


trong cõi SẮC (arũpavacara), như sau : 


=> Cõi DỤC (kãmavacara) gồm “I tâm sở TƯ /hiện” (kusala 


cetan8) và “1 tâm sở TƯ bất tiện” (akusala cetan3). 


=> Cõi SẮC (arũpavacara) chỉ gồm “1l tâm sở TƯ /hiện” 


(kusala cetan3). 


<>Và HÀNH (sañkhära dhamm8) thì phân biệt có 3 loại là : 
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I-PHÚC HÀNH (puññabhisankhara) : Tâm sở TƯ (cetanä) đi 
cùng “8 âm thiện dục gió?” (kãmävacara kusala citta). TỐT. 
2-VÔ PHÚC HÀNH (apuññabhisankhãra) : Tâm sở TƯ 
(cetanä) đi cùng “12 ứâm bất thiện dục giới” (kãmãvacara 
akusala citta), XÂU sẽ đọa. 
3-BÁT HOẠT HÀNH (ãneñjãbhisaikhara) : Tâm sở TƯ 
(cetanä) đi cùng “4 /âm thiện sắc giới” (rũpävacara kusala 
citta), không thăng không đọa (duy tác). 

<>VÔ MINH (avijjä) liên hệ với 3 loại HÀNH ấy ra sao 2 


*Thứ nhất với PHÚC HÀNH (puãññabhisaikhara), thì VÔ 
MINH (avijjä) thuộc về nhân bắt thiện và PHÚC HÀNH thuộc 
về hướng quả thiện, nên xét về “bản chất?” chúng “nghịch 
nhau”, nên không có “đồng sanh duyên” (sahajãta paccaya). 

-Nhưng trong £hiền MINH SÁT (vipassanä bhãvan8), lại có 


“chú giải” răng, “hành giả lấy tâm sở SI (moha=avÙjä) làm 


để mục (kammatthãna) để MINH SÁT, và NHẬN THÚC, thấy 





được tâm sở SĨ bị hóa giải và húy diệt”. - Trường hợp nây, “võ 


minh tuy bất thiện, nhưng là đối ứương của phúc hành” xuyên 


qua “eá&nh duyên” (alambna paccaya). 
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-Và những aI muốn đoạn trừ phiên não, hành thiên MINH SÁT 
để thấy rõ sự bế tắc của tâm sớ SI (=nhân bắt thiện), đồng 
thời “ham phước”, £hực hành thiện nghiệp (Kusala kamma), 
như bố thí, trì giới...v...v...thì VÔ MINH (avijjã) là DUYÊN 
cho quả thiện dục giới (kãmãvacara vipäka), nên VÔ MINH 


còn được gọi là “cận y duyên” (upan1ssaya pccaya). 


-Rỗồi xa hơn nữa, nếu hành giả tinh tấn trong fhiễn MINH 
SÁT (vipassan3), thành tựu fhvờng trú tâm thiên. Khi hết tuôi 
thọ, hành giả không còn vướng mắc cõi dục giới, mà tái sinh 
vào cảnh cao hơn, thì đó là PHÚC HÀNH liên quan đến SẮC 
GIỚI, cũng xuyên qua “cận y đuyên” (upanissaya pccaya), 


hay còn gọi là “phú trợ duyên”. 


*Thứ hai với VÔ PHÚC HÀNH (apuññabhisañkhãra), thì VÔ 
MINH vẫn là nhân xấu (có mặt trong tất cả các tâm bắt 


thiện), và VÔ PHÚC HÀNH thuộc về hướng về quả bất thiện. 


<>Ngược lại với trên đây, chúng không chỉ có “đồng sanh 
duyên” (sahajãta paccaya), mà còn phối hợp với “nhân 
duyên” (hetu paccaya), “cảnh đuyên” (alambana paccaya), 
“phú trợ duyên” (upanissaya pccaya), và “bố tương duyên” 


(aññamañña paccaya)...v...v...nên “nó” được “chuyên hóa”. 
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-Nghĩa là hầu hết thành phần trong “24 duyên hệ? đều có mặt 
(nhất là w thế thiện duyên), để làm yêu sự vận hành của ứâm 
sở TƯ (cetan3), làm cho phát sinh “12 £âm bất thiện” (akusala 
citta). -Lý do của cái tên “VÔ PHÚC HÀNH” là như thế ! 


*Thứ ba với BẤT HOẠT HÀNH (ãneñjãbhisañkhãra), thì VÔ 
MINH là nhân bất thiện, còn BẤT HOẠT HÀNH được xem 
ngược lại, là hiên. -Dĩ nhiên, CHÚNG không có “đồng sanh 
duyên” (sahaJata paccaya). Nhưng những “duyên hệ” khác, 
như “bổ tương duyên” (aññamañña paccaya), “phú trợ 
duyên” (upanissaya paccaya), “điển sinh duyên” (purejãta 
paccaya), “hậu sinh duyên” (pacchãJata paccaya)...v...v...thì 
có mặt đồng sự, -vì “tình trạng bất linh hoạt” cũng cần đến 


một sô “điêu kiện” (paccaya). 


-Khi đâm sở TU (cetanä) thuộc loại “BẤT HOẠT HÀNH” 
(ãneñjãbhisañkhãra) trong thiền MINH SÁT (vipassan8), thì 
NÓ đi với “4 fâm thiên vô sắc” (arũpavacara jhãna) có chữ 
“VÔ”, như “không vô biên xứ” (äkãsãnañc°ãyatana), “thức vô 
biên xứ” (viññanañc'ayvatana), “vô sở hữu xứ” 
(akIñcaññˆayatana), “phi tưởng phi phì tứng xứ” (nevasaññä 


nˆasaññayatana), thì đó là một loại DUYÊN (paccayuppanna). 
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<>Xin nhắc lại rằng, nếu khoen thứ nhất trong “THẬP NHỊ 
DUYÊN KHỞI? (12 paticca samuppäda), mà ch hiểu lờ mờ. 
hay không “năm vững” trên căn bản “đuyên hệ” (patthãna), thì 


xem như tât cả “phán duyên khởi” sẽ bầt thông, và “bê tặc”. 


-Ngược lại, nếu khoen thứ nhất trong “THẬP NHỊ DUYÊN 
KHỞI” (12 paticca samuppäda), mà hiểu biết một cách minh 
bạch, thì nó sẽ giúp cho các “khoen” tiếp theo được nghiên 
cứu dễ dàng, và có thê diễn giảng ngắn gọn. 

<>“HÀNH (saikharä) duyên THỨC (paccayä viññãnam), tức 
là trong hỗn hợp thân sống, “tâm vương + tâm sở” chính là “ý 
nghiệp” (mano kamma). -Và “ý øghiệp” cô đọng thành THỨC 
(viññãna). Cho nên, “„ẩm móng của thức” không gì khác hơn 


là “tâm vọng động”. 


-Vì THỨC vừa là “gøwđ” của HÀNH, vừa là “gwđ” của HN 
HỢP VỌNG ĐỘNG, nên NÓ cũng là “vật liệu” của HÀNH, 
đề tạo ra “tinh thần và vátf chất” từ chính NÓ, cho “danh sắc” 


(nãma-rũpa) tiếp theo. 


<>THÚC (viññãna) đuyên DANH SẮC (paccayä nãmarũpam) 
hay “tỉnh thần và vật chất” (nãäma-rũpa), ám chỉ THỨC 


(viññãna) là “nguồn gốc” của DANH SẮC (nãma-rũpa). -Nói 
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chung THỨC là nguồn gốc của “?hân sống chúng sanh” 
(satta). 


-DANH SÃC ám chỉ “thê xác phối hợp với tinh thân”, có thể 
xem là “toàn bộ” NGŨ UÂẦN (pañca khandhã), để NÓ “giao 





lưu” với thê giới bên ngoài, dưới “dạng” 6 lôi thông gôm mái, 
tai, mũi, lưỡi, thản, ÿ... 


<>DANH SÁC (nãma-rũpa) duyên LỤC NHẬP (paccayä 


^Ax¬?9 


saläyatanam), tức là trong “rú sở tất nhiên” (=thân nghiệp) 
của THỨC (viññãna), danh sắc được thức mở ra 6 cửa tương 
giao nhận cảnh, tên gọi là “LỤC NHẠP” (saläyatana), hay “6 


ngõ tiếp thu đối tượng” (8lambana). 


<>LỤC NHẬP (saläyatana) duyên XÚC (paccayä phasso), tức 
là “6 cửa tiếp thu, giao thoa” thì không thê tránh khỏi “tiếp 
cận, va chạm đối tượng”, nên LỤC NHẬP “sản xuất” ra TIẾP 
XÚC (phassa) ngoại trần. 


€ 


<>XÚC (phasa) duyên THỌ (paccayä vedanä), tức là “va 
chạm thì phải có kết quả cảm giác tất nhiên và liên tục” gọi là 
THỌ (vedanä). Đó là vô số các loại cảm giác chồng chất 
thành UẨN (khandha), không phải chỉ trong kiếp nầy, mà còn 


trong những kiếp quá khứ. 
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<>THỌ (vcdanä) duyên ÁI (paccayä tanhã). “Tình trạng 
chuyên chở cảm giác chồng chất” là CÁI mà bộ máy thân kinh 
của chúng sanh (nhất là con người) rất “cẩnø” cho NGHIỆP 
vận hành trong sự sông, nên THỌ sinh ra “sự khăng khít”, gọi 
là ÁI (tanhã) trong ý nghĩa vướng mắc, gồm 2 mặt “THUẬN” 
và “NGHỊCH” đổi với đổi tượng. -Bận tâm cả THÂN lẫn 
THỜ. 


<>ÁI (tanhã) duyên THỦ (paccayä upãädãna), tức là “nắm 
giữ”, thu góp cảm giác thương ghét cho THÂN SÔNG nây”, 
nên “HỒN HỢP tâm+tâm sở hay tỉnh thân”, hằng phải ôm 
chặt sự bận tâm ấy (upädäna), để “tự phong” cho mình cái 


“CHU QUYEN” của cảm giác, và bảo vệ nó. 


<>THỦ (upädãna) duyên HỮU (paccayä bhava), hay “kẻ CÓ 
CỦA”, ám chỉ “cái ấy của mình”, nên kết quả gọi là HỮU. 


<>HUU (bhava) đuyên SINH (paccayä jãti), tức là “có di sản 
ràng buộc”, mà tâm thức chưa giác ngộ. thì không thể nào 
buông bỏ, trái lại còn “tận hưởng”, nên “hồn hợp tâm+tâm sở ` 


phải dùng trăm ngàn cách kiếm thêm. 


-Nhưng kiếp sống chúng sanh vốn có hạn, lúc thân xác cạn 
kiệt còn khả năng tiếp tục, “tâm+tâm sở” hết “nơi HƯƠNG tựa”, 
mà “bên trong” vẫn còn đầy đủ ““3 động lực” THAM-SÂN-SI 
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với SI (moha) là “mẫu số chung” (=DI SẢN), thì “bốn hợp 
tỉnh thân” (cittatcetasika) phải tự động TÁI SINH (jãti), đúng 
theo sự khao khát KẾT QUÁ của mọi hành động trước kia đã 


tạo. 


<>SINH (jät) duyên TỦ (paccayä jãti) ám chỉ sự bắt đầu của 
một chuỗi chịu đựng 4 hiện tượng sỉinh-lão-bệnh-chết mới, 


phối hợp với những hiện tượng hài lòng lẫn bất mãn hiện tại. 


-Bốn hiện tượng sinh-lão-bệnh-chết rất khó vượt thắng khi 
TÂM THÚC chưa thanh tịnh, sáng suốt. Nhưng NÓ vẫn phải 
vượt qua, vì lúc ây xác thân nây (như cái bè) đang tan rã, nên 
tất nhiên TINH THÂN /rở thành bấn loạn. -nghĩa là quay lại 
tình trạng VÔ MNH (avi/ä) như trước. 


<>TỪ (marana) trong /ối Zăm hay VÔ MINH (avijjä), thì cái 
KHOEN ĐẦU của vòng TỬ SINH LUÂN HỎI (samsara), là 
“12 DUYÊN KHỞI” (paticca samuppäda) lập lại và tiếp tục ! 


*Trong kinh không có câu “TỬ duyên VÔ MINH” (Maranä 
paccayä avijjã), nhưng tình trạng “chết mà quay lại sự tối tăm 
cũ”, thì đó nêu không phải là duyên VÔ MINH, thì chắng có 
thể là cái gì khác. 
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<>Ngoài ra, các NHÂN (hetu) và QUÁ (vipäka) “hoán vị 
nhau” làm “duyên khởi (-tức là rong nhân có quả, trong quả 
có nhân), vôn không đơn giản, và cũng không biệt lập. -Như 


đại khái 4 tường hợp sau đây : 
L/ Một nhân trỗ ra một quả. 
2/ Một nhân trỗ ta nhiều quả. 
3/ Nhiễu nhân trỗ ta một quả. 
4! Nhiêu nhân trỗ ra nhiều quả. 


*Phật giáo có thể chấp nhận cả 4 loại này, tùy theo “khung 


^..?3 


cảnh” (ãlambana) hay “điều kiện” (paccaya), chứ không phải 
luôn luôn. -Nhưng thông thường thì loại thứ hai được tìm thấy 
trong kinh Phật nhiều nhất. -Chắng hạng như chỉ từ nguyên 


nhân VÔ MINH (avijjã) mà “vạn pháp bắt đầu” (=nhiều quả). 
Duyệt lại THẬP NHỊ DUYÊN KHỎỞI : 


===>Do VÔ MINH (avijjã) mà “từ KHÔNG biến thành CÓ”. 
-Vô mình (av1Jjäa) theo Vì Diệu Pháp (Abhidhamma), chính là 
tâm sở SI (moha cetasika), “nguồn gốc” của tất cả THAY 


ĐÔI (anicc8), sinh hoạt (sankhar3). 


ó6 


2 
v32 


-Điều này mới nghe qua dường như “dễ hiểu”, nhưng “sự thay 
đổi muôn mặt” của VÔ MINH (avijjã) đã thành lập một “pháp 
giới rất huyền ảo”, mà nhà Phật gọi là “TỬ SINH ĐỠ” 
(samsara), và hầu hết các nên văn hóa của nhân loại xưa nay, 
đều đã không ngừng nói đến, dưới nhiều dạng khác nhau, 
mệnh danh là SIÊU HÌNH HỌC. 


-Vô mỉnh trong Phật giáo vốn không ám chỉ “?fình trạng ngu 
dốt”, cũng không ám chỉ thiếu sáng tạo, thiếu quyền biến. Vì 
“hiện thân” của VÔ MINH là lòng THAM, đã giúp cho con 
người đã “mài đùa” khối óc, trở thành một “dụng cụ rật sắc 
bén”, làm cho cuộc sống mỗi ngày một “tân tiến, kỳ ảo lạ 
thường”, -thậm chí “bô óc” đã có thể đưa con người du hành 


trong không gian sâu thắm, “thăm viếng” những ngôi sao... 


-Nhưng “KHÔI ÓC” của con người dù sắc bén đến đâu, NÓ 
cũng không vượt qua được 1 #ở ngại là ĐAM MÊẼ, chịu làm 
nô lệ cho tật ham thích của mình. Vô mưnh (av1JJ3a) trong Phật 


học chính là sự đøm mê ây. 


===>Và “HÀNH (sankhära), phát sinh do VÔ MINH”, cần 
được hiểu một cách nguyên thủy, là từ rạng thái TĨNH 
chuyển sang trạng thải ĐỘNG. Đôi với sinh vật nói chung, và 


loài người nói riêng, thì HÀNH cũng là “linh hoạt” hay “tạo 
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NGHIỆP” (kamma), bằng THÂN (kaya), bằng KHẨU (vacI), 
và băng Ý (mano), bao gồm các “vận hành” thuộc “mọi pháp 


hữu vi”, trong tương quan “ngũ uân”. 


===>Rồi “THÚC (viññãna) phát sinh do “HÀNH” (sañkhärä) 
trong “fháp nhị nhân duyên” (paticca samuppada), ám chỉ l 
trong 32 “êm quđ” (vipäka citta). -Cần lưu ý, “fhức” 
(viññãna) ở đây không bao hàm tổng quát tất cả các ứâm 
vương (cltta). Và theo Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagøa) thì 
đó là những tâm quả (vipäkacita) năm trong Ý XỨ 


(manäyatana). 


===>Kế tiếp là “DANH SÁC (nãma rũpa) phát sinh do 
THÚC” (viãñãna). -Thuật ngữ nây trong “thập nhị nhân 
duyên” ám chỉ rằng, “Tâm vương” (citta) phối hợp với “tâm 
sở” (cetasika) là DANH (nãma). “Thân thể gồm các căn môn 


(dvãra) và cảnh (ãlambana) là SẮC (rũpa). 





-Nhưng đôi khi “DANH SẮC” (nãma-rũpa) cũng có thể “mm 
chỉ riêng” phân tỉnh thân hay phần vật chất. Chẳng hạng như 
DANH (nãma) có khi không bao gồm “âm vương” (citta), mà 
chỉ có nghĩa là “âm sở” cùng với “28 sắc pháp” (rũpa 
dhhamm3), liên quan đến 12 xứ (ãyatana), hay đến 18 giới 
(dhãtu), đôi với NGŨ UẦN (pañca khandh3). 
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===>Bây giờ đến “LỤC NHẬP (saläyatana) phát sinh do 
DANH SẮC” (nãma-rũpa). “Lục nhập” ở đây ám chỉ “một 
hoạt trường vĩ đại” là 12 XỨ (ãyatana) và 18 GIỚI (dhãtu), 
gồm cả “nội xứ” (ajjhatta) lẫn “ngoại xứ” (bãhira), và “xứ 
gân” (avidũre) lẫn “xứ xa” (dũre)...v...v...với các SẮC 
PHÁP “/ô” (olãrika) cũng như “Zế” (sukhuma) làm “vật liệu” 


(dabba). 


*LỤC NHẠP (saläyatana) trong “Thập Nhị Nhân Duyên” là 


A32 


“đường dây” cung cấp những “tin tức”, xuyên qua 5 giác quan 
(hay ngũ môn), có đặc tính “fô màu” các loại tâm sở, thiện 
(kusala), bất thiện (akusala), hay trung tính (byãkata), trước 
khi phát ra hành động. -Lựục nhập (salayatana) ở đầy có I2 
phương diện, gồm 6 xứ nội và 6 xứ ngoại, đỀ sản xuất ra xúc 
(phassa). 

==—=>Tiếp theo là “XÚC (phassa) phát sinh do LỤC NHẬP"”. 
(salayatana) “Xúc” là sự «va chạm» của thức (viññana) và 
cảnh (ãlambana) do lục nhập cung cấp, xuyên qua “ý xứ” 


(manäyatana) hay “6 nội xứ” (a]hattayatana). 


-XÚC (phassa) ở đây bao gôm “nhãn xúc” (cakkhu phasso), 


“nhĩ xúc” (sota phasso), “£j xác” (sadda phaso), “thiệt xúc” 
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(rasa phasso), “fbhân xúc” (photthabba phasso), và “ý xúc” 


(dhamma phasso). -Đối tượng của Ý XÚC là các pháp. 
Ví dụ : 


-Nhãn xúc là gì (katham cakkhu phaso) ? -Đó /à tâm sở XÚC 
hay “cặp tâm” ở nhấn môn (cửa mắt), tên là “cakkhu cita” và 
“cakkhu viãññãng”. -Các XÚC kia (añña-phasä) gồm nhĩ xúc, 


tý xúc. thiệt xúc, và thân xúc cũng tương tự. 


-Còn Ý XÚC với PHÁP như thế nào (katham dhamma phaso) 
? -Đó là tâm sở XÚC ẩi kèm với những “tâm quả hiệp thế” 
(lokiya vipäka citta). -Có 32 tâm quả hiệp thế, nhưng chúng ta 
phải trừ đi 10 tâm là “5Š cặp ngũ song thức” (xuyên qua Š5 giác 


quan), chỉ còn lại 22 tâm cho “Pháp XÚC” (dhamma phasso). 


-Xúc (phassa) cũng tùy thuộc vào những điều kiện khách 
quan, đầy đủ cho “chw frình tâm” (citta vĩthi) để diễn tiến đến 


điểm “đăng ký” (tadãlambana) nữa. 


===>Rôi “THỌ (vedanä) phát sinh do XÚC” (phassa), thì như 
sau : Do THỌ có “XÚC LÀM DUYÊN” (phassa paccay8), nên 
nó chỉ sanh khởi tại một trong những cơ quan cảm giác. -Nói 


chung, THỌ (vedan8) phát sinh do 3 yếu tố : 
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L/Cơ quan cảm giác trong điều kiện tốt hay thuận tiện, 
2/Đối tượng đập vào tâm đủ mạnh, và 
3/Thân kinh của cơ quan cảm giác hoạt động bình thường. 


*Xin nhắc lại 5 CẢM THỌ (vedan3) thông thường, là hý 
(somanassa vedan3), w (domanassa vedan3), føc (sukha), khổ 


(dukkha vedana), và xđ (upekkha vedan8). 


===>Và “ÁI (tanhã) phát sinh do THỌ” (vedanä) thì “kiến 
giải” như sau : -Từ ngữ hán-việt “ÁI” nầy không chuyên chở 
đúng “ý nghĩa” của chữ PAIT “TANHA”. -Theo chúng tôi 


nghĩ, “fanhã” nên dịch là “cww mang”, tôt hơn là dịch ra “ái”. 


<>Vì không những chỉ có các cảm thọ “sưng sướng” hay “để 
chịu” (mãnäpa) mà cả đến các cỉm thọ ngược lại (hay khó 
chịu) người ta cũng “nang nặng”, nên 2 chữ “CƯU MANG” 
mới diễn tả tương đôi đúng “nội dung” của VEDAN4 (thọ). 


*Vả lại, “øøụ ý” triết học của chữ “TANHÃ” là “sau khi nhận 
cảm giác rồi” con người luôn luôn “N#M” ấn tượng, bất kế là 
“thích” hay “không thích”, nhất là những cảm giác ấy được 


“nêm ` một cách láp lại nhiều lân. 
-Đây chính là lý do “người ta nhớ mãi cát vui đã đành, nhưng 


người ta cũng nhớ hoài những nỗi khổ”. 
7 


-“Triết nghĩa” của “TANHA” là như vậy, nên chữ “ÁT'° dù đã 
quen dùng trong sách Phật viết tiếng Việt như xưa nay, chúng 
ta vẫn cần phải được hiểu một cách có bồ túc là “*œwuw mang”. 


thì thiết nghĩ tốt hơn ! 


<>Chưa kế chữ “TANHÃ” còn có “3 hợp nghĩa”, có nội dung 


“khao khát” xuyên qua “3 fình trạng tâm lý”, -như trong các 
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“phức hợp từ ngữ” chứa 2 vần “tanhã” sau đây : 
*Kamatanha = Dục ái (khao khát cõi dục), 
*Bhavatanhã = Hữu ái (khao khát cõi sắc), 
*VỊIbhavatanhã = Phi hữu ái (khao khát cõi vô sác). 


<>Khi nghiên cứu sâu xa hơn nữa, chúng ta thấy có đến 6 loại 
ÁT (tanhã) liên quan đến “Giáo Lý Duyên Khởi” (Paticca 


samuppada), là : 
-Ripa tanhã : Ái sắc, 
-Sadda tanhã : Ái thính, 
-Gandha tanhã : Ái hương, 
-Rasa tanhã : Ái vị, 


-Phofthabba tanhã : Á1 xúc, và... 
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-Dhamưmna tanhã : Ái pháp. 


<>Mỗi một trong 6 loại ÁI (tanhã) nây có thể là “ái đục” 
(kãmatanh3), có thể là “ái hữu” (bhavatanh3), hay cũng có thể 


là “át phi hữu” (vibhavatanh3). 


*Nêu thí dụ làm mâu, “Một người “dính mặc” vào cánh sắc, 


xuyên qua thị giác (cakkhu viññana) thì : 


-Nêu sự đính mác (upadana) ây là “tận hưởng dục trấn” 


(kãmavacara), thì đó là “ái sắc đục” (kãma rũpa tanh3). 


-Nếu sự đính mắc (upädäna) ấy đi kèm với thường kiến 
(sassata ditthi), cho rằng “nh tận hưởng là thường hằng” 


(sassata), thì đó là “ái sắc hữu” (bhava rũpa tanh8). 


-Nếu sự đính mắc ấy đi kèm với đoạn kiến (uccheda ditthi), 


thì đó là “ái sắc phi hữu” (vibhava rũpa tanhã). 


<>Mỗi “ÁI” hay “TANHÃ” nầy có 3 rính cách như vừa nêu, 
nếu chúng ta đem nhân với 6 rần (sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, 
pháp). thì chúng ta sẽ có “18 ÁT? hay “18 cưu mang” (tanhä), 
tức là 78 phiên não (kilesa). 


é€ ^.?2 


<>Rôi 1 trong “18 ÁT" hay “18 cưu mang” ây, có thê là “nội 

và cũng có thể là “øgogï”, nên “tổng số nội ngoại” phải nhân 

2, sẽ cho chúng ta con số “36 ÁT” hay “36 cựu mang” (tanh). 
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<>Tiêp theo, môi ƒ trong sô “36 cœww rang” kia, có thê thuộc 
ê “quá khứ”, vê “hiện tại”, và vê “tương lai”, nên con sô 
“AT” (tanha) hay “cwu mang” trong 3 thời, tông cộng sẽ lên 


đến con số 108 ÁI (=phiền não). 


===>Sau đó là “THỨ” (upädãna) phát sinh do “ÁP? hay 
“CƯU MANG” (tanhã). “Khoen” nầy có 4 mặt” là “đục £hứ” 


22:2 


(kãmupädaäna), “kiến fhứ” (dithupädãäna), “giới cấm thủ 
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(s1labbataparamaso), và “ngã thứ” (attavadupadana). 


-Ngoài ra, theo chú giải (atthakathã) thì THỦ (upãdãna) và ÁI 
(tanhã) có chung một “nguồn gốc” là THAM (lobha), thì khác 
nhau như sau : 

-Tham (lobha) nhẹ là ÁI (tanh). 


-Tham (lobha) nặng là THỦ (upädãna) 


*Kĩnh giải rằng, “khi thèm muốn một cái øi mà chưa đạt được 
thì đó là “ÁI” hay “tanhã”, nhưng “khi khao khát một cái gì 
mà đã thành tựu (có trong tay), thì ấy là upädana” (hay 
“THỦ”). “A-Tỳ-Đạt-Ma” hay Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) 
còn øghI : 


“ÁT” (tanhã) đối lập với “thiểu dục”. 


“THỨ (upädãna) đối lập với “hài lòng”. 
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*Nghĩa là, vướng mắc ít sẽ đưa đến vướng mắc nhiêu, -tồi 
VƯỚng mắc nhiều làm phát sinh thành kiến (ditthi), nên ÁI 
(tanhã) chính là “đuyên thứ nhất” hay “điều kiện sơ khởi”, đề 
cho THỦ (upädãna) “xuất hiện”. -Thủ (upädãna) là kết quả tự 


nhiên của tham ái (tanhã). 


==—=>Kề tiếp là “HỮU (bhava) phát sinh do THỨ” (upädãna). 
“Danh tư Phát học đặc biệt” nây øọI là HỮU (bhava), trong 
“Giáo Lý Duyên Khới” (paticca samuppäda), ám chỉ HIỆU 
LỤC (vipäka), hay KẾT TOÁN của “fất cả hành động đã tạo 


(kamma) suốt cuộc đòi”. 


<>ÐĐó chính là “đi sản bát khá ly” của mỗi “sinh linh tạo ra 
nó”. -Nói cách khác, ây là “của cái” phải “thừa hướng”, và là 
“hiện thân "chính xác nhất trong tương lai của môi chúng 


sinh, dành săn cho kiêệp sông sau. 


-Nói tóm lai, “HỮU” (bhava) là “NÊN TẢNG” (patthãna) của 
sự luân hôi, -không có trường hợp ngoại lệ, và không ai chưa 
thành Phật, mà có thê triệt tiêu được nên tảng HỮU để khỏi 
fái sinh về sau, -dù cho đó là một bậc thuộc loại có “?hẩn 
thông quảng đạt” (21). 

==>Kề tiếp là “TÁI SINH (iãti) bắt nguồn từ HỮU (bhava). 


Đây là một «kết quả đương nhiên» (pakati vipäka). “HỮU” ở 


te 


đây ví như cái “yêu fô mọc mâm” trong hạt giông. -Nó chắc 
chăn sẽ xuát hiện và lớn lên đê trở thành 5 thứ, cây, rễ, cành, 


lá, hoa và trái. 


<>Ngoài ra, theo Phật học, kiếp sống con người không øì khác 
hơn là sự tập hợp của “sắc uẩn” (rũpa khandha), “họ uẩn” 
(vedanã khandha), “eởng uấn” (saññã khandha), “hành uấn” 


(sañkhãra khandha), “ức uấn” (viññãna khandha). 


*Và trong 5 UẦN (pañca khandhã) ấy, có chứa sẵn 4 giai 
đoạn, là “hiện ra”, “tôn tạt”, “suy tàn”, và “húy diệt". -Bốn 
giai đoạn đó được mô tả trong kinh Phật là /hành, trụ, hoại, 
không hay sinh, lão, bệnh. tử. -“UÁN” (khandha) đối với loài 


người là “hững tập khfˆ từ vô số kiếp trước. 


==>“Khoen cuối cùng” là “T Ử (marana), “kết thúc tự nhiên” 
phát nguồn từ S/VH”. Nhưng TỪ của phàm nhân thì còn trong 
VÔ MINH (avijjä), nên quay lại khoen đầu của vòng tròn sinh 
tử (jãti-marana). -Đối với “12 DUYÊN KHỞI? (12 paticca 
samuppäda), sinh và £ứ chỉ là “2 đánh dấu đâu và đuôi cho 


một giai đoạn sông” của những kiêp tiên hóa hay sa đọa. 


<>Theo Phật giáo, SINH (jãti) không phải là “khới điểm” và 
TỪ (marana) không phải là “chung điểm” trong những vòng 
luân hồi, mà đó chỉ là sự “biểu hiện” của “luật nhân quả”. 
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-Và như thế, không ai có thể xác định được “hạt có trước cây” 
hay “cây có trước hạt”, tương tự như chúng ta nhận thấy 


NGÀY và ĐÊM luôn luôn thay phiên nhau đi trước và đi sau. 


-Nếu trước ĐÊM hiển nhiên là NGÀY, thì sau ĐÊM cũng hiển 
nhiên là NGÀY, -hay nếu trước ngày là ĐÊM, thì sau ngày 
cũng là ĐÊM. Từ đó suy ra, ngày và đêm vốn thay phiên đi 


A12 


frước và sau một cách “tự nhiên” cho vạn vật vận hành. 


7 
A„, 1! 


-Nghĩa là, sửuh (jãti) và £# (marana) đều “cần thiết ” cho nhân 
loại sinh tồn, dù con người “có” tôn giáo hay “không”. 

-Vẫn đề đáng nói là khoảng giữa SINH (Jat) và T Ứ (marana), 
con người phải trải qua bao nhiêu chịu đựng THUẬN 
(mãnñpa) lẫn NGHỊCH (amãnäpa), gọi là KHÔ (dukkha), bên 
trong thân lẫn bên ngoài thân mình. 

- lrong THÂN thì có /rẻ và già, khỏe và bệnh, vui và buồn, 
thương và ghét, được và mất, hài lòng và bất mãn... 

-Ngoài THÂN thì có thăng và trầm, hợp và tan, thuận và 
nghịch, sang và hèn, mạnh và yếu, động và bất đồng... 

(-Kế văn tắc một sô CHỊU ĐỰNG KHÔ (dukkha) thông 


thường, chứ không thê nào nêu ra hết được !). 


TỊ 


<>Nóới tóm lại, đạo Phật rất quan tâm đến sự “chuẩn bị 
THANH TỊNH” cho giây phút CHẾT (marana). Nếu tại giây 
phút CHÉT mà tâm hồn bấn loạn, hoang mang, hoảng 
hốt...thì TÂM (citta) sẽ rơi trở lại vào tình trạng VÔ MINH 
(avijj3), và cái vòng DUYÊN KHỞI LUẬN HỎI (paticca 
samuppäda) sẽ tiếp diễn như cũ, để (hân tâm kiếp sau cũng 
“găp lại” những “chịu đựng mới”, hay nhiều khi còn KHỎ 
hơn (dukkha). 


-Nhưng nếu vào giây phút CHẾT (marana) mà một người có 
thể TỪ THANH TỊNH như PHẬT (nibbãna=niết-bàn), thì cái 
tất cả CHỊU ĐỰNG thuận cũng như nghịch sẽ không còn nữa. 





+ 
“[.b”-THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN, chấm dứt luân hồi. 
Trích văn Pa], kèm bản dịch Việt ngữ : 
“Avi7ayatveva asesa=Vô mĩnh diệt thì tham diệt 
Viraganirodha sankharanirodho=Tham diệt thì hành diệt, 
Sankharanirodha vinfananirodho=Hành diệt thì thức diệt, 


Vinnananirodha nãmarupanirodho=Thức diệt danh sắc diệt, 
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Năamaripanirodhä salãyatananirodho=Danh sắc diệt thì lục 


nhập diệt, 

Salayatananirodha phassanirodho=Lục nhập diệt xúc diệt, 
Phassanirodha vedananirodho=Xúc diệt thì thọ diệt, 
Vedananirodha tanhaãnirodho=Thọ diệt thì ái diệt, 
Tanhanirodha upäãdänanirodho=Ái diệt thì thủ diệt, 
Upadananirodha bhavanirodho=Thủ diệt thì hữu diệt, 
Bhavanirodha jatinmirrodho=Hứu diệt thì sinh diệt, 
JaHnirodha Jjaramaranarn=Sinh diệt thì tử diệt, 


Soka-parideva-dukkha-domanass Ipayasa nirHJjhaml1l = Lo 
âu, thương tiếc, buôn rầu, sanh tử...đều tương quan tận diệt. 
Evam efassa kevalassa dukRkhaRkhandhassa mnirodho hofi ”= 
Nguồn gốc các thứ khô, tùy nhân duyên đoạn diệt, là như thế ! 
<>Chúng ta đã đồng hành với nhau, xuyên qua giáo lý “THẬP 
NHỊ DUYÊN KHỞI (paticca samuppäda), bắt đầu băng VÔ 
MINH (avijjã) đưa đến luân hôi (samsãra). 
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<>Bây giờ với bài kinh tiếp theo, chúng ta hãy đi vào “CŨNG 
TRONG GIÁO LÝ” ấy, nhưng bắt đầu băng “DIỆT VÔ 


MINH” (avijjänirodha), để thấy rõ “vì sưo được siêu độ”. 
*Chữ “DIỆT” (nirodha) trong bài kinh Pä]T nây rất quan trọng. 


DIỆT (=NIRODHA) có nghĩa là “hoàn toàn chấm dứt” (asesa 
nirodha), châm dứt một cách không dư sót). 

<>Nhắc lại 2 nguyên tắc của vũ trụ là : 
1/“Cái nây có thì cái kia có”. -Hữu nhân thì hữu quả. 
2/“Cái nây không thì cái kia không”. -Vô nhân thì vô quả. 
<>Bài kinh DIỆT VÔ MINH (avijjãyatveva asesa nirodhä), 
băng chữ Pã|T diễn tả sự “đối trị luân hồi” trên đây, hiển nhiên 
là thuộc về “nguyên tắc thứ hai”. Chúng ta chỉ “dựa trên” 
NGUYÊN TÁC này, mà đọc và hiểu cái DUYÊN HÀNH một 
cách ngược lại, thì “thấy” đó là “Nhân duyên giải thoát”. 
-Nghĩa là chúng ta theo dõi KINH VĂN một cách thanh tịnh, 
từ “VÔ MINH hoàn toàn diệt thì HÀNH hoàn toàn diệt”, 
xuyên qua các câu còn lại theo NHÂN QUÁ, “cái nầy tận diệt 
thì cái cũng kia tận diệt”... cho đến “SANH diệt (jãt 
nirodhä) £hì TỬ điệf” (marana nirodh8), đề làm “chủ đề” quán 
xét. 
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+ 
-Sau đây, chúng tôi xin chép lại bản dịch Việt ngữ : 
THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN, diệt KHÔ 
Vô mình điệt thì tham diệt 
Tham diệt thì hành diệt, 
Hành diệt thì thức diệt, 
Thức diệt thì danh sắc diệt, 
Danh sắc điệt thì lục nhập diệt, 
Lục nhập diệt thì xúc diệt, 
Xúc điệt thì thọ diệt, 
Thọ diệt thì ái diệt, 
Ái diệt thì thủ diệt, 
Thủ diệt thì hữu diệt, 
Hữu diệt thì sinh diệt, 
Sinh diệt thì tử diệt, 
Lo âu, thương tiếc, buôn rấu, sanh tử đều tương quan điệt. 
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Nguồn gốc các thứ khổ, tùy nhân duyên đoạn điệt như thê ! 
+k% 
B-BẢÁY DẠNG NGHIỆP QUÁ. 


<>Vì chúng ta có chủ tâm tìm hiểu “tối đa” về các “DẠNG 
KHÁC NHAU” của “fhập nhị duyên khởi”, nên “tiểu luận” 


sau đây, cân được thêm vào. 
-Đó là “7 dạng của thuyết NGHIỆP QU”, gồm : 

1/ Dạng «mười hat Nhân Duyên». 
2/ Dạng «ba thời» (quá khứ, hiện tại, vị la1). 
3/ Dạng «ba nổi tiếp». 
4! Dạng «hai chục sức đây». 
5/ Dạng «bốn hướng trình». 
6/ Dạng «ba vận chuyển». 
1! Dạng «hai căn gốc». 


<>Và để cho sự khảo cứu được đầy đủ, chúng ta cân duyệt 
qua tất cả 7 dạng ấy một cách khách quan, đặc biệt là thảo 
luận thật kỹ dạng thứ nhất. Vì nếu Thập Nhị Nhân Duyên (12 


paficca samuppädä) được trình bày rõ ràng, và được hiểu biết 
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đây đủ, thì các dạng nghiệp quả còn lại, sẽ tương đối ít phức 


tạp. 
Bây giờ chúng ta bắt đầu : 
I-Thuyết Nghiệp Quả qua DẠNG Thập Nhị Nhân Duyên. 


<>Thập Nhị Nhân Duyên. là 12 mối quan hệ làm “móc xoắn 
liên hoàn” của các kiếp tử sinh. Trong đó, cái nầy hướng đến 
cái kia, cái nầy kéo theo cái kia, và cái nây vừa là nhân cũng 
như vừa là quả của cái kia. 

-Nghĩa là, cái nầy là yếu tô đi frước lẫn đi sau của cái kia. 
Không một hiện tượng gì /# nhiên mà có. Cũng không một 
hiện tượng øì đã có, rồi vô cớ biến mất. Sự thật, chúng chỉ /ày 
duyên mà tuần fự biến hiện. 

-Nói cách khác, xuyên qua 2 câu nói “cái nây có thì cái kia 
có”, “cái nây không thì cái kia không”, chúng ta có thể “qui 
nạp” thành một “công thức”, gọi là “rùng trùng duyên khởi 


luân hôi", hay “vô số nhân duyên phát sinh và xoay vòng”. 


<>Nhưng theo Phật Giáo Nam Truyền, còn gọi là “Phật giáo 
Nguyên thủy” (Theravada buddhasasana), chúng ta không 


định danh một pháp học xuyên qua suy luận, mà chúng ta phải 
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tìm hiểu theo truyền thông phiên dịch từ nguồn sốc tiếng nói 


của Đức Phật, tức là “thánh ngữ PA]T”. 


-Từ đó, nhóm từ “7háp Nhị Nhân Duyên” không gì khác hơn 
là “phối nghĩa” chuyên ra Hán Việt của chủ đề chữ Pä|T là 


*Dvadasa Pdaficcasamuppada`. 


*Để nhằm giải thích một cách mạch lạc, đồng thời giúp cho 
quí vị có hình ảnh dễ nhớ, chúng tôi đã mạo muội đối chiếu 
cái “bíến hành vô thủy vô chung của vòng sống chết" với 
một sô đồ biểu hình học, để phối hợp trình bày Thập Nhị 
Nhân Duyên theo nhà Phật. 


-Tiến trình ấy đã ngẫu nhiên đồng dạng với “chu kỳ vận hành” 
của các điện từ trong sắc pháp, hay của sơ thể vật chất ở đơn 


vị nhỏ nhất, là hạ tầng nguyên tử (Sub-atomique). 


<>Thử bình tâm nghiên cứu danh từ “fáđm pháp chân như”, từ 
chưa vọng động là KHÔNG, đến vọng động là CÓ. Khi chúng 
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ta "vô tư", quán chiếu, hay dùng fuệ giác "minh sát" phẩm 
trạng "âm pháp chân Như" ấy (V1jã), thì chúng ta mới tự biết 


«đâu là sự THẬT›» (sacca). 


*"Phẩm trạng" này thường được tạm diễn tả là "bất khả 


thuyết, bất khả tư nghì, bởi khi KHÔNG một gợn vọng chấp 
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nào nổi lên cả", thì cái vĩnh hằng "vô thủy vô chung", phi thời 
gian lần phi không gian ây là gì...nêu không phải là thường 


tịnh. Đó chính là ám chỉ niết-bàn (nibbãna) ?! 


-Nhưng nêu "ở đó” gợn lên một phản chiêu, một sự biết, một 
thủ cháp và một phân biệt răng "có vây", "có khác", “có 
99%. &6 99%. 66 99. 66 


mình”, “có người”, “có chủ”, “có khách”, “có một”, “có hai”, 


32 óc 


“có trước”, “có sau”...V...v...thì hành nghiệp bắt đầu... 


<>Rôi "ánh biết" tự hướng ngoại, xê dịch, tương phát, để 
biến ra đồng hợp, dị hợp, trở thành “cái cũ”, “cái mới”, “cái 
chính”, “cái phụ”, tích tụ đồng dạng lẫn đị dạng...v...v...thì 
“chế tạo CÔ TẬT” hay «uấn» (khandha), làm cho ánh biết 
đổi thay và tái đối thay.... tự nhiên xây dựng nên HIỆN HỮU 


(bhava). 
-Đó là khởi hành của PHÁP GIỚI (dhamma-dhãtu), và tự nó 


chấm dứt trạng thái "âm pháp chân như" vừa nêu trên đây. 


-"Tính hướng động" siờ đây được tượng trưng bằng một 
khới điểm, hay "điểm nhất" hiện ra..., rồi về sau "phân thân" 
thành một hay vô số "điểm nhị", phố ẩi một phía ngẫu nhiên 


nào đó... dưới dạng duyên khởi. 
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-Và vì vô sô “đêm rhị"" ây luôn luôn hướng vào một tiêm lực 
hướng ngoại Đđ/ kỳ, nên nó có thê tạo ra một “chiêu động ” 
(vecteur) liên kêt với vô sô điểm nhị nỗi đuôi khác, thiên vê 


ngoại cảnh tân lập... 


-Cứ thế tiếp tục, «OUYÊN KHỞI› chăng những đã tạo ra 
PHÁP GIỚI, mà chính nó còn nằm trên một lệch trình, xoắn 
cong và quay vòng đến vô cực, trong pháp giới vô biên ấy 


~ 


nưa. 


*Đường "xoắn cong và quay vòng" ây là khởi hành của 
những chu kỳ luân hồi bất tận về sau, chỉ sai biệt ở điểm bắt 
đâu, hoặc ở điểm chấm dứt, được nhà Phật gọi là “SƠ THÂN” 


của vòng Nhân Duyên (paticca samuppäada). 


<>Vòng “NHÂN DUYÊN” cũng có thể hiểu như một vòng 
xoăn của "øo bóa vọng động", với dạng lò-xo (ressort). Và 
khi bước vào lãnh vực khoa học, so sánh vòng “nhân duyên” 
VỚI 'nổi hành” của nguyên tử, thì chúng ta thấy các khoen 
luân hồi (hay Nhân Duyên Cực Vi) ấy, không chồng chất lên 
nhau với cùng một trục đường kính (diamẻtres) tương đối đều 
đặn, như vòng quay của điện tử, chạy xung quanh một hạch 
nhân (noyaux nucléaIres). -Mà một cách khác, các khoen luân 


hồi “Nhân Duyên” ấy, là những chu kỳ hoàn toàn không đêu, 


SỐ 


chồng chất lên nhau, một cách cấu kết vô trật tự, đa hướng, 


tương quan, tích tụ, và không độc lập. 


-Vì sao 2: 


Z 


<>Vi khuynh hướng “?iến hóa” (tỏa rộng) hay “thoái hóa” 
(xoăn hẹp), của những vòng "Nhân Duyên" có thể tự biến 
chúng trở thành lớn hơn hay nhỏ hơn. Do hoàn toàn “ngẫu 
nhiên”, nên chúng không bao giờ có thê đồng đều, như những 
vòng quay vô thức của điện tử (électrons), ở đơn vị nguyên 


chât vôn có “hạch tâm chỉ phối”. 


-Và vì tính hướng ngoại, hữu trường, giao thoa, và mắc dính, 
mà chúng (những vòng nhân duyên) lại bắt đầu, vừa fùy thuộc 
vừa không tùy thuộc lẫn nhau. Nên về sau, kế từ đơn vị phân 
tử (molécule) trở lên, “vòng luân hôi nhân duyên chứa vô 
minh” (avijjã samsära) của một "động tử" duy sinh và hiếu 
sinh, thèm khát sự sống (tham=lobha) phải frở thành bất động. 


-Nghĩa là khi chúng trở thành /é bào, tập hợp của nhiêu phân 
tử, với sắc tô khác nhau, thì chúng liền bị sự chi phối nặng nề 
của hai pháp hành là £„uán (manapa) và nghịch (amanäpa). 

<>Hai pháp hành ấy gốc chỉ là MỘT, nhưng vì khởi động bá 


đóng, nên chúng tự nhiên có hai mặt. Và đó là nguyên úy của 
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2 khuynh hướng tiến hóa và thoái hóa nghịch chiều. (Dạng 


vecfeur «công» (+) và «frử» (-) trong toán học). 


-Tiến hóa thì tỏa ra ẩm rộng, tượng trưng băng vòng lớn, và 


thoái hóa thì thu lại ầm hẹp, tượng trưng bằng vòng nhỏ. 
-Như các hình đồ sau đây : 


<>Các hình vẽ nây tượng trưng cho khởi điểm của tiễn trình đi 


xoăn (khương tuyên), nhìn từ trên xuống dưới. 
Đồ biểu hình I «kéo giãn theo chiêu đứng». 


Nhìn từ dưới lên hay từ trên xuống. 
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Hình 2 


-Hình 2 tượng trưng cho các khoen luân hồi chồng lên nhau, 
trong tất cả các chiều, như đường đi của những điện tử 
(électrons) chạy quanh một hạch nhân (nucléaIre) trong biểu 


động nguyên fứ lực (énergle atomique). 
Xin lưu ý: 


*Đây chỉ là vài biểu đồ làm phương tiện, để giúp cho dễ hiểu 
«các vòng nhân duyên trừu frợng», chứ chúng không phải là 
hình ảnh chính xác (hay bộ mặt thật) của «5ó máy nguyên sinh 
nhân duyên luân hôi» (samsara). 

*Hai đồ biểu ây hợp lại, tạm nói lên cái kiến giải PHÁP GIỚI 
chúng sinh, trong «siêu nghĩa» PHÁP là fĩnh, là hằng như, và 
GIỚI là động, là hữu điểm, là có lăn mức. là lộ ra hình 


tướng...hay VẬT CHẤT (rũpa) 
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*Kiên giát ây cũng âm chỉ mình họa (uJjala vivarana) răng 


PHÁP GIỚI là hiện tượng phân biệt giữa TĨNH và ĐỘNG. 


-Như trên đã nói, khi động tồi, thì nó (tức NIỆM /hứ nhất) sẽ 
xoay theo một chiêu bất kỳ bị thu hút trong khuynh hướng 
đâu, để tự phản chiếu (giao thoa), và tự cho là /hích hợp hay 
đố ky, để mắc dính, để cấu kết...về sau tiến mãi trong một 


cuộc øh/ếu lưu hiểu động chắc chăn dân đên luân hôi. 


<>Nói rõ hơn, nguyên ủy hợp chất vi tế của sự biên hóa vật lý 
(hữu hình lẫn vô hình) bắt đầu từ đó. Và khi sự giao thoa, mắc 
dính, biến hóa ây chồng chất, tích tụ lên nhau, tạo thành 
những “uấn nguyên sơ” (paramattha khandhà), dung chứa cả 
hai tiềm lực đmh và động, thì trùng trùng thể trạng, từ vi ế đến 
thô kệt (do niệm nhất cộng với một hay vô số niệm nhị), sẽ 


hiện ra. 


<>Và càng về sau những "ẩn nguyên sơ" ấy càng có "nhu 
cầu" phải "hỗn hợp thêm" để tôn tại. Từ ấy có sự sống di 
động, -có thê gọi đó là sự sống dựa trên xuất động và phản 
động, cũng như dựa trên hấp thụ và bị bấp thụ (chaïne 


alimentaire), để biến hóa theo "bản năng" (sơ nghiệp). 


*Nếu "âm pháp chân như” (vô biên) là «phâm» của an tịnh, 
của bất sinh bất diệt, thì hiểu động (hữu biên). là "tánh" của 
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bản năng động (hay của chấp hữu, của "CÓ" (=bhava), thì ÂY 


4 „1 


là nguôn gôc "føoø hóa”, gọi là nguyên ủy của s# quay vòng. 


-Càng vọng động, nó càng xoay lệch theo các chiều biến dạng, 
và càng quay tròn để tiến tới...thì ‹jÑÓ» (=động tử hay uân) 
càng bất ôn, hỗn loạn, càng nhiễm nhập với bất cứ cái gì được 


nó kết hợp, hấp thụ... 


<>Tù đó, «động tử» hay «UẨN» (khandha) càng lẫn lộn giữa 
khinh thoát (do an tĩnh) và trầm trọng (do vô minh=avijjä), 
không nhận ra phẩm chân như chôn kín nơi nó, trong suốt 


chiều hỗn mang, nên NÓ tự động phản chiếu qua tánh và tật. 


-Lúc chưa có «lý trí» thì «nó» thiên về bản năng sinh thực 
dinh dưỡng, nhưng khi đạt được ‹dý trí» (như nhân loại ngày 
nay) thì "nó" phản chiếu, luận giải theo đuy vậ hoặc đuy tâm. 
hướng thắng vào 2 nẻo cực đoan, là «đoạn diệt», hay «thường 


kiến». 


*Kết quả, trong mỗi vòng luân hỏi, «/inh £hức» không tránh 


khỏi bị lệch lạc ở điêm khởi đâu và sai biệt ở điểm châm dút, 





trước khi khởi sự tự nổi vào vòng tiếp theo... 


-Đó là một hợp lý (logique) của chính nó, và là nguyên nhân 


làm cho nó mắt khả năng biết đâu là "nguồn gốc" (=an tĩnh). 


0] 


-Vả lại, rât khó mà không có sự lệch hướng, và rât thường là 
sự sai lệch dân đên vòng chật hẹp, sa đọa, đê không được trở 
lại đúng điêm cũ, khoan nói đên việc có hy vọng năm được 


trong sự mở rộng, hướng về vô biên, khinh thoát, thăng tiến. 


-Ví như kẻ sống mà suy nghĩ và hành động theo cố chấp, vô 
mình, tâm tư hẹp hòi...chết rôi khó tái sinh làm người. Và tình 
trạng thoái hóa, mất kiếp người ấy, không khéo còn kéo dài vô 


tận, càng lúc càng sa đọa bất định, mênh mông... là đăng khác. 


*Tiền nhân trong đạo Phật đã nói, "Nhất kiếp thất nhân thân, 
vạn kiếp nan phục vị", hay sách khuyến tu cũng nhắc nhở 
"Ngũ giới bất trì, nhân thiên lộ triệt", đề ám chỉ cái mất mát 


7 
^ 


ây. 

Xin lược giải câu trên như sau : 
"Khi sống ngủ giới không nghiêm giữ, thì sau khi chết con 
đường tái sinh làm người, và làm trời bị bít lối", -nói theo 
Phật giáo. -Và để nhắc nhở một cách qui phạm hơn, thì sách 
«A-Tỳ-Đạt-Ma» (Abhidhamma) bảo "ÄIột kiếp đã làm mắt 


thân người, vạn kiếp sau khó được lạt". 
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<>Trên đây là nói về 'øguyên úy'" của những vòng quay, hay 
nghiên cứu những «biến trạng» trong «Thập Nhị Nhân 


Duyên» qua phương diện "Vận hành của vũ trụ". 


*Đối với những người không có óc khoa học, hay tuy đủ kiến 
thức khoa học nhưng chưa tin thuyết «Wghiệp Quả Luân Hồi», 
vì cho nó năm ngoài những øì gọi là "i1ô-gic cự thể". -Họ một 
khi đã không nhìn nhận có kiếp trước (làm chuẩn đề phân tích 
«Thập Nhị Nhân Duyên» cho kiếp nây), thì sự jý giải dựa trên 
"Vận hành của nhân sinh quan, dựa trên vũ trụ quan" rất khó 
thuyết phục họ. 


<>Ðó là pháp Phật, và là Pháp duy nhất, phải nói là không 
tương đương với bất cứ giáo lý nào của những tôn giáo hay 
tín ngưỡng khác, ở vị thê có thê giúp con người khảo sát 
«nguồn gốc» của sự SÔNG và CHÉT. -Và ngoài Phật giáo ra, 
không có tôn giáo nào khác nói đến «nguyên ủy tương quan» 


của vận hành sinh hóa (=biến hiện) trong vũ trụ như thế. 


-Hơn nữa, đỗi với những người học Phật thuần thành, ứin có 
nhiêu kiếp luân hồi, thì sự phân tích «Thập Nhị Nhân Duyên» 
(paticca samuppäda) trong lãnh vực Nghiệp Quả lại thực tế 
hơn. Nó được họ hiểu là động trình soi sáng, và xác nhận các 
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biến thiên, liên quan sinh hoạt đến kiếp hiện hữu của họ, dựa 


trên “Vận hành nhân sinh quan " trong Phật giáo. 


<>Trở lại các vòng quay, ám chỉ những chu kỳ biến hóa (hay 
các vòng luân hồi nghiệp quả), được tượng trưng ở đây, 


chúng ta có thể chia chúng ra làm 3 loại : 


* Loại thứ nhất : Vòng quay trở về nguyên trạng (-hiêm), tức 
là vòng quay nối lại khởi điểm, giống chu kỳ đi trước. Chẳng 
hạn như người tái sinh làm người, trời trở lại làm trời, thú tái 
đầu thai làm thú. Và lẽ dĩ nhiên, trong cái tổng hợp nghiệp quả 


của nguyên trạng ãy, không có sự đồng dạng tuyệt đối. 


<>Cùng một cõi người, nhưng điều kiện sống của từng cá 
nhân rất có thể khác nhau, rất có thê bất đồng trong tất cả hình 
thức sinh hoạt, như giàu nghèo, xấu đẹp, thiếu thừa, thanh 
trược, sang hèn, mạnh yếu, thọ yếu, lớn nhỏ, khôn 
đại...V...V... «/w4f fương đối tạo ra vô số hiện fxons» không 


thê nào kê xIết. 


-Ở đây soạn giả xin phép không phải giảng rộng hơn, vì đó là 
lãnh vực nh; biên luân lý, báo ứng thiện ác, cộng nghiệp sai 


biệt, thuộc vê một chủ đê triệt học và đạo đức khác. 
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* Loại thứ hai : Vòng quay hướng về nhỏ hơn (hay ngắn hơn) 
chu kỳ kiếp sống trước, tức là năng lượng chuyển động (hay 
tiêm lực sinh hoạt) của nó tự thu hẹp, tự lệch hướng, thu hẹp 
vào chật chội, thoái hóa hơn bởi nghiệp lực (kamma bala). Từ 
đó, nó chắc chăn càng ngày càng gia tăng sự xoăn lại, quay 


lông lôc, rơi vào tình trạng vô cùng «bức xúc». 


-Ví dụ một "động tử" có kiếp trước thuộc loại sinh linh tiễn 
hóa, với vòng sống dài đến 100 năm, thì về sau, tùy theo độ 
hẹp hòi, sai lệch, sa đọa, nó có thê chỉ còn dài cỡ vài ba mươi 
năm, hay ngăn hơn nữa. Như vậy, trải qua 100 năm, thay vì nó 
chỉ sinh tử một lần, thì khi đã thoái hóa, nó phải luân hồi nhiều 
kiếp. 

<>Và trong thời gian sa đọa đó, nếu nó không gặp thiện duyên 
soi sáng, hướng thượng, sự thoái hóa cứ thế tiếp tục, thì tuôi 
thọ của nó sẽ tự động xuống thấp tối thiêu. -Trong tình trạng 
đó, chỉ trong một chốc lác thôi, không biết nó phải chịu đựng 
sống chết đến bao nhiêu lần (!). 

-Suy Xét frưởng hợp nầy rồi so sánh với quan miệm dân gian 
về khổ đọa, thì địa ngục không gì khác hơn là cảnh đoản 
mệnh, u-tốôi, chật hẹp, vô minh, không biết đâu là lỗi thoát, 


sinh tử vô số, tiếp diễn không ngừng. 
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* Loại thứ ba : Vòng quay trở về lớn hơn (hay kiếp sông biến 
thành trường thọ), là khi năng lượng tâm thức đã tiễn hóa, đã 
tỏa rộng ra, thanh cao hơn, nhờ trí óc phản chiếu minh mẫn, 


hay # duy chánh đáng (sammäã saủkappa) thấu cận chân như. 


<>Theo kinh điển «Phật Giáo Nguyên Thủy» (Theraväda 
buddhasãsana), thì cõi người là cảnh thích hợp, để một Thiện 
sĩ Bồ-tát (Bodhisatvä) trong loài người có điều kiện "khám 
phá" được fuệ giác thanh tịnh, đủ triền vọng tiếp cận với chân 


pháp giác ngộ, cứu cánh giải thoát (NIbbana). 


<>Mặc dù «khoảnh cách» từ fuệ giác thanh tịnh đến cứu 
cánh giải thoát hắn còn xa, nhưng định hướng tiến hóa sẽ 
mang lại cho sinh linh ấy, thiện duyên «hưởng» được nhiều 
Vòng sống chết phúc hạnh hơn (puñña), trong tô bồi Ba-la-mật, 


tức công đức đáo bỉ ngạn (ParamI). 


-Khi "vòng sống tâm linh" càng rộng, thì £ê giác càng chiếu 
sáng, tính chấp trước trong pháp giới càng cởi mở dân, Pháp 
giác ngộ giải thoát (thành Phật) càng hiển hiện, Bồ-tát 
(Bodhisatva) sẽ không thắc mắc về Niết Bàn, mà hiểu Niết- 


bàn (nibbãna) là vô biên, là thanh tịnh cùng khắp. 


*Trong phần nây có các hình ảnh tượng trưng, để chúng ta đi 
vào «£háp nhị nhân đuyên» (patIcca samuppada), tức là đi 
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vào 1 trong 7 đề tài, thuộc hiện tượng xoay vẫn nhân sinh, hay 
Thuyết Nghiệp Quả. 


-Ngoài dạng thứ nhất đã nêu ra, chúng tôi xin nhắc lại ở đây 


sáu đạng còn lại như sau : 
* Ba thời (TIkãlq), 
* Ba tiếp nổi (Pafisand), 
* Hai mươi sức đấy (Vìsatikarä), 
* Bắn lược trình (Catusankhepä), 
* Ba vận chuyển (Tỉvaffãn)), và 
* Hai căn sốc (Dvừntlanl). 


<>Và xin lưu ý rằng, những gì được hiểu là Phật nói, dù cho 
ây là do các Đại Thánh Thinh Văn đệ tử (Mahã Sãvaka), kết 
tập thành Tam Tạng Kinh Điền (PAIT hay Sanskrit) sau khi 
Phật nhập diệt, và được các sử gia hay các «khoa học gia khảo 
cổ» đáng tin cậy xác nhận, thì gọi là Phật ngôn. Còn những øì 
do các tô sau nây /huyết giáo, hay luận giải, cách thời Phật 
tịch xa hay gần, thì gọi là Ngữ lục. 


-NGỮ LỤC ấy có thể có khá nhiều, xuyên qua giòng thời gian 
do các nhà sưu tầm tìm thấy. Nhưng Phật ngôn thì chỉ có một 
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nguồn duy nhất là từ kừn khẩu của đức Phật, được ghi chép 


trong Tam Tạng Giáo lý (TIpitaka). 


*Để cung cấp một số dữ liệu khách quan cho suy xét và tin 
tưởng, chúng tôi xin nhắc lại khi Phật còn tại tiền, ngài A-Nan 
(Ananda) đã nhiều lần đặt câu hỏi, dưới dạng pháp thoại với 
Bốn sư. Nhưng có hai lần được xem là «sự đối đáp lịch sử», 
giữa đức Thế Tôn và vị đệ tử thân cận nhất, rất đáng ghi nhớ, 


đại khái như sau : 


"Bạch Đức Thế Tôn, trong Đạo Phát còn những giáo lý nào 


khác cao siêu hơn, khó hiệu hơn, mà Ngài giữ lại, chưa tiện 








công bồ ra, vì sợ phàm nhân không hiểu thấu (?), hoặc Phật 


chưa thuận duyên thuyết minh cho chúng đệ tử chăng 2". 


*Phật trả lời : “Này A-nan-ấa, trong đạo Phật không có giáo lý 


cao siểu đặc biệt nào, mà Như Lai chưa dạy đến chư đệ tử. 





Tát cả đã kháu truyền rõ ràng, đây đủ rồi”. 
Và : 


"Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Phật nhập Niết-bàn, thì ai là 


người sẽ thừa kế Phật, để lãnh đạo tăng già, tứ chúng ?". 
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*Phật trả lời : “Sưu khi Như Lai nhập Niễt-bàn, chư đệ tử hãy 
lấy Pháp Luật làm thầy". Pháp Luật tiếng Pä]T gọi là Dhamưna 


Vinayda. 


<>Như vậy, trong giáo lý Đức Phát Thích-Ca Mâu-N¡ (Sakya 
Muni Buddha), quả thật không có giáo pháp nào, mang đặc 


>>. 


tính được xếp riêng, phận loại cao quí hơn, gọi là "ứinh fúy", 
«siêu việP›», dành cho các bậc thượng căn, thượng trí, và đôi 


với các hàng trung căn, hạ trí...thì Phật không nói ra. 

-Sự khác nhau về phúc duyên từ kiếp trước, của mỗi người 
nghe Pháp tuy có khác. Nhưng giáo lý công truyền, đưa đến 
phẩm cách giải thoát chỉ có MỘT, như nước biển chỉ có một 
vị mặn. Phật giáo chỉ có một vị giải thoát. -Không có thánh 
phẩm nây cao hơn thánh phẩm kia ! 

<>Nói cách khác, khi còn trôi lăn trong những vòng sinh tử 


luân hồi, thì phàm nhân có thê vướng vào : 
-KIÊN CHÁP nây cao hơn KIÊN CHÁP kia, 
-CÕI ĐỌA nây thấp hơn CÕI ĐỌA khác. 
-HẠNH TU nây kém xa HẠNH TU tu kia. 


-SI MÊ nây được "sơn phết" làm cho người ta hiểu 
lầm, là gần với "vãng sinh" hơn SI MÊ khác. 
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*Và trong vòng hơn thua lần quần ấy, cũng hiện diện không ít, 
loại người nây giỏi luận thuyết, để khôn khéo để cao mình, 
hơn loại người kia. -Tất cả hợp lại thành một cái khung "đgø 


đức giả tạo" đây xung đột. 


<>Nhưng khi đã giải thoát Niết Bàn, thì không có phẩm giải 
thoát nây cao hơn phẩm giải thoát kia, không có cõi Phật nầy 
dễ tr mà chứng đắc nhanh hơn, cao hơn cõi Phật khác, như 
một số trường phái Phật giáo, vì tham vọng cá nhân thúc đầy, 


lâm tưởng rồi công bồ.... Ì 


- Ví như nước nguyên chất luôn luôn vẫn là H2O, không thể có 
nước nguyên chất H2O nây thuần khiết hơn nước nguyên chất 
H2O khác, một cách cạnh tranh ! 


<>Sự diễn giảng giáo lý nhà Phật cũng vậy, "chư TỔ" chỉ là 
những bậc minh giải, tùy duyên hướng dẫn các thế hệ tu Phật 
sau này. Chứ "chư TỔ" không thể lập ra giáo lý mới "cao siêu" 
hơn Phật. Và nếu chư tổ đã đẻ ra giáo lý để lại, thì giáo lý ấy 


chắc chăn không phải là giáo lý giải thoát trong đạo Phật. 


-Từ đó suy ra, "Ngữ Lục” nào mang nội dung ăn khớp với lời 
Phật dạy, thì thuộc về đạo Phật. "Ngữ Lục” ây đáng cho chúng 
ta tin cậy, dùng làm tiêu chuẩn tu học. Còn "Ngữ Lục" nào 
ngược lại, hay mâu thuẫn, khi đối chiếu với ý nghĩa Phật ngôn, 
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thì chúng ta chỉ nghiên cứu cho biết thôi, không nên thực 


hành, sẽ rơi và tình trạng lâm lạc. 


*Mục đích "nghiên cứu cho biết" là để nhận chân quá trình 
biến thiên của Phật giáo, xuyên qua hơn 2500 năm thăng trầm, 
hâu tìm cách bảo vệ đạo Phật, chứ "cho biểr" ấy cũng không 
giúp ích gì cho việc lành mạnh hóa tâm linh, vì /uận kiến của 
chư tổ dù "cao siêu" đến đâu, vẫn là luận kiến của phân biệt 
trường phái, của mắc dính danh dự, lợi lộc, và sau cùng mắc 
dính các cõi thăng đọa trong tam giới. -Những «iuận kiến» ây 
thường mang lại nhiễu khúc mắc, phản Phật lý, hoang mang, 
gây mê tín, ô nhiễm ý thức, nhiều hơn là đưa đến thanh tịnh 


tâm linh. 


<>Trở lại chủ đề thứ nhất trong THUYÉT NGHIỆP QUÁ, là 
Thập Nhị Nhân Duyên, chúng tôi xin gới thiệu đến quí vị 3 
đồ biểu, gồm 3 vòng xoay mà điểm khởi đầu và điểm chấm 
dứt của 2 vòng đầu không gặp nhau, gọi là "vòng luân hồi hở". 
-Còn vòng thứ 3 thì «điểm chấm dứt» nỗi với «điểm khởi 


đâu», gọi là «vòng frở vê nguyên trạng». 


-Hai "vòng hở" nây có một đầu nằm ngoài (hướng ra phía 
rộng), và có một đầu nằm trong (hướng vô phía chật). Ngụ ý 


nó tượng trưng cho vòng móc dính với hai chu kỳ khác, là chu 
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kỳ đi trước và chu kỳ đi sau. -Hai chu kỳ ấy có thê trở thành 
lớn hơn (mở rộng) hay nhỏ hơn (thu hẹp). 


-Sau đây là 3 dạng vòng luân hôi : 


<>"Vòng hở thứ nhất hướng vào chu kỳ nhỏ hơn" tượng trưng 


cho thoái hóa. 


<>"Vòng hở thứ hai hướng ra chu kỳ lớn hơn" tượng trưng 


cho tiên hóa. Và 


<>"Vòng kín" là chu kỳ guay VỀ nguyên trạng. 










sÀ TRn 2 Chiều mở rộng = Tiến hóa 
Chiêu thu hẹp = Thoái hóa : 


Vòng luân hột hở, sai biệt ở điểm đâu hạy điểm CUỐI. 


Vòng kín = Trở về nguyên trạng 
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<>Ngoài ra, trước khi bàn sâu vào chỉ tiết «Thập Nhị Nhân 
Duyên», một lần nữa, chúng tôi xIn nhặc lại là chúng ta cần 


đặt vấn đề trong 2 trường hợp : 


*Trường hợp thứ nhất, chúng ta tin là đã có kiếp trước, và 
cũng sẽ có kiếp sau. «Thập Nhị Nhân Duyên» chỉ là cái lý giải 
của sự liên quan, giữa kiếp trước với kiếp nầy, và giữa kiếp 
nây với kiếp sau. Nói cách khác, đó là ''Vận hành của nghiệp 


quả trong nhân sinh quan "". 


*Trường hợp thứ hai, ám chỉ những aI không tin như vậy. 
Nghĩa là họ không chấp nhận điểm chuẩn là đã có kiếp trước 
và Sẽ CÓ kiếp sau, mà họ đem "thuyết" «Tháp Nhị Nhân 
Duyên» ra đặt vẫn đề, để khảo sát thắng vào "nguyên úy đầu 
tiên '', hay từ đâu đã bắt đầu «vòng thứ nhất» của sinh tử luân 


hôi, thì ây là vân đê “Nguyên hành của vũ trụ quan". 


-Còn nói về 12 cái khoen móc trong «Thập Nhị Nhân Duyên», 
như "vận hành của nghiệp quả nhân sinh quan" lẫn của "vận 
hành nhân quả vũ frụ quan", chúng ta phải liệt kê, khởi sự từ 


vô mình cho tới tử, theo thứ tự liên tiễn, như sau : 
*Vô mỉnh (Avijjã) đưa đến Hành (Sañkhãr8), 


*Hành (Sañkhãrã) đưa đến Thức (Viññãnam), 
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*Thức (Viññãna) đưa đến Danh Sắc (Nãma Rũpam), 
*Danh Sắc (Nãma Rũpam) đưa đến Lục nhập (Salãäyatana), 
*Lục nhập (Salayatana) đưa đến Xúc (Phassa), 

*Xúc (Phassa) đưa đến Thọ (Vedan3), 

*Thọ (Vedanä) đưa đến Ái (Tanhã), 

*Ái (Tanhã) đưa đến Thủ (Upädãna), 

*Thú (Upädãna) đưa đến Hữu (Bhava), 

*Hữu (Bhava) đưa đến Sinh (Jati), 


*Sinh (Jãti) đưa đến Tử (Marana), xuyên qua lão, bệnh, tan 


~ 


ra. 


*Tử nôi vào Vô minh (-đúng ra là «vô minh lậu») và tiêp theo 
vân là hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ...v..v...(lập 


lại toàn bộ mặc dính cũ }). 


<>Chúng tôi đã đề nghị nên thận trọng trong sự diễn tả : Nếu 
chúng ta quen nói "khởi đầu là vô mình, rồi vô mình sinh ra 
hành.... ", VỚI cái nghĩa “vô mĩnh là xuất nguyên có định, sinh 
ra hành và mọi thứ khác", thì câu nói có thể bị hiểu lầm rằng 
"yô mình chính là yếu tổ thứ nhất". -Rồi câu hỏi «đầu là tạo 


hóa của yếu tố thứ nhất» sẽ làm cho bế tắc ! 
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<>Nhưng theo Phật Giáo, VÔ MINH (avijjã) cũng có thể bị 
tuệ giác foàn xả niết-bàn, thanh tịnh đánh tan, nó không nhất 
thiết là vô địch. Nên chúng tôi để nghị chúng ta nên nói “vô 
mình đưa đến hành, hành đưa đến thức, ...v...v...". 


z 


-Và 2 chữ "đưa đến" (=liên tiến) cũng chỉ mang cái nghĩa 
tương đỗi, vì đó là sự liên quan, đặt điều kiện lẫn nhau, có cái 
nấy thì có cái kia, để chúng ta khỏi rơi vào cạm bây từ ngữ. 
Đồng thời sự diễn đạt của chúng ta cũng sẽ không bị hiểu lầm, 


khai thông. 


*Chưa kê như trên đã nói "nêu vô minh sinh ra hành", thì 
người ta sẽ chât vân tiêp "váy cái gì đã sinh ra vô mình", rôi 
"đâu là nguôn gốc của cải sinh ra cải võ mỉnh đó ?”, cứ thê 


hỏi lui về quá khứ bắt ận, vô ích, không bao giờ kết thúc. 


-Nhưng hai chữ “đa đến"' không ám chỉ cái đi trước đóng 
vai fgo hóa hay chủ động tuyệt đối của cái đi sau. Nó chỉ nói 
lên hiện tượng "cái này phát khởi sau vì cái kia phát khởi 
Giống như vì số 1 hội đủ trợ duyên đã hiện hữu, thì số 2 phải 
đến tiếp theo. Và trước số 1 tuy là số 0, nhưng số 0 thực ra 
chăng phải là thật "không". Bởi nếu nó là thật không, thì nhân 
duyên chẳng thể hội đủ, đề từ đó hiện ra có số 1. 
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*Như vậy, tương quan chính giữa số 1 và số 2, là sự fgm hiện 
hữu trước của số 1 «dẫn đễn» sự tam hiện hữu sau của số 2, 
chứ số I và vô số sau nó (như 2.3.4.5.....đếm lên hàng tỷ 
tỷ...v...v...) đều không phải được «sinh ra» theo thứ tự, từ 


một quyền lực toàn năng nào cả. 


*Tương tự như thể, ”ô minh đưa đến hành, rồi hành đưa 
đến thức,...v...V..." là một tiến trình tự nhiên của nhiêu tập 
hợp, biên hóa trong pháp giới của đanh (nãma) và sắc (rũpa) 
hay của âm thức và vật chất, đã đang và sẽ hiện ra muôn 
trùng chu kỳ sinh động, và tạo tác. 

<>Tập hợp số đếm cũng thế, I+I=2, 2+2 =4... Dấu “+” nây 
có hai "hàm ý" là "với", bao gồm "với thêm" và "với bớt". - 
"Với thêm” thì có ý cộng vào, tăng lên. Còn "với bớt” thì ngụ 


ý trừ ra nữa, giảm xuông... 


<>Từ đó, chúng ta có vô số những bài toán cộng, hoặc trừ, 
liên quan đến hai số lượng đếm nghịch chiều nhau. -Nói cách 
khác, "#rữ"” cũng là một cách “cộng”, nhưng trong đó một 
trong hai thành phần kết toán, được tính ngược chiêu. 

*Khi nghiên cứu tới cùng, thì vô minh (avijjã) lại cũng có thê 


chia ra làm hai loại, là ” 


võ mình căn” (av1Jjindriyo) và “vô 
mình lậu"' (avijjãlayo). Tuy cả hai đều nói lên "điểm phát 


106 


xuất" của «Thập Nhị Duyên Khởi», nhưng điểm phát xuất (hay 
chân nguyên) của "vô minh căn", là “Pháp Giới Vọng Động 
Vô Trung Sinh Hữu”, tức là từ khởi giới hạn trong khoảng 
không sinh ra có, rồi từ có sẽ trở lại không. 


<>CÓ hay KHÔNG ở đây là có hay không vì VỌNG ĐÔNG 
mà biến ra sắc tướng (thô kệch lẫn vi tế), chứ không phải «có 
hay không như một nguyên tắc xác nhận lân phú nhận cái 


năng lực làm cho vạn vật biên hiện». 


<>"Pháp Giới Vọng Động Vô Trung Sinh Hữu " cũng là nội 
dung của các kinh nói về đại kiếp, tiểu kiếp (kappasutta). Và 
"điểm khởi đầu" (hay tiền thân) của "vô mỉnh lậu" là "'vô 
mình căn ”, hay các chu kỳ sinh tứ (samsara) đi trước, tức là 
các vòng thập nhị nhân duyên. 

<>Ðó là hai "khởi hành"' của thê gian pháp, tuy có sự bắf 
đầu khác nhau, từ một điểm chung (vô minh), nhưng cả hai 
kéo theo hai tiến trình giống nhau, đây liên quan, tương tác, 
gọi là «Tháp Nhị Nhân Duyên». 

*Vì vậy khi khảo sát, chúng ta cần thanh tịnh, "sáng suốt nhận 


rõ", đê kiên giải và tránh mọi lệch lạc. 
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-Nói là "sáng suốt nhận rõ" vì hai khới điểm vô minh nầy vỗn 
là một. Chúng là hai mặt của một pháp giới vô biên sơ động, 
"nguyên ủy" của pháp giới hữu biên đa động, hay trùng trùng 
duyên khởi, gọi là pháp hành bắt tận. 


<>Khi hai khởi điểm vô minh nầy phản chiêu trong tâm thức 
của cong người, thì chúng trở thành 2 chủ đề triết học vừa hợp 
nguyên tắc vừa phi nguyên tắc. Và chỉ có đức Phật, bậc đã 
viên tròn trí tuệ Ba-la-mật (Pañña paramn), không còn bị 
vướng mắc bởi một kiến chấp vi tế nào nữa, thì Ngài mới có 


thể soi sáng tận cùng cái yêu pháp vô minh thậm thâm đó. 


*Và để cho sự nghiên cứu Phật học của chúng ta được "mạch 
lạc", dẫn đến hiểu biết minh bạch hơn, chúng ta cũng phải 
dùng "phương tiện", phân biệt "2 loại" vô minh (CĂN và 
LẬU), để dựa theo đó mà thảo luận. 


-Nói một cách khác, “Vô mưữnh căn ” (av1Jjindriyo) là nguyên 
lý của vòng Thập Nhị Nhân Duyên /b# nhất. Khi tìm hiểu "vô 
mình căn", chúng ta không tránh khỏi phải tìm kiếm những dữ 
kiện khoa học, xuyên qua "vận hành của tứ đạt vũ trụ năng 


siêu việ£", đề bô túc. 


<>Theo tinh thần nhà Phật, «VÔ MINH CĂN: (Avijjiadriya), 
thì hoàn toàn øghịch lý, lẫn nghịch chiêu của «pháp thứ nhất› 
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(pathamadhammo). Và "pháp thứ nhất" chính là «pháp chân 
như», hay «pháp muôn đời vừa CÓ lân vừa KHÔNG. 


-Người ta có thể gọi nó là "vô mỉnh phản hãng tịnh" 
(anavimut(o). Chỉ có các bậc Vô Thượng Chánh Đắng Chánh 
Giác (Anuttara Samma Sambodhi = A-Nậu-Đà-La Tam-Miệu- 
Tam-Bỏ-Đè), hoàn toàn giải thoát, mới biết rõ vô minh căn 


phản hăng tịnh như thế nào. 


<>Tuy nhiên, không phải vì vậy, mà chúng ta viện cớ để có ý 
né tránh, khi chúng ta chưa tận lực dùng chánh niệm (samma 
safI), tịnh tâm nghiên cứu, phân tích, luận giải, xuyên qua trí 
quán chiêu khách quan (=phá chấp), theo khả năng của một 


người vô tư và khiêm nhượng học Phật. 


-Dù sự «trí giải» của chúng ta chưa hoàn toàn đi nữa, nhưng Ít 
nhât nó cũng giúp chúng ta soi sáng phần nào luận đê, mà 


chúng ta muôn hiệu biệt, -không châp nhận bê tặc. 


*Mục đích của sự hiểu biết ấy sẽ giúp cho tư duy của chúng ta 
được soi sáng, hầu cùng nhau củng cô niềm tin và hành động 
hướng thiện trong đời sống lành mạnh theo đạo Phật, chứ 
không phải hiểu biết để thỏa mãn sở tri kiến và vướng mắc, 


khoe khoang, ngã mạn... 
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<>Đây cũng là lý do chúng tôi đã có găng mượn các hệ /rình 
của điện tử, hay của hạch nhân vật chất, do các nhà khoa học 


thường dùng, để tượng trưng cho bài kiến giải nầy. 


Trong thâm tâm, chúng tôi vẫn luôn luôn tự nhủ rằng, mục 
đích của chúng ta nghiên cứu đạo Phật, là để soi sáng những 
thắc mắc truyền kiếp, tháo gỡ những chướng ngại ý thức, hầu 
yếm trợ cho các pháp tu có khả năng giải tỏa một số định kiến 
ràng buộc, có thê lôi kéo chúng ta vào lún sâu trong luân hồi 
đau khổ. Chứ chúng ta học Phật không phải chỉ đơn giản để 
thỏa mãn óc tham lam hiểu biết những vẫn đề triết học cao xa, 
siêu hình. 

*Tiếp theo, chúng ta sẽ còn nhận thức răng, mmỉnh giải vòng 
«Thập Nhị Nhân Duyên» (patilcca samuppada) với loại vô 
mình thứ hai là "vô mình lậu", có lẽ là cái khởi đề thực tế. 


mà chúng ta sẽ bàn thảo sâu rộng hơn. 


-Và như trên đã nói, khi chúng ta tin có kiếp trước, tức là tin 
có vòng sinh tử quá khứ, thì khoen đầu tiên trong Thập Nhị 
Nhân Duyên là “vô mình lậu”. Trong ba chữ đó, chữ “Táu” 
ám chỉ sự “cột chặt với" thục quả đã qua, hay ám chỉ “cái 
tiềm lực tích tụ'"' (ãlaya) của khoen thứ 12 ở cuối vòng nhân 


duyên hiện hữu là TỬ (marana). 
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<>«TỬ» (marana) tự NÓ bám sát, và nỗi kết với cái khoen 
thứ nhất VÔ MINH (avijjã) lưỡng đâu, là vô zminh căn và vô 
mình lậu của vòng thập nhị nhân duyên tiếp theo, để từ đó đi 
hiểu động, -tấi tiến tới hành, thức, danh sắc, lục 
nhập...v...v...như pháp xoay vân đã qua của chính nó trong 
cái vòng luân hồi «vừa chẩm đứt vừa bắt đầu». Và cứ thê mãi 
mãi, điểm chót cũng là điểm khởi hành để nỗi vào vòng luân 
hồi mới, với đầy đủ vật liệu là toàn bộ những đuyên nghiệp đã 


tạo. 
Chúng ta hãy tái đi vào chi tiết : 
1- Vô mỉnh (căn hay lậu) đưa đến hành. 


<>Ở đây xin nói rõ là vô minh lậu (avijjãlaya), dĩ nhiên ám 
chỉ sự øgư tối (moha), lưu lai từ các chu kỳ sinh tử quá khứ. 
Nó củng có tiềm lực vướng mắc vào sự ích kỷ, ham hưởng 
thụ sự sông. Hay nói theo nhà Phật, nó ám chỉ nội dụng hướng 
dục của tất cả "lậu vi tế và thô kệch" (äsava). Mà lậu vi tế là 
nguyên ủy vận hành của toàn thê sinh vật, đã nhiễm một cách 
dày hay mỏng, bởi những cố tật từ vô số đời sống luân hôi 
trong quá khứ. Đó là nói theo cái nhìn “chúng sinh quan ”. 


-Nhưng trong “chúng sinh quan”, có nhân sinh quan là trình 
độ tiễn hóa £ương thông thiên địa. Và động vật cao nhất, so 


III 


với tât cả chúng sinh trong các cõi động vật, dĩ nhiên là loài 
người (manussa). Nên chỉ frong loài người mới có nhân sinh 


quan. 


-Khi nghiên cứu «chúng sinh quan», chúng ta thấy "độ chất 
chứa" lậu hoặc (äsava), dày hay mỏng trong vô số chúng sinh 
bất đồng. Và tùy theo tiềm lực của lậu hoặc ấy, mà chúng ta 


có thê chia làm ba trường hợp : 


* Trường hợp thứ nhất : Khi "!ậw boặc"” trong vô minh còn 
quá yếu, hiệu lực của nó chỉ đưa đến luân hồi vi sinh. Nghĩa 
là chúng sinh vi thức trong loại nây, nếu phút chốc cuối cùng 
(chết) của sự sống trước, sự vận hành của vũ trụ không biểu 
hiện mạch chuyển kiếp luân hồi tiếp nối như VẺ7T DẦU 
LOANG (kiểu sinh sôi nấy nở nhờ kích cận của vi trùng), thì 


"lậu vô mình" ầy là nguyên trạng của tê thức. 


*Nó tuy chỉ hướng động, không biết phân biệt (thuận nghịch), 
nhưng có "căn sông trước" thúc đây, nên "pháp hành" của nó 
chỉ là “rừy riện” (tức là hợp với cái gì cũng được). «Tùy điện» 


đó hễ tỏa ra, thì tan loãng vào pháp giới u minh. 


-Nói cách khác, «lju vô minh» (avijjãsava) ấy là "khả năng" 
làm cho £ế thức tiếp tục hướng động và bay bềnh bồng trong 
không gian vô biên, nhất là trong các bầu khí quyến 
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(atmosphère), bao bọc những hành tính, dưới dạng «vi sữnh» 
(hay bụi trần). Từ đó, nó rrôi theo và chịu hấp lực của CỰC 
ĐẠI NGẪU NHIÊN để tìm lại sự sống. Nó sẽ trải qua vô tỷ 


lần tiên hóa hoặc thoái hóa. 


-Chúng ta có thê nhìn thây vô sô vi sinh trong một luông ánh 
sáng, do mặt trời chiêu qua lô vách hay cửa sô. Vô sô «yi 


sinh» ây (bactérIes) thuộc loại nây. 


* Trường hợp thứ hai : Khi “Tâu hoặc ” (äsava) trong vô mình 
vững mạnh hơn, biến rể thức của một số vi sinh trở thành Sơ 
thức biếu động, như của một số sinh vật đã phần nào tiến hóa 
(-côn trùng chẳng hạng), có một hay hai giác quan sơ lập biết 


nhận cảnh và biết «phản ứng» trước cảnh (ãlambana). 


-Trong trường hợp nây, khi một /hấp sinh động vật chết, nếu 
nghiệp quả chuyển kiếp không biểu hiện rõ rệt, thì lậu vô 
mỉnh là sự gia tăng khuynh hướng bứm vào sự sống, tìm thân 
mới. Nó tự tạo hình theo "# đứa" của đồng loại đã ¡in sâu 
trong “não bổ” (vi thức), nên nó (=lậu vô minh) tự phản chiều 
kiếp sống ngăn, yếu mệnh, hay chiêu dài sống chết của nó tùy 


theo ván hành của hoàn cảnh thiên nhiên Xung quanh. 
<>Và vì khuynh hướng tìm sự sông tùy vào dẫn lực ngẫu 


nhiên, nên sơ fhức hiểu động nhận biệt mọi vật xung quanh 
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một cách rất cạn cợt, chỉ duyên theo I trong 2 cảm ứng tương 
đối, là thuận và nghịch mà thôi. Ở giai đoạn này, fhuận và 
nghịch chưa phải là thương và ghét (như trong ý thức của 


nhân sinh, hay của thú vật gân gũi với loài người). 


*Rồi khuynh hướng fừm sự sống bám chặc vào ngẫu nhiên nầy 
là nguyên nhân tạo ra các kiếp sống ngăn ngủi, như sâu bọ, 
côn trùng, hoặc thú vật thấp bé lội trong nước, bò trên mặt 
đất...v..v...Những loại thấp sinh động vật nầy chưa biết 


thương và ghét là gì. 


*Trường hợp thứ ba : Lậu hoặc trong vô minh đã hùng hậu 
làm cho cơ £hức hiếu động "được" tiến hóa khá nhiều, đạt tới 
trình độ cao, biến thành cđm £hức, nằm trong động vật tương 
đối có một số cảm quan, biết thế nào là khôn khéo, thông 
minh, chọn thuận bỏ nghịch, có khả năng «phán đoán» cảnh 
tượng... V...V...(SensatIon, CON"aIssance, COnSCIence, 


Intellipence, vIsionnaIre). 

-Trong loại chúng sanh nây tiêu biểu nhất là loài người, hay 
một số động vật khác, sống cùng môi trường, có quá trình 
thăng hoa, gần bằng, tương đương, hay cao hơn loài người, 


như một số chúng sinh và chư thiên chẳng hạng. 
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<>Đến giai đoạn này thì vô minh lậu là "bàn tay" kết hợp 
chặc chẽ hai cảm ứng /huận và nghịch, để biên "chúng" thành 
bản năng phân biệt, từ thấp đến cao, trong động vật tiến hóa 
nói chung (một ít sống gần loài người), và trong nhân loại nói 
riêng, làm cho tất cả có "bản tánh" chấp nhận hay úy kự.... 


trước mọi đối tượng xung quanh. 


-Đó là nguồn gốc của £ương và ghét. Vô mình lậu cũng biễn 
hai cảm ứng fhuận và nghịch ấy thành song thức nhị biên 
trong nhân loại, tức là khiến họ biết a fhích và ruông bỏ theo 
khả năng phân biệt. 


*Từ đó, sự chất chứa và biến hóa của những ý thức nh biên 
mỗi ngày một củng cố, và gia tăng một cách không ngừng 
trong tâm khảm con người. Người ta có thê nói rằng : Gẩn như 
trọn vẹn cuộc sống nhân sinh, luôn luôn quay cuông trong cái 


"bê ý thức đôi đãi ", và trong cái «rtng ngôn ngữ nhị biên». 


<>Nghña là tất cả âm thanh (hay ngôn ngữ) phát ra nơi miệng 
của mọi con người, trong đời sống hằng ngày, tuy rất nhiễu 
nhưng chung qui chỉ chuyên chở một trong bai tư tưởng đổi 


nghịch, chủ quan lẫn lôn với khách quan. 


*Thử tạm kế một ít tượng trưng sau đây : được mất, thành bại, 
nặng nhẹ, hợp tan, phải trái, lớn nhỏ, cao thấp, sang hèn, 


115 


thương ghét, vui buôn, thăng đọa, có không, tĩnh động, dơ 


sạch, v.v... (không làm sao kế hết !). 


-Mặt khác, hai đặc tính £huận (thương) và ứúghịch (ghét) theo 
nhị biên đối đãi này cũng «ẩn hành» một cách kín đáo, trong 
các cảm quan khác, không phát được âm thanh bởi con người 
nữa, như lưỡi, mũi, tal, và làn da (nét mặt). -Trong mẫy CƠ 
quan nhân thê ấy, chúng cũng hoạt động không kém, và càng 


lúc càng súc tích, ăn sâu vào tâm thức con người. 


<>Đây là lý do tại sao / ứzởng con người luôn luôn mang 
nặng kiến chấp, bám chặc những øì "được tin là đúng", và đả 
phá những øì "bị cho là sai". Con người hiểm khi biết rằng 
"đứng" ây chỉ là đúng tương đối trong 1 trường hợp nào đó, 


khi đôi chiêu với những cái khác. Và ngược lại là "sưr” cũng 


vậy Ì 


<>Vô mình lậu trong cảm thức đó, từ vô thủy đã làm cho 
sinh linh ô nhiễm qua rất nhiều hành động phiến diện chủ 
quan, lệch lạc, tạo ra không biết bao nhiêu kiếp luân hỏi, với 


không biết bao nhiêu sợi dây mắc dinh thương ghét. 


*THƯƠNG thì hạnh ngộ (mừng được gặp), GHÉT thì đỗ ky, 
tránh xa, phát sinh hiềm khích, oan trái. Và càng luân hồi tật 
chấp kiến càng huân tập, lập thành nmgñ uấn. thối phông cái 
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"ngã tướng”, gi hợp, phân biệt ra làm hai, là cá ngã, "tôi" của 
sự sông=biệt nghiệp, và ngã sở, "địa vị của tôi”, trong môi 
trường, gôm nhiêu người khác xung quanh, là thần nhân trong 


ràng buộc cộng nghiệp. 


<>Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, VÔ MINH (avijjã) đối với 
tâm thức phàm nhân (puthujjana), không có nghĩa là chẳng 
thấy biết gì hết hay đen ngòm, mà ám chỉ sự thấy vô cùng mở 
ảo, méo mó, lần lộn. Thây theo chủ quan chấp kiến, nhất là 


thây đảo lộn sự thật, £ôf ra xâu, xâu ra tôi. 


-Và vì vô minh lậu phôi hợp với chấp kiến, thấy trái ngược sự 
thật, không thể nào như ý muốn, nên càng thấy sự khao khát 
"thấy cho đúng” càng gia tăng, và càng bị đóng khung trong 
cái thấy “cửa fa" (vị kỷ) lẫn cái thấy của “chứng ta" (vướng 
mắc vào «cái tật chunø»). 

-Rỗi vì đó là cái "“hấy của ta", hay của "chúng fa" hoàn toàn 
chủ quan, nên íø (hay chứng fđ) càng hăng hái hành động, 
không cần xét lại. Đó là hành động trong khói mù, trong thoái 
hóa mà «ta» (hay «chúng ta») tưởng là hành động đề đạt đến 


tình trạng tốt hơn cho "kiến thức". 


2- Hành đưa đến thức. 
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<>Hành (sankhar8) là "hoạt động" của cảm thức phân biệt, là 
"hiện tượng" của chấp mạng, và sau cùng HÀNH cũng là tiềm 
lực xác nhận cát giá làm thật của cảm thức, bị vô mình lậu 
che áng. «Pháp hành» không chuyên vận độc lập, mà chuyên 
vận với vô minh lậu, nên nó càng chuyển vận, cđm thức hay 
cái biết càng được vô minh lậu làm "môi giới", chồng chất 
loạn lập lên nhau, củng cô thành các uẩn (khandhã) và tăng 


cường sức mạnh cho các uân ầy. 


-Nghĩa là vô minh lậu luôn luôn biến «HÀNH›» (sañkhãra) 
thành điểm phát khởi của £bức uẩn, sẽ đưa thức uấn (viññãna 
khandha) đến sự chấp cứng rằng "cái nầy khác tướng với cái 
kia, cái nây khác tánh (cđộc lập) vớt cát kia ”. Rồi «THÚC 
PHÂN BIỆT›» tập hợp tất cả lại, để chấp thủ và "cụ thê hóa" nó 


ra "như thể nây" hay "như thế khác". 


<>Sự tập hợp ấy không phải chỉ nằm trong phạm vi một kiếp 
vừa đi trước, mà nó còn bao gôm đến vô lượng tiền thân quá 
khứ, nên tông sô £ức uẩấn tích tụ rất thâm hậu, thừa sức để 
biến chiêu cảm thành "vạn năng”, làm hiện ra muôn hình vạn 


trạng, ôm cả có lẫn không, cụ thể lẫn trừu tượng. 


*Vì thức uấn là "chỗ tụ tập” của bao nhiêu ftểm lực hiệu biêf 


(nghiệp cảm) thuộc quá khứ và hiện tại, nên dù có thân xác 
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thô kệch hay không (như chúng sinh vô hình chăng hạn), /c 
uấn vẫn đủ khả năng chiêu cảm. Từ đó, nó íứùy theo nghiệp 
cảm mạnh yếu, duyên vào vật chất để /hức uấn (viññãna 
khandha) biểu lộ các đặc tính lẫn khuynh hướng ham sống. 


qua sinh động vật, là một điều phải đến. 


-Trong trường hợp nây, thức uẩn biêu lộ ra tâm (Citta) và ý 
(Mapa) trong Ï số " uyên hợp” có thể có thân hữu cơ hay 
không có thân hữu cơ, theo 1 tiến trình luân hồi mà nhà Phật 
gọi là «Tháp Nhị Nhân Duyên». 


3- Thức đưa đến danh sắc. 


<>Danh sắc tiêng Phạn gọi là «uãma-ripa». Nêu phân tích ra 
thì DANH tức là "øzma" và SẮC là "rữpa". Nói nôm na, đó là 
hỗn hợp của thân (kãya) và tâm (cita). -Khi được tái sinh 
làm người, thì cẩm thức biên thành ứâm ý. 

*Và vô minh lậu (avijjãlaya) trong trình độ tiến hóa thành 
người nây đã "loãng hăn" vào khối xương thịt hoạt động tâm 
lý của một kiếp, để chi phối toàn thể sự sống vật chất cũng 


như tinh thần của nhân sinh. 


<>Kính thưa quí vị, tôi mạn phép dùng các tên qui ước, tạm 


đặt ra theo thứ tự, bắt đầu từ khoen vô minh lậu, là tế thức, sơ 
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thức, cảm thức, và bây giờ là tâm ý, chỉ để vừa nói lên sự biến 
hóa không ngừng (vô thường) của danh pháp (nama), vừa có 
tên dễ phân biệt, tiện lợi cho việc diễn giảng, chứ không với 
mục đích gây ra sự hiểu lầm răng "âm ý (gồm «tâm linh» và 


«ý thức») là một lỉnh hôn bất điệt"', xin lưu ý ! 


<>Tâm Linh và ý thức ở đây là tên chung của tất cả những gì 
lập thành nội dung của khoen thứ ba trong «7háp Nhị Nhân 
Duyên» là thức (viññãna). Nó đóng một vai trò rất phức tạp, 
vừa “fhực tại thì có", (chủ động) trong "lục căn” (như sắc với 
nhãn, thinh với nhĩ, hương với tỹ, vị với thiệt, xúc với thân, và 
pháp với ý), vừa cũng là “biến đổi thì không", (thụ động) 


trong ngũ uân vô thường (sắc, thọ, tưởng, hành, và thức). 


*Như vậy, khi "biến thành" sự sống danh sắc (nãma-rũpa), 
thức (viññãna) hoàn toàn như là một con ngựa bị bịt mất, làm 
công cụ, đã bị vô minh lậu ngôi lên lưng và cầm cương rồi. Nó 
(thức) chắng những bị chỉ huy, mà còn bị bao phủ toàn diện, 


trong cái danh sắc thành trụ hoại không đó nữa. 

4- Danh sắc đưa đến lục nhập. 
<>Lục nhập vốn là vận hành hai chiêu tất nhiên của danh 
sắc. Theo nhà Phật, hỗn hợp DANH SẮC không gì khác hơn 


là một con người. Trong con người có £âm là danh, và thân là 
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sắc. Mà tâm con người thì thường xuyên bị vô minh thúc đây, 
không ngừng chạy theo sinh £ướng, hiêu động hướng ra ngoại 
cảnh, cứ muốn phân biệt và tiếp thu tối đa ngoại trần. Thành 
thử hệ quả fự nhiên từ ngoại trần "đập vào" ngũ quan (gồm 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân), là một ảnh hưởng nặng nề, ràng buộc 


với tâm thức lẫn ý thức. Đó là một điều không thê tránh được. 


-Khi «đối ứng» với ngoại trần, thì hình ảnh đập vào âm ý qua 
đôi mắt, âm thanh qua hai tai, mùi xông qua lỗ mũi, vị nễm 
qua cái lưỡi, đụng chạm qua làn da. Năm trấn cảnh "xâm 
nhập" tận ý căn (trí óc) đó, tuy thoạt đầu chỉ tạo ra 2 cảm giác 
cơ bản là hợp (mãnãpa) và bất hợp (amãnäpa), nhưng về sau 
chúng lại phân chia ra nhiều cảm giác, VI tế, so sánh dây 


chuyên khác. 


-Từ đó, tiềm lực biến thành £huận nghịch, thương ghét của 
chúng cũng vô cùng phức tạp, làm cho tâm thức quay cuông. 
Nhà Phật gọi chung những cảm nhận sơ khởi, rồi biến thành 
chính và phụ, vi tế và thô kệch dây chuyền ấy, là THỌ UẦN 


hay "/ưới phiên não" trong tâm thức. 
5- Lục nhập đưa đến xúc. 


<>Xúc chính là sự "đụng chạm" của toàn thể những øì giữa 
ngoại trần và tâm thức. Sự đụng chạm nây không phải chỉ hạn 
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chê qua xúc giác (làn da), mà còn qua tât cả các giác quan 


khác. Phật Giáo gọi toàn bộ sự "đụng chạm” ây là lục nhập. 


-Nói cách khác, đó là "lối dẫn ra vào" và tương thông qua sáu 
căn nhãn-nhĩ-tÿ-thiệt-thân-ý, tức là qua sáu cửa mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, và tư tưởng. Nó là sự phát khởi (hay thiết lập) của 
những 'liậu ấn" ngoại trần, hăn sâu lên ¿âm khđm, được tâm 
thức nhận biết, không phải một cách tự nhiên (độc lập), mà 
qua màng sương mù dày đặc của vô minh. 


-Những đấu ấn này theo luật vô thường thì luôn luôn thay đối, 
chồng chất lên nhau, vừa phủ kín tâm thức, vừa "nhuộm màu" 
vừa «i4 gại» tâm thức, khiến cho tâm thức "biết" ngoại trần 
như một cái gì «yữa xác nhận đã bị phủ nhận», nên không 
thể nào thỏa mãn đến cùng. Và càng không thỏa mãn, tâm 


thức (citta-viññana) càng khao khát..., càng tạm thời kinh 


nghiệm, qua phân biệt chủ thể và khách thê. 


*Chăng hạn như những «cái đó» tâm thức đã tiếp xúc rồi, đã 
chính thức xác nhận rồi, nhưng thời gian không ngừng đi tới, 
làm cho thay đổi, thì tâm thức lại "thấy" chúng khác đi, nên 
tâm thức mất hắn điểm «chuẩn», tâm thức trở thành bức xúc, 


trở thành hoang mang, nghi ngờ... 
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<>Đây chính là một "/huận lợi" cho vô minh. Vì VÔ MINH 
(avijj4) luôn luôn tìm kiếm và tạo «hoàn cảnh», để trong đó 
tâm thức không hải lòng, thúc đầy tâm thức lâm vào tình trạng 


bât mãn với thực tại, và củng cô cái /? cháp tướng tánh cũ. 


-Nghĩa là VÔ MINH (ãvijjä) làm cho tâm thức phải không 
ngừng khao khát, không ngừng chạy tìm cái mới đề làm 
"chuẩn", để hy vọng xác nhận được sự "bên vững” của fwớng 
và đánh, nơi chính mình cùng xung quanh, vốn vô thường (giả 
cảnh). Kết quả, tâm thức cũng sẽ không bao giờ thực sự hài 
lòng với bất cứ trạng thái nào mới nữa. 

<>Đôi với các hàng fhánh nhân bậc thấp, chưa tận diệt toàn 
thể phiên não (chưa giải thoát), còn năm trong một số kiếp 
luân hồi, thì khi đối diện với những trạng thái biến dịch, từ 
dạng nây ra dạng khác, hay từ danh pháp nầy qua danh pháp 
khác, thì các Ngài không bị ảnh hưởng nhiều. 


-Các Ngài không những đã nhận rõ ở đó chứa sẵn một nguyên 
nhân bất mãn, hay thoái hóa, mà các Ngài còn thanh tịnh biết 
rằng « ấy fuy là pháp trở ngại nhưng cần thiết » để hành giả 


nhẫn nại vượt qua, và tinh tân tô bồi Ba-la-mật (Pãramitä). 


<>Hai chiều hướng biến hóa, cần cảnh giác trong thanh tịnh 
để ghi nhận đối với Thánh nhân, là -#ở (hành thấp thói hơn, 
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thoái hóa hơn, hay sa đọa hơn để tuyệt đối tránh, và -trở 
thành cao thượng hơn, tiễn hóa hơn, thanh khiết hơn, để đạt 


toàn thiện, giải thoát...thì tuyệt đối duy trì và phát triển. 
*Và đó là hiệu quả của tuệ giác lành mạnh ! 


<>Khi chưa chứng đắc quả nhập lưu giải thoát, kế từ Tu-đả- 
hườn Đạo trở lên (sotãpatti magga), một sinh linh vẫn trôi lăn 
trong những vòng sinh tử luân hồi, mà nếu có duyên lành để 
hành thiện, thì đó là nắc thang giúp tiễn hóa, bồi đắp công phu 
Ba-la-mật (Pãramitä = Đáo bỉ ngạn), để vượt khỏi màng lưới 
vô minh (avijjã), hầu giải thoát. Còn ngược lại là nằm trong 


vòng bao phủ của tham-sân-ST. 


*Đây cũng là lý do tại sao kinh Phật ghi "Bậc Thánh thấp nhất 
là Tu-đà-hườn, sẽ còn tái sinh bảy lần nữa". -Nghĩa là giáo lý 
nhà Phật nói về sự chứng đắc, hăng nhấn mạnh rằng «cjỉ với 
sự tiền hóa trong những vòng luân hồi lành mạnh, mới có thể 


đưa đến cứu cánh miếf-bàn» (nibbana). 


-CHẦÂN GIẢI THOÁT phải trải nghiệm được hùng hậu, xuyên 
qua công phu tu chứng viên mãn, chứ giải thoát ấy không thể 


«gặt hái» do tham vọng. 
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*Đến đây tưởng cũng nên bàn sơ về hai chữ "£am vọng" 
(bhavatanhã) một chút : Ý thức tìm kiếm, chế tác ra thân mới, 
dựa trên quan niệm và kinh nghiệm cũ, cũng là một hình thức 
của tham vọng. -Nó vừa là động cơ của "sáng tạo", của "trí 
nhớ”, hay của văn minh, mà cũng vừa là lý do chính của sa 
đọa. Nó phối hợp với cảm xúc lập thành "nên tảng cố chấp", 
hay «rên tảng của so sánh». -Không tiếp xúc không thể nào so 


sánh, để thay đối pháp hành được. 


<>Từ đó, chúng ta có thể suy ra răng "THAM VỌNG” trong 
kiếp nhân sinh vốn có hai mặt : Tham vọng trong ác pháp sẽ 
đưa con người vào vòng sa đọa, thì luôn luôn phải tránh. 
Nhưng tham vọng trong thiện pháp để tiễn hóa, thì hành giả 
cân thực hiện, để trau dôi nhân đức. “Tham vọng” nầy cần 


khuyến khích và duy trì. 


<>Lòng THAM (lobha) có thể đóng vai ông chú rất dở nhưng 
nó lại là ké phục vụ rất bay. THAM trong thiện pháp (kusala 
dhamm8) là mong cầu có nhiều phúc đức. tồi tình tẫn giữ 
giới, bố thí, tịnh tâm, làm nhiều việc lành chăng hạn. «THAM 


LAM cho người khác» càng nhiều thì TÂM càng rộng ra. 


*Người quyết tâm xuất gia, tu hành, tìm nơi thanh văng hành 


thiền, niệm Phật, thoạt đầu cũng là một cách biểu lộ '!ðng 
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tham". Nhưng đó là lòng ham hướng thiện, muốn thoát ly gia 
đình, sống tích cực trong pháp lành, thường xuyên fqo duyên 
giải thoát. động cơ hướng thượng» ấy khi đã thuần thục thì 


có đặc tính «fháo gỡ». —XẢ ! 


-Đạo Phật tuyệt diệu thay, khi một người £c sự tu hành càng 
lâu, công phu càng cao. tuệ giác càng hiển lộ, thì sự tham lam 
mắc đính trong những phúc đức của họ (fượng trưng bằng 
hạnh phúc trong các cối trời, hay hưởng thụ nhiêu tiễn tài, 
danh lợi, quyên lực ở cõi người) sẽ tự động giảm thiểu, cho 
đến khi nào mắc dính ấy được hóa giải, không còn dư sót nữa. 
Lúc ấy hành giả sẽ đắc quả giải thoát. 

-Trái lại, người có hình thức "tu Phật" lâu năm, mà không gia 
tăng thực hành thiện hạnh qua ba ngõ thân, khâu và ý, nhất là 
ý không thanh tịnh, không đạt được tuệ giác buông bỏ phúc 


đức, đề trở thành vị tha, thì khi mãn kiếp kẻ ấy vẫn sa đọa. 


<>Như vậy, khuyến khích phầm nhân dẹp bỏ lòng tham một 
cách tuyệt đối trong mọi trường hợp, là một lý thuyết cực 
đoan, «diễn giảng méo mó» giáo lý nhà Phật, dẫn người nghe 
vào vô minh (avijjä). Nhiều khi sự khuyến khích lệch lạc ấy, 


có thê làm cho người nghe rồi trở thành chán đời, buông bỏ 
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mọi sinh hoạt bình thường trong sự sống, đem hết của cải hiến 


dâng cho những “đạo sư bất chánh” vụ lợi. 
6- Xúc đưa đến thọ. 


<>Thọ (hay nhận chịu) là kết quả của cảm xúc. Nếu cảm xúc 
năm trong ảnh hưởng của vô minh (lậu), thì /»ø cũng không 
tránh khỏi sự nhiễu nhương của nó. Từ đó, những cẩm thọ 
phức tạp, mâu thuẫn, điên đảo, luôn luôn chồng chất trong 
tâm thức, một cách mờ ảo, khiến cho con người, khi tiếp nhận 
vui sướng hay khổ sở do cảm xúc, khó phân biệt rõ rệt cái vui 
sướng lẫn khổ sở ấy lưng lạc danh sắc như thể nào, -không 


biết nó làm khó chịu ở đâu, nơi thân hay trong tâm ? 


-Ngay cả những bậc tu hành chân chánh, đạt tâm hồn an tịnh, 
tuy các Ngài có thê phân biệt được khổ thân và khổ tâm lúc 
lâm chung, các Ngài ít bị cái khổ thuần túy thân xác ảnh 
hưởng. Nhưng về phương diện tinh thần, nêu các Ngài vì lý do 
nào đó để duôi, gián đoạn tĩnh tấn, quên cảnh giác lục căn, thì 
những í# duy phiên não phức tạp. do các cảm thọ biến đối 
không ngừng, cũng có thể dắt dẫn đâm thức các Ngài đến 


những chấp kiến lầm lạc như thường. 


- Theo kinh Phật, chỉ có ai đã đắc được thánh quả giải thoát, 
từ 7Tu-đà-hườn Đạo trở lên, thì kẻ ấy mới tiễn hóa an toàn, 
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không bị sa đọa đe dọa nữa. Vì kế từ quả vị Tu-đà-hườn Đạo 
đó, hành giả tuy chỉ diệt được ba lậu hoặc đầu tiên là £hân 
kiến, hoài nghỉ, và gìới cấm thủ (mê tín), nhưng các biển 
nhân ây đã phân biệt rõ được thân bệnh và tâm bệnh, nên các 


Ngài không bị vô minh phá hoại nữa. 


<>Cũng xin nhắc lại “Vô mỉnh căn” tuy là “mặt chìm" 
(nguyên ủy) của cái khoen thứ nhất trong «7hập Nhị Nhân 
Duyên» (dvadasa patilcca samuppada), nhưng khi nó hướng 
động, "ø1ao chiếu" với khoen thứ hai là “hành”, thì nó tức 


khăc biên thành “vô mình lậu ". 


-Nó có khả năng "ương fác" với tất cả các “khoen” khác. Nó 
ảnh hưởng và nối kết cả hai đầu (tức là £# qua vô minh lậu). 
Nó ấn mặt trong tất cả các khoen nhân duyên tiễp theo, để xây 
dựng từng vòng luân hồi một, cho đến khi chu kỳ hiện hành 


đưa nó trở lại điềm cũ (cutI). 


-Vì vậy, quí vị chớ ngạc nhiên, khi thấy ở bất cứ giai đoạn nào 
trong «1háp Nhị Nhân Duyên», (paticca samuppada), chúng 


tôi cũng đêu luôn luôn nhặc đên hai tiêng vô minh lậu. 


<>Thhọ cám của tam giới chúng sinh, tích tụ từ vô thi luân hôi, 
có thê nói nhiêu hơn tât cả vi thê trong vũ trụ. Ví như nước 
mặt của môi chúng sinh chảy ra, xuyên qua vô sô kiêp trước, 
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gôm cả vì đau khô lần vì vui sướng, thì nhiêu như nước trong 


các đại dương, chúng ta không ai có thể đo lường được. 


<>Do đó, mới có kinh nói rằng "Nước mắt của chúng sinh có 
thể xem nhiễu hơn nước biển". Chăng những nhiều như thê, 
mà nước mắt của chúng sinh còn vô cùng phức tạp, giao thoa 
trong bao nhiêu vòng sinh tử luân hôi, biệt nghiệp nối liền với 
cộng nghiệp. Nên sự nhận chịu nhân quả rồi quả nhân, hay 
thọ (vừa ý lẫn không vừa ý) là một thực trạng không thể tránh. 


7- Thọ đưa đến ái. 


<>“Ai” hay «cww mang» là sự dính mặc vào những cđm thọ 
đủ loại. Chữ “á” (tanha) mới nghe qua, chúng ta có cảm 


NẶN 


tưởng dường như "áz chỉ đơn giản là yêu fhương". Và “vì yêu 
thương HÊH VWỚNG mắc vào những øì gọi là cảm thọ vừa ý" 
(?!). Nhưng khi nghiên cứu tận tường «ÁI là CƯU MANG», 
quay về nguyên nghĩa của tiếng Pã|T (Phạn ngữ), để hiểu chiêu 
sâu của nó trong giáo lý Phật đà, thì chữ "ÁT" (tanhà) còn có 
nghĩa đây đủ là "ái dục", hay “dục vọng”, tức tâm thức 
thường xuyên vừa ôm chặt những cái tạm hiện có, VỪa Vọng 


động, thèm muôn, những cải khác chưa đên. 


»Xx 1t 


*Nói rõ hơn, “đi” là "mắc đính và khao khát", sồm cả thương 
lẫn ghét. Từ đó, quí vị đã không thấy người ta cũng say mê coi 
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nhiều phim ảnh có cảnh tượng để ghét, ghê sợ, rùng rợn, dữ 
dội, hôi hộp, giả tưởng, ma qui...là gì ? Những thứ đó trong 
chiều sâu, là loại hình ảnh mà chúng ta rất "ghê tởm". Nghĩa là 
con người cũng «ưu ái» HƯỚNG VỀ những cái đáng ghét, 


chứ không nhất thiết là dễ thương, ây là «cưu mang». 


-Ngày nay, tại một số nơi trên thế giới, người ta đang "phổ 
biến" một môn "hể £hao" kỳ quặc, gọi là cho cảm giác mạnh 
(sensation forte). Môn "thể thao" nây được thực hiện bằng 
cách nhảy từ một đỉnh cầu cao xuống vực thắm (khoảng rơi 
càng sâu càng tốt), với một sợi dây lớn, co giãn như cao su, 


⁄ 


cột vào hai chân của người thực tập môn "thê tháo" đó. 


*Diễn tiến trò chơi nây, là làm sao cho thân thể của "nhà thể 
thao" kia, được rơi nhanh trong khoảng không, và "được” giật 
ngược thật mạnh, kéo tung họ trở lên, để họ «được rơi» với 
cái đầu hướng xuống đất...năm bảy lần như vậy. Đặc biệt là 
chiều sâu của «không gian để nhảy», phải nhiều hơn độ giãn 
tối đa của sợi dây, cộng với tâm cao của người ấy. Nghĩa là 
làm thế nào cho sức giãn tôi đa của sợi dây, không để đâu 


người ấy đụng mạnh mặt đất. (Tránh nguy hiểm !2) 
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-Nói tóm lại, tâm thức của phàm nhân luôn luôn hướng về, và 
mặc dính với cả hai cảm giác (hỏa thích và ghê sợ. -Hay 
thương và ghét một cách VÔ MINH. 


<>Từ cái «nghĩa thực» sâu sắc ây, chữ “4z” phải được hiệu là 
ôm lây tât cả (=cưu mang). Tức là foàn thê cảm thọ đêu dưa 


đến ái (hay yướng mắc). 


-Như trên vừa nói, yướng mắc ở đây không ám chỉ duy nhất là 
sự ràng buộc do vừa ý, do yêu thương, mà ár cũng ám chỉ luôn 
sự vướng mắc vào mợi ràng buộc, do đồ ky, do thà ghét, hay 
do ghê sợ, và cả do tìm kiếm những cái chưa đến, để thương, 
để ghét, hay để được "kinh nghiệm" nữa. 


-Nói cách khác, cái gì chúng ta thương yêu, chúng ta vướng 
mặc trong tâm đã đành, nhưng những gì chúng ta không ưa 
thích, đồ ky, ghét bỏ, chúng ta cũng bị vướng nó trong tâm 
một cách đậm đà tương tự, nhiều khi còn sâu sắc hơn những 


Øì chúng ta wa thích là đàng khác. 


*Con người thường xuyên bị vướng mắc trầm trọng với cả hai 
phía fương và ghét mà họ không biết. Người ta luôn luôn 
nghĩ lầm rằng “cái ấy chúng ta không ưa thì chúng ta chẳng 
để lại trong tâm” (?). Nhưng kỳ thực, tâm thức của phàm nhân 
từ vô thủy vốn bị vướng mắc bởi cả hai mặt của tính phân biệt, 
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đối đãi, thuận nghịch. Nghĩa là cái càng đáng ghét, con người 
cũng càng để lại trong tâm. 


<>Rôi xuyên qua những vòng sinh tử luân hôi, vô sô lân “á” 


lần “2” của kiêp nây chông chât lên vô sô lân “4z” lân “2” 

của kiêp khác, tạo thành một hôn hợp trùng trùng vướng mặc 
TÃÀ ,z,e® Ar Á — Ắ > Z vé ` ^ r Ắ 
át ô”, quần chặt trong tât cả các chiêu tâm thức, hay trong tât 


cả loại duyên nghiệp danh sắc. 


-Đây chính là lý do Phật giáo vẫn nói, «Thoát ra khỏi vòng 
dục ái không phải là chuyện dễ, và chỉ khi nào đạt tới thánh 
quả vô thượng của vô lượng công phu, viên tròn hành đạo 
đáo bỉ ngạn (vượt bờ biến luân hỏi), thì lúc ấy mới chắc 
chăn». Còn khi chỉ đơn giản là chuyện hiểu ý nghĩa Phật giáo 
qua lý thuyết suông, hay "tin tưởng" qua "bừng tỉnh, nhận ra 
chân lý" (đốn ngộ chốc lác), mà ca thuần thục trong phạm 


hạnh, thì ây vần còn vướng sâu trong lưới dục ái. 


*Mặt khác, dục át có khao khát là một nội lực rất mạnh. Nó là 
"đồng minh" chính và tích cực của vô minh. Ở đâu có đực ái 
lẫn khao khát là ở đó vô minh trở thành đa năng. VÔ MINH 
(avijjã) khi được khao khát hỗ trợ, nó không cân lộng hành, 
cũng vẫn có thể ảnh hưởng rất hữu hiệu, trong mỗi hành vi của 


sinh động vật, nhât là con người. 
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<>Vì đục ái lẫn khao khát, chính nó đã nói lên khuynh hướng 
tự che mờ lý trí, hay che mở tính trong sáng qua sự phân biệt, 
mà không cần đến khói độc của vô minh (avijjã). Như người 
xưa đã chắng nói “Thương sinh ra mù quáng, và ghét cũng 


sinh ra mù quáng " đó sao 2 
8- Ái đưa đến thủ. 


<>Thủú hay giữ chặc là kết quả tự nhiên của đục ái và khao 
khát (mắc dính). Thứ trong «Thập Nhị Nhân Duyên» không 


5arr 


đơn giản chỉ là sự "giữ chặc" bình thường, như người ta nắm 
giữ chặc chẽ một cái gì ngoại thân, khi hết cần thì người ta có 
thê vất bỏ. -Mà "THỦ" trong «Thập Nhị Nhân Duyên» là một 
sức mạnh vừa củng cố mong cẩu, vừa sẵn sàng mở rộng đáy 


túi tham để nhận thêm, chứ không khi nào giảm bớt. 
Thủ ấy có bốn loại : 


L/ Dục thủ (kãmupädãna), nắm giữ lục dục (sắc, thính, hương, 


vị, xúc, pháp) một cách chặc chẽ, 


2/ Kiến thủ (ditthupädäna), ôm cứng quan niệm, thành kiến, 


và niêm tin vào tha thực, 


3/ Giới cấm thủ (silabbataparamäsupädäna), cô chấp hình 


thức, nghi lễ cứu giúp, mê tín, 
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4! Thường ngã thủ (attavadupädãäna), chấp vào bản ngã, linh 


hôn thường còn, bât biên... 


*Sâu xa hơn nữa, f# (upadana) trong «Thập Nhị Nhân 
Duyên» cũng có nghĩa là bám cứng, không buông những gì 
bao vây tâm thức, không cho tâm thức được ở vị trí "gwang 
kiến tự nhiên", hay ở tình trạng "khách quan", trước hai hiện 
tượng phân biệt. “7#” cũng không để cho tâm thức tỉnh táo 


và thanh tịnh, trước các vận hành duyên nghiệp. 


<>Thú có thê ví như người mù sông bên hỗ nước tù có đáy 
thông ra biên (tượng trưng cho lòng tham đổ hoài không đây). 
Người mù ấy chỉ cảm cảm thấy mọi thứ nước (bất kế dơ sạch) 
từ ngoài tràn vô hỗ, chứ không bao giờ biết, nước từ trong 
vũng tích đọng ấy chảy đi đâu cả. -THỦ ví như kẻ sẵn sàng để 
cho lòng tham dẫn đường, còn LÒNG HAM thì chắng khi nào 
có đáy, đô vào hoài mà không bao giờ đây. Và lẽ dĩ nhiên khỏi 
cần phải nhắc lại, Ø# ở đây là một bộ phận trung thành của vô 
minh. 

-Trong ngôn ngữ hăng ngày, chúng ta cũng thỉnh thoảng nghe 
đến một số từ ngữ kép có chữ 'J#''. Chăng hạng như "bảo 
thú", với nghĩa là không chịu canh cải. Người có tính bảo thủ 


là người không thích sửa đối quan niệm bế tắc đang sống. Con 
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người thừa biết, £hay đổi nhiều khi đưa đến tình trạng tốt hon, 
rất thiết thực, và một ngày kia sự canh cải trở thành «cần 
thiếb›. Nhưng ‹£k#» (upädãna) trong «Thập Nhị Nhân Duyên» 
(paticca samuppäda) khi bị vô minh bao phủ, thì tuyệt đối 


không biết có tình trạng thiết thực tiến hóa nào cả. 


<>Bởi vậy, pháp tu trong nhà Phật, là pháp tu phải đủ khả 
năng vẹt tan màng vô mỉnh (avijjãä), chặt đứt nguồn nuôi 
dưỡng của những ác pháp tiêu cực, bảo thủ. Một trong những 


ác pháp làm cho luân hồi bắt tận trong tam giới, có tên là £#. 


*Và để chứng minh cái hợp iý nhân duyên tương quan tăng, 
'Nếu bé gãy khoen nây, thì khoen kia sẽ không phát sinh", 
nên đức Phật đã nêu ra một thật pháp chấm dứt chu kỳ đau 
khô, đối trị được với cả hai chiều của chuỗi «Thập Nhị Nhân 
Duyên», từ "vô minh lậu" xuyên suốt I1 khoen, quay lại điểm 
khởi đầu là "vô minh căn", đễ dừng hắn ở "vô hành", toàn 
tịnh, chân như, Niết-bàn (nibbãna). 

Đó là pháp tu để đạt đến Thánh Tuệ vô nhiễm (Ariya paññâ), 
kết quả của Như Lai Thiên 7e Quán (ãänãpãnasati), hay An- 
ban thủ ý (Hiện Tại Lạc Trú), tiễn tới Minh sát tuệ (vipassana 


paññã), làm cho tâm thức thuần thục trong thanh tịnh, cùng 


với hơi thở đang thay phiên nhau vào và ra. 
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(Thiên hơi thở là một pháp môn tu Phật, vừa thực tiễn vừa cao 
siêu, mầu nhiệm, đòi hỏi một trình độ và một công phu thực 
hành khả dĩ căn bản, mới có thê thảo luận nghiêm chỉnh được. 
Do đó, chúng ta không thể khinh suất căn cứ vào một vài hiện 
tượng "danh tiếng", phô biến lý thuyết, mà bàn đến một cách 


suy luận suông }). 
9- Thủ đưa đến hữu. 


<>Hứữu (bhava) là tình trạng khó tránh được, khi tâm đã chứa 
thú (upãdäna). Tình trạng đó là một hỗn hợp của hai phương 
diện chấp kiến, mắc dính vào CÓ và KHÔNG. Khi gọi là có vì 
cái ấy nằm trong khát vọng, hợp với lòng tham. Và khi gọi là 
không, vì cái ây không năm trong khát vọng, chăng đáp ứng 
lòng tham. Tức là khi có sự thỏa mãn tương đối hay thích hợp 
một phần với lòng tham, thì nhân sinh gọi đó là "có", là 
'ywj"", Trái lại, khi thực tại tỏ ra bất thuận, ở một tỷ lệ nào đó 
với lòng tham, thì con người gọi ấy là "không", là "khổ" 
Như vậy, cả khổ lẫn vui đều là "HỮU" hết. 

*Nhưng theo Phật giáo, không có tình trạng nào trong tam giới 
luân hỏi, nhất là trong cõi người, mà tự tánh /oàn vui, hay toàn 
khổ. Tất cả đều tương đối và cấu kết giao thoa lẫn nhau. 


Trong cát vui chặc chăn tàng chứa nội khó, và trong nội khô 
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cũng có giải pháp làm cho giảm đi, được xem là nguôn vui. 
Chúng chẳng bao giờ tách rời nhau, như người ta hăng suy 


nghĩ, hay mong ước (một dạng của lòng tham). 


-Lòng THAM (lobha) là «con đẻ» và «đồng lõa» của VÔ 
MINH (avijjä), thường xuyên đánh lừa tâm thức, là điểm tựa 
của nó. Vì không ngừng bị đánh lừa, nên tâm thức luôn luôn 
"tin" rằng niềm vui (hay hạnh phúc) trong sự sống có thể "toàn 
vẹn”, nên khi nhận ra hạnh phác không hoàn toàn, thì tâm 


thức mất định hướng, "£hất vọng". 


*Rồi vì nó tiếp tục bị đánh lừa, nên liền hăm hở đi tìm hạnh 
phúc mới, hy vọng cái sau tốt hơn cái trước, cải thiện hơn, như 
một người rượt bắt cái bóng của mình, và chắc chắn không 
bao giờ bắt được. Cuối cùng thì sự rượt bắt nào cũng bất 
thành, tạo ra những vòng lẫn quấn, săn đuổi vô định, hay 
tạo ra những chu kỳ phiêu lưu, với vô số điểm khởi hành cùng 
vô số điểm chăng bao giờ đến. 


<=Nhưng pháp íw tâm thanh tịnh trong đạo Phật khi đạt 
thành, có định lực để quán chiếu, thì những cái người ta gọi là 
vui, tự tánh nó không hắn là vui, và những gì người ta gọi là 
khổ, tự tánh nó cũng không hắn là khổ. KHỎ hay VUI chỉ 


phát sinh do "ái" (tanhã) và "£Ð" (upädãna), làm cho tâm thức 
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(citta) «cưu manø» rôi ôm cứng một trong hai kiến cháp đổi 
lập nhau mà ra. Kiến chấp ầy vôn là nên tảng của HỮU 


(bhava). Nói cách khác ''kiến chấp cũng là hữu "' (bhava). 
10- Hữu đưa đến sinh. 


<>Sinh hay tái có sự sống, dưới tình trạng nây hay tình trạng 
khác, tức tìm lại thân thể mới bướng động. là chặn đường 
phải đến của chấp hữu (bám ngã=attabhava). Sinh (hay fái 
sinh) cũng là "kết quả" của vô số pháp hành tích tụ (hay trùng 
trùng duyên khởi đỗ dồn vô hữu), gồm fâm và vật, hay tỉnh 
thân và vật chất (Danh và SẮC). 


*Nếu ví vá chất là mặt phải của một đông tiền, thì mặt trái 
của nó là finh thần. Vật chất cũng là đối tượng thiết yêu để 
tâm thức không thanh tịnh (=ô nhiễm) mặc dính. Đối tượng đó 
chính là "sắc fứ đại" (catu mahãdhãtu-rũpãäni), gồm bốn 
nguyên tô huyền ảo, mà ngôn ngữ chế định của loài người 
thường gọi nôm na là đấ/ (pathavT), nước (äpo), lửa (tejo), và 


khí (vãyo). 


*Bốn nguyên tố nây vốn vô lý, vô tướng, vô thiện, vô ác. 
Chúng "có mặt" khắp mọi nơi, bên trong cũng như bên ngoài 
tất cả sinh thể, vạn vật, hữu rình lẫn vô tình, hữu hình lẫn vô 
hình. 
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*Khi xuyên qua tâm thức hướng động chấp kiến, chúng hiện 
ra là pháp, /a fánh, là tướng, là thiện, là ác, nên chúng luôn 
luôn tùy duyên bợp tồi fan, đề làm cho chấp kiến vĩnh viên 
luân hồi, hay để tiếp tục xoay vòng, -sau cùng quay lại 


"nguyên ủy". 


-Khi “hợp” thì chúng (tứ đạI=catu mahadhãtu) tỏ ra £ướng, tỏ 
ra tánh, tỏ ra thiện (tốt), tỏ ra ức (xấu), -nói chung là chúng 
CÓ (atthi). Và khi 'øw"”' thì chúng dần dần "biến mất", nên 
trở thành võ fướng, vô tánh, vô thiện, vô ác, tức là chúng cũng 


hoàn lại tình trạng KHÔNG (natthi). 


<>Như vậy, "'không"' (natthi) hay “có” (atthi) là do tâm chấp 
"nhìn" /ứ đại tùy duyên phối hợp mà ra, chứ phỗi hợp ấy 
không phải là "bản thể chân như" của tứ đại, đề bảo đảm cái 
gọi là «trường cửu». Nói cách khác, phối hợp ấy là biến 
tướng của tứ đại. -Và cái gì biến hóa không thường, người ta 
gọi là giả Ì 

*Đây chính là «năng lực» của luật vô £hường (anicc3), hay 
pháp vô ngã (anattä) nằm frong duyên hợp tan, cũng như tuệ 
giác phá chấp, là mở đầu của pháp hằng fịnh (bhũta) hay vô 
sanh bất tử, giải thoát Niết Bàn (nibbäna), không vướng, 
không chấp vào đuyên hợp (uân=khandha) 
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11- Sinh đưa đến Tử. 


<>Tứ là kết quả rự nhiên của hai trạng thái hằng có của lão và 
bệnh trong mọi hỗn hợp. Lão và bệnh đồng thời cũng là hai 
hình thức biến hóa, về cuối tuổi thọ của mọi hiện tượng £hành 
và frụ. Nhưng vì chưa giác ngộ, không hài lòng, nên người ta 
chắng nhìn nhận cái giá trị biến hóa tự nhiên ấy, người ta vội 
gọi nó là «hai tình trạng suy đôi» của vật chất. 

*Nhưng nhà Phật trình bày sâu sắc hơn rằng, /ão và bệnh 
đánh dấu sự fhay đổi "phản hồi", hay "nghịch chiều" với sức 
sống của thân xác động vật. Nếu từ khi sinh ra cho đến nửa 
đời, thân thể động vật biến đổi theo chiêu "tiến" (=đi tới), gọi 
là phát triển, hay trưởng thành, thì từ nửa đời cho đến lúc 
ngừng thở, thân thể biến đổi theo chiều "thoái" hay quay lại, 


gọi là lão-bệnh-tứ. Đó là một sự cần thiết chân thật ! 


*Tuy nó không thuận với ý muốn của con người phàm tục. 
Nhưng đã có tiễn (khứ) thì sẽ có thoái (hồi), để chuyển hướng 
chu kỳ sống biến hóa, mà tất cả sinh vật phải trải qua. Nói 
cách khác, bất cứ tông hợp nào (hữu cơ hay vô cơ), nếu hợp 
thành từ những nhân tổ khác nhau, thì đều sẽ có hiện tượng 
"chuẩn bị tan rã" đề biễn mất, hầu hiện ra cái mới. Hiện 


tượng chuẩn bị tan rã ây chính là /ão, bệnh và tử vậy. 
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<>Khi phát biểu một cách Phật học hơn, thì /ấo và bệnh là "2 
ưóng" của VÔ THƯỜNG (Aniccä). Mà vô fhường là "định 
luật" của pháp hành hay biến hóa (sañkharä dhammä). Cho 


nên /ão và bệnh cũng là "2 tướng" của biên hóa. 


*Rôồi sự biến để hóa (hay biến thành để khác) cũng chính là 
"nền tảng" của toàn thể hiện hữu, hiện hữu biệt dạng hay đồng 
dạng, trong tam giới. Và biến bóa cũng là gui luật làm nên 
tảng của khoa học ! Dựa theo kinh nghiệm biến hóa mà người 
ta có thể điều chỉnh, định hướng thích hợp đê...trở thành tốt 
hơn, gọi là /iến bộ. -Không có «kinh nghiệm biển hóa» để điều 


chỉnh cho tốt hơn, thì làm sao VĂN MINH 2 


-Với vũ trụ đã thành hình, nếu không có biến để hóa thì thực 
tại là một điều nghịch lý. Nghịch lý vì nếu chẳng có biến hóa 
thì sắc tướng sơ khai vẫn mãi mãi là nguyên trạng, bất động. 
Danh pháp hay tâm thức đã không thể CÓ, hay nêu đã CÓ thì 
"nó" phải vĩnh viễn bị cầm tù, không được sáng tạo, và cũng 


không «trỗ ra» kết quả của khuynh hướng sáng tạo. 


-Theo đó, tâm thức của loài người chăng bao giờ có thê là 
“ánh sáng”, còn nói chi đên chuyện "NO” tìm lại nguôn sáng 


trong chính nó, đề giác ngộ, để phát sinh trí tuệ, để khám phá 
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ra một cõi trân hăng biên, đê có thê cải tiên, mà ngày nay 


người fa gọi là "văn minh” và «(ân tiên» ? 


*Nguyên trạng không biến hóa ấy phải chăng là tù ngục vô 


thời gian, vô không gian, hay "võ giản địa ngục" ? 


*“Lão” tuy bề ngoài là biểu hiện của giai đoạn suy tàn, nhưng 
bề trong của nó bao gồm giai đoạn chuẩn bị để tái hiện. Một 
đứa bé sau khi sinh ra phải lớn lên, nghĩa là phải trưởng thành, 


thì nó mới sông bình thường, linh động được. 


- Irưởng thành chính là một dạng khác của “lão”. AI không 
muốn "lão" hay già đi, tức là không muốn trưởng thành, thì 
người ấy chính là kẻ chủ trương ngưng đọng, đi vào nẻo bế 


tặc 


<>Vì vậy, biến hóa chính là "Tối thoát", hay biến hóa chính 
là phương tiện Øhăng hoa của tâm thức. Dĩ nhiên "biến hóa" 
(như phương tiện) ở đây ám chỉ hai mặt, -biến hóa vào hướng 
tốt hơn gọi là lôi thoát tiến hóa, -còn biến hóa vào nẻo xấu 


hơn thì gọi là lỗi dẫn vào sa dọa, thoái hóa. 


<>Trong chu kỳ sinh lão bệnh tử, thì lão và bệnh là «biên», 
còn 7# và sinh là « hoá». Nói cách khác, “£#” tuy là "kêf toán 


sau cùng” của lão và bệnh, nhưng “ft” cũng là "hiệu số đấu 
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tiên" của "hóa rồi sinh " Sự phức tạp của biến hóa ây, khi còn 
luân hỏi, là hiện thân của vô minh (avijjä), là tình trạng che 
áng, không định được đầu đuôi, trong "bánh xe" Thập Nhị 
Nhân Duyên (dvadasa paticca samuppada) vậy. 


<>Nhưng cần lưu ý một điều, là biến hóa hướng về phẩm tịch 
fịnh của chư Phật và chư thánh A-La-Hán thì khác. Đó là chân 
lý vi điệu, nằm trong công phu fu chứng viên tròn Ba-la-mật. 
Phàm nhân như chúng ta, chưa đạt được thánh quả giải thoát, 
chưa ra khỏi tam giới luân hồi (trời, người, và đọa cảnh), thì 


không thể nào diễn giảng chính xác được. 


*Và vì cứu cánh vi điệu ây chăng giống bất cứ pháp hữu vi 
nào trong tam giới, nên xưa nay các trí giả học Phật vẫn nói là 
'không", để ám chỉ pháp không thể so sánh với fính hăng 
thay đổi, tính sẽ hoại diệt của vạn vật, trong tam giới, chứ 
KHÔNG chẳng phải là mắt hắn, tuyệt điệt. Vì tuyệt diệt là 


doạn kiến, một loại tà kiến, không có trong đạo Phật. 


*Vã lại, nêu dựa trên lý lế (logic) mà nói, thì hóa tức là phải 
biến ra cái gì khác (dù ngắn hạn hay dài hạn), chứ bóa không 
có nghĩa là tiêu mất. Nhưng khi fiến hóa cùng tột thành một 
tạm gọi là không. Nghĩa là Niết-bàn (nibbãna) chẳng phải là 


mà trí phảm không thể hiểu được, thì “cái ấy” phải 
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«KHÔNG», và cũng chắng giống bất cứ pháp gì trong tam 


giới luân hôi † (Dục, sắc, và vô sắc). 
12- Tử của phàm nhân đưa đên vô miỉnh. 


<>Như trên đã nói, «##» là pháp hành biến hóa, kết toán cuối 
cùng của kiếp sống sinh động vật, trong chu kỳ fhành trụ đị 
điệt. Nó cũng là cái khoen thứ mười hai, tiếp giáp với khoen 
thứ nhất "iwỡng biên"' có tên là vô mình, trong «Thập nhị 


Nhân Duyên» (dvadasa paticca samuppada). 


*Tứ (marana) theo nghĩa thông thường là ebếí (cuti), là châm 
dứt sinh mệnh hữu hạn hiện tại. Vì xác thân đang sống đã cũ, 
đã "lão", đã suy tàn, không còn đủ điều kiện thích hợp để duy 
trì hoạt động sinh tồn nữa. Do đó, T# (marana) là kết quả tất 


nhiên của áo và của bệnh. 


<>Nhưng Phật Giáo còn chỉ rõ hơn răng, TỬ là kết thúc một 
duyên hợp theo chu kỳ, chứ £# hay chết, không có nghĩa là 
"chấm dứt tất cả những vòng biển hóa". Nói cách khác, sự 
CHẾT (marana) là một điều cần fhiế£ cho lịch trình biến hiện 


của vạn vật...đê «đI tới» ! 


*Hay như trên đã nói, sự chêí chỉ là dầu hiệu của Điền thôi, 


còn hóa vân còn đó, sẽ phát ra hiện tượng khác. Đó là dâu 
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hiệu của sr=h, của hóa hợp với những gì "cùng duyên, cùng 
hướng với nó", đề tái hiện hữu. Nếu hóa hợp với £ham dục và 
vô mình thì tái sinh trong vòng luân bối sa đọa. Còn nêu hóa 
hợp với fhanh tịnh, với tối thiểu dục vọng, hay với tôi thiểu vô 
mình, cởi mở, thông thoáng...thì ấy là hướng đến tái sinh 
trong vòng iuân hồi thăng hoa, trước khi đạt tới "Niế-bàn"” 


(nibbãna), thoát ra ngoài vòng khốn khô (samsãra). 


<>Cứu cánh Niết Bàn (nibbäna) trong nhà Phật chung qui chỉ 
có THẺ ! -Như một PHÁP duy nhất mà chúng ta không thể 
xác định được qua kiến thức phàm phu, và chúng ta phải 
thanh tịnh, sáng suốt mới «finm được. Vì Niết Bàn là giải 
thoát tuyệt đối, hoàn toàn xóa hết mọi biên giới, không có 
pháp hữu vi (chăng còn phân biệt) nào, có thê tượng trưng cho 


Niết Bàn được ! 


*Dĩ nhiên, «MIÉT-BÀN» nói trên bao gồm 2 phẩm cách là 
«HỮU DU) (supädiesa) và «VÔ DU (anupädisesa). «Hữu 
dw» ám chỉ các bậc đang sinh tiền đã dứt tham sân si (lobha- 
dosa-moha), đoạn tận phiền não (Kkilesa), lậu hoặc (asava), 
nhưng chư hết tôi thọ. Còn «Ï⁄ô đư» ám chỉ ác bậc ấy, sau khi 


chết thì chẩm đứt luân hồi. 
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<>Và phẩm cách trong TÂM THÚC của chư Thánh nhân đã 
trọn vẹn giải thoát, ám chỉ Phật (Buddha) hay A-la-Hán 
(Arahatta), là TOÀN XẢ (sabbupekkhä), một hẳng tính SIÊU 
THOÁT, chứ không phải «toàn xả» là «bỏ qua tất cả cho 


khỏe», cho đỡ khổ. Vì như thế tức là «chạy trồn» ! 


<>Ngoài ra, chữ «TÂM TOÀN XẢ» (sabbupekkhä) cũng có 
nghĩa là «đâm vô thượng thanh tịnh, xem mọi ĐÔI TUỢNG 
một cách hoàn toàn bình đăng». -Đó là lý do chư Phật luôn 
luôn đối xử với chúng sanh với lòng từ bi đồng đều, không 


phân biệt. 


12 Nhân duyên 
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II- Thuyết Nghiệp Quả qua DẠNG ba thời. 


<>Bây giờ đến cái "đạng thứ hai" là Thuyết Nghiệp Quả qua 
ba thời. -"THỜI" ở đây ám chỉ các diễn biến nối tiếp nhau, 
hay /hời gian. So sánh với dạng thứ nhất vừa nói, là «Thập 
Nhị Nhân Duyên» (gồm «12 khoen»), thì dạng thứ hai nầy tuy 
có vẻ "đơn giản", chỉ chia làm "ba giai đoạn" ước định, gọi là 
quá khư, hiện tại, và vị lai. Nhưng nó là cải pháp hành không 
đầu không đuôi, không thời nào là thời cố định hiện tại và 
tương lai cử đỗi tên, và chảy mãi vào trong cái gọi là «quá 


khứ», chắng dừng và chăng có điểm chung. 


<>Và trong pháp hành tiên hóa và thoái hóa, «bøz /hởi» (tikãla) 


dễ làm cho người ta lúng túng ! 


*Vị khi đối chiếu "Zhởời'" với dạng thứ nhất, qua hai hiện 
tượng SINH và TỬ xoay vân, xảy ra theo chu kỳ... chúng ta 
lại nhận thấy nó tương quan rất nhiều với «72 khoen của vòng 
luân hồi», nhất là sự tương đồng với «12 cung tiếp nồi trên 
dòng thời gian», biêu thị nơi mặt đồng hồ. Hình thức 12 
khoảng cách đều đặn (trên đồng hồ) ấy, cho chúng ta có khái 


niệm về «12 giờ». 
-Thông thường, khi nói về thời gian, người ta không tượng 


trưng nó băng một đường cong lập thể, như trên mặt đồng hò, 
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hay băng cái chu kỳ tuần hoàn, chứa ngày, giờ, năm, hay 
tháng (của vòng quả đất), mà người ta lại tượng trưng tổng 
quát nó, bằng Đa giai đoạn nổi tiếp, trên một đường thắng, là 


quá khứ, hiện tại, Và vị lai, gọi là ba thời. 


*Nếu «vẽ» thời gian theo đường thăng, thì nó "VÔ THỦY" 
(quá khứ) và "VÔ CHUNG"' (vị lai), không ai biết đầu đuôi ra 
sao. Nó tương ứng với Vô Minh, tượng trưng bằng "2 đấu 


hỏi"' năm ở hai đầu, như dưới đây : 
y 
(?)<<<<<quá khứ - hiện tại - vị lai>>>>>() 


*Nhưng khi vẽ thời gian theo hình cong, thì Vô mình là kiến 
chấp. là ái dục, là muốn quay lại, là tiếp tục tạo ra luân 
hôi... -Thành thử các bậc Giác Ngộ sau khi đoạn trừ VÔ 
MINH, biết rõ đâu là khởi đầu và đâu là chấm đứt vòng sinh 


tử (=Niết Bàn), như sau : 


12 
l1 — 1 
10, 5 
9 >%< 13 
8 s4 
7 ———” §s 
6 


Vòng luân hồi tượng trưng bằng 12 giờ. 
Thời gian là HIỆN TƯƠNG của ÁI và HỮU. 
12 khoen nhân duyên tương đương với 12 giờ. 


<>Mọi người đều không hiểu tại sao, thời gian ghi trên mặt 
đồng hỗ là một đường cong (vòng tròn), mà thời gian của ở 
thở¿r (quá khứ, hiện tại, và vị lai) vẽ trên giấy, hay trong trí 
nhớ con người lại bị “cđm fướng””" cho là, nó nằm trên một 
đường thăng, nhất là đường thắng ấy vô thủy vô chung, chẳng 
giúp cho tâm thức của con người có khái niệm nào, rằng nó đã 


bắt đầu từ đâu và sẽ châm dứt ở đâu (!). 


*Đây là một hiện tượng gây lệch lạc tư duy, đưa đến lúng túng 
kiến thức, bí lối hiểu biết, vô cùng nghiêm trọng. Hiện tượng 
nây hằng hướng dẫn tâm trí con người xa rời chu kỳ thời gian 
thực tại. Và cũng vì tầm trÍ xa rời chu kỳ thời gian thực tại, 
nên loài người cứ tiếp tục sống với hai tình trạng hoang mang, 


là “sau lưng (quả khư), và trước mặt (tưong lai) thì là gì (2) ”. 


<>Người ta muôn đời há đã chăng thắc mặc về £húy chung 
của thời gian «không biết quá khứ liên quan đến luân hồi 
đau khổ đã bắt đầu từ đâu ?». Và «tương lai có thể có thật 


pháp giải thoát chăng ?» Và «nễu có, thì thật pháp giải thoát 
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ấy trong tương lai sẽ chấm dứt vòng luân hôi ở điểm nào, 


khả dĩ cho phàm nhân hiểu được !?». 


<>Nhưng Phật Giáo với tiềm năng soi sáng và phục hồi fuệ 
giác đã nói rõ : Quá khứ vốn năm trong hiện tại, Nó là "kinh 
nghiệm" của hiện tại, rằng trước khi trở thành quá khứ nó hắn 
đã là hiện tại. Rồi tương lai cũng thế. Tương lai chính là bản 
sao chưa trải nghiệm của thực tại, nó không phải là cái gì độc 
lập. sinh ra sau thực tại, mà nó chính là "bóng dáng” của thực 
tại đang ngả về phía trước, đang ngắm ngâm tiếp diễn, được 


sr mê, lòng tham, và vọng niệm làm cho hùng hậu thêm. 


<>Nói một cách rõ ràng hơn : «7ương lai là hình bóng chiếu 
lệch của thực tại, qua tấm gương vướng mắc». Nhưng vì tâm 
thức nhân sinh mất định hướng, nên ý niệm thực tại không 
như thị. Nó chăng nhận ra được hiện nghiệp của chính nó. 
Rồi "Nó" thèm go mới hiện nghiệp, để «nâng cấp mục tiêu» 
theo ý muốn, bằng đôi mắt khao khát, dưới một góc độ ngã fín 
do vô minh hồ trợ. Và vì ngã fín (=mê mò), nên nó tự ý tô 
điểm, hay mặc "đồ mới" cho hiện nghiệp, với những từ ngữ 
hoa mỹ trong #ø duy mơ ưóc khá hấp dẫn, như "lạc quan 


hướng về tương lai”, như “ngày mái trời lại sáng ” chăng hạn. 
& Š say c 
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*Nhưng những "vật liệu mới” đê tô điêm tự ngã ây vôn năm 


x II 


trong kho "đồ cũ" vô thường của nó, mà âm không định 


được thực tại...đang bị quay cuồng, chắng phân biệt. 


<>Kho chứa những cái CŨ được tưởng là "đồ mới" ấy, nêu 
dựa vào khoa Phân Tâm Học ngày nay, chúng ta có thể xem 
tương đương với tông hợp của riểm thức (Sub-concience) và 
vô fhức (Non-conclence). Còn trong Phật Giáo thì có 2 danh từ 
tương đương chuyên biệt hơn, là "tâm hộ kiếp" (=bhavanga 
citta, theo Vĩ Diệu Pháp, Phật Ciáo Nguyên Thủy), và "Mạr- 
Na A-Lại-Da Thức" (=Thai Tạng, theo Phật Giáo Bắc 
Truyền). 


*Khi đâm tham vọng tưởng, mơ ước có một fhực tại mới trong 
"tương lai”, thì pháp hành của cái mà chúng ta gọi là ®gày mai 
chính là nội dung của hiện tại. Và từ trong căn bản «tầm quả» 
(vipäka citta) ấy, đến “øgày mai” và suốt "ngày mai ấy" người 
ta vẫn sông với /hực rại, đồng thời người ta vẫn gọi trọn thời 
gian "ngày mai" đó là... "bữa nay”. 

<>Nhưng lý do nào thúc đây con người vô ý hức tự lừa mình, 
băng cách nghĩ và nói rằng : “Chờ một ngày mai tươi sáng (tự 
nhiên ?)" không bao giờ đến...thì quả thật không ai biết, nếu 


người ta chưa học, hiểu, và thực hành lời Phật dạy. 
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*Như thế, frong ba giai đoạn thời gian (quá khứ, hiện tại, và 
VỆ ÏqU, chỉ có hiện tại là chân thật. Còn "quá khứ” lẫn 
"tượng lai” vốn là hai ý niệm giả định, tạm dùng. Chúng là 
con đẻ của cái khối chấp kiến, tích tụ, nấy nở không ngừng, 
do tham muốn, sân hận, sỉ mê dây chuyên làm nên tảng. Và 


2T 
ũ 


người ta chỉ 'năắm bắt" được phân nào hai ý niệm ấy trong 


"tụy duy”, chứ không phải trong thực tế đời sống. 


-Vả lại, Phật Giáo đã thuyết minh rằng "điểm khởi đâu '' của 
quá khứ vô thủy, đưa đến luân hồi bất định, và "'điểm chấm 
dứt" của giải thoát đau khô ở tương lai vô chung, yốn năm 
trong thánh định hiện tại. Chỉ có "hiện tại hết tham, sân, sỉ, 
giác _ngô'' (=nhập THÁNH ĐỊNH), mới thấy rõ khởi đấu và 
điểm cuối của vô số chu kỳ sinh tử ở đâu. 

*Hay «Hữu Dư Niết Bàn», qua chứng đắc viên tròn đạo quả 
A-la-hán (Arahatta), hoặc Chánh Đăng Chánh Giác Phật 
(Sammã sambuddha) mới chính là cái thước tấc đo đúng 
"chiêu dài thủy chung" của thời gian luân hồi, để một thánh 


tâm thanh tịnh vượt ra khỏi tam giới ! 


<>Nói cách khác, thực tại nào còn bị chấp kiến che mờ, còn 
năm trong các kjng tư tưởng loạn lập, còn phủ đầy những 


hiện tượng, khái niệm, kinh nghiệm, đôi đãi, đối thay, vô 
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thường, thì đó gọi là dòng thời gian chứa đầy quá khứ và 
tương lai, là hạn cuộc, là có trước, có sau. Còn /hc fại nào 


tháo sạch tất cả những xiêng xích nêu frên, thì thực tại đó là 
hiện tại vĩnh viên. Và ấy chính là Niết Bàn. 

<>Phật Giáo phủ nhận lý thuyết xem "hiện tại, quá khứ, và 
tương lai, là ba giai đoạn tát tạo riêng biệt”'. Hay Phật giáo 
cũng phủ nhận "quá khứ cùng hiện tại, đã và sẽ chấm dứt", để 
bắt đầu một tương lai hoàn toàn khác, được thượng đế chủ 
trương, theo "luật toàn năng thưởng phạt", hoặc «quá khứ và 
hiện tại sẽ được đền bù», bởi trình độ tiễn hóa vật chất, do cao 
vọng của nhân loại, như hai quan niệm /hờng kiến (duy tâm 
mù quáng) và đoạn kiễn (duy vật cực đoan, nhân tạo thực 


nghiệm)"...vôn là một /đm lạc. 


*Thật ra, QUÁ KHỨ và TƯƠNG LAI, nếu xưa nay được chấp 
nhận, trong tư tưởng của đa số, một cách mù mờ đi nữa, thì 
quá khứ và tương lai ấy vẫn có một đâu, nổi liền và bị ảnh 
hưởng hoàn toàn với và bởi hiện tại (tức thực tế trước mắt), 
còn đầu kia nối với vô thủy vô chung... hay hướng đến một 


cái gì đó (đã qua hay sắp đến) mà không ai biết (vô minh) ! 


*Trái lại, THỤC TẠI (hay hiện tiên), thì không bị hạn chế bởi 


một đâu nào cả, vì rước thực tê vốn là hiện tại, và sau thực 
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tê vẫn là hiện tại. Ö đầu cũng có hiện tại cả, vì nó là thật 


pháp đê soi sáng chính nó. -Trải nghiệm nằm trong cả 3 thời. 


<>Khi chứng đắc, bậc Giác Ngộ tự nhiên sẽ "thấy" nó không 
bị ý niệm giả đjnh "quá khứ" hay "tương lai" nào ảnh hưởng 
cả. Người ta há đã chắng nói : ''Quá khứ thì đã qua, tương lai 
còn chưa đến, chỉ có hiện tại là thiết thực '' đó sao ? 


<>Xin chớ nhằm lẫn giữa £uệ giác hiện tại. (hay "hiện tại lạc 


⁄" 


(rú” trong đạo Phật), với thái độ "chạy frồn quá khư, chỉ sống 
duy thực tại thuần fáy vật đục, (hiện sinh) tránh bận tâm hay 
quay lưng trước hậu quả của mọi chuyện mình đã làm". Đầy 
là khuynh hướng vô trách nhiệm, không dám đối diện với tội 
phúc tự gây ra giữa mình và người, ấy là cùng loại với đoạn 
kiến, lẫn thường kiến... Loại tư duy nây rất nguy hiểm cho xã 


hội. Và người tư duy như thể chắc chắn sẽ sa đọa. 


*Quay lại "khái niệm” về thời gian, thử xét thêm hai từ ngữ 
giả định khác, là "hôm qua" (quá khứ ?) và "ngày mai" (tương 
lai ?). Hai danh từ này rất khéo léo trong lãnh vực đánh lừa sự 


suy nghĩ của con người. 


<>Suy xét một cách sâu sắc trong thực tế, chúng ta thấy : 
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* “Hôm qua" chăng những là hiện tại của chính nó, mà nó còn 
được xem là quá khứ của hôm nay, rôi nó còn là tương lai của 


hôm kia, trước nó nữa. 


*"Ngày mai” cũng một cách tương tự, “ngày mai” đương 
nhiên là hiện tại của chính nó, nhưng nó cũng là tương lai đôi 
với ngày hôm nay, và nó sẽ là quá khứ của ngày môt (đên sau 


nó). 


-Cứ thê, ứẩf chấp kiến vào thời gian cho ta một lúc đến ba cái 
tên, trong đó có hai rên thuộc về giả fưởng, thuộc về pháp 
hành trong vọng thức, chỉ có mớt rên là thát. Đó là hôm nay, là 
hiện tạt. Còn hai tên kia «hôm qua» và «ngày mai» (quá khứ 


và tương lai) vốn không nhất định ! 


-Có câu chuyện chơi chữ về thời gian, đã khiến cho một ít 
người bị gạt như sau : Một ông chủ quán ăn, bỗng thực hiện 
cái ý nghĩ «nghịch ngợm», ngộ nghĩnh, gọi là "chọc cười một 
cách làm quê thiên hạ", bằng cách cho treo trước tiệm của 


ông, tắm bảng viết 5 chữ "MAI ĂN KHỎI TRẢ TIÊN". 


-Kết quả, sáng hôm sau tiệm ông đây thực khách, và người 
nào cũng kêu toàn những món ăn thượng hạng (tất nhiên là 
đắc tiền), để thưởng thức thỏa thích. Ăn xong, họ lần lượt cám 
ơn chủ quán rồi ra về. Nhưng chủ tiệm vội chận họ lại để đòi 
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"thực phí”, viện dân răng "ngày mai tới ăn mới khỏi trả tiên, 


chứ hôm nay thì quí vị phải thanh toản như thưởng lệ". 


-Các thực khách đuôi lý, phải lần lượt trả theo giá biểu trong 
thực đơn, và cũng hiểu ra răng "Sự ăn miễn phí rong ngày 
mai thì không thật, sẽ chẳng bao giờ đến". Còn người chủ 
quán nhờ vậy, đã bán hết thực phẩm được chuẩn bị vào sáng 


hôm đó. Buôi chiêu y đóng cửa sớm, vui vẻ nghỉ ngơi. 


<>Thê mới hay "không có sự hiệu biệt chính xác nào (=giác 
ngô), mà không phải trả băng một cái giá (tương đương với 
đau khó !)"  (Aucune connalssance nest acqulse sans 


souffrance l) 


*Vì vậy trong đạo Phật, mới có phép tu Tỉnh thức (sau 
sampajañña), hay Thiên Minh Sát (vipassanä bhãvanã), 
thường định và ý thức rố mọi thật tế nơi THÂN TÂM, trong 
giây phút hiện tại, ngay cả phải tính thức (satI) qua từng "sát- 
na" (khana), để không bị vọng tưởng về thời gian lừa gạt, dẫn 


đi lạc hướng. 


<>Ðó là 1 pháp tu đưa đến thực chứng, giác ngộ giải thoát. Ai 
hành đạo, điều chỉnh TÂM sống thiện thục được trong từng 
giây phút như thế (tức hiện tại lạc trú), là kẻ đã hóa giải thành 
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công tât cả nghiệp quả của quá khứ, lân chẩm dưf mọi nhân 


duyên (vọng động) đưa đến đau khô trong tương lai. 


*Cũng vì hầu hết loài người, ứ có dịp học và hành Phật ngôn. 
để chứng nghiệm rõ ràng, và chưa thâm nhập đây đủ giáo lý ứự 
lực giải thoát, rồi luôn luôn bị lạc hướng, trong quan niệm về 
thời gian (tưởng như một đường thắng, có ba giai đoạn), nên 


họ đã bị bề tắc trong toàn bộ niềm tin nơi fiểm năng tỉnh thần. 


-Chăng hạn như vì chưa được soi sáng, thiếu hiểu biết qua tuệ 
giác, đông thời với «lòng tham có đẳng thiêng liêng che chở», 
mà người ta nghĩ "(hời gian là một đường thăng" (tức xem 
trước và sau khác nhau), nên hầu hết nhân loại luôn luôn thắc 
mắc rằng "nếu mọi vật được sinh ra bởi một đấng tạo hóa, thì 
ai trước đó đã sinh ra đẳng tạo hóa kia, và ai trước đó nữa, 


đã sinh cải đảng đã sinh ra tạo hóa áy ?”. 


-Cứ thê, những câu hỏi dây chuyên vân tiêp tục, cho đên khi 
nào con người mệt mỏi, chán nản, kiệt quệ...hêt muôn hỏi 
nữa, vì biệt chắc không tìm ra câu trả lời cuôi cùng, chừng đó 


mới thôi và châp nhận sự bê tắc. 


-Họ cũng nảo biết rằng trong Phật học có giáo lý "trùng trùng 
nhân duyên", hay "trùng trùng luân khởi" phát biểu : "Không 
có một cái gì tuyệt đối là nhân trước, cũng không có một cái 
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øì tuyệt đối là quả sau, do một quyền năng chủ động sinh ra, 
mà tất cả phải do hội đủ nhân duyên phối hợp tương tác mới 


lập thành, và bắt đầu từ vọng động ". 


<>Giáo lý này đã được đức Phật thuyết minh, trước khi khoa 
học thực nghiệm đưa xã hội đến hiện trạng, gỌI là «f£ân tiễn vật 
chấp». Và ngày nay các ngành khoa học tinh vi đang phối hợp, 
để xác chứng răng '"'không có một đẳng tạo hóa toàn năng 
nào trước tiên chủ động vạn vật cả, chỉ có luật biễn hóa theo 
linh hoạt từ trường (=bản năng sống) chỉ phối vạn vật mà 
thôi". 


*Đức Phật đã chăng dạy đại ý : "Ai sống lành mạnh, tiễn 
hóa, thanh tịnh, đây ý thức trong hiện tại, và không còn mắc 
dính với thân kiến qua từng sát-na, là kẻ có thể chuyển hết 
nghiệp quá khứ và chận đứng hết khổ đau trong tương lai, 


châm dứt vòng sinh tứ luân hôi". 


*Thuyết nghiệp quả trong nhà Phật, khi trình bày dưới dạng 3 
thời (tikãla), tức là một cách nhắc lại xoay vần, gồm 1 chân 
thực (hiện tại), hợp với 2 giá fưởng (quá khứ và vị lai), để có 
"3 GIAI ĐOẠN" mà nhân với 4 /£hực (ế, là thành, trụ, hoại, 
diệt (hay sinh, lão, bệnh và tử), lập ra CHU KỶ (vithi) 12 cầu 
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kết thay đối, vô thường, lần quân...mà người sáng chê ra cái 


đồng hồ, đã ngẫu nhiên ý thức được. 


*CHU KỶ này vốn cũng là một vòng biển hóa khứ hồi, như 
«Thập Nhị Nhân Duyên», chứ chăng phải gì khác. Nhìn sâu 
hơn, chúng ta thấy 4 giai đoạn thực tế sinh lão bệnh tử. là bốn 
vận hành làm phương tiện đề tiên hóa và chuyền kiếp, lồng 
trong ba thời, tương quan với I2 quan hệ luân phiên, thuộc 


vòng «£háp nhị nhân duyên» vậy. 
<>Khi học Phật, nếu vòng «Thập Nhị Nhân Duyên» gồm 12 
pháp hành, có thể được hiểu thấu, để soi sáng kiến thức về vận 


hành luân hồi theo chiều thuận, và để dùng Phật pháp đỗi trị 





với f# sinh theo chiều nghịch..., -thì vòng thời gian trong 
Thuyết Nghiệp Quả cũng có 12 hiện tượng thực tế làm tiêu 
chuẩn, là đích số của 4 (thành trụ hoại diệt hay sinh lão bệnh 
tử) nhân với 3 khái niệm (gồm hai thời chế định là quá khứ, 


vị lai, cộng với một thời hằng hữu thực tại), để hướng dẫn tư 





tưởng con người hiệu biệt, đúng với kiệp sông. 


*Nhưng điều đáng tiếc là đa số nhân loại, vì lý do nây hay vì 
lý do khác, đã chối bỏ thực tại quí báu ấy, để chạy theo ảo 


tưởng. Tức là chạy theo quá khứ và tương lai Ì 
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<>Câu chuyện xoay vân, «con gà có trước hay quả trứng có 
rước», cũng như «hạt (trong trái) có trước mọc ra cây, hay 
cây có trước sinh ra hạt (chứa nơi trái)», đã là một đề tài bế 
tắc, thảo luận muôn đời, khó kết thúc, nêu chúng ta không dựa 
vào chân lý trong pháp hành hiện tại và không dựa vào thời 


gian chu kỳ, vô thường hoán vị. 


<>Đề giải quyết câu chuyện “rước sau, sau trước '", "con gà 
và cát frứng "" nêu trên, chúng tôi mạo muội đề nghị quí vị thử 
nhìn lên mặt đồng hô, và ghi nhận pháp hành di động của cây 
kim trên một chiều (vecteur), hay nói cách khác là ghi nhận 


hướng đi của vòng quay kim đồng hồ từ trái sang phải. 


-Nếu cây kim ngắn năm giữa số 12 và số 6, thì ta thấy 12 giờ 
đến trước 6 giờ. Nhưng nêu kim ấy năm giữa số 6 và số 12, 


thì ta thấy ngược lại, 12 giờ đến sau 6 giờ. 


<>Như vậy, 12 giờ vừa đến trước và vừa đến sau 6 giờ, cũng 
như 6 giờ vừa đến trước và vừa đến sau 12 giờ, tùy theo vị trí 
của kim ngắn hay dài (tức là hoàn cảnh, thật duyên). Tương fự 
như thể, con gà vừa đến trước vừa đến sau quả trứng, và quả 
trứng cũng vừa đến trước vừa đến sau con gà, như...một lẽ tự 


nhiên. -Không có cái nây đúng hơn cái kia. 
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-Vì sao ? -Vì trong con gà chứa tất cả những yếu tổ làm ra cái 
trứng, cũng như trong cái trứng chứ tất cả những yếu tố sinh ra 
con gà. Không có sự cô định con gà có trước hay cái trứng có 
trước. Đã năm trong một chu kỳ, thì không có vị trí trước lẫn 
sau nhất định. Tất cả tùy duyên và biến hóa theo hướng đi của 


pháp hành liên tục... 


<>Kết luận, trong sự chuyển động luân hồi, cuối vòng trở về 
điểm bắt đâu, hay trở vẻ lệch điểm cũ, xuyên qua địj frình hằng 
biến đổi (thăng hay đọa), thì hai điểm "bắt đầu" và "chấm 
dứt”, tương quan trên một chu kỳ, phải vừa đi trước và vừa ởi 


sau lẫn nhau, trong sự đuôi bắt bất tận ở thực tại. 


-Từ đó suy ra, rên mọi luân hội sinh động, điểm nào cũng là 
điêm khởi đấu (nêu vô minh còn), và điêm nào cũng là điêm 


chấm dứt (nêu vô minh diệt). 


*Nói cách khác, khi quả Phật và quả Thánh vẹt tận màng vô 
minh, chấp kiến dừng lại một cách không dư sót ở điểm nào, 
thì đó là chỗ chấm đứt. giải thoát (Niễt-bàn). Và điểm bắt đầu 
luân hồi của tất cả chúng sinh ra sao, ứuệ giác của chư Phật, 


hay của chư Thánh Nhán cũng lập tức nhận ra một cách rõ rệt. 


*Lý do, chỉ vì các Ngài đã diệt tận tham sân s1, phiên não, 
không còn dư thừa một khoen hữu lậu nào nữa, đê bị móc dính 
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vào khoen khác, tiêp nôi vòng xiêng xích sinh tử luân hồi 
(samsara). Nghĩa là các Ngài không cân tìm kiêm cũng biệt rõ 


sự bắt đâu của sông chêt ở đầu. 


<>Tóm lại, rước và sau chỉ là một, nhưng vì chấp kiến nhị 
biên, nên chúng sinh nhận thấy thành hai, thành ba, thành bốn, 


hay thành vô sô thời điêm trước và sau. 


*Và cả hai điểm bắt đâu lẫn chấm dứt đều nằm frone hiện tại 
tại, tức là năm trong khả năng chuyển hóa sát-na của tâm 
thức thanh tịnh con người. Chỉ có trong THỤC TẠI, chư Phật 
và chư thánh mới khám phá ra một cách chính xác cái 0gu„yên 
nhân đầu tiên và chỗ chấm dứt "bất khả thuyết, bất khả tư 
nghì" của luân hồi như thể nào, để «thấy» PHÁP GIẢI 
THOÁTT. Khám phá đó là khám phá Niết-bàn (nibbãna). 


<>Liên quan đến Thuyết Nghiệp Quả qua dạng «Thập Nhị 
Nhân Duyên», nêu chúng ta phải fgm dùng hai thời giả định 
quá khứ và tương lai phối hợp với HIẾN TẠI, để biêu thị vẫn 
đề, thì vô minh và hành là nhân quá khứ, thức, danh sắc, lục 
nhập, xúc, thọ là guả hiện tại (hay duyên hiện tại), rồi ái, thủ, 
hữu là nhân hiện fại, còn sinh, tử (chuyên chở vô minh lậu) là 


quả tương lai một cách chắc chắn. 


162 


*Mặt khác, nêu chúng ta biểu thị «Thập Nhị Nhân Duyên» qua 
ba đặc tính của vòng luần hồi, thì vô minh, ái, thủ, hữu thuộc 


vê nhân mê, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ thuộc vê guảá 





khổ (vướng mắc), và hành, sinh, tử thuộc về øgbhiệp đạo (hay 


«lệch trình» chu kỳ để thăng lẫn đọa). 


<>Trên đây, chúng tôi gạch đít 2 chữ «/gm dừng» là chỉ để xin 
nhắc lại một lần nữa răng, khi nghiên cứu A-Tỳ-Đạt-Ma, hay 
Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), chúng ta cần «nắm bắt nghĩa 
lý» mà thôi (=giữ ý quên lời), thì mới không bị «kẹt» trong từ 
ngữ. 

*Và «THỤC TẠI› tuy cũng là một «fừ ngữ chế định», nhưng 
«nó» còn là một “sự fhực phi chế định”, để hành giả “TRẢI 
NGHIỆM NHỮNG GÌ ĐANG DIỄN RA», nhằm CHỨNG 
ĐẶC. 





<>Khai phương 12 duyên khởi trong liên quan nhân quả, thì 
chúng ta thấy Phật pháp được kiến giải, như sau đây : 
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Vô minh (căn hay lậu) 


Căn 

Lậu 

Vô minh 
Hành 
Thức 
Danh Sắc 
Lục nhập 
Xúc 

Thọ 


Nghiệp II--- Sinh 
Đạo 12--- Tử 


Căn vô minh 
* “Thủ là mặt trái của À1 và Hữu 


Nhân quá khứ 


Quả hiện tại 





Nhân hiện tại 


Quả vị lai 


<>Nếu vấn đáp lại cái "dạng" nghiệp quả qua 3 thời, chúng ta 
có thê đặt câu hỏi : “Quá khứ, hiện tại, vị lai gọi chung là gì 
?" -Là thời gian. -Rôi thời gian là gì ? -Là sự khứ bồi của 
pháp hành, hay nói cách khác là hành nghiệp. Vậy hành 
nghiệp là gì ? -Theo Phật giáo, hành nghiệp là ý thức lập lại 
qua hành động thân thể (gôm cả miệng) hay qua vận chuyển 
tư duy nơi ý thức (citta-viññana). Nghĩa là không có ý thức lập 


lại nhiều lần (javana), thì không thể tạo nghiệp được. 


164 


*Nghiệp cũng là vận hành của ẩn, của fích fự (khandha), 
phối hợp giữa ý £ức (mano-viññãna) và vạn pháp cùng sắc 
vật xung quanh (cảnh=alambana). Như vậy, một hành động 
vô ý thức, dù lập lại cả triệu lần cũng không thể tạo nghiệp 


được. 


-Chăng hạng như bắp thịt tim co giãn do phản ứng lý hóa của 
thần kinh trong động vật, hay lá cây va trái cây chín rơi từ trên 
cành xuống đất, thì không phải là sự tạo nghiệp, có «năng lực» 


đây lá và trái cây tiếp tục luân hồi. 


*Nói vắn tắt, "thời gian hay hành nghiệp của sinh động vật 
là sự lập lại"'. Thời gian cũng là những vòng dịch lý khứ hồi 


bị lệch, (bị sai biệt ít hoặc nhiều so với nguyên trạng). 


*Vá lại, chu kỳ nguyên trạng tuyệt đối không thể tạo ra thời 
gian. Và vì quả đất lăn tròn, theo một qui đạo hăng lệch (dịch 
hành), mà chúng ta mới có một hiện hữu xoay vòng, thường 
xuyên điển hóa (sugsati), hay thoái hóa (duggati). 

<>Chúng ta đứng trên mặt đất, thấy vằng thái dương rõ ràng là 
mọc ở hướng Đông rồi lặn ở hướng Tây. Nó tỏ ra có "phép lạ" 
trước mắt chúng ta, vì nó đã đi thăng, mất hút về phương trời 


TÂY đối nghịch. Thế nhưng sau đó nó lại có thể tái hiện vào 
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"chỗ cũ" gọi là phía ĐÔNG, đề cho chúng ta có hoài ruột ngày 


hiện tại làm "khung" cho vạn pháp biến đối ! 


*Còn mặt trời, theo các nhà khoa học, dĩ nhiên là một định 
tỉnh, nghĩa là một khối phát quang (hay ngôi sao) vô cùng lớn 
"đứng" yên một chỗ (?). Mặt trời tỏa ra ánh sáng cực mạnh, 
tức là phải ứ «xoay tròn» rất nhanh, mới phóng quang ra 
được. Nó xoay tròn và được tạm xem là "đứng yên”, không di 
chuyền theo quỷ đạo, như quả đất hay các hành tinh khác, trôi 
lăn xung quanh nó, -nhưng nó vẫn xoay với một tốc độ kinh 
khủng và «xê dịch» giữa không gian vô định (constellation). - 


Phật học gọi ấy là «pháp hành» (sañkharä dham3). 


-Nói vắn tắc, mặt trời là một "guốn động", vận hành của nó 
là tự quay tròn. Chúng ta có thể tạm gọi nó là một "động /hể", 
trong cái nghĩa ngược lại với "nh thể". Hai tiếng "động" và 
“nh” ở đầy ám chỉ 2 «thái cực» trong vô biên vũ trụ, chứ 
không phải động tĩnh thông thường, như chúng ta nói "hòn đá 
là 1 tính vật”, hay “con chim là một động vật”. 

-Các nhà khoa học cũng giả thiết rằng «nếu mặt trời bất thần 
ngừng lại, chẳng quay nữa, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra 
cho thế giới chúng ta nói riêng, và cho toàn thể «thái dương 


hệ» hay «vũ trụ» nói chung» (?}). 


1ó6 


-Vì «giá vấn», nên câu trả lời cũng chỉ thuộc loại "giả đáp" 
mà thôi, là "nếu mặt trời bất thân ngưng xoay, quả đất sẽ lập 
tức đứng yên, tất cả phải dừng lại" Mọi vật mật hấp lực, 
chăng còn cử động được nữa, TỪ TRƯỜNG giữa toàn thể tiêu 
tan (không sức hút, không sức câu kết), tát cả sẽ "chết", sẽ tan 
rã, và sẽ biến mất. Điều này chứng tỏ rằng "(hời gian bắt 
nguồn từ hướng động (nguyên thủy của hiếu động), rồi hướng 


động láp lại, biểu lộ thành hành nghiệp thực tại ”. 


<>Tưởng cũng cần lưu ý rằng "ĐỘNG" theo tuệ giác nhà Phật 
không có nghĩa là "HỮU", có trước hay có sau. Và do đó, 
"nh" cũng không có nghĩa là "VÔ", hoàn toàn chăng có gì 
hết. Mà "ĐỘNG" hay "TĨNH" chỉ là hai mặt «hành hoạt» của 
một "chân pháp" phi thực tại, hằng tiếp diễn, không quá khứ, 
chẳng tương lai, -bất khả thuyết, bất khả tư nghì. 


*Nghĩa là, quá khứ và tương lai nếu có trong tư duy phảm 
tình, thì ấy chỉ là sản phẩm của kiến chấp qua hành nghiệp tâm 
thức hướng động, chìm trong vô zmiỉnh chấp trước mà thôi. Nói 
cách khác, ĐỘNG thì «sinh khởi vạn pháp». Còn TĨNH thì 
«vạn pháp qui nguyên», VÔ chấp, không biến, không hành. - 


Chứ không phải là nguồn gốc của «đoạn kiến» (Ucchedaväda) 
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<>Mặt khác, «/ữ íĩnh chuyển sang động là CÒN», rồi «fừ 
động chuyển sang tĩnh là MÁT». -Còn hay mất chỉ là «2 mặt› 


của một pháp hành (sankhara dhamma). 


*PHÁP HÀNH ấy hằng năm trong cái biển “chân pháp» 
(yathãbhũta), nên ;iện fại có thê là là «CÓ» (atthi) hay 
«KHÔNG:› (natthi), và hiện tại có thể là «CÒN» (rũpa) hay 
«MÁT» (arũpa) vốn không ảnh hưởng đến các bậc đã viên 
tròn giác ngộ (đắc pháp hiện tại), -chăng hạng như chư Phật 
(Buddha) và chư thánh A-la-hán (Arahatta). 


-Lý do ? -Vì các Ngài đã hoàn toàn đoạn frừ vọng động, triệt 


tiêu tât cả tham sân s1, phiên não, và lậu hoặc. 


<>Nhưng đôi với phàm nhân, Phật học cần nêu ra một số 
«tiêu chuẩn qui óc», trong đó có 3 THỜI (quá khứ, hiện tại, 
và vị lai) để làm phương tiện soi sáng, trình bày đâu là «éo 
bước ra khỏi tam giới», và cái tên chễ định của «lỗi thoát» ấy 


là « HIỆN TẠI LẠC TRÚ»›, dứt VỌNG ĐỘNG. 


*«HIỆN TẠI LẠC TRÚ» tuy được hiểu là «øn #ú trong thực 
fại», nhưng tâm thức đã thanh tịnh, TOÀN XẢ, không chấp 
trong cái giới hạn, năm giữa quá khứ và tương lai, và hành giả 


cũng không mắc đính (ôm cứng) vào những gì frải nghiệm. - 
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Phật học gọi ây là «nhận thức vạn pháp nó là nhự hế» 


(Tathagata). 
-Mời xem hình /ượng frưng dưới đây : 


12 khâu dính như 12 khoen nỗi đuôi nhau, xoay tròn. 





Căn 
Lậu 
| Ễ 
Vô minh .= 
s # 
> Hành = 
p ‹® 
Ẽ ñ z 
` Thức Z 
ĐD 
Ễ Danh sắc = 
» 
Em. c Š. 
5 $ Lục nhập > :Z 
p ta 
k=) ¿ 
, Xúc 5 
3# © 
sã Thọ 
3 = Ái `. 
_ 
= : = 
= + . 
‹® Thú „= 
5 = 
sự Hữu z 
= "` z 
> F Sinh } 5 
ì } JP: 
. Tử '8 
ị ễ 


Tửt+Vô minh = Hành, thức, 
danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, 






Tử hết vô minh | Tử 


= Niết Bàn 





thủ, hữu, sinh. 


LII-Thuyết Nghiệp Quả qua DẠNG ba nỗi tiếp. 


<>Ba nổi tiếp ở đây ám chỉ ba điểm ráp xoay vòng, hay ba 


mộc chính của chu kỳ luân hôi. Xin nhặc lại, là ngoài ba zốc 
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chính tiếp nối làm chu kỳ căn bản này, vẫn còn những mốc 
phụ. hợp lại thành đây chuyển «Thập Nhị Nhân Duyên». 


*Nhưng sự khác biệt giữa ba mốc chính nối tiếp trong chu kỳ 
căn bản, với 12 khoen thuộc vòng «Thập Nhị Nhân Duyên», 
(dvãdasa paticca samuppäda) là chúng làm nổi bật 3 phương 
diện khác của «7háp Nhị Nhân Duyên», đã được trình bày 
dưới dạng pháp hành (sankhara dhamma), pháp thọ (vedanäa 


dhamma), và pháp hữu (bhava dhamm). 


*Ba pháp bành, thọ, hữu này, vì nằm trên chu kỳ thời gian, 
nên chúng đương nhiên bị chỉ phối bởi hai ý niệm xoay chiêu 
là «#rước sau», và «sau frước». Đây là lý do chúng ta phải 
tạm dùng hai từ ngữ chế định ám chỉ thời gian ấy, là quá khứ 
và vị /ai, năm ở hai đầu của hiện tại, để nói đến ba nổi tiếp, 
một cách dễ hiểu hơn, mà không bị mắc dính bởi sự thay đối, 
hoán vị rước sau và sau frước, tạo thành vòng nghiệp quả. 


c4 "„”r 


<>Như trên đã nói, “1h hướng động biến hóa" của một “hoạt 
vật› có fừ lực, hiện diện trong tất cả các khái niệm về thời 
gian, mà xung lực của nó (tức đính hướng động biến hóa) là 
những gì thuộc về bức xúc tâm trường trong hiện tại, cộng 
với hành nghiệp thực tế. -Do đó, "ba nổi tiếp ' không gì khác 
hơn là "êm năng liên kết hai chiêu" của HIỆN TƯỢNG, 
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giữa nhân và quả, rôi giữa quả và nhân, qua dạng fhực tê hợp 


duyên, được gọi tên ở đầy là hành, thọ và hữu. 


-Nếu chúng ta nhìn thời gian theo các vòng luân hồi hình 
xoăn, thì quả (vipäka) và nhân (hetu) của chu kỳ đi frước, sẽ 
hoán vị và cô đọng trở thành nhân và quá của chu kỳ đï sau, - 
rồi nhân và quả của chu kỳ đi sau sẽ xoay chiều, trở thành 


quả và nhân của chu kỳ đi sau nữa, cứ thê tiêp tục... 


-Nói cách khác nhân quả kiếp trước nằm trong quả nhân của 
kiếp nây (còn gọi một cách khác, là NGHIỆP QUẢ). Và từ khi 
một người chảo đời cho đến khi người ấy nhắm mắt, nó vẫn 
"nỗi tiếp" luân phiên với tất cả ý niệm trong pháp hành của 
kiếp này, đề đối chiếu rồi trở thành hân quả trong kiếp sau. 


>` ! 


-Như hai mặt của một đồng tiền. Nếu mặt trước là "quả 
nhân", thì mặt sau ngược lại là "nhân" (của quả). Hay nêu mặt 
trước là hiện tại phô bày, thì mặt sau là quá khứ và vị lai ân 
kín (trong ý niệm). Nhưng thật sự cả ba thời vốn cùng ở một 
chỗ (như hai mặt của một "đồng tiền thời gian" !). -NGHIỆP 
hành ! 


<>Và để cắt nghĩa sáng tỏ sự nổi tiếp tạo ra chu kỳ thứ nhất, 
người ta phải "khai phương” fhực tạt ra làm ba thời, guá khứ, 
hiện tại, và vị lai...như người ta khai phương quả địa cầu ra 
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thành một bản đô mặt phăng trên tờ giây. Trên bản đô có Au 
châu và Phi châu năm giữa, Mỹ châu bên trái và A châu năm 
bên phải. Nêu người ta tạm cho hiện fại năm giữa, thì bên trái 


là quá khứ, và bên phải là tương lai. 


*Ngoài ra, những chu kỳ NGHIỆP HÀNH, guả nhân tồi 
nhân quả ấy, khi trình bày dưới dạng nổi tiếp, chúng ta có thể 
mượn tên ba khoen trong «Thập Nhị Nhân Duyên», đề ehi lại 


các liên hệ tương quan như sau : 
*Khoen HÀNH (nhân quá khứ)... nối tiếp với 
—>khoen hức (quả hiện tại). 
*Khoen 7THỢ (quả hiện tại)... nôi tiếp VỚI 
—>khoen ái? (nhân hiện hành). 
*Khoen HỮU (nhân hiện hành)... nói tiếp với 
—khoen s?nh (quả vị laI). 


<>Và nếu viết theo "chiều đi tới" (vecteur), trên khung xoay 


vòng (khứ hồi) của kim đồng hỏ, thì : 
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Nhân + (đuyên) = Quả 
và 


Quả + (duyên) = Nhần 





NM !† 


*Chữ duyên ám chỉ biện tại, có mặt trong cả NHÂN là "quá 
khứ", và trong QUÁ là "tương lai". Không có đuyên làm nên 
tảng thì nhân chẳng thể bắt đâu, và quả sẽ không có môi 
trường nào trồ ra cả. -Sâu xa hơn nữa, trong duyên chứa cả 
nhân lẫn quả, -cũng như trong hiện tại chứa cả quá khứ và 
tương lai, nên ba nổi tiếp của DUYÊN là một pháp thường 


hãng, một chân đê vĩnh cửu. 


<>Phật học nói, pháp hành thì tạo đối tượng, và từ đối tượng 
chiếu kiến, sinh ra cái biết là THỨC. Rồi thức đến lượt nó 
năm trong pháp hành, cùng trong đối tượng chú guan hay 
khách quan của chính nó. Từ đó, thức phân biệt, phản ứng 
theo khuynh hướng hợp hay không hợp (nhị biên). Hợp thì 
thích muốn có, ôm giữ, mắc dính (upãdãna=thủ). Không hợp 


thì øhé£ (patigha) muốn đẹp, triệt tiêu, làm biến thành không. 
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-Nói khác đi, có và không tượng trưng cho pháp hành trong 
danh và sắc, hợp và tan, xoay vần cả hai chiều, lập thê và biến 


thể, còn dạng và mất dạng (hay sinh và tử). 


<>Trong ba nổi tiếp, khi người ta bảo "KHÔNG là tạm không 
vì trước đó nó đã TẠM CÓ một thời gian", và ngược lại "CÓ 


là am có vì trước đó nó đã TẠM KHÔNG một thời gian". 





Nghĩa là, nếu trước đó nó chưa bao giờ có, thì ý niệm không 
chăng thể phát sinh. Cũng vì pháp họ nằm giữa 2 nối tiếp là 
pháp hành và pháp hữu (hay năm giữa có lẫn không), nên 
pháp thọ, nôi tiếp thứ ba cũng chứa những đặc tính của có và 
không, tức là của cả thương lẫn ghét. Và thương lẫn ghét 
không gì khác hơn là nội dung của hợp và bất hợp 


(manaäpa><amanapa). 


*Khi bàn về £hật pháp (bhũta dhammä) của "hiện tượng" 
không, ngoài Phật giáo ra, ít aI nói rõ «KHÔNG» là cái øì ? Vì 
nếu nó "thực sự" là KHÔNG, thì do đâu lúc nhân duyên hội 
đủ, nó hiện ra CÓ một cách cụ thể, như bz nối tiếp chứng 
minh trong «7huyết Nghiệp Quả» mà chúng ta thảo luận ở 


đây ? 


<>Một số các nhà nghiên cứu Phật học gọi bø nổi tiếp ấy là 


tiềm lực của tâm thức. Nhưng khó ai có thê chứng minh được 
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tâm thức ây có khả năng tiếp nối như thế nào, trước những cá 
nhân vẫn chấp cứng vào lý vô ngã (không có cái ta), dựa trên 
lý luận "SẮC KHÔNG tuyệt đối", hay chấp cứng vào cái 
"giêu mất" dựa lên DUY VẬT tuyệt đối, qua chứng minh 
rằng, "Xác thân thì tiêu mất, biến thành cát bụi Vô tri, còn lĩnh 


hôn không bao giờ biểu lộ"... thì chăng sự thật gì đễ nói. 


*Thành ra, tâm thức (citta) là cái chăng ai thấy, hay nói rõ hơn 
là không ai có thê /riển lãm được tâm thức, bằng thực nghiệm 
với hình dạng, trước con mắt hoặc qua các cảm quan của con 
người, như chưng ra thân thê là cái có hình khối sống động, 


trong môi trường vật chất. 


-Tuy không chứng nghiệm được, nhưng dựa vào "Phật học” 
chúng ta cũng biết chắc rằng, hai mặt «CÓ và KHÔNG» (hay 
danh và sắc) ấy vẫn muôn đời vận chuyên chặt chẽ với nhau 
(luân hồi), một cách linh động, biến hiện qua màng vô minh, 


tham chấp và nhờ pháp hành thúc đây. 


<>Chúng ta cũng "biệt chắc” như mọi người biệt chắc có "tinh 
thân” trong một con người còn sông. Tĩnh thân ây luôn luôn 
"đông hóa" với 6 nơi : mãi, tai mũi, lưỡi, thân, và não bộ 


(=ý). Người ta có thê xem «6 nơi» ây là sáu "trú xứ” của tinh 
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thần. Nhất là trong văn chương và triết học, nhiều tư tưởng gia 
cô kim đã từng nói “đồi mất là cửa số của tỉnh thân". 

*Thế nhưng trước một xác chết tuy cũng chứa đủ sáu bộ phận 
ây, mà không ai bảo có "inh thần" trong đó cả, chỉ vì "(inh 
thần" hay tâm thức (citta) là cái biết suy nghĩ, biến ra hành 


động, còn xác chêt là khôi xương thịt năm 1m. 


<>Rôi cũng vì đâm hành, mà sự giao thoa từ ngoài vào trong 
và từ trong ra ngoài, phản chiếu lên ý /hức hiện tại, làm phát 
sinh một tập khí gọi là lục nhập. LỤC NHÁẠP là sự ảnh hưởng 
do "gua lại sáu cửa" nơi một con người. Trong "sáu cửa" ấy, 
có năm cửa câu hữu với #7 cơ quan nội thân, gọi là ngũ căn 
(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân), và năm đối tượng bên ngoài gọi là 
ngũ trần, sồm hình thê, âm thính, mùi hương, đặc vị, và cảm 


xúc do 2 vật «chạm vào» nhau. 


*Còn đối tượng danh pháp của "cửa thứ sáu" (ý thức), các tư 
tưởng gia lẫn các nhà bác học, kế cả những chuyên gia tâm lý 
y khoa thượng thặng về thần kinh, cũng khó biết vị trí hay 
xuất xứ chính xác của nó ở đâu. -Mù tịt danh pháp hay ý thức 
khởi đầu phát sinh £ bên trong. hay từ bên ngoài não bộ, từ 


cánh vậy (alambana) hay từ fâm thức (viññäna) ? 
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<>Nhưng nhờ nghiên cứu Phật học, nhất là nhờ nghiên cứu ba 
nổi tiếp của «Thuyết Nghiệp Quả», chúng ta tương đối được 
biết "vị trí" ấy nằm trong «THỌ», hay nói một cách dễ hiểu 
hơn, chỗ phát sinh của nó là hỗn hợp tương quan từ trong lẫn 


ngoài tâm thức, khi hai bên có sự fiếp xúc (biến thành £:ø). 


*Rồi danh pháp nào đặc thù, giữ lại trong tâm thức của riêng 
một con người, thì gọi là danh pháp biệt nghiệp. Còn danh 
pháp nào đông tính tích tụ thành tư duy ở nhiều cá nhân, thì 
gọI là danh pháp cộng nghiệp. 


-Da nh pháp đồng tính có nghĩa là có thể fruyễn cảm từ người 
nấy qua người khác, như hiện tượng phô biến tư tưởng, tập 
quán, niềm tin trong cộng đồng, xã hội, quốc gia, thế 


ĐIỚI...V...V... 


*Danh pháp cộng nghiệp ví như mối liên hệ, giữa đài phát 
thanh và máy thu thanh. Hai bên phải cùng một tầng số giao 
động, hay cùng một làn sóng, mới tiếp nhận nhau được. Và dù 
cộng nghiệp hay biệt nghiệp, cả hai đều là đi tôn. Nên cái 


"khâu sau cùng” của ba điệp nội là hữu (tức là tôn trữ). 


-Theo Phật học, sáu frấn đi qua sảu căn luôn luôn có hóa 


tính, nên phải phát sinh sáu £hức hiến lộng. Sau đó, sự hiển 
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lộng cứ tiếp tục, để tạo ra những chuỗi va chạm lập đi lập lại, 
rồi thắm nhiễm một cách không ngừng vô tâm khảm. 

-Và THỌ (vedan8) chỉ là thành tích của sự đấm nhiễm không 
ngừng ấy (gọi là TẠP KHÍ=khandha), qua hai trạng thái phản 
chiếu là khắc và hợp. Hợp thì tương dung, khắc thì tương 
phản. Nhưng cả hai đều đưa đến hậu quả "hỗn biến" là HỮU 


2 


(bhava) để "tiếp tục" pháp hành (sañkhãr8), thăng lẫn đọa. 
Vì vậy, thọ cảm sẽ đưa đến HỮU, bao gồm cả 3 đặc tính là : 
L/ dễ chịu, dễ thương, thích hợp, vui (manäpa), 
2/ khó chịu, đáng ghét, bất thuận, khổ (amanäpa), 
3/ trung hòa (nevamanäpa namanäpa). 
*Nphĩ1a là họ vui, thọ khổ, và thọ chẳng VHi chẳng khổ. 


<>HỮU không phải duy nhất chỉ chứa sự dễ chịu, như nói 
'rsái dễ thương đó của ía”, mà nó còn chứa cả sự khó chịu 
nữa, chứa "'cái đáng ghét đó cũng của ta". -Đã "HỮU" 
(bhava) rôi thì không tránh khỏi hài lòng (vui) hay bất mãn 
(khổ). 


*Tâm thức con người vôn luôn luôn căn cứ vào nhị biên đôi 


cảm, khổ lân yur phàm tục đó, đê xác nhận "phầm giá", hoặc 
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"vị trí" của "mình" (hay của những øì thuộc về ta), trong đời 


sông vật lộn đây tham, sân, s1 vô tận....hăng ngày. 


<>Và vì muôn làm “vững chác” sự xác nhận ây, nên /âm thức 
(viññana) phải chạy theo lục nhập (salayatana), đê xuyên qua 
chúng tìm thêm các yêu tô củng cô duyên hành khác, đê tăng 


cường cùng bôi đắp cái ngã giá fan (anicatta) của mình. 


*Vì đã có "NGÃ" (tức là có cái "tôi" hoạt động) nên ức ham 
sống phải tự động sinh lại. Tái sinh để hoạt động tiếp, để quay 
vòng trong những chu kỳ hiện hữu biến hóa, để trở thành một 


` 


cái gì "mới", thỏa mãn khát vọng không ngừng của NGÃ. 
-Nghĩa là phải thay đổi hình dạng, từ tan rã đến kết hợp, phải 
có tiềm năng biến hóa...v...v...làm sao khi cái cũ bệnh hoạn, 
không đủ sức kéo dài sự sống, đang khó chịu, bị đào thải, thì 
cái mới thuận nghiệp nhất phải được thiết lập, là một điều 
không muôn đời thể tránh được. Vì vậy mà khâu sau cùng của 
ba nổi tiếp là hữu phải dẫn tới ''sinh"'. 
Sau đây là trình bày «Ba Tiếp Nồi» : 
I- HÀNH (quá khứ) nói với THỨC (hiện tại) 


2- THỌ (quả hiện tại) nối với ÁI (nhân hiện tại) 


3- HỮU (nhân hiện tại) nối với SINH (quả vị lai) 
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<>Có đào thải, bỏ cái cũ, khoác lên mình cái mới ĐO 
NGHIỆP QUA, tức là phải có rử tính. Tử (hay chết) tức là có 
tính tan hoại trong toàn bộ cái cñ tê liệt (Khó chịu) đề thành 
hình cái mới, hướng động (dễ chịu), bắt đầu một chu kỳ khác. 
Nhưng năm giữa TỦ và SINH là biến thân của VÔ MINH 
(avijj4). Và dĩ nhiên vô zmiỉnh ấy sẽ dẫn cái sinh sau đó, phải 
nối lại với các giai đoạn khăn khít, như chu kỳ đi trước, là 
hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, át thú, hữu, 
sinh... tử... 

<>Như cái vòng thời gian cứ đi tới hoài, 12 giờ rồi l giờ, l 
giờ rồi 12 giờ. Nó hành hoạt, như thế, không phải để kết thúc 
I ngày 1 đêm (24 giờ), mà nó đi tới ch để lập lại chu kỳ (luân 
hồi) mới. -Nó đi tới cũng không nhằm nói lên sự bắt đầu, hay 


sự châm dứt đánh dâu ở chồ nào cả. 


*Phật dạy đại ý, “ai còn ôm chặt những kiến chấp, tâm thực 
còn quay vòng theo vọng tưởng, thì ho sẽ chăng bao giờ tìm 
thấy điểm khởi đâu cũng như điểm chung kết của các vòng 
sinh tử”. Họ tự nhiên phải đếm tới...-Cứ thế mà có các số 
ngày, số đêm, số tháng, số năm, số thế kỷ...v...v...tạo ra những 
lịch tháng, lịch năm, lịch thế kỷ, và "lch luân hồi". -Không 


điểm chung ! 
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-Từ cái vô mỉnh lậu (avijjãlaya). tâm thức mang kiến chấp 
không ngừng tạo nghiệp, làm lại, sinh lại, vui lại, buồn 
lại....bởi vì nó phải tiếp tục «tìm kiếm» cái gì khác, để giữ 
thân, giữ phúc, giữ tội...v...v...-øiữ đủ chuyện hết, khác với 
cái sơ nhiễm vô mình đầu tiên, chưa ừng tích trữ, gọi là vô 


mình căn. Chúng ta sẽ nghiên cứu vô minh căn sau nây. 


<>Theo chúng tôi thiết nghĩ, khi nghiên cứu lời dạy của đức 
Phát, chúng ta phải tỉnh táo, nhận ra mình đang ở vào một 
trong ba trường hợp nào, -một là chúng ta tương đối nắm vững 
phần yếu lý của Pháp (dhamma), -hai là chúng ta chưa nắm 
vững (adhamma), -ba là chúng ta vừa năm vững rồi lại nghi. 


*Nhưng nguy hiểm nhất là không năm vững, hiểu lệch, hiểu 
đóng khung, mà in trí là «đúng» rồi chấp vào đó. Xin lưu ý, 
chữ "năm vững" chúng tôi dùng ở đây ám chỉ «được giáo lý 


2 
^ 


thanh tịnh soi sáng», chứ không phải "cái hiệu” vì khao khát 
tìm kiếm những pháp học "cao siêu, thượng ăn, thượng trí" và 
chấp vào, rồi học thuộc lòng văn tự cao kỳ, để bình giảng, 


tranh luận. 


<>Khi nghiên cứu Phật pháp, gặp Øữ ngữ nhức óc, gầy hoài 
nghi, thì chúng ta nên Ä⁄Í đi (upekkhä), và vui vẻ nghiên cứu 


trở lại, đừng vì cái friết văn cáu kỳ, đây bí nghĩa, dán đến hoài 
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nghi ầy, mà chúng ta ép trí não mình phải «căng thăng», rán 
tìm hiệu cho ra, mà sau đó không thành công, thì nản chí bỏ 


Cuộc. 


*Chúng ta cũng không nên sợ tốn thì giờ, để tìm các thiện hữu 
trí thức vô f phán tích, thanh tịnh mình giải nội dung giáo lý, 
dựa trên kinh sách nào gân với nguồn gốc Phật học nhất. 
Chúng ta nghiên cứu một cách ưu ái, hòa thuận, lẫn nhẫn nại, 


và nhât là không nên vội vàng, rơi vào vòng “dục tôc bât đạt”. 


*Mắt nhiều thời gian mả thu lượm được một ít hiểu biết lành 
mạnh, soi sáng trong đạo Phật, còn hơn là sợ tốn thời gian, 
hay sợ người khác chê mình kém thông minh, chậm hiểu biết, 
mà cô găng đi nhanh một cách phiến diện, xuôi chiều, để chỉ 
tìm ra những giáo lý cao xa trừu tượng. vừa có vẻ thuộc về 
hàng "thượng căn, thượng trí”, -vừa bình tâm xét lại...thì hoàn 


toàn mơ hô, không soI sáng vào đầu được cả ! 


-Cái "hiểu biết'' lành mạnh, soi sáng chân chính vừa nêu, là 
hiểu biết Phật lý trong £hực điển, rõ ràng, có thể áp dụng lợi 
lạc nơi THÂN và nơi TÂM, cho MÌNH và cho NGƯỜI, chứ 
hiểu biết ấy không phải để biểu lộ là «thượng căn thượng trí», 
của thèm khát "thấu triệt vấn để tử sinh", thỏa mãn trí tưởng 


tượng. -Rồi đi từ đo tưởng này đến ảo tưởng khác ! 
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<>Thực ra, chỉ có đức Phật hay các thánh nhân (Độc giác, A- 
lahán giải thoát), mới có đủ tuệ nhãn năm vững toàn bộ 
PHÁP ấy mà thôi. Nhưng vì biết rõ ngôn ngữ, văn tự không 
đủ khả năng diễn tả những thánh lý, nên các Ngài đã dùng tịnh 


hạnh, đề "tiết lộ" qua ngôn ngữ và qua hành đạo (=thân giáo), 





một phần nào cái phẩm cách của Thánh pháp đó. 
Tâm lành như tịnh thủy, tâm hành như pháp động : 


-«DUYÊN KHỞI› (paticca samuppäda) trong biến sinh tử 





luân hồi, có thê tạm ví như pháp động của mặt nước yên. Khi 
mặt nước hằng nhiên phăng lặng thì ở đó là biện tại vĩnh viễn 
tịch tịnh, không có lộ tướng thể khối, thuộc về không gian, 
như cao, thấp, nghiên, thăng, cũng không có ẩn tướng thuộc 


về thời gian, như điêm khởi, điêm kết, lâu mau, khứ hồi. 


-Nghĩa là ở đây và hiện tại vĩnh viên tịch tịnh (lci ct 
maintenanf serein), không phân biệt, không có trước, không 
có sau, không lớn, không bé, không xa, không gần, không 
trên, không dưới, không đâu, không đuôi. 


-Nhưng khi có pháp động nỗi lên, thì hình tướng hiện ra trên 
mặt nước. PHÁP ĐỘNG là khởi điểm của tất cả. Nó sẽ tỏa ra 
một vòng tròn sơ lập. Rồi từ vòng tròn sơ lập ấy phát sinh 
nhiều vòng tròn khác tiếp theo, là thứ hai, thứ ba, thứ 
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tư...v...v...dây chuyên, hiện thân có, biên thân có, lộ hình có, 


ngâm ngâm có. 


*Những vòng tròn ấy tùy theo sức khuynh động mà bỗ lực cho 
nhau, để tự duy trì. Phàm nhân khó có thê phân tích, biết được 
bao nhiêu vòng tròn khuấy động, di động, và thụ động do 


khởi điêm ây gây ra, -mà cô tìm kiêm là một điêu vô ích ! 


*Pháp động là nguyên y của tất cả hiện tượng gọi là lậu hoặc 
(hữu hình hay vô hình), và £hởi quá (trước hay sau, quá khứ 
lẫn vị lai). -Pháp động ấy chỉ có một điểm tựa duy nhất là 


nguyên hành trong hiện tại. 


<>Nói cách khác, "nguyên hành trong hiện tại" nêu không bị 
vọng động thì £Øường hằng, không hạn chế, vô biên, vô Cực. 
Nó có mặt trong khắp mọi nơi, mọi chiều, mọi thời. Nhưng 
đối với ngũ-uẩn (Pañca Khandha), hay iục-căn danh-sắc 
(Nãmaripa), các PHÁP "tạo tác" thành một con người thì 
"nguyên hành trong hiện tại" là cái không tuyệt đối, (phải 


hợp tan, thăng đọa, mất thanh tịnh). 


*Nói tóm lại, ba nối tiếp cũng có "khả năng" tạo ra cái CÓ và 
dẫn đến cái KHÔNG, tạo ra fiển nhân và hậu quả lẫn dùng 
hăn, không nối tiếp gì nữa. Nó là 1 dạng trong 7 dạng trình 
bày THUYÉT NGHIỆP QUẢ (như đã nêu ra). 


184 


IV- Thuyết nghiệp quả qua DẠNG 20 sức đây. 


<>Húi mươi sức đấy là dạng thứ tư trong thuyết nghiệp quả. 
Chúng mô tả những “động cơ tương fác” giữa 12 khoen của 
một vòng «Thập Nhị Nhân Duyên» thuộc bất cứ chu kỳ luân 
hồi nào, dù đã qua ("quá khứ") hay chưa đến ("vị lai"). Dĩ 
nhiên là 2 chu kỳ nây nối liên ở hai đầu của chu kỳ luân hồi 


hiện tại, thì có đặc tính tái hằng biến. 


*Như vậy, hiện tại đối với quá khứ, hay đối với tương lai phải 
được trình bày mỗi lần qua zmột cặp hai chu kỳ liên quan, như 
hiện tại với quá khứ, và hiện tại với tương lai. 

-Nhưng trưng ra 2 lần hình vẽ, mà ám chỉ cũng chừng ấy việc, 
nên chúng tôi trình bảy đơn giản, băng một đồ biểu chung, 
xem đó là tương quan 2 vòng "hiện tại nối với tương lai", hay 


2 vòng "hiện tại nói với quá khứ" vần được. 


<>Mỗi chu kỳ với 7 khoen h £ác nằm riêng và 3 khoen ch 
động năm chung. Ba cộng với bảy thành mười (nhân duyên), 
chưa kể sinh và tử. Vì sửøh và £# chỉ là 2 hiện tượng "nhân 
quả" và "quả nhân", bị thúc đây tiếp cận lẫn nhau, chứ SINH 
và TỪ tự nó chăng phải là "động lực". Và động lực vật thể 


frực tiếp của sinh và tử, là lão và bệnh. 
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Xem trình bày 20 sức đấy như sau : 









1-Vô minh 3-Thức 
2-Hành 4-Danh Sắc 
10 







7-Thọ 
6-Xúc 
5-Lục nhập 








5-Lục nhập 
6-Xúc 
7-Thọ 


II- Sinh 
12- Tử 


NHÂN Ä_Ÿ QUÁ 


10 


4-Danh Sắc 
3-Thức 2-Hành 





12- Tử 
II- Sinh 


<>Như đã nói trên đây, chu kỳ nào cũng gồm 12 khoen, bắt 
đâu từ vô minh đến sinh, tứ. Nhưng liên quan 2 chu kỳ được 
trình bày (qua 20 sức đây) ở đây là "quá khứ" và "hiện tại", rồi 
"hiện tại" và "tương lai", nên 3 khoen chủ lực ái, thủ, hữu của 
chúng đóng vai “3 động cơ chung" giữa các chu kỳ quá khứ 


vào hiện tại và hiện tại đên £ương lại. 


*Nói cách khác, trong phương trình liên quan, giữa một cặp 2 
chu kỳ luân hồi "quá khứ và hiện tại", hay "hiện tại và vị lai" 
với hiện tại là mẫu số chung, 3 khoen ái, fhú, hữu là ba “động 
cơ” cho cả vòng nây lẫn vòng kia, của hai chu kỳ luân hồi. 
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<>Ba 'chung" và bảy "riêng" (như nói trên) cộng lại /hành 
mười. Mà một cặp có 2 vòng luân hồi thì bài toán phải là 
10+10=20. Hai mươi tức là chưa kế 2 vòng luân hồi gồm 2 lần 
tử và 2 lần sinh cộng thành 4, tương đương với tổng số 2 vòng 


thập nhị nhân duyên vậy (I12+12=24). -Xin nhắc lại : 


=>«[Thập nhị nhân duyên quá khứ» nôi với «thập nhị nhân 


duyên hiện tại» (12+12=24). 





=>«Thập nhị nhân duyên hiện tại» nối với «thập nhị nhân 


duyên tương lai» (12+12=24). 


*Tóm lại, "20 sức đẩy" trong thuyết nghiệp quả cũng là một 
cách trình bày đ đạng của 2 vòng thập nhị nhân duyên, hay 2 
vòng sinh tứ được lập lại, và được trình bày dưới hình thức 
khác, chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm gồm 7 khoen thụ động, và 


3 khoen tích cực, quI vào hiện tại. (7+3=10) x 2=20. 


<>Nghña là trong 20 sức đây của £huyết nghiệp quả. 3 khoen 
ái, thú, hữu là 3 tiềm lực nòng cốt (hiện thân của lòng tham) 
đáng chú ý nhất. Bộ ba này là ”3 động cơ chú lực” lôi kéo 


các "toa” nhân duyên kia đi tới. 
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*Trong 2 khung lớn trên, chúng tôi viết trong mỗi khung tên 
10 khoen nhân duyên theo sô thứ tự nằm 2 bên một khung 
nhỏ, có tên 3 khoen chung ái, thú, hữu ở giữa. 

V- Thuyết nghiệp quả qua DẠNG bốn hướng trình. 
<>Dạng thứ năm của «Thuyết Nghiệp Quả» là 4 hướng trình, 
có thê kê khai như sau : 

1/ Vô minh hướng đến hành, tiền thân của thức. 
2/ Thức hướng đến danh sắc, lục nhập, xúc. thọ, gốc của 
ái. 

3/ Ái, thủ, và hữu hướng đến lẫn nhau, nguyên ủy của sinh. 
4/ Sanh, tử hướng đến vô minh (tình trạng mù mờ khi chết). 
*Bốn hướng trình vừa nêu, cũng là sự lập lại pháp hành, của 
12 khoen trong «Thập Nhị Nhân Duyên». Nhưng chúng được 
chia làm 4 hướng trình theo hợp lý triết học. Ba trong bốn 
hướng trình này, số đánh 2, 3, 4 khi dẫn giải, thì cũng giống 
như sự diễn giảng của «Thập Nhị Nhân Duyên», -chỉ khác ở 
chỗ «Vô minh» (avijjã) là một pháp hành bất thiện rất đặc 
biệt. Nó là nguôn có ảnh hưởng trực tiếp của sinh tử, nên 


chúng ta cần chú ý pháp trạng nây. 
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<>Như trên vừa nói, Vô minh là «cận hướng» (mục tiêu gần 
nhât) giữa sinh và fứ, của luần hôi phàm nhân. Đó là tình 
trạng hoàn toàn vô trí, mù mờ (avIJja), vô phân biệt, bât định 


thiện ác (aniyata), lẫn lộn chính tà (missaka). 


-Vì vô minh (avijjã) mà tâm thức (citta viññãna) nhìn lâm 
cảnh khổ trong cuộc sông thành cảnh vui, ôm chặc cái hại cho 
là cái lợi, nhận giả tướng làm thật tướng, không thấy «fình 


trạng hợp tan» và cho là thường hằng. 
<>Khi bị vô minh bao phủ, thì tuệ tâm trở thành bất lực ! 


*Ví như vì vô minh, mà người ta tin tưởng răng "đầy fiễn tài 
danh vọng thì cái gì cũng có", thậm chí họ còn nói "'có tiễn 
mua tiên cũng được ". -Nhưng người ta quên rằng «không tiễn 
tài danh vọng nào đổi được tuổi xuân» khi làn da đã nhăn, hay 
-«không tiên tài quyên lực nào đổi được sức khỏe» khi chân 
mỏi gối dùn, đi thường té ngã, hoặc -«không danh vọng tiễn 


tài nào mua được mạng sông» lúc hâp hôi. 


-"Có tiền mua tiên cũng được" ư ? -Câu «tục ngữ» phô thông 
ngăn gọn nây, được xem là có «giá trị» của «cẩm nang thực 
fÊ», trong xã hội vật chất ngày nay. Nhưng vấn đề đáng đặt ra, 
là “Øø6ên”” trong câu tục ngữ trên, ám chỉ cái gì ? Phải chăng 
"điên" ám chỉ chung cho tất cả các cái đẹp, thích hợp với ngũ 
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dục trong thế gian vô thường, -hay "#êm" ám chỉ cảnh thiên 
giới tương đối ít đau khô hơn cõi người ?! 

-Nếu "Øên" chỉ là những cái thỏa mãn, dành cho ngũ dục (sắc, 
thinh, hương, vị, xúc), thì "6ên” ây chắc chắn chẳng có giá frỊ 
øì nhiều cả, vì luật vô thường (aniccã) hằng làm cho mọi (hỏa 


mãn trân gian chóng qua. 


-Còn loại người vốn có ý chí hướng thượng, nên cuộc sống mà 
thiếu cái đẹp của tinh thần, thiếu đạo đức (hay luân lý), theo 
bất cứ phương diện nào, thì sự thỏa mãn nhục dục, dù cao độ 
đến đâu, cũng không thê làm cho ý nghĩa của chữ "#ên" tròn 
đủ được. -Từ đó người ta xem "nét đẹp tỉnh thân (hay tiên) 


được xem là cái đẹp cao hơn thỏa mãn vật chất"'. 


<>Thê nhưng có lăm người tuy không hoàn toàn phủ nhận giá 
trị tinh thân, song họ vẫn để ngươi, tin chắc vào «sức mạnh» 


của danh vọng và tiền tài, mà họ gọi là "thực tế". Họ nghĩ lầm 





rằng "danh vị (hay quyền lực) và tiên rừng bạc bề thì có thể 
thực hiện được nhiều hưởng thụ tốt", -thay vì dùng chúng đề 
giúp kẻ khác chăng hạn, thì vừa tránh được ít nhất 2 tội, là sát 
sinh và trộm cắp, và vừa được sông bình an một cách có ý 


nghĩa. 
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-Họ dễ ngươi vì nghĩ răng, nhờ giàu sang quyên thê mà thực 
phâm, y phục, chỗ ở, xe cộ di chuyên...v...v...đã có kẻ ăn 
người ở trong nhà lo cho. Hai ác nghiệp sát sinh và trộm cặp 


sẽ không có dịp để họ vi phạm, rồi không lo tu tâm sửa tánh. 


*Họ hiểu lầm (-hay đúng hơn là hiểu «méo mó») các câu 
châm ngôn, như “hãy xem danh vọng, tiên tài, như người đây 
tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu", hay như "đừng làm nô lệ cho 
danh vọng tiên tài "...v...v... -Trên lý thuyết thì như vậy, nhưng 
trong thực tế thì có đến hơn 9§% nhân loại, xem “đanh vọng 
tiên tài chính phải là ông chủ tốt, chứ không phải đây tớ", và 
may ra chỉ có được 2% xem "danh vọng tiên tài là người đây 


tớ LÔ ”. 


<>Nếu tiền tài, danh vọng có thể đễ dàng trở thành "øgười đây 
fớ tốt" thì thái tử Sĩ-đạt-ta (Siddhatta) ngày xưa đã không từ 
bỏ ngôi báu, cung vàng điện ngọc, và quyên lực...để trở thành 
kẻ không vướng mặc, mà tìm phương cứu khổ cho nhân loại, 
chúng sinh, và cho mình. 

*Đây chính là điểm chúng ta phải suy gầm ! -Suy gẫm để 
không cực đoan tin chắc vào những gì gọi là "thực tế". Càng 
không phải suy gẫm để chối bỏ thực tế, vì chối bỏ phúc lộc 
như thế, khi nguyện lực Bồ-tát vì người chưa vững chắc, chưa 
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tròn đây, là «phiêu lưu lý tưởng», tự lừa gạt mình. -Xin đừng 
quên và cần áp dụng trung đạo. -Đối phó với lòng tham cũng 


vậy Ì 


<NghHĩa là người tu Phật tại gia, không nên chủ trương tiêu 
cực, tránh đời, chẳng cần danh dự, hay tiền bạc gì cả. Trái lại, 
người tin Phật phải sáng suốt, siêng năng hoạt động, sống vui 
tươi, tích cực...trong xây dựng sự nghiệp, nhưng luôn luôn gìn 


giữ giới hạnh (=nuôi mạng chân chánh !). 


*Nói cách khác, người Phật tử sống theo chánh nghiệp và 
chánh mạng. nhờ nhân lành kiếp trước, có thê trở thành giàu 
sang, quyên thể, nhưng họ không xem danh vọng tiền tài là 
nguồn gốc tuyệt đối của hạnh phúc. Trái lại, trong ý niệm 
thanh tịnh, họ chỉ xem nó tương đối, và cảnh giác, coi chừng 
nó có thể là nguyên nhân, lôi kéo họ rơi vào vòng say đắm 
hưởng thụ, tạo nhiều ác nghiệp, dưới những dạng khác. Hãy 
nhớ lại gương sáng của đệ nhất thiện nam thời đức Phật, ông 
bá hộ Cấp-cô-độc (Anathapindika Sudatta). -Mời quí vị tìm 


đọc cuôn ”S Tích Tu-đa Cáp-cô-đóc”, cùng soạn giả. 


-Hơn nữa, người Phật tử biết sống đạo, cũng không cầu an, 
dẹp hắn lòng tham, bỏ mặc gia tài sự nghiệp suy đồi, sụp đồ, 


tiêu tán. Trái lại, họ rất thanh tịnh, tích cực gìn giữ, sáng suốt 
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phát triên một cách không dính mắc, để xử dụng thường xuyên 
theo chánh kiến, theo chánh tín, hợp lẽ đạo, cho mình, cho 


người, và cho toàn xã hội, càng nhiều càng tốt. 
Đồ biêu Bắn Lược Trình. 
I- Vô minh ® Hành (tiền thân của Thức) 


2-Thức, Danh Sắc ® Lục nhập 
\ 


\ 


Xúc 
Thọ 

3-Ái ® Thủ ® Hữu (điều kiện của sinh). 
Võ mỉnh 

4- Sinh ® Tử ® Vô trí 


Không phân biệt 


VI- Thuyết nghiệp quả qua DẠNG 3 chuyển vận. 


<>Tương tự như các dạng trước, Thuyết Nghiệp Quả qua 
dạng “ba chuyển vận” cũng là một hình thức khác, để mô tả 


“Tháp Nhị Nhân Duyên”. Nhưng ở đây, sự lập lại các khoen 
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của “Nhập Nhị Nhân Duyên” được trình bày, liên quan đến ba 


pháp hành vận chuyền là : 
L/ Nghiệp vận chuyển, gồm có vô mình, ái, và thủ. 
2/ Quả vận chuyển, chỉ gồm có hữu. 


3/ Phiên não vận chuyên, gôm có thức, danh sắc, lục nhập, 


xúc, thọ, sinh, lão, và tứ. 


*Nếu chúng ta năm vững lý giải của tất cả các khoen (tương 
quan) trong “Thập Nhị Nhân Duyên”, thì bø chuyển vận trong 
“Thuyết Nghiệp Quả” ở đây sẽ không cần dài dòng. 


<>Hay nói văn tắc là vô mình, ái, thủ luôn luôn chuyên vận 
trong NGHIẸP (kamma). Hữu (bhava) luôn luôn chuyền vận 
trong QU (vipäka). Và thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, 
sinh, lão, và fứ luôn luôn chuyền vận trong PHIÊN NÃO. 


Đồ biểu Ba chuyển vận. 
1-NGHIỆP chuyễn vận có 3 : 
Vô mình —› Ái — Thủ 
2-QUẢ chuyển vận có 1 : Hữu 


3-PHIEN NÃO chuyên vận, có 8 : 
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Thức —› Danh sắc —> Lục nhập 


Xúc —> Thọ —> Sinh —> Lão —> tứ 


VII- Thuyết nghiệp quả qua DẠNG 2 căn gốc. 


<>Hwúi căn gốc là vô mình (ävijjã) và ái dục (tanhã). Đó là 2 
cái rễ (mũla) rất tiềm tàng và khó diệt trừ nhất trong vòng luân 


hồi nghiệp quả. Chúng ta có thê lược giải như sau : 


1/Vô minh (avijã), ngoài cái nghĩa là không phân biệt, lẫn 
lộn, thấy giả thành chân, như đã nói ở trên, nó còn là một 
tiềm lực u-ám sây ra trì trệ, ù-lỳ, phân tán, bất lực, xuôi theo 
chiều gió. Và gió đây là gió ái dục. 

*Do đó, vô minh chăng những làm cho một chúng sinh lầm 
lạc, thoái hóa, hăng sẵn sàng bám cứng u-tối, nguyên trạng, 
mà nó còn ngăn chận, không cho tâm linh chúng sinh phát 
khởi được ý tưởng tiễn hóa, hướng thiện. 


Axạ” 


-Nghĩa là vô mữnh (av1Jj3) tuy là khoen “đâu”, nhưng nó cũng 
là khoen đa /ương (ác, tàng ân trong tất cả 12 khoen lập thành 


«Tháp Nhị Nhân Duyên». 
2/At dục ngoài cái thực chât, là có tiêm năng "giữ mãi tật mê 
muôn” (á=äeo dính, giữ mãi, dục=tật muôn). Á7 đực còn là 
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nguồn gốc của VỌNG NIỆM. -Nói cách khác, "vọng niệm là 
sản phẩm của ái dục". Càng vọng niệm gió ái đục càng tăng 
và thôi mạnh không ngừng. Và gió ái đục càng tăng thì vô 


minh càng được củng cô. 
Nêu ra hai căn gốc : 
1- Vô mĩnh (căn hay láu) : Không phần biệt. 
2- Ái dục : Vọng niệm. 
Kết luận : 


<>Thuyết Nghiệp Quả (kamma-vipäka-väda) trong nhà Phật, 
thông thường được tượng trưng bằng vòng «Thập Nhị Nhân 
Duyên», và được các tư liệu khác nhau trình bày qua «7 
dạng», như chúng tôi vừa mạn phép tập hợp trên đây, không 
phải là một triết lý luận giải về báo ứng, thưởng phạt, do một 


thượng đê toàn năng, mượn một nhà tiên tr1 nào đó nói ra. 


*Mà «Thuyết Nghiệp Quả» trong nhà Phật là một «khoa học 
phân tích» nhờ công đức tu chứng, trải nghiệm qua tuệ nhãn 
(prajña), của một bậc đã hoàn toàn giác ngộ. -Nó cũng là một 
trong ba huyết mình trụ cột của nguồn Phật học thuần khiết, 


đặt nền tảng trên trí giải thoát. 
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*Từ đó, «Thuyết Nghiệp Quả» trong nhà Phật không phải là 
một giáo điều mê tín, càng không phải là một biện chứng có 
tính cách duy lý để giảng luận đạo đức, hay duy linh, xem tâm 
hôn là nền tảng của triết học. Nói cách khác, nó chính là khám 
phá tuyệt vởi của một vị Phật, một khám phá trực nghiệm, qua 
nhiều sự sông, vừa khoa học vừa siêu khoa học. 
-«Thuyết Nghiệp Quả» không thể bị xem là mơ hồ trong trình 
độ kiến thức luôn luôn bị hướng dẫn bởi các "hợp lý máy móc" 
của tân tiễn vật chất, gọi là khoa học hiện sinh ngày nay. Và 
nó có thể nghiệm đúng mãi mãi vẻ sau. 
<>Đề chấm dứt, chúng tôi xin gởi đến chư đạo hữu độc giả, 
mây vân thơ đạo, tổng lược Z đạng vừa nêu, cho dễ nhớ : 
Nghiệp quá là gì ? 
Nghiệp là gì, quả là gì 2 
Khi nguyên hành đu, nghiệp thì hiện ra. 
Trùng trùng duyên khởi hà sa. 
Quả nhân, nhân quả tạo ra ba thời. 
Mười hai khoen móc luân hồi. 
Hai mươi sức đẩy, "cái nôi" thân nây. 
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Dựng ða nổi tiếp vần xoay. 

Bốn lược trình ây là xây pháp hành. 
Não phiên, nghiệp, quả, như... cành, 
Của cây chuyển vận ba nhành hai căn. 
Hai căn là gốc dục năng, 

Và vô mỉnh vỗn cường tăng luân hồi. 
+ 
Luân hôi biển khổ ra khơi... ! 

Ai người fửnh thức tìm nơi quay về. 
Nhận ra say tỉnh trong mê. 

Hết khen cái mất, hết chê cái còn. 
Sống trong £J;ựe fgi vuông tròn. 
Như Lai pháp xđ giũa mòn giắc mơ. 
Thiên tâm vô chấp thành thơ. 
Bài thơ chỉ để hiểu nhờ sốc không. 


Phong lĩnh (]) vốn ngọn giá lông. 
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Tiếng leng keng ấy chỉ vòng động tâm 


(1) Phong linh là một loại "chuông" gồm nhiều ống đồng khá 
mỏng, treo thành chùm, ống nây kế ống kia. Khi có luồng 
gíó thoáng qua, các ống bị đây lệch, chạm vào nhau, tạo ra 
những tiếng kêu leng keng. Người ta gọi ấy là “tiếng 
phong linh” (Chuông để gió làm ra âm thanh). Tương tự 
như thế, gió đục vọng thổi qua lục căn của COH Hgười và 
gây ra “sóng tâm”, có thê ví như gió bên ngoài chuyển 


động, chạm vào phong linh vậy. 


tkx« 
C- DUYÊN HỆ = PATTHANA. 


<>DUYÊN HỆ (Patthäana) là “oàn bổ” các điều kiện LIÊN 
QUAN đến “0h phát khởi” (paccaya), “tính duy trì” 
(paccayuppanna), và “tính biến hóa” (paccayasatti) của một 
hay nhiều PHÁP ở vị trí “hiện tượng CHỦ quan” (là tâm = 
citta, tâm sở = cetasika) và “hiện tượng KHÁCH quan” (là vật 
= rũpa). “VẬT” (rũpa) ở đây có thể là danh pháp (nãma 
dhamma), có thê là sắc pháp (rũpa dhamma), hay cũng có thể 


là cả hai “danh sắc”. 
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*Các “đặc tính” (lakkhana) của DUYÊN HỆ (patthãna) là 
“liên quan đơn phương”, “liên quan song phương”, và “không 
liên quan”, nhưng sự HIỆN DIỆN của nó luôn luôn có “ảnh 
hưởng trực tiếp” hay “gián tiếp” đến vạn vật trong pháp giới, 


vượt qua không gian và thời gian. 


*Nêu DUYÊN KHỞI” (paticca samuppäda) làm “nồi bật” tính 
cách “nhân quá tương quan” (hetu-vipaka-paccaya), thì 
DUYÊN HỆ (patthäna) “nêu ra” các “YÊU TÔ” (dhãtu) của 
sự ảnh hưởng, khi một “hiện tượng phát sinh”, rồi CÓ (atthi) 
hay KHÔNG CÓ (natthi) một “hiện tượng khác phát sinh”. 


-Theo Ngài Anuruddha (A-na-luật), thễ kỷ thứ I1 sau Công 
Nguyên, thì DUYÊN HỆ (patthäana) là các “mối liên quan 
tương tác ” được đặt tên -theo “fình trạng tự nhiên (paccaya), - 
theo “fình trạng phát khởi” (paccayuppamna), và -theo “f?nh 
trạng ảnh hưởng” (paccayasatti)...đỗi với các PHÁP khác có 
LIÊN QUAN (paccaya) với nó. 

-Ngài nêu ra 24 LIÊN QUAN (24 paccay8) gọi là “DUYÊN 
HẸ” (catuvisati patthãn3), được xem như nêu ra những “giới 
hạn” (dhãtu) “ẩn định gía trị và điều kiện” của một “pháp 
tương írợọ”, xuyên qua hành vi hay NGHIỆP (kamma) do con 
người. 
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24 DUYÊN HỆ ĐÓ LÀ : 


I-DUYÊN HỆ bối NHÂN hay “nhân duyên” (Hetu paccaya). 
Từ “nguyên thủy”, chỉ có “1 CĂN NHÂN” đề cho tâm vương 


(citta) hay tâm sở (cetasika) “khởi hành”. Đó là căn vô mình 





(av1Jiamula=momnha). 


-Do “CÁN VÔ MINH' (avijjãmũla) mà 3 tâm vô nhân, gồm 
1/Hmiện (kusala citta), 2/bát thiện (akusala citta) hay ác, và 


3/trung tính (abyakata citta) phát sinh. 


-Cũng do “CN VÔ MINH” (avijjiãmũla) mà 3 tâm sở ác, 
ôm lfham (lobha), 2/sân (dosa), 3/sr (moha) “bắt nguôn”. 
“Hiện thân” của VÔ MINH (avijiãmũla) chính là “SĨ” 
(mohamula), nên đôi lúc người ta cũng nói “vô mĩnh là tâm sở 


SỬ, 


-Chúng ta nhớ rằng “TÂM (cửa) là một trong bốn nguồn góc 
tạo ra SẮC PHÁP (rñpa)”, mà ở đây nói về NHÂN (hetu), thì 
“tâm tạo ra sắc pháp” phải là “tâm hữu nhân” (sahetuka 
citta). Từ đó chúng ta xác nhận được “âm tái sinh cũng là tâm 


hữu nhân (sahetuka pafisandhi cữta)”. 


-Vì THAM (jivita-räga) sống là “căn nhân” (hetumũla) nên 


fãm vương (citta) và tâm sở (cetasika) phải “dung ” sắc quả 
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của nghiệp (kammavipäkassa rupa dhãtu) fqo ra thân mới, 8ỌI1 


là “fát sữah” (patisandh1). 


*Hãy nhớ lại, những TÂM (cita) làm DUYÊN (paccaya) cho 
sự TÁI SINH (patisandh1), tìm thấy trong số 71 tâm hữu nhân 
(sahetuka cItfa), trong số 57 ứâm sở (cetasika), và trong SỐ sốc 


rô (do thời tiết, do dinh dưỡng, và do nghiệp =kamma tạo ra). 

*Đây chính là lý do chúng ta thỉnh thoảng được nghe nói về 
SỰ TÁI SINH (patisandh1) với “mrột nhân” (eka-hetuka), với 
“hat nhân” (du-hetuka), hay với “ba nhân” (ti-hetuka). -Xin 


kế ra ngắn gọn theo số lượng : 
<>Tái sinh với I NHÂN (ekahetuka) là «ŠS]› (=căn vô mình). 


<>Tái sinh với 2 NHÂN (duhetuka) là “am cộng với s? ”, 


hay «sân cộng với s?>». 


<>Tái sinh với 3 NHÂN (tihetuka) là «yô £hamr» (alobha), «yô 


sân» (adosa), và «vô si» (amoha). 


-Như vậy, “6 nhân chính xác” (cha hetu), được nêu tên trong 
VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma) liên quan đến ái sinh 
(patisandh1), là 1/“5! (moha), 2/“THAM+ST” (lobha+moha), 
3/“SÂÄN+$ST” (dosa+moha), 4/“VÔ THAM? (alobha), 5/“VÔ 
SÂN” (adosa), và 6““VÔ ST” (amoha). 
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-Nhưng để đơn giản, trong việc nghiên cứu Vi Diệu Pháp 


(Abhidhamma), chúng ta thường nghe các giáo thọ nói : 
* “Nhân ác có 3” là tham (lobha), sân (dosa), sĩ (moha), và 


*“Nhân hiện cũng có 3”, là yô tham alobha), vô sân (adosa), 


vô sỉ (amoha), -cho dễ nhớ ! 


-Mỗi NHÂN (hetu) là “một thành phân quan trọng” trong 
DUYÊN HỆ (patthäna). Do nhân (hetu) mà một “hành vữ” 
(thiện (kusala), bất thiện (akusala), hay trung tính (aby8äkata) 





từ “7đm vương” (citta) hoặc “?âm sở” (cetasika), mới được 


“phát động” và vận hành (sankhara kicca). 


-Táâm vương (citta), tâm sở (cetasika), và nhân (hetu) là «bộ 
ba» (tikã) thường đi với nhau. Nhưng trong số ổ9 ẩm vương. 
chỉ có 71 tâm đi với các NHÂN, vì 7/8 âm còn lại thì 


KHÔNG, nên chúng được gọi là yô nhân (ahetuka cItta). 
Chắng hạng như : 


*Khi các điều kiện (paccaya) khác đã hội ẩú, nhưng -không 
có nhân THAM (natthi /obbha hetu), thì người ta không trộm 
cấp, -không có nhân SÂN (natthi đosa hetu), thì người ta 
không bạo động, và -không có nhần SĨ (natthi mohaø hetu), thì 
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người ta không mê tín, tin càng. -Nói chung là nếu thiếu 
NHÂN (hetu) thì không tạo nghiệp. 

2-DUYEÊN HỆ bởi CẢNH (ãlambana patthãna), còn gọi chung 
là CẢNH DUYÊN (ãlambana paccaya). Cảnh duyên ở đây 
ám chỉ “cảnh vật làm đối tượng” (alambana=arammana) cho 


các giác quan. -Có 6 tât cả : 


-Cảnh vật làm đối tượng (ãlambana) cho đôi mắt (cakkhu) là 





hình thái, màu sắc (rũpa). 

-Làm đổi tượng cho tai (sotalambana) là âm thanh (sadda). 
-Làm đối tượng cho mũi (ghãnãlambana) là các mùi (gandha). 
-Làm đổi tượng cho lưỡi (iTvhãlambana) là các vị (rasa). 


-Làm đối tượng cho thân (kãyãlambana), hay làn da (taca) là 


sự dụng chạm (photthabba) do cảm giác. 
-Làm đối fượng cho tĩnh thần (manalambana) là các pháp 
(dhamm8), hay những “cái biết”, còn gọi là “tâm cảnh”. 


-Những “đám ấn” của hình sắc, của âm thanh, của các mùi, 
của ø⁄⁄ng vị, và của đụng chạm, được lưu lại trong tâm, sẽ 
biên thành “tâm cảnh”. -Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) còn gọi 


chúng bằng một tên khác là “pháp cảnh” (dhamalambana), bởi 
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vì ây chỉ là “danh tử” và chỉ “hiện ra” trong trí nhớ, chứ ngay 





khi tâm thức đang vận hành, chủng “không hiện hữu một cách 


cụ thể” trước 5 giác quan (pañca dvãra). 


-Pháp cảnh (dhammaälambana) đóng vai trò chủ yêu trong ÿô 
trình fâm xuyên qua Ý MÔN (mano-dvãra citta vIth1), nhất là 


“tại chập sát-na JƯỚNG Ý MÔN” (manodvãrävajjana khana). 


<>Và CẢNH DUYÊN (ãlambana paccaya) cũng là “điểm tựa 
bên trong” để cho /âẩm vương (cItta) và tâm sở (cetasika) phát 
sinh. Bởi vì nêu không có nội cảnh (hay đôi tượng đã lưu dấu 
của giác quan) làm DUYÊN (paccaya), thì chăng có gì xảy ra 
cả, nghĩa là chắng có “Ý NGHIỆP” (mano kamma). 


*TJrong cuốn “Comprehensive Manual o‡ Abhidhamma” 
(CMA) của cô Hòa Thượng U. Silananda, chuyên gia nỗi danh 
về Vi Diệu Pháp (người Miến-điện), có viết đại ý “Tâm thức 
có thể ví như người mù. Cảnh duyên ví như tiếng động để 
người mù định hướng mà di chuyển. Nếu không có âm thanh 


thì người mù chăng phản ứng gì cả". 


<>Âm thanh (sadda) đôi với TAI (sota) được diễn tả như thế, 
thì hình sắc (rũpa) đối với MẮT (cakkhu), mời (gandha) đối 
với MŨI (ghãna), vị (rasa) đối với LƯỠI, xúc (photthabba) 
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đối với làn DA (kaya), và danh pháp (nãma dhamm8) đối với 
TÂM (Œcitta)...cũng một cách tương tự. 


3-DUYÊN HỆ bởi UU THẺ hay “ƯU THẺ DUYÊN” 
(adhipati paccaya).- Ưw thế cũng là một yếu tổ then chốt của 
DUYÊN HỆ (paccaya patthäna), -có sách gọi «ww thế duyên» 
là ¿TRƯỞNG DUYÊN› (adhipati paccaya). 


<>Chúng ta cần nhớ rằng, «£#ứ như ý túc» hay «£ứ thần túc» 
(catu iddhipada), trong «37 PHẨM GIÁC NGỘ», là «đực như 
ý fác» (chanda iddhipäda), «đển như ý túc» (viriya iddhipãda), 





«£fm nhự ý fúc» (củúta 1ddhipada), và «khán như ý túc» 
(vimamsa iddhipäda), là 4 ƯU THẺ (adhipati), để thấy sự 
QUAN TRỌNG của đuyên hệ này. 


*Bốn phẩm giác ngộ ấy ám chỉ sự «nhự ý muốn» hay «thần 
fúc» (iddhipäada), tức là những ưu thế (adhipati), tương đương 
với NGUYỆỆN VỌNG (Chanda), với CHUYỂN CÂN (viriya), 
với ĐỊNH TÂM (citta), và với TRÍ TUỆ (vimamsa). 


-Đó là những ƯU THỂ (adhipati) có tính cách quyết định 


trong công phu đạt mục tiêu, nên gọi là đuyên hệ bởi u thế. 


*Ngoài ra, chúng ta cũng không nên quên răng, khi một pháp 


vận hành, thì chỉ có «một wu thế» hay «một trưởng» làm 
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«tiềm lực then chốt», chứ không bao giờ có «2 w thế» hay «2 
trưởng» đóng vai chính. -Đây là lý do «đổng lực» (javana) lập 
lại nhiều lần, là nhờ 1 trong 4 ƯU THÊ (đực, tán, tâm, khán) 


7 
^ 


ây. 


-Nói cách khác là 4 ƯU THÊ (adhipati) chỉ sanh lên trong 
những «đổng lực», hay «tốc hành tâm» (javana) có 2 nhân 
(duhetukã), hay có 3 nhân (tihetukã). Chúng không thể sanh 
lên trong các đồng lực khác, vốn chỉ có một nhân (ekahetuka) 


hay vô nhân (ahetuka). 
Nhắc ôn lại : 


-Bao nhiêu tâm có thể có đồng lực ? -Có 55 tất cả. Nhưng 2 
TÂM SI (mohacitta) và TIỂU SINH TÂM (hasituppãda citta) 
thì không đồng lực (2+1=3). -Do đó còn lại 52 âm có đồng 
lực. Chúng làm «nên tảng» cho ƯU THÊ (adhipati) phát sinh. 


4-DUYÊN HỆ bởi VÔ GIÁN hay VÔ GIÁN DUYÊN 
(anantara paccaya). -Vô gián duyên ám chỉ một DANH PHÁP 
(nãma dhamma) xảy ra làm DUYÊN gọi là «không gián đoạn» 
(anantara), -tức là không có khoảng cách giữa «pháp đi trước» 


và «pháp đi sau». 
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*4DANH PHÁP›» (nama dhammä) ở đây ám chỉ không gian 
với «fính hữu vi» (=sắc pháp), chứ «không ám chỉ thời gian» 
VỚI «fính vô vi», -tức là «không có pháp hành nào khác, góp 
phần tạo ra hành vi chen vào giữa». -Còn thời gian thì muôn 


đời «như thê», không có «/hởi gian nào khác» Ì 


-Điều này làm cho chúng ta nhớ lại các «danh pháp» (nãma 
dhamma) thuộc CHU TRÌNH TÂM hay LỘ TRÌNH TÂM 
(citta vithi). Trong đó, -nếu cảnh duyên «rất lớn» hay «lớn» 
(mahalambana), thì có đủ các chập sátna tâm (ciItta 
khana=danh pháp) nói tiếp. Nếu cảnh duyên «hở» hay cảnh 
«rất nhỏ» (atiparitta), thì có thê có một vài «chập sáf-na tâm» 
(citta khana) không phát sinh, nhưng chẳng có danh pháp từ 
ngoài lộ trình tâm «xen vào». 


*Thử lẫy chu trình tâm xuyên qua NHÃN MÔN làm ví dụ : 


<>Đầu tiên là CẢNH (ãlambana) «đập vào» cửa MẮT (nhãn 
môn=cakkhu dvara), chu trình tâm (citta vithi) «khởi hành» 
băng chập sát-na «hữu phân vừa qua» (atita bhavanga), kê tiếp 
là «hữu phần rung động» (bhavahga calana), và «hữu phần 
chuyển cách» (bhavahga upaccheda), rồi «hướng ngũ môn» 
(pañcadvãra ävajjana), rồi «nhãn thức» (cakkhu viññãna), rồi 


«fiếp thâu» (sampatIccana), rôi «gwuan sám (santirana), rôi 
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«đoán định» (votthappana), rôi «đồng tốc» (Javana), rôi «đãng 
ký» (tadalambana), và «đÄf dòng» với «fâm fứ» (cutl), và tâm 


«tiếp nối» (patisandhi)...v...V... 


-Khi một cháp sát-na tâm (cItta khana) chìm xuống, thì một 
chập sát-na tâm tiếp theo sanh lên. Sự «chìm xuống» tạo cơ 
hội cho sự «sơn lên» thực hiện, cứ thế tiếp tục...trên dòng 
thời gian (hết động thì tĩnh). -«7hởi gian» là một cái nếu 


không có pháp hành thì nó «không hiện hữu» ! 


-Hai chữ «VÔ GIÁN» (anantara) có nghĩa là không gián đoạn. 
hay «vận hành liên tục». -Nói «hẹp» thì đó là nội dung MỘT 
CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi). -Nói rộng thì đó là nội dung 
MỘT KIẾP SÔNG, hay nội dưng của vô số vòng sinh tử luân 
hồi được lập lại trong «VÔ MINH›. 


*Ngoại trừ chư Thánh nhân A-la-hán (Arahatta) và chư Phật 
(Buddha), thì sau «âm £ứ» của các NGÀI chỉ có «niết-bàn», 


hay đoạn diệt sữnh tứ, ly khai mọi pháp hữu vị ! 


5-DUYÊN HỆ bởi ĐÔNG VỊ VỚI VÔ GIÁN (samantara 
paccaya) hay ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN. -Chữ Päl 
«samantara» do 2 phần «sưma» và «anamfara» hợp lại mà 
thành. -«Saœma» có nghĩa là «ngang tầng» hay «ftơng tự». 
Còn «ananfara» là «bất đoạn» hay «vô gián». 
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-Như vậy «sưmantara» ám chỉ «s# đồng đăng với vô gián». Ý 
nghĩa «huyền diệu» của «ĐĂNG VÔ GIÁN DUYÊN› thì rất 
vi tế. Nhiều giáo thọ có găng nêu ra sự phân biệt nhưng xưa 


nay vân không thê ân định rõ được. 


-Đẳng vô gián duyên là một một nhóm từ có chữ «VÔ», 
tượng trưng cho $%ÃC pháp siêu vi tế hay không gian 
(asankharika), nhưng lại «øang hàng» với nhóm từ có chữ 
«HỮU», tượng trưng cho đanh pháp phi SẮC hay thời gian 
(sasankharika). 


*Cả hai vừa «ngang nghĩa» vừa «khác nhau». AI có «kiến 
thức tỉnh tê», kẻ ấy luôn luôn là người nghiên cứu theo cách 
«giữ ý quên lời), thì may ra có thể nắm bắt được «nôi dung» 
của nó, nếu không thì chúng ta co thể xem như «ĐĂNG VÔ 
GIÁN DUYÊN» và «VÔ GIÁN DUYÊN» như nhau. 


*Ví dụ sau đây có thê «c £hể hóa» phân nào : 


-Một «Chuyển Luân Thánh Vương xuất gia» thì rời bỏ cung 
điện tìm nơi yên tĩnh, tức là Danh pháp VÔ CHÁP trong 
không gian (=hoản cung, vương quốc, quân thân...v...v...),- 


với quân thân, thuộc về sắc pháp (rũpa dhamma). 
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-Một «Hoàng thái tứ», đã được chính thức chọn ra để kế vị, 
thì đương nhiên sẽ đăng quang, liên khi ấy hay sau khi vua 
cha xuất gia. tức là «danh pháp tất nhiên», -frong giòng thời 
gian KHÔNG có một nhân vật nào khác chen vào vai trò của 


hoàng thái tử (đã được chọn lựa) cả. 


-Tóm lại, «nguyên tắc vua cha từ bỏ ngai vàng, được hiểu là 
phát sinh cùng lúc, với nguyên tắc thái tử được làm vua, và 
không có phương pháp nào khác chen vào giữa», tức là vô 
gián đoạn trong dòng thời gian với tính vô vi ấy. 


6-DUYÊN HỆ bởi ĐÔNG SANH (sahajãta paccaya) hay còn 
sọi là ĐÔNG SANH DUYÊN. Duyên hệ nây ám chỉ những 
điêu kiện cần thiết phải phát sinh cùng một lúc. Nó tương đối 
dễ hiểu, vì chúng ta nhớ lại âm vương và tâm sở có «4 điểm 
chung» là «đồng sanh», «đồng diệt», «đồng cảnh», và «đông 
căn». Như vậy ấm wương (cltta) và tâm sở (cetasika) là 


ĐÔNG SANH DUYÊN lẫn nhau (sahajãta paccaya). 


-Từ đó suy ra, nhãn thức (cakkhu viññana) và nhấn thức giới 
(cakkhu viññãna dhãtu) cũng là ĐÔNG SANH DUYÊN cho 
nhau, 0⁄7 fhức (sota viññana) và nhĩ thức giớt (sota viññãna 


dhãtu) cùng là ĐÔNG SANH DUYÊN lẫn nhau...v...V... 
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-Tiếp theo là nhĩ, £ÿ, thiệt, thân, ý thì tương tự như nhấn thức 


(cakkhu viññãna), và nhĩ thức (sota viññana) vậy. 
Chắng hạng như : 


<>Ngọn lửa và ánh sáng là ĐÔNG SANH DUYÊN lẫn nhau. 
Ngọn lửa phát sinh thì ánh sáng phát sinh. Ngọn lửa tôn tại thì 
ánh sáng tồn tại. Ngọn lửa chấm dứt thì ánh sáng chấm dứt. 
Chúng ta có thể tìm ra rất nhiều ví dụ khác...bao gồm đâm 
vương (citta), tâm sở (cetasika), và sắc pháp (rũpa dhamma), 


một cách tương tự. 


7-DUYÊN HỆ bởi HỖ TƯƠNG (aññamañña paccaya) hay 
HỒ TƯƠNG DUYVÊN. -«Hổ tương duyên» (aññamañña) ám 
chỉ sự øương qua nương lại, là điều kiện cần thiết để vận 
hành. -Hai «đối tác» muốn «hổ ương nhau», thì phải có cùng 
một bản chất (=đặc tính), -nghĩa là cùng là danh pháp (nãma 
dhamm3) hay cùng là sắc pháp (rũpa dhammã), -mặc dù 
DANH và SẮC có những điểm chung. 


-c«HỖÔ TƯƠNG DUYÊN» được so sánh như cái ĐỈĨNH ĐIÊM 
của 3 chiếc đũa chụm vào nhau, và NÓ giúp chúng đứng 


vững, nhờ điểm TỰA ấy. 
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-Tại «£hời điểm tái sinh» (patisandhi) cũng vậy, HÔ TƯƠNG 
DUYÊN (aññammañña paccaya), là sự «ương tựa vào nhau», 
của một bên là DANH PHÁP (gồm /âm tục sinh + các tâm sở 
cùng bản chất), và của bên kia là SẮC PHÁP (gồm «cấu kết 
tinh trùng noãn châu» do «nghiệp tạo» với cha mẹ, cộng vô 


sắc ý vật hay thần kinh, kết hợp cùng guả tim sơ lập. 


<>HỎ TƯƠNG DUYÊN (aññamñña paccaya) dĩ nhiên phải 
vận hành đồng thời với ĐỒNG SANH DUYÊN (sahajãta 


paccaya), như một qui luật. 


§-DUYÊN HỆ bởi TRỰC TRỢ (nissaya paccaya) hay HỮU 
TRỢ DUYÊN. -Chữ PãälT «NISSAYA» có «nghĩa đen› là 
«chỗ nương nhờ». -«H#u frợ duyên» bao gồm «toàn thể các 
điều kiện thuận tiện để thực hiện sự nương nhở», Và ĐÓ cũng 


thuộc về 1 trong 24 pháp thuộc về DUYÊN HỆ. 


*«Trực frợ» còn ám chỉ «giúp đố và tiếp cận», như cha mẹ, 
anh, chị em, cô, chú, bác, đì ông bà nội ông bà 
ngoạr...V...V...là những «đôi tượng liên quan mật thiệt» của 


các trẻ sơ sinh. 


-Ngoài ra «sự hồ frợ» còn biêu lộ, ví như «bức franh lộ ra là 
nhở toàn bộ màu sắc được nên vải náng đố». Hay ví như vạn 
vật có mặt đât là «y cbh¿›, tức là vạn vật nhở mặt đát mà tôn tại 


213 


trên thế gian. Hai chữ «HÔ TRỢ» (nissaya) ở đây còn chuyên 
chở một nghĩa lý triết học, là khi khả năng ban bố sự nâng đỗ 
tồn tại, thì cái cần đến sự nương nhở mới tỒn tại. 


9-DUYÊN HỆ bởi «HÔ TRỢ ĐÂY ĐỦ›» (upanissaya paccaya) 
hay PHÚ TRỢ DUYÊN. Tiếp đầu ngữ «Upa» có nghĩa là 
«cao hơn», tức là «dôi dào» hay «sung túc». Do đó, 
«UPANISSAYA PACCAYA» có thê tạm dịch một cách giải 
nghĩa, là «khả năng hồ trợ cao hơn mức cẩn thiếp». -Hỗ trợ 
dư thừa ! -Ví như những rrận mưa lớn và vừa đỗ xuỗng, hay 
xảy ra không lâu, có khả năng tiếp tế nước cho cây cỏ trên mặt 
đất, sung túc hơn những trận mưa khác đã xảy ra từ lâu. 


-Có sách dịch 2 chữ PalT ‹ssaya paccaya» là «cận y đuyên», 
một nhóm từ «hán việp› hơi «khó hiệu», nhưng chúng tôi cũng 


ghi ra đầy, đê quí vị «làm quen», rôi sau nây sẽ «bô túc». 


10-DUYÊN HỆ bởi ĐÃ HIỆN HỮU (purejäta paccaya) hay 
TIỀN SINH DUYEN. Tiếp đầu ngữ «PURE» có nghĩa là 
trước, «JÄTA» ám chỉ đã phát sinh. Do đó chữ «pwrøejãfa» có 


thê dịch là «iÊn sinh duyên». 


-«Tiên sinh duyên» là những HIỆN TƯỢNG gồm đanh pháp 
(näma dhamm3) và sắc pháp (rũpa dhamm8), đã sinh ra rồi, và 
«hiện còn hiệu lực hỗ trợ», nên gọi là DUYÊN (paccaya). 
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Loại «đwyên hệ» nây có rât nhiêu, và vận hành trên đời một 


cách cụ thê, lẫn thường xuyên...nên chúng ta dễ nắm bắt. 


-Ví như động vật (giống đực và giông cái) hiện hữu trên mặt 
đât, luôn luôn sinh sản con cháu, và có khả năng là chô nương 


nhờ của chúng, liên tục từ thế hệ nây sang thế hệ khác. 


L1-DUYÊN HỆ bởi ĐỀN SAU (pacchãjãta paccaya) hay HẬU 
SANH DUYÊN. -Tiếp đầu ngữ «paechã» có nghĩa ngược lại 
với «pure», tức là SAU, cho nên «øøcchäjãta paccaya» có thê 
tạm dịch là «‹ẳẴủHẬU SANH DUYÊN». Do tính tương tác, CẢI 
ĐÉN SAU cũng có khả năng «hô trợ hữu hiệu» cho CÁI CÓ 
TRƯỚC. -Ví như nền đất có trước, cây cối có sau, nhưng 
bóng mát và gốc rễ của cây cối (tuy đến sau), lại hồ trợ, gìn 


giữ cho nên đât khỏi khô nức và răn chắc. 


*Trong Vị Diệu Pháp (Abhidhamma) thì âm sở TU (cetanä) 
là «hậu sanh duyên» (pacchãta paccaya), và «diễn sanh 
duyên» của nó là tâm sở THAM (lobha). -«Tâm sở TU 
(cetan3) ở đây có nghĩa là «hy vọng» trong liên quan «THAM 


phát sanh trước, HY VỌNG phát sanh sau», để «hổ frợ» cho 
SÁC pháp tôn tại. 


12-DUYÊN HỆ bởi LẬP LAI (ãsevana paccaya) hay «TẬP 
KHÍ DUYÊN›. Chữ «ãsevana» có nghĩa là «sự lập lại». -Một 
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hành vi mà được lập đi lập lại thật nhiều lần, thì nó có khả 
năng «#uyên dẫn» (=thẫm nhiễm) một số năng lượng nảo đó, 
để làm DUYÊN (paccaya) cho các pháp hành tiếp theo. Về 
mặt «6hm nhiễm» thì càng thấm vào sự lập lại năng lượng 
càng gia tăng và biểu lộ vận hành, có thê ghi ra như sau : 

-THIẸỆN (kusala) thì làm «#ăng thiện». 

-ÁC (akusala) thì làm «făng ác». 

-DUY TÁC (kiriya) thì làm “făng duy tác”. 
<>CŒó sách dịch “ASEVANA PACCAYA” là “ràng dụng 
duyên”. Tuy danh từ đặc biệt nầy vẫn ám chỉ sự lập lại trong 
cái “DỤNG”, nhưng chúng tôi nhận thấy nhóm từ TRÙNG 
DỤNG DUYÊN rất “hán-việt? nên chuyển ra quốc ngữ là 
“duyên lập lại” hay “TẬP KHÍ” cho dễ hiểu. 
<>Trong CHU TRÌNH TÂM (cita vĩthi) thì “TẬP KHÍ 
DUYÊN” hay “trùng dụng duyên” (äsevana paccaya) chính là 
“các chập sát-na đồng tốc” (javana) có đặc tính “lập đi lập 
lại”, -theo “Comprehendive Manual of Abhidhamma” (CMA) 
của Ngài U. Bhikkhu Bodh1. 


13-DUYÊN HỆ bởi NGHIỆP (Kamma paccaya) hay 
NGHIẸP SINH DUYÊN. “Nghiệp sinh duyên” có “2 dạng” - 
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là “đồng thời nghiệp duyên” (sahajäta-kamma paccaya), phát 
sinh cùng thời điểm -và “dị thời nghiệp duyên” 


(nãnakkhanika-kamma paccaya), phát sinh khác thời điểm. 


-“Đồng thời nghiệp duyên” (sahajãta) ví như viên “thợ cả”, là 
DUYÊN (paccaya). Anh vừa làm bốn phận của mình, và vừa 
quán xuyến việc làm tốt, theo thứ tự thời gian, cho các thợ 
khác. -“Dÿ thời nghiệp duyên” ví như các “thợ con” có khì 
làm việc đồng thời, có khi làm việc khác thời. 

<>Trong «A-Ty-Đạt-Ma» hay VI Diệu Pháp (Abhidhamma) 
thì mu ương (citta) và tâm sở THAM (lobha cetasika) là 
“đồng sinh nghiệp duyên” (sahajãta-kamma paccaya), -còn 
tâm sở TU (cetanä cetasika) hay tâm sở hy vọng, là “Dị thời 


nghiệp duyên" (nanakkhanika-kamma paccaya). 


14-DUYÊN HỆ bởi QUÁ (Vipäka paccaya) hay DỊ THỤC 
DUYÊN. Hai từ ngữ “quđ” và “đị thục” trong chữ PäH 
(vipäka) có nghĩa như nhau. Chúng ám chỉ sự “kết thành” của 


một pháp hành nào đó (tatha sankhara). 


-Vì đó là “âm quá” (vipaka cñta) hay “tâm vô nhân” 
(ahetuka citta), nên chúng ta phải “chú ý” đến những “liên 


quan trung tính” (abyäkata paccaya) dẫn đến “chung kết”. 
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-Cũng vì là DỊ THỤC DUYÊN hay QUÁ DUYÊN (vipäka 
paccaya), nên “bản chất của NÓ rất thụ động”. Và “QUẢ” 
(vipäka) thì tất nhiên không phải là “NHÂN” (hetu). Nhưng 
khi có cảnh (ãlambana) kích thích, thì “QU7 (vipäka) lại là 


“môi trường” (vatthu) để “tâm hữu nhân” (sahetuka citta) vận 


hành một cách hữu hiệu. 


*Ví như “fhân thức” (kaäya viññãna) là “tâm quả” (vipaka 
cita) khi chạm với CẢNH (ãlambana) hay “xúc” 
(photthabba), thì làm DUYÊN (paccaya) cho ứâm sở LẠC 
(sukha) hay tâm sở KHỔ (dukkha) phát sinh. 


15-DUYÊN HỆ bởi DINH DƯỠNG (ãhãra paccaya) hay VT 
THỤC DUYÊEN. -“Dinh dưỡng” được xem là “cột trụ thường 
xuyên” của DUYÊN duy trì DANH SẮC (nãma rũpa). 


32. 32. 6 


<>Bốn sự dinh dưỡng là “đoàn thực”, “xúc thực”, “tư niệm 
thực”, và “thức thực” rất cần thiết cho sự SÔNG của finh 
thần (danh thực) lẫn £hể xác (sắc thực). -Cần nhắc lại, đoàn 
thực (tiêu thụ thức ăn) tuy là “một cột trụ”, nhưng 3 cột còn 


lại (xác thực, tư niệm thực, và thức thực) mới là “cột trụ 


chính `. 


-DUYÊN HỆ (paccaya) nây tương đối khá cụ thê, đễ dàng trải 
nghiệm, nên không khó hiểu lãm. 
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16-DUYÊN HỆ bởi CĂN QUYỀN (iñdriya paccaya) hay CĂN 
DUYÊN. “Căn quyên” ám chỉ “tiềm năng” của DANH SẮC 
(nãma-rũpa), cô đọng trong NGŨ UẦN (pañca khandh3). 


<>Có tất cả 22 căn quyên (dvävïsati iñdriyäni) là 1/“nhấn 
quyên” (cakkhuidriya), 2/“nhĩ quyên” (sothdriya), 3/“£ÿ 
quyên” (ghãnindriya), 4/“thiệt quyên” (jTvhiàdriya), 5/“thân 
quyên” (kãyiàdriya), 6/“nữ quyên” (itthiadriya), 7/“nam 
quyên” (purisiadriya), 8/“#nạng quyên” (jTvitiidriya), 9/2ý 
quyên” (maniidriya), 10/ “lạc quyên” (sukhiidriya), 11/“khổ 
quyên” (dukkhindriya) 12/“hj quyển” (somaniddriya), 
13/“ưu quyên” (domanIndriya), 14/“xả quyên” 
(upekkhiidriya), 15/⁄w quyên” (saddhiidriya), 16/ấn 
quyên” (viriyiàdriya), 17/“niệm quyên” (satiàdriya), 18/“định 
quyên” (samädhiidriya) 19/“uê quyên” (paññiñdriya), 20/“vị 
trí quyên” (anññãtaññasãmTtindriya), 21/“đdƒ trí quyên” 
(aññiñdriya), 22/“cm trỉ quyên” (aññãtãviñdriya). 
Chú ý : 

-Ba loại căn quyền đánh số 20, 21 và 22 thuộc về £âm sở TUỆ 
TRI (paññindriya cetasika), đi kèm với 8 fâm SIÊU THẺ 


(lokuttara citta). Đó chính là ứâm sở VÔ SĨ (amoha cetasika), 


có khả năng dẫn đến “nhập lưu đạo” (sotäpatti magøa). 
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17-DUYÊN HỆ bởi THIÊN-NA (Jhãna paccaya) hay THIÊN- 
NA DUYÊN. Nói đến “THIÊN” (jhãna) là nói đến các “chỉ 
thiên” (jhãnanga), tức là nói đến những yếu tô làm “Đ/ÉU 
KIỆN” hay làm “DUYÊN” (paccaya) để hành giả đạt đến 


X 


thanh tịnh. -Có bao nhiêu “chi thiên” ? 


-Theo “Cømprehensive Manual oƒ Abhidhamma”, thì “nói 
hẹp” có “$5 chỉ thiên”, và “nói rộng” có “7 chỉ thiển” 


(ihananga). 


<S=Năm chỉ (hiển (nói hẹp) là I/TÂM (vitakka), 
2/TỨ (vicãära), 3/HÝ (pTitl), 4/LẠC (sukha), và 5/ĐỊNH 
(ekaggatä). -Năm chi thiền này có “CẢNH” (ãlambana) là đề 
mục duy nhất” của thiền giả (“ekãyana kammat{thäna”, cũng 


øọI1 là “kasina”). -Như chúng ta đã học. 


<>Bảy chỉ thiển (nói rộng) là I/TÂM (vitakka), 2/TỨ 
(vicära), 3/THÁNG GIẢI (adhimokkha), 4/TẢN (viriya), 
5/HỶ (pTti). 6DỤC (chanda), và 7/NHẤT TÂM (ekaggat3). - 
Bảy chỉ thiền nây gốc là những “âm sở biệt cảnh” (pakinnaka 
cetasika), nhưng khi hành thiên (bhävanä) thì chúng trở thành 
những “chỉ thiên tích cực” (ihãnaủga). 

18-DUYÊN HỆ bởi ĐẠO LỘ (magsa paccaya) hay ĐẠO 


DUYÊN. Nói đến ĐẠO (magga) là nói đến “chỉ đạo” 
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(maggaga), tức là nói đến những yếu tô làm “Đ/U KIỆN” 
hay làm “DUYÊN” (paccaya) để hành giả đạt đến “nhập 


thánh lưu” (ariya magsea bhãvan). 


-Có bao nhiêu “chi đạo” (maggaiga) ? -Có 12 chỉ đạo, gồm 8 
tốt và 4 xấu. -«8 TÓT» gồm 1/chánh kiến (sammä ditthi), 
2Íchảnh t duy (samma sankappa), 3/chánh ngữ (sammaäa 
vaca), 4/chánh nghiệp (samma kammantä), 5/chánh mạng 
(sammã äjïvä), 6/chánh tỉnh tấn (sammä vãyãma), 7/chánh 
niệm (samma satl), 8/cháảnh định (samma samadhl), và «4 
XÂU» gồm 9/tà kiến (miccha ditthi), 10/tả tư duy (micchã 
sañkappa), 11/tà tính tấn (micchã vãyãma), và 12/tà định 


(micchã samadhn). 


<>Đạo duyên (magsa paccaya) có thể ví như cøn đường 
(magsa) đưa đến NƠI chúng ta MUÔN. Con đường ấy có thể 


dân “hành giả” đên cảnh siêu thoát, hay cảnh sa đọa. 


19-DUYÊN HỆ bởi TƯƠNG UƯNG (sampayutta paccaya) hay 
ĐÔNG HÀNH DUYÊN. Nói đến tương ưng là nói đến việc 
“đồng hành” (sampayutta), tức là nói đến những yêu tô “đồng 
sanh và đi chung” hay làm “DUYÊN” (paccaya) để hành giả 


hành đạo “có frang bỷ`. 
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<>Đến đây chúng ta nhớ đến những “?huộc tính” của tâm 
vương (citta) và tâm sở (cetasika). Những thuộc tính ây của 
chúng là “4 điểm chung”, gồm “đồng sanh” (sahajãti), “đồng 
diệt” (sahamarana), “đồng cảnh” (sahalambana), và “đồng 


cãn” (sahindriya). Nghĩa là : 


<>Tám vương (citta) có tâm sở thiện (kusala cetasika) ởi 





chung thì đồng hành điến hóa (sugati). 


<>Tâm vương (citta) có tâm sở bất thiện (kusala cetasika) đi 


chung thì cùng nhau £hoát hóa, sa đọa (dugøsatl). 


20-DUYÊN HỆ bởi TÁCH RỜI (vippayutta paccaya) hay 
CÁCH LY DUYÊN. Nói đến tách rời là nói đến việc “cách 
ly” (vippayutta), tức là nói đến những yếu tô “không đồng 
sanh và đi riêng” hay không đồng hành làm “DUYÊN” 
(paccaya) để hành giả sống đạo, “không được trang bị bằng 


thiện pháp”. Ngược lại với trường hợp trên là : 


<>Tám vương (citta) không có fâm sở thiện (Kusala cetasika) 
đi chung thì không có “hành trang tốt”, sẽ bị phiền não 
(Kilesa) công phá, tràn ngập. 

<>Tâm vương (cltta) khi “không đi chung” với nhân thiện 
(kusala hetu), thì đó là DUYÊN thoái hóa, sa đọa (duggati). 


22 


21-DUYÊN HỆ bởi CÓ MẬẶT (atthi paccaya) hay HIỆN 
DIỆN DUYÊN. Nói đến sự có mặt hay “biện điện duyên”, là 
nói đến “tính hợp thời” để “chấp nhận đúng” hay “phản ứng 
đúng. -Ví như câu nói liên quan đến hỏa hoạn, rằng “s# có mặt 


ngay lúc lửa mới bốc cháy, thì người ta dập tắt kịp thời”. 


<>DUYÊN HỆ này có thể bao gồm “fiển sanh duyên” 
(purejäta paccaya), “đồng sanh duyên” (sahajãta paccaya), và 


“hậu sanh duyên (pacchãjäta paccaya). 


22-DUYÊN HỆ bởi VĂNG MẶT (Natthi paccaya), hay 
KHIÉM DIỆN DUYÊN. -Nói đến sự vắng mặt hay “khiễm 
điện duyên”, là nói đên “pháp không hợp thời”. -Khi cần có 
mặt để “chấp nhận đúng” hay “phản ứng đúng” mà không có 
mặt, thì đó là một sự “tiêu cực lớn” (=thiệt thòi). -Và khi 
không cần có mặt để khỏi bị KHÓ XỬ, mà lại có mặt, thì đó 
cũng là một “bất tiện lớn”, nhiều khi rất nguy hiểm. 

<>Ngoài ra, KHIẾM DIỆN DUYÊN (natthi paccaya) cũng có 
sách gọi là “VÔ HỮU DUYÊN”, ám chỉ cái nầy phải văng 
mặt (=biến mất), thì mới làm DUYÊN hay ĐIÊU KIỆN 
(paccaya) cho cái kia xuất hiện. -Ví như ánh sáng phải “văng 


mặt” thì “bóng tôi” mới “phát sinh” 
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23-DUYÊN HỆ bởi ĐI MÁT (Vigata paccaya) hay HỮU 
KHỦ DUYÊN. -Nói đến sự đi mất hay “hữu khứ duyên”, là 
nói đến “sự đã hiện diện trước đó, nhưng rồi biển mắt". 

-Ví như ánh sáng của mặt trời phải tắt (=biễn mất), thì bóng 
đêm mới hiện ra. Nghĩa là, hiện tượng đi trước phải hoàn tất, 
thì mới làm DUYÊN hay ĐIÊU KIỆN (paccaya) cho hiện 
tượng theo sau vận hành. 


24-DUYÊN HỆ bởi Ở LAI (avigata paccaya), hay VÔ KHỨ 
DUYÊN. -Nói đến sự đ lại (=không đi mất), hay “vô khứ 
duyên”, là nói đến “sự đã hiện diện và còn ở lạt" (duy trì sự 
có mặt một cách tích cực). 


2 


-Ví như “ánh sáng của mặt trời không tắt vào buổi ban mai ”, 
thì “bóng đêm chẳng có điêu kiện (hay DUYÊN) để hiện ra”. 
Nghĩa là, sự không biến mất (avigata) của hiện tượng đi trước 
«mặt trời không tắc», làm TUYỆỆT DUYÊN (avigata paccaya) 


cho sự phát xuất «một ngày» của hiện tượng tiếp theo. 
CÔ ĐỌNG 24 DUYÊN HỆ (Patthãna sañkhepa) : 


<>Trên đây, chúng ta đã nêu ra “24 DUYÊN HỆ”, nhưng có 
một số “DUYÊN” có thể xem là “cùng loại”. Chăng hạng như 


“đăng vô gián duyên” (samantara paccaya) thì giông “võ gián 
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duyên” (anantara paccaya) “Hữu khứ duyên” (vigata 
paccaya) thì giống “khiếm điện duyên” (natthi paccaya). -Tức 
là “duyên thứ 23” thì giống “duyên thứ 22”, rồi “duyên thứ 
24” thì cũng giống “duyên thứ 21. 


*Thành ra, khi cô đọng các duyên đồng lOạI, “gu! nạp mmột 
cách giản lược”, thì chỉ có “21 DUYÊN HỆ” (patthãna) mà 
thôi. 

-Ngoài ra, có một số DUYÊN HỆ (patthana), nếu dựa theo thứ 
tự thời gian, thì cái nầy đi ước cái kia đi sau. Nhưng khi 
chúng được đặt trong những “chu kỳ xoay vần” thì cái phát 
sinh sau có thê là cái phát sinh trước, và cái phát sinh trước 
cũng trở thành cái phát sinh sau. 


-Chăng hạng như “ó giờ” (sáng) thì «thông thường» đến 
TRƯỚC “72 giờ” (trưa). Nhưng nếu chúng ta đêm từ “số 127” 
đến “số 6 ”, thì thấy số 12 nằm trước số 6, chúng ta lại nói “72 
g1ở” (trưa) đi trước “6 giở” (sảng). 

-Hóa ra, TRƯỚC hay SAU (của 6 gờ hay 12 giò) thì chỉ chính 
xác khi cả 2 nằm trên đường thống (linéaire), còn frên đường 
cong (circulaire), giáp vòng theo CHU KY, thi cả 2 luôn luôn 
tương đối, tùy trường hợp và không nhất định. 
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<>Do đó, TIỀN SANH DUYÊN và HẬU SANH DUYÊN 
trong 24 duyên hệ cũng vậy. Đối với vòng sinh tử nảy thì nó là 
TIÊN, nhưng đối với vòng sinh tử kế tiếp thì nó là HẬU. 


Qui nạp sau cùng : 


*Đã gọi là DUYÊN HỆ (patthäna), thì tự bản chất của nó vốn 
là “tay tiện mà liên quan” (paccaya). Kinh sách Phật giáo nêu 
ra “24 DUYÊN HỆ?” chỉ là làm “tiêu chuẩn tổng quát” (sesänT 
mũlikasacca), để đời sau học Phật, biết cách áp dụng cho mỗi 


cá nhân, biết chọn pháp tu giải thoát. 


-Nếu chúng ta cô chấp, gắn cho “24 riêu chuẩn” ây cái “tính 
tuyệt đôi”, thì trong một số trường hợp “sự điễn giải «A t)- 
Đạt-Ma» hay VI DIỆU PHÁP sẽ bị bế tắc”, -vì các “hiện 
tượng thế gian” vẫn “trùng trùng biến thiên”, và những vòng 
“sinh tử luân hồi” (samsära) cũng thay đôi không ngừng. 


-CĂN CƠ (iñdriya) trong “vô số vận hành” (gaqanätta 
sañkhãra), của tất cả chúng sanh (sabbe sattä), dưới «dạng» 
DANH PHÁP (nãma dhammä) và SẮC PHÁP (rũpa 
dhamm8), từ đó phải trở thành “bất định” (aniyata), nên TẬT 


7 
2 


“đóng khung” hay “thú chấp 
ngược lại với GIÁO LY TRUNG ĐẠO của nhà Phật. 


(upadana) là một “cực đoan”, 
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*Trước khi bước qua chương khác, chúng tôi cảm thây cân 


thiết nhắc lại sư thật TƯƠNG ĐỒI› nây. 
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Chương X 
ỨNG DỤNG “DUYÊN HỆ” 
(Patthana-sayacana). 


<>“DUYÊN HỆ?” (Patthãna) là một đẻ tài rất quan trọng trong 
“Triế-học A-TỶ-ĐẠT-MA” (Abhidhamma) hay VI DIỆU 
PHÁP. Nó nói lên các «điều kiện nên tảng làm DUYÊN» cho 
một pháp hành nơi TÂM hoặc nơi THÂN. 


-Từ ngữ “DUYÊN HỆ?” (patthäana) đối với đạo Phật, là một 
chủ đề «khá tế nhị» và «sâu rộng». Nó gần như “bao hàm” tất 
cả phương diện hữu vi. -Có PHÁP (dhamma) nào phát sinh, 
mà không “hội đú các điều kiện” hay “DUYÊN HỆ: ? 


-Nhất là sự ứng dụng “HỆ THÔNG” (patthãna) ấy, liên quan 
đến «vận hành DUYÊN KHỞI› (paticca samuppãda) và “pháp 
trạng TƯƠNG TÁC” (paccayä sañkhãr3), như “2 rổng hợp có 
NGUÔN GÓC” gồm những ĐIÊU KIỆN (avatthä) “ắt có và 
đủ” gần giống nhau, thì NÓ càng phải được xem là “nên tảng 


cột trụ” của “vận hành” VAN PHÁP (dhamm8) ! 
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<>Trong chương trước, chúng tôi đã dựa theo kinh điển, trình 
bày về HỆ THÓNG (patthãäna) của NHÂN DUYÊN (hetu 
paccaya). Chương này xin nói về những ỨNG DỤNG 
(Ấyãcanä) của HỆ THÓNG (patthãna) ấy. 


*Ứng dụng (äyäcanã) ở đây có 2 phân, gọi là HỆ DUYÊN 
(patthãna) và HỆ KHỞI (paticca samuppäda) : 


A- Hệ duyên (patthäna) thì ứng dụng với “danh pháp” và “sắc 


pháp” (namadhamma-ripadhamma). 


B- Hệ khới (paticca samuppäda) thì ứng dụng với các PHÁP 


khác, năm ngoài «hệ duyên». 


k% 


A.- HỆ DUYÊN (patthãna) ứng dụng với DANH PHÁP và 
SẮC PHÁP (nãma-rũpa) có 6 cách là : 


<>Thứ nhất : DANH duyên DANH (nãma paccaya nãma). 


» 
A 29 


Một (âm và “các yếu tô tỉnh thần ” (=tâm sở) khi “diệt đi”, thì 
làm DUYÊN cho /âm khác và “các yếu tô tỉnh thần ” (hay tâm 
sở) tiếp theo phát sinh, thì «thông qua» và «biểu tượng» băng 
4 PHÁP là “vô gián duyên” (anantara paccaya), “đẳng vô 
gián duyên” (samantara paccaya), “khiếm diện duyên” (natthi 


paccaya), và “hữu khứ duyên” (vigata paccaya). *Lưu ý 
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é€ 


DANH duyên DANH” (nãma paccaya naãma) không áp dụng 
cho chư Thánh A-la-hán (Arahatta) và Phật (Buddha). 


Trong đó : 


*⁄“Vô gián duyên” (anantara paccaya) và “đăng vô gián 
duyên” (samantara paccaya) ám chỉ răng, “nhát định phải có 


cát gì theo sau”, -chứ không thê giản đoạn. 


*«Khiễm diện duyên” (natthi paccaya) và “hữu khứ duyên” 
(vigata paccaya) ám chỉ “cái xảy ra trước phải văng mặt, hay 


đi mát”, -thì cái đên sau mới có thê xuât hiện. 


-Nói về “nguồn gốc”, thì “Khả năng” của VÔ GIÁN DUYÊN 
(anantara paccaya) vốn đến từ các “đổng lực” (javana). Còn 
“khởi sinh của đổng lực” thì do “tập khí duyên” (ãsevana 
paccaya). -Chính “ráp khí” hay “sự lập lại" là “nên tảng” của 
“đồng lực”. “TẬP KHÍ" ấy có thê là THIỆN (kusala), có thể là 
BÁT THIỆN (akusala), và cũng có thể là DUY TÁC (kiriya). 


<>Nhưng “sức mạnh” (bala) của 4 tâm ĐẠO (siêu thê) thì dĩ 


An) 


nhiên phải đến từ “đổng lực thiện” (kusala javana), và chúng 
không trở thành “áp khí duyên” (Khandha paccaya) được, bởi 


vì tiếp theo đó chúng phải biến thành TÂM QUÁ (phala citta). 
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Nghĩa là chăng có “áp khf? giữa ĐẠO (magsa) và QUẢ” 


(phala) trong tâm của Thánh nhân. 


<>Khi một “hành giả” (yogävacara) nhập “hiên quả” (phala 
samapatti), thì có rất nhiều những “sáf-na quả” (vipäka 
khana) nối đuôi nhau. Và tuyệt đối không có “tập khí” phát 


sinh ø1ữa những “sáf-na quđ” tâm quả ây. 


<>Tuy nhiên, những “âm thiện dục giới 3 nhân” 
(kamavacara tihetuka ciItta), phát sinh và vận hành ngay trước 
“tâm đạo” (magøa citta) chính là những pháp có vẻ giỗng như 


“tập khí duyên” (äsevana paccaya) vậy. 


<>Hãy đi vào CHU TRÌNH TÂM đắc thiền, (jhãna bhãvanä 
ciftavIth1), để biết những tâm sở (cetasIka) nào phát sinh. -Đầu 
tiên là “#âm sở chuẩn bị” (parikamma cetasika), rồi “âm sở 
cận hành” (upacära cetasika), kế đến là “đâm sở thuận thứ” 
(anuloma cetasika), và thành tựu nhất là “âm sở chuyển 


tánh” (gotrabhu cetasika). 


-Bốn đêm sở này vốn là những “đổng lực dục giới” 
(kãmãvacara javana). -Mà thuần thục THIÊN (jhãna) là “đống 
lực sắc giới” (rũpävacara javana), nên chúng ta tạm ghi nhận 


răng «có lập lại», mà «có lập lại là có rập khí thiện”. 
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*Nhưng đối với những TÂM SIÊU THÉ (lokuttara citta) thì 
chỉ có các PHÁP “chuẩn bị” (parikamma), “cận hành” 
(upacära), “fhuận thứ” (anuloma), và “chuyển tánh” 


4 6€ 


(gotrabhũ)...rồi QUÁ (phala), chứ không có “thuần thục” hay 


+29 


“tập khí quả thiện” (natthasevana). 


^^) 


*Các “đâm thiện dục giới 3 nhân” đi kèm với vô tham 


(alobha), vổ sân (adosa), và vô sr (amoha), là những “đóng 
góp chính” vào 4 giai đoạn “chuẩn bị”, “cận hành”, “thuận 
thứ”, và “chuyển tánh” trong những hành giả hướng đến Sắc 
gIỚI. 

*Còn “ĐÔNG HÀNH DUYÊN” (sampayutta paccaya) thì ám 


2.32 


chỉ “danh pháp nầy làm đuyên cho danh pháp khác”, không 
thể ““tách rời”, -dù cho chúng cùng sanh, cùng diệt, cùng cảnh, 
và cùng căn. Chúng được xem là trong “tổ hợp” của “TÂM 


VƯƠNG (citta) và TÂM SỞ (cetasika”. 


*Mặt khác, ngoài “ĐÔNG HÀNH DUYÊN” (sampayutta 
paccaya) ra, còn có “HÔ TƯƠNG DUYÊN” (aññamñña 
paccaya) cũng vận hành tương tự. 


A3, 


-Chúng ta cũng có thể lây ví dụ “âm bất thiện” (akusala citta), 
được đi kèm bỡi 79 âm sở (cetasika), và “ểổ hợp là những 
pháp làm DUYÊN” (paccaya dhamm3). 
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*Nếu có TÂM loại nào đó (yamkliñcI citta) làm DUYÊN 
(paccaya), thì các tâm sở (cetasika) là những pháp được duyên 


lên (paccayuppanna dhamma). 


Nếu có TÂM SỞ nào đó (yamklñci cetasika) làm DUYỆN, thì 
TÂM (citta) và các TÂM SỞ (cetasika) còn lại là những pháp 


được duyên lên (paccayuppanna dhamm). 


-Nghĩa là, “ĐÔNG HÀNH DUYÊN” (sampayutta paccaya) và 
“HÔ TƯƠNG DUYÊN” (aññamñña paccaya) cùng vận hành 


với nhau trong khá nhiều trường hợp. 


<>Nói tóm lại, trong “DANH duyên DANH, có “6 áp dụng”, 
là l/uô gián duyên (anantara paccaya), 2/đăng vô gián duyên 
(samantara paccaya), 3/khiếm diện duyên (natthi paccaya), 
A4lhữu khứ duyên (vigata paccaya), 5itập khí duyên (äsevana 
paccaya), và 6/đồng hành duyên (sampayutta paccaya). 


*k% 


<>Cách thứ hai : DANH duyên DANH SẮC (nãma paccaya 
nama-rupa). -Tức là những pháp “làm duyên” phải là DANH 


(nama), và những pháp “được duyên lên” phải là DANH và 
SẮC (nãma-rũpa). -Một «đơn» và một «tập hợp». 
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-Căn cứ theo THIÊN HỌC thì “2n để? (pubbaủgamat) là 
“nhân duyên”, và “hậu để" (pacchägamatä) là các “chỉ thiên” 


(hananga) hay “ch¡ đao” (magganga). 





-Rỗi các “nhân duyên” (hetupaccaya), các “chỉ thiển” (jbãna 
paccaya), và các “chi đạo” (magsalga), sẽ làm “điều kiện liên 
quan” (paccayä) cho DANH SẮC (nãma-rũpa) cùng phát 
sanh, -thông qua DUYÊN HỆ (patthãna). 


*Nhắc lại ví dụ “âm bất thiện” đã nêu. -“Đứng đầu tổ hợp” là 
TÂM (citta) có CĂN THAM (lobhamnla), gọi là “âm tham” 


(lobha cItta), cộng với “T9 ứâm sở bát thiện”, và cộng với “sặc 


pháp do tâm ấy tạo ra”. -“Ba nhóm” nầy cùng sanh lên. 


-Nếu chúng ta lẫy “ứâm vương có căn THAM” (lobhamnla 
citta), làm “pháp DUYÊN”, thì “nó” sẽ cộng với “18 tâm sở 
bất thiện còn lại”, và cộng với “sắc pháp do tâm tạo”, tất cả 
chính là “những pháp ĐƯỢC DUYÊN LÊN” tiếp theo sau. 

(“18 tâm sở bất thiện còn lại”, ám chỉ 19 đã nêu trên, trừ đi l 
tâm sở có “nguyên tánh gọi là CĂN” (mñla). -Và ở đây không 
kế “tâm sở SÂN” (dosa), vì nó vốn là “g„đ” của THAM 


(lobha). 
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-Nếu chúng ta lây “£âm vương có căn SĨ” (mohamnla citta) 
làm “pháp DUYÊN'? thì “nớ” sẽ cộng với “những tâm sở bất 
thiện còn lại”, và “vắc pháp do tâm tạo”, chính là “những 


pháp ĐƯỢC DUYÊN LÊN” (paccuppanna dhamma) sau. 


-Nghĩa là chúng “duyên hệ với nhau”, xuyên qua một tâm có 
CĂN NHÂN nào đó (yamkiñci hetu), và xuyên qua 18 £âm sở 
(phụ thuộc), hoạt động như những “điều kiện liên quan” 
(paccaya), giữa một bên là TÂM VƯƠNG (citta), và bên kia 
là TÂM SỞ (cetasika), cùng SẮC PHÁP (rũpa). 


*DANH (nãma) duyên DANH SẮC (nãma-rũpa) một cách 
BẤẮT THIỆN (akusala) vừa nói rồi, bây giờ đến DANH duyên 
DANH SẮC một cách THIỆN (kusala). 


-Chúng ta thử bản đến 3 căn thiện (ti kusala mũlãni) là VÔ 
THAM (alobha), VÔ SÂN (adosa), và VÔ SI (amoha). 


*Tâm THIỆN dục giới thứ nhất có bao nhiêu tâm sở và cộng 


với SẮC PHÁP như thế nào trong DUYÊN HỆ (patthäna) ? 


-NO có tât cả “36 âm sở”, nhưng chúng ta chỉ nêu những tâm 
sở cô định, vì 3 tâm sở thuộc giới phán (virati) và 2 tâm sở 


~~^— 


thuộc vồ iượng phần (appamañña), thì tùy trường hợp. 
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-Còn lại 33 đâm sở, chúng ta cộng với sắc pháp do TÂM tạo. 
Hai “thành phần” nây (33 tâm sở và sắc pháp do tâm tạo) sẽ 
cùng sanh lên với nhau, và chúng phối hợp với l trong 3 đâm 
có CĂN NHÂN THIỆN (kusalamla) là vô tam (alobha), vô 
sân (adosa), và vô sỉ (amoha)....trong DUYÊN HỆ (patthãna). 


*Giả sử chúng ta lẫy TÂM VƯƠNG (citta) có căn VÔ THAM 
(alobhamila) làm “pháp DUYÊN” (paccaya dhamm8), thì £âm 


thiện dục giới thứ nhất, năm trong “duyên hệ” của “32 tâm sở 


còn lại” và “sắc pháp do TÂM tạo”. Chúng (32 ứâm sở và sắc 


pháp) sẽ là “những pháp ĐƯỢC DUYÊN LÊN” sau. 


*Nếu chúng ta lẫy TÂM VƯƠNG có căn VÔ SÂN (adosa) làm 
“pháp DUYÊN” (paccaya dhamm8), thì £âm thiện dục giới thứ 
nhất, cũng nằm trong “duyên hệ” của “32 tâm sở còn lại” và 


“sắc pháp do TÂM tạo”. Chúng (32 tâm sở và sắc pháp) sẽ là 
“những pháp ĐƯỢC DUYÊN LÊN” tiếp theo. 


*Nếu chúng ta lẫy TÂM VƯƠNG có căn VÔ SI (amoha) làm 
“nháp DUYÊN” (paccaya dhamm8), thì £âm thiện dục giới thứ 
nhất, vẫn năm trong “duyên hệ” của “32 tâm sở còn lạ?” và 


“sắc pháp do TÂM tạo”. Chúng (32 tâm sở và sắc pháp) sẽ là 
“những pháp ĐƯỢC DUYÊN LÊN” sau đó. 
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- Bây giờ đến...“TÂM QUẢ thiện dục giới thứ nhất, có bao 
nhiêu tâm sở và cộng với SẶC PHÁP như thỄ nào trong 


DUYÊN HỆ (patthãna) ?7 


-Chúng ta cũng dùng cách trình bày như trên. Nghĩa là với “3 
TÂM QUÁ thiện” (3 kusala vipäka cittäni), gồm tâm QU4 VÔ 
THAM (alobha), tâm QUả4 VÔ SÂN (adosa), và tâm QUả VÔ 
S† (amoha) sẽ được nêu ra, cộng với “32 âm sở” (cetasika), và 
cộng với “sắc pháp (rũpa dhamma), do NGHIỆP tạo ra tại lúc 


tái sinh” (patisandh1). 


*Xin nhấn mạnh rằng, “SẮC PHÁP” (rũpa dhamma) nêu ở 
đây là “sắc pháp (rũpa dhamma) do NGHIỆP (kamma) fgo ra 
vào lúc tái sinh” (patisandhi), chứ không phải từ nguồn gốc 


khác, hay vào những lúc khác. 


-Nghĩa là, nếu chúng ta lẫy I trong 3 tâm quả (vipäka citta), có 
CĂN VÔ THAM (alobhamũla) có CĂN VÔ SÂN 
(adosamila), và có CĂN VÔ SI (amohamnla) làm DUYÊN 
(paccaya), thì những pháp còn lại là “32 đâm sở” và “những 
sắc £ổ”, do NGHIỆP (kamma) tạo tại lúc tái sinh” (patisandhi), 


chính là “những pháp” ĐƯỢC DUYÊN LÊN (paccuppanna). 


(-Gọi là “sắc pháp (rũpa dhamma), do NGHIỆP (kamma) tạo 
tại lúc tục sinh”, để ám chỉ “mối liên quan với TÂM QUẢ”). 
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<>Những “ví dụ làm mẫu ” nầy không bao gồm toàn hề trường 
hợp, nhưng cần phải nêu ra để có “tiêu chuẩn chung”, giúp 
chúng ta lấy bất kỳ một TÂM HỮU NHÂN (sahetuka citta) 
nào cũng được, và có thê tìm xem nó “nằm trong” trong 


DUYÊN HỆ (patthãna) nào. 
Xin nhắc : 


*Đối với những tâm hữu nhân BẤT THIỆN (akusala sahetuka 
citta), chúng ta không đặt vẫn đề “duyên hệ” (patthäna) với 
“nhân SÂN” (dosa hetu) nữa, vì nó là “hậu quả” (vipaka) của 
nhân THAM (lobha hetu). 


*Ngược lại, trong số những tâm hữu nhân THIỆN (kusala 
sahetuka cItta), thì chúng ta phải nêu ra “đuyên hể” (patthana 
paccaya) là QUÁ LÀNH của TÂM (citta) có nhân VÔ SÂN 
(adosa hetu). -Các trình bày còn lại cũng giống như TÂM 
VƯƠNG (citta) có căn nhân VÔ THAM (alobha) vậy. 


-Trở lại “CĂN BÁT THIỆN”, xin mượn các “chỉ pháp” 
(dhammaäga) trong “THIÊN-NA DUYÊN” (Jhãna paccaya), 
để làm “tiêu chuẩn” cho tâm có CĂN THAM (lobhamũla) thứ 
nhất mà trình bày, -và chúng ta xem TÂM (cita) ấy, như 
nghịch chiều và /ương đương với mỗi “CHI THIÊN” (jhãna 
añga), gồm ẩm (vitakka), fứ (vicära), hý (pTti), lạc (sukha), và 
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định (ekaggatä), cộng với “19 fâm sở” (cetasika), và “sắc 


pháp (rũpa dhammä) đo TÂM tạo”. 
Thử trình bày như sau : 


*Nếu chúng ta lẫy đâm bất thiện thử nhất, xem tương đương 
với TÁM (vitakka) trong THIÊN-NA DUYÊN (jhãna accaya), 
thì đâm có căn Tham ây (lobhamla citta), cộng với 18 £âm sở 
xấu còn lại (cetasika), rồi cộng với sắc pháp (rũpa dhamm8) 


do TÂM tạo là “những pháp” ĐƯỢC DUYÊN LÊN. 


*Nếu chúng ta cũng lấy âm bất thiện thứ nhất, xem tương 
đương với TỨ (vicära) trong THIÊN-NA DUYÊN (jhãna 
paccaya), thì âm có căn Tham ãây (dosamäla citta), cũng cộng 
với 18 tâm sở xấu còn lại (cetasika), và sắc pháp do TÂM tạo, 


là “những pháp” ĐƯỢC DUYÊN LÊN. 


*Nếu chúng ta cũng lấy âm bất thiện thứ nhất, xem tương 
đương với MỸ (pït) trong THIÊN-NA DUYÊN, (hãna 
paccya) thì đâm có căn Tham ấy (lobhalũla citta), cũng cộng 
với 18 tâm sở xấu còn lại (cetasika) và sắc pháp do TÂM tạo, 


là “những pháp” ĐƯỢC DUYÊN LÊN. 


*Nếu chúng ta cũng lẫy âm bất thiện thứ nhất, xem tương 


đương với LLAC (sukha) trong THIÊN-NA DUYÊN (jhãna 
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paccaya), thì /đm căn Tham ây (lobhalũla citta), cũng cộng 
với 18 tâm sở xấu còn lại (cetasika), và sắc pháp do TÂM tạo, 


là “những pháp” ĐƯỢC DUYÊN LÊN. 


*Nếu chúng ta cũng lẫy âm bất thiện thứ nhất, xem tương 
đương với ĐỊNH (ekaggatä) trong THIÊN-NA DUYÊN 
(jhãna paccaya), thì ứâm căn Tham ấy (lobhalũla citta), cũng 
cộng với 18 fâm sở xấu còn lại (cetasika), và sắc pháp do 


TÂM tạo, là “những pháp” ĐƯỢC DUYÊN LÊN. 


-Nhưng trong lãnh vực THIÊN HỌC (bhãvanä), duyên hệ 
(patthãna paccaya) của danh sắc (nãma-rũpa), thì không cần 
“sự tương đương”, mà chúng ta chỉ nêu hắn 5 TÂM THIÊN 
(là tâm, tứ, hỷ, lạc, và định) làm “thiên-na duyên”, (jhãna 


paccaya). -Còn cách trình bày kia thì không khác. 


*k*% 


<>Thứ ba : DANH duyên SÁC (nãma paccaya rũpa). Trong 
“duyên hệ” (patthana) nây, chúng ta có “đanh làm duyên cho 
sắc” hay “danh là điêu kiện phát sinh của sắc”. -Nghĩa là 
TÂM (citta) có tâm sở (cetasika) theo sau là “tổ hợp” làm 
DUYÊN (paccaya) cho SẮC (rũpa) nối tiếp, thông qua “hậu 


sanh duyên” (pacchajata paccaya). 
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-Đến đây chúng ta nhớ lại “4 nguồn gốc” phát sinh của sắc 
pháp. là TÂM (citta), NGHIỆP (kamma), NHIỆT LƯỢNG 
(utu) và DƯỠNG TÔ (ãhãra). Tâm (citta) và nghiệp (kamma) 
là DANH PHÁP (nãma), nhưng nhiệt lượng (utu) và dưỡng 
tố (ãhãra) là SẮC PHÁP (rũpa). 


-Duyên thứ ba này là “ứng dụng” (äyäcanä) của TIÊN SINH 
DUYÊN (pưre jãta paccaya) và HẬU SINH DUYÊN (pacchã 
jãta paccaya). Tiền sinh duyên để ám chỉ “tô hợp” (sevana) của 
fâm (cItta) cộng fâm sở (cetasika), và hậu sinh duyên để ám 
chỉ sắc pháp (rũpa). 


-Liên quan đến TÁI SINH (patisandhi) thì phải có SẮC PHÁP 
(rũpa dhammã), nếu không “sự /h„ thai” (ävañjhatã, 
saphalikarana) sẽ không thành hình. Như vậy “4 nguồn gốc 
của sắc pháp hợp lại”, xem là TIỀN SINH DUYÊN” (purejãta 
paccaya) và “những sắc tổ do nghiệp (kamma) làm phát sinh, 
là HẬU SINH DUYÊN” (pacchäãjãta paccaya). 


2 
^ 


*Trường hợp nây, chúng ta xem NGHIỆP (kamma) là “tô 


hợp” (sevana) của fâm., tâm sở, nhiệt lượng, và dưỡng tố. 


*Trong thời điểm “ái sinh” (patisandhi) làm nhân loại, cái gì 
sẽ “phát khởi” (arabhati) cho “thần người” 2 -Đó là “fâm quá 


T2 


dục giớt tịnh hảo” (kamävacara sobhana vipaka cItta), hay nói 
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^ 


đúng hơn là “fđm suy đạt thọ xả thiện vô nhân” (ahetuka 


2 
cá s2 


kusala santirana citta), sẽ là “khởi điêm” (arambha) làm nên 
“thân người”, -cùng với đâm sở (cetasika), và sắc pháp (rũpa) 
do NGHIỆP (kamma) tạo ra, tại giây phút tái sinh 


(patIsandh1). 


*Nghĩa là, khi “TÂM HỮU PHÁN thứ nhất” (pathama 
bhavanga citta) của kiếp kế tiếp phát sinh, thì sắc pháp (rũpa) 
do NGHIP (kamma) tạo (từ cha mẹ) “đã xảy ra”, và “nó” ở 
giai đoạn “/#” (“sát-na thời gian” thứ 2 trong 3 “sát-na thời 


gian” sanh, trụ, điệt). 


-Chúng ta gọi TÂM HỮU PHÁÂN thứ nhất (pathama bhavahga 
citta) là “TIỀN SINH DUYÊN” (purejãta paccaya), và 
NHỮNG SẮC TÔ (rũpa) đã sanh lên, cũng như “còn tồn tại” 
(trong khoảng giữa 3 “sát-na thời gian”), là “HẠU SINH 
DUYÊN” (pacchãjäta paccaya). -Ba chữ “còn tôn tại” ở đây 
cũng ám chỉ “HIỆN DIỆN DUYÊN” (atthi paccaya). 


*Theo nghiên cứu của chúng tôi, mỗi CHU TRÌNH TÂM 
(citta vĩthi) đầy đủ xuyên qua NGŨ MÔN (pañca dvãra), phải 
kéo dài một cách trọn vẹn là “17 chập sát-na”, và mỗi CHỦ 
TRÌNH TÂM xuyên qua Ý MÔN (mano dvara) kéo dài một 


cách trọn vẹn chỉ là “IØ chập sáf-na” (citta khana). 
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< 


*Còn mỗi “chập sát-na tâm” (citta khana) thì kéo dài 3 “sáf- 
na thời gian” (sanh-trụ-diệt). Và mỗi “sáf-na thời gian” lâu 
khoảng /⁄đ000 giây. -Như vậy, mỗi “chập sát-na tâm” tương 
đương với /⁄7000 giây. *Đê cho dễ phân biệt, «sárf-na thời 
gian» (=1/⁄3000 giây) tạm gọi là «tiểu sáf-na». Còn «sáf-na 


fâm» tạm gọi là «chập sáf-na» (cItta khana). 


-Sự “kiểm chứng” gồm 1 “máy đo thời gian siêu tốc”, có khả 
năng ghi nhận xuống đến đơn vị tương đương với 1/3000 giây, 
theo tiễn trình như sau : “Khi một ngoại cảnh cho là lớn nhất 
(atimahanta alambana) đập vào một giác quan nào đó, thì có 5 
CHU TRÌNH TÂM (citta vĩthi), gồm I xuyên qua NGŨ MÔN 
(cô đọng ở trung khu thân kinh), và 4 xuyên qua Ý MÔN (vận 
hành trong «/iểm thức» tạo ra phản ứng con người), thì thời 
gian tổng cộng kéo dài là 171 sáf-na thời gian, trong đó phải 


kê : 


-l17 chập sáf-na tâm (cltta khana) xuyên qua Ì trong 5 giác 


quan (pañca-dvara), «kéo dàn I7 x 3 = 51 sáf-na thời gian. 


-T0 chập sáf-na tâm (cl1tta khana) xuyên qua ý môn (mano- 


dvãra), lập lại đến 4 lần : 70 x 3 x4=120 sát-na thời gian. 


Qui nạp : 
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*Như vậy, thời gian trung bình để 1 ngoại cảnh rõ ràng “đập 
vào” Ï frong 2 giác quan (thuộc về NGŨ MÔN), rôi “phối 
hợp” với đâm cảnh (tức Ý MÔN hay KÝ-ỨC lập lại 4 lần), để 


Ï người biết và “phản ng trước cảnh ấy”, sẽ «kéo đài» là : 
5I+120=17I sát-na thời gian. 


-Nếu tính ra «/iểu sáf-na» (tương đương với1/3000 giây), thì I 


chu trình tâm cảnh rất rõ sẽ «lâu» bằng * 
(1/3000) x (3x17) + (10x 4x 3) = 171/3000 giây. 


-Quay lại DUYÊN HỆ (patthäna), theo VI DIỆU PHÁP 
(abhidhamma), tập hợp “DANH (nãma) và SẮC” (rũpa), còn 
gọi là “NGŨ UÂN” (pañca khandha) trong “bộ máy luân hồi” 
(samsãra), do nguôn gốc VÔ MINH (avijjä). thì luôn luôn 
“hoán vị nhau”, đóng vai “TIÊN SINH DUYÊN'” (purejãta 
paccaya) và “HẬU SINH DUYÊN” (pacchãjãta paccaya) một 


cách đôi thay, liên tục, bất tận. 
+ k% 


<>Thứ tr : SẮC duyên DANH (rũpa paccaya nãma). -Đây là 


— 


paccaya), vì NÓ vận hành xuyên qua “5 CHU TRÌNH TÂM” 


một “DUYÊN HỆ ngoại tiếp xúc với nội” (ajhatta-bahiddha 


(c1tta vIth1) ở “ngũ môn” (pañca dvara). 
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-Trước hết xin nói rõ, “S⁄4C” (rũpa) trong nhóm chữ “S⁄4C 
duyên DANH” ở đây, ám chỉ “6 CẢNH VẬT ĐANG HIỆN 
HỮU trong quá trình đời sống, gồm hình thái (rũpa), âm 
thanh (sadda), mùi hương (gandha), vị nếm (rasa), xúc chạm 


(photthappa), và pháp ấn (saddattha dhammä). 


*Chúng chính là những “đối tượng” (ãlambana) làm DUYÊN 
(patthana) cho “7 giới hạn sinh hoạ£” (dhatu), là : 


L/“Nhấn thức giớ” (cakkhu-viññana-dhãtu), 
2J°“Nhĩ thức giới ” (sota-viññana-dhãtu), 
3/“1ÿ thức giớ?" (ghãna-v1ññana-dhatu), 
4/“Thiệt thức giới” (]1vhã-viññana-dhãtu), 
5/“Thân thức giới” (Kaya-viññana-dhãtu), 
6/“Ý giới” (mano-dhatu), và 

1I%ý thức giới” (mano-v1ññana-dhãtu). 


<>“Báy giới hạn” (dhãtu) nầy vẫn nằm trong số “78 pháp 
giớ?” (atthadasa dhamma dhãtu) như chúng ta đã học. -Liên 


quan đến 12 pháp xứ (bãrasa dhammãyatana). 


-“Ấp dụng thứ tư" nầy gọi là “DUYÊN HỆ đặc biệt" (visesa 


paccaya), vì “SÁU VẬT” (6 vatthu) nêu trên là “TIÊN SINH 
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DUYÊN'” (purejãata paccaya) hay “6 điều kiện phải có sẵn”, 
để cho “7 danh pháp” (näma dhamm3) hay “7 pháp giới” kia 
(dhãtu) được phát sinh, là «HẬU SINH DUYÊN:›. 


-“Sáu vật” (6 vatthu) đó là “nhấn vật” (cakkhu vatthu), hay 
thân kinh mắt, “nhĩ vật” (sota vatthu) hay thần kinh tai, “tỷ 
vậf” (ghãna vatthu) hay fhần kinh mãi, “thiệt vật” (jTvhã 
vatthu) hay /hần kinh lưỡi, “thân vật” (kaya vatthu) hay thần 
kinh da, “ý vật? (hadaya vatthu) hay thân kinh quả tim, và 


“thức vật” (mano vatthu) hay frung khu thần kinh. 


*Nói một cách “phối hợp”, nếu không có “hình thái” 
(ãlambana) đập vào CỬA MÁT (cakkhu dvãara) thì “Nhấn 


~~^— 


thức giới” (cakkhu-viũñãna-dhãtu) không thể phát sinh. -Rồi 
“nhĩ thức giới” (sota-viññana-dhatu), “fÿ thức giới” (ghana- 
viññana-dhau), “Thiết thức giới” (Iivha-viññana-dhatu), 
“Thân thức giới” (kãya-viññãna-dhãtu), “Ý giới” (mano- 
dhãtu), và “ý /hức giới” (mano-viññana-dhãtu), cũng một cách 


không thể phát sinh tương tự. 


*Ngược lại với “đuyên hệ” (patthäana) ở giây phút TÁI SINH 
(patisandhi) thì sắc pháp (rũpa-dhamma) là HẬU SANH 
DUYÊN (pacchãjãta paccaya). 
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*Nhưng frong suốt cuộc đời, thì sắc pháp lục căn (pañciủdriya 
rũpa) phải là TIỀN SANH DUYÊN (purejãta paccaya), để cho 
DANH PHÁP (nãma dhamm) phát sinh và vận hành xuyên 
qua “7 pháp giớ7 (satta dhmma dhatu). 


*Riêng “$ÁC Ý VẬT” hay quả tim (hadaya vatthu) thì không 
thuộc về HẬU SINH DUYÊN (pacchãjãta paccaya). Nó cũng 
không thuộc về TIỀN SANH DUYÊN (purejãta paccaya), mà 
nó nằm trong ĐÔNG SANH DUYÊN (sahajãta paccaya), như 
TÂM VƯƠNG (citta), TÂM SỞ (cetasika), và làm duyên cho 
“CHÍNH NÓ” (hadaya) trong dạng “sắc do nghiệp tạo” 
(kammakarIka rupa), ở giây phút tái sinh, (patisandh1). 
<>Ngoài ra, “$S4C Ý VẬT” (hadaya vatthu), còn là “tiễn sanh 
duyên” (purejãta paccaya) đối với “tâm hữu phần” (bhavahga 
citta), vì khi “âm hữu phân thứ nhất phát sinh, sắc ý vật đã 
hiện hữu”. -Nghĩa là SẮC Ý VẬT (hadaya vatthu) là nơi 
“nương tựa” (vatthu) của “âm hữu phân thứ nhất” (pathama 
bhavanga cItta) vậy. 


*k% 


<>Thứ năm : Chế định và DANH SÁC duyên DANH PHÁP 


(paññatti ca nama-rùipa ca paccaya nama). 
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*Đó là “danh sắc qui óc” làm ĐIÊU KIỆN cho “danh pháp 
chân để”. ÁP DỤNG thứ năm nầy ám chỉ “ĐẠO ĐỒ 
DUYÊN” (magga paccaya patthana), hay “pháp tục để” 
(paññati dhamma) dẫn đến “pháp chân để” (paramattha 


dhamma). 


-Nghĩa là, các ác pháp (akusala), các thiện pháp (kusala), các 
chỉ thiên (jhãnahga), và các tầng thiên (jhãna), gồm đệ nhất 
(pathama), đ¿ nh; (dutiya), đệ am (tatiya), đệ fứ (catutth), đệ 
ngũ (pañcann)... tuy là những CHẾ ĐỊNH (paññami) và 
DANH PHÁP (nãma dhamma), nhưng chúng dẫn đến “thực 
tại”, là THĂNG (sugati) hay ĐỌA (dugøsati). 


*Và “ĐẠO” (magga) trong sắc pháp (rũpa dhamma) là con 
đường vật chất (magøa), dẫn tới một điểm cụ thể nảo đó. 
Nhưng “ĐẠO” (magøa) trong danh pháp (nama dhamma) là 
con đường chế định trong tỉnh thần (paññatti), đưa đến 2 tình 
trạng “£hãng” (sugatI) hay “đa” (duggatI). 


*Đi vào «A-Ty-Đạt-Ma» hay VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma), 
chúng ta thấy “12 chỉ đạo” (thăng và đọa), gồm 1l/“cbánh 
kiến”, 2!“chánh tư duy”, 3““chánh ngữ”, 4'“chánh nghiệp”, 


5/“chánh mạng", 6(chánh tĩnh tấn”, 7/chánh niệm. 
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S/“chánh định”, 9/“tà kiến”, 10/“tà tư duy”, 11/“4à tỉnh tấn”, 


và 12/“fà định”. 


-Thực ra /heo chân để thì chỉ là 9 tâm sở (cetasika), gồm từ số 
1 (chánh kiến) đến số 8 (chánh định), cộng với tâm sở “thắng 
giải” (adhimokkha) thay thế tâm sở “tà kiến” (miccha-ditthi) ở 
vị trí số 9, làm “DUYÊN HỆ (patthãna paccaya) là ĐẠO GIẢI 
THOÁT (ariya magøa). 


*Tâm sở “thắng giá” (adhimokkha) thay thế “#à kiến” (ditthi) 
là 1 yếu tố quan trọng. -Bốn “chi đạo sa đọa” (magganga) kia 


Ƒ" 


là “#à kiên 


s2 


(miccha difth1), “fđd £# duy” (miccha sankappa), 
“tỳ tỉnh tấn” (miccha vãyãma), và “tà định” (miccha 
samadhi) sẽ luôn luôn đưa con người vào cảnh khổ (dukkha 


bhũm1), hay ĐỌA ĐẠO (dugsatI magøa). 


*Còn phía TÂM VƯƠNG (citta) thì gồm tất cả, ngoại trừ “78 


^¬”2 


tâm vô nhân” (18 ahetuka cItta) hay «15 tâm quáả+ 3 tâm duy 
fác» (15 vipäkacitta+3 kiriyacitta), và “sắc pháp động sinh” 


(sahaJata rũpa dhamm). 


-Chưa kể, CÁC CHI THIÊN (jhãnanga) cũng không tìm thấy 


trong “nơø song thức” (dvi-pañca viññana). 
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*Ngoài ra, “NHỮNG CHI ĐẠO” (maggaiga) trong “những 


- 


tâm quả” (vipaka cItta), và trong “những tâm duy tác” (kiriya 
citta) vốn không dẫn đến mục đích nào cả, nhưng chúng vẫn 
được phân loại, vì xét “heo bản chất” thì chúng là “các yếu 


£ố” có khả năng đưa đến những “kết quả khác nhau” (C.M.A). 


*k% 


<>Thứ sáu : DANH SẮC duyên DANH SẮC (nãma-rũpa 
paccaya nãma-rũpa). Loại “áp dụng thứ sáu” nầy có thể gọi là 
“TRỤC TRỢ DUYÊN” (nissaya paccaya) và “PHÚ TRỢ 
DUYÊN” (upanissaya). 


*“TRỤC TRỢ DUYÊN” (nissaya paccaya) và “PHÚ TRỢ 
DUYÊN'” (upanissaya) theo nghĩa tự điển, ám chỉ “sự fương 
quan tiếp cận” quá thường và dồi dào, với những gì cần thiết 
xung quanh (cộng nghiệp) trong cuộc đời, như “ó loại nội và 
ngoại cảnh”, gồm sắc, thỉnh, hương, vị xúc, pháp 
(ãlambana), mà chúng ta có thể tìm thấy trong kinh “Đại Tứ 


Niệm Xứ” (Mahäsatipatthana-sutta). 


*Nhưng “TRỤC TRỢ DUYÊN” và “PHÚ TRỢ DUYÊN” ở đây 


VỚI “ngh1a vì diệu pháp 


là Y CHỈ DUYÊN (nissaya paccaya) và CẬN Y DUYÊN 


lại là những gì rất khác. Chúng chính 
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(upamIssaya). -Nói theo một số sách «A-ty-Đạt Ma» khác, để 
“ng dụng” trong DUYÊN HỆ (patthãna). 


-Đó là “5 sắc thần kinh”, “l6 sắc tẾ”, “89 tâm vương”, “52 
tâm sở”, “] niễ-bàn”, và “các pháp chế định”. -Tất cả là 
“những mối liên quan” (paccuppanna dhamma) trong CẢNH 
DUYÊN (ãlambana paccaya). Và CẢNH DUYÊN thì không 
khó hiểu cho lắm. -Nhưng «bộ ba» gồm 1/“pháp chân để” 
(paramattha dhamma), 2/“pháp chế định” (paññatti đhamma) 
và 3/“pháp niễt-bàn” (nibbäna), thì quả thật khó hiểu. 


-Vì vậy trong chiều sâu, “PHÚ TRỢ DUYÊN” (upanissaya 
paccaya) cũng gọi là “ƯU THÉẺ DUYÊN” (adhipati paccaya) 
hay “CÁN Y DUYÊN” (nissaya paccaya). 


<>Bây giờ xin đề cập đến phần “bồ túc, như chúng tôi đã hứa 


trong một đoạn trước. -Có 3 cận y đuyên ƯU THẺ : 


L/Cận y duyên (ãlambana upanissaya paccaya), có CẢNH là 
trụ thế (ñlamban adhipati). 


2/Cận y duyên (anantara upanissaya paccaya), có VÔ GIÁN 


là ưu thể (anantara adhipati) 
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3/Cận y duyên (pakati upanissaya paccaya), có THƯỜNG là 


irụ thế (pakati upanissaya adhipati). 


*Ba «áp dụng của ƯU THEÉ» (adhipati) trên đây, ám chỉ «đnh 
hưởng có tác động mạnh» do CẢNH (ãlambana), do 
KHÔNG GIÁN ĐOẠN (anantara), và do THƯỜNG XUYÊN 


vận hành (pakatI upanIssaya). 
Lược giải : 


*Cánh (alambana) nào làm cho «dấu ấn» (manorañJaka) nội 
bật nhất hay lớn mạnh nhất (atimahanta=ativibhũta), thì đó là 
«wwu thế CẢNH, tật khó quên». -Chăng hạng như, -đối với 
người hướng đến giác ngộ, thì hình ảnh Đức Phật là «CẢNH» 
được ghỉ nhớ nhất, -còn đôi với người tham lam, thì đống tiên 
là «CẢNH› đáng chú ý nhất. 


*Tính «không gián đoạm» (anantara) cũng vậy, sự tiếp diễn 


nào làm cho «đâu án» (manorañJjaka) được duy trì liên tục 





(hay vô gián, không đứt quãng), thì đó là «ww thế duyên bên 
bỉ nhấp». Chắng hạng như đối với người hướng đến giác ngộ, 
thì đức fin không ung lay (saddhã), vô gián đoạn là «YÊU 


TÓ» nòng cốt vững vàng nhất (ativibhita). 


252 


*Và fính thường xuyên (pakati upanIssaya) cũng một cách 
tương tự. THƯỜNG CẬN DUYÊN nào mà hình thức «nguyên 
trạng được tái diễn và hiện hữu khá lâu» (tuy có thay đỗi 
nhưng thật chậm) thì đó là w thế trường tôn, và tích lñy cao 
nhất. Chăng hạng như, đối với người học nghề, thì «bài fập 
cũ nào vẫn được lập lại» (không thay đỗi), là «yễu tố» xây 


dựng sự thuân thục vững chắc nhất. 


<>Từ đó, những đanh sắc u thế (nãma-rũpa adhipati) được 
sanh lên, chính là các danh sắc lây «THƯỜNG CẬN Y 
DUYÊN» (pakati upanissaya paccaya) làm ĐIÊU KIỆN mạnh 
mẽ để «bắt nguồn». -Đối tượng với «7HNƯỜNG CẬN Y 
DUYÊN» ây, nêu lây CẢNH là w thế (ãlambana adhipati), 
lây VÔ GIÁN là w thế (anantara adhipati), hay lấy 
THƯỜNG là w fhế (pakati adhipati), thì DANH SẮC ấy 
không thể nào không duyên lên DANH SẮC tiếp theo. 


<>Ði sâu hơn vào VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma), chúng ta 
thấy «y chỉ duyên» (nissaya paccaya) và «cận y duyên» 
(upanissaya paccaya) có nhiều «dạng» vận hành. -Chắng hạng 
như, các pháp bất thiện là £ham ái, ác ý, nghỉ ky...V...V..., Các 
pháp thiện như hoan hỷ, an lạc, hài lòng...v...v..., -các sắc 


pháp như /hực phẩm, trú sở, dụng cụ, xã hội, mồi trưởng, thời 


Z)5 


tiẾt...v......, là những «thực tại» của «£hường cận y duyên» 


(pakatI upnIssaya paccaya). 


<>Và «khát ái trong quá khứ» (atfta kãmaräga) có thê là một 
«THƯỜNG CẬN Y DUYÊN› (pakati upnissaya paccaya) của 
các nghiệp BẤT THIỆN (akusala kamma), như sá/ sinh, trộm 
cấp, tà dâm...v...v...Nghĩa là những người có «khát ái ngũ 
ngâm» thì mỗi khi hành động, họ tùy thuộc vào ÁC PHÁP 
(akusala dhamma) quá khứ đó, và có thể phạm vào các giới 


sát sinh, trộm cấp, tà dâm...V...v...trong hiện tại. 


-Trường hợp nầy, khát đi đã có sẵn trong TÂM 
(kamaräga=tanh3), sẽ là «/hưởng cận y duyên» (pakati 
upnissaya paccaya), cho các hành động sát sinh, trộm cắp, tà 


dâm...suôt kiêp như vừa nói. 


<=Nhưng «#puyện vọng lành mạnh trong quá khứ» (atita 
chanda) cũng có thể là «THƯỜNG CẬN Y DUYÊN»› (pakati 
upanissaya paccaya) của các nghiệp THIỆN (kusala kamma), 
như bố £h (dãna), phóng sanh (jTva pamoceti), frì giới (sila), 


và hành thiên (bhãvanä)...v...V... 


-Nghĩa là những người có «nguyện vọng lành mạnh trong 
quá khứ» (sobhana chanda) thì họ nhờ vào THIỆN PHÁP 
ngắm ngầm đó, mà có thể thực hiện các hạnh lành trong kiếp 
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hiện tại. -Trường hợp nây, nguyện vọng lành mạnh đã có sẵn 
trong TÂM là «/hường cận y duyêm> (pakati upnissaya 


paccaya), cho các hành động cao thượng trong kiếp hiện tại. 


*SỰ TIN TƯỞNG (saddhã) hay THÀNH KIỀN (difthi) trong 
quá khứ cũng là «„guôn gốc có ưu thế» (adhipati) hay 
THƯỜNG CẬN Y DUYÊN (pakati upanissaya paccaya) cho 


các hành động (kamma) trong kiếp nây. 


-Niềm tin lành mạnh (sammaä saddhä) thì phát sinh nghiệp vô 
hại. -Niềm tin không lành mạnh thì phát sinh nghiệp tổn hại 


cho cá nhân và cho xã hội. 


*SƯ VÔ CHÁP hay X4 (upekkhä) trong guá khứ và trong hiện 
fgi, cũng chính là THƯỜNG CẬN Y DUYÊN (pakati 
upanissaya paccaya) cho các hành động DUY TÁC (kiriya 


kamma) của Thánh nhân trong kiếp nây. 


-Chư Thánh A-la-hán (Arahatta) và PHẬT (Buddha) luôn luôn 
phát ra hành động vô hại, -đỗối với chúng sanh thì gọi là «fổ?», 
và đối với VI DIỆU PHÁP (Abhidhamma), CHÚNG không 
thuộc về Ø#ện (kusala), cũng không thuộc về bất thiện 
(akusala), vì đó là DUY TÁC (kiriya). -Những hành động của 
Thánh nhân, tuy có «gwd lành mạnh» trong hiện tại, nhưng 
chúng sẽ không trô quả qua kiếp sau. 
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*Ngoài ra, «HẠNH PHÚC» (sukkha) và «ĐAU KHÔ» 
(dukkha) trong guá khứ lẫn trong hiện rại, cũng là THƯỜNG 
CẬN Y DUYÊN (pakati upanissaya paccaya) cho suốt kiếp 
thực tại. Chúng có thê làm cho con người hành động THIỆN 
(kusala) hay ÁC (akusala) tùy theo f#ính ưu th (adhipati). Tức 
là THƯỜNG CẬN Y DUYÊN có sự ứng dụng tất rộng ! 
Bồ túc : 

<>Áp dụng thứ sáu, hay «DANH SẮC duyên DANH SÁC›» 
(nãma-rũpa paccaya nãma-rũpa) vừa nêu trên đây, có sách viết 
là «‹DANH và SÁC duyên DANH và SÁC» (nãma-rũpa ca 
paccaya naãma-rũpa ca). Chúng ta thấy có chữ «và» (Pä|T = ca) 
thêm vào giữa 2 chữ DANH<=>SÁC, thì «nội dung» vẫn 
không thay đối bao nhiêu. 
-Thay vì viết dài dòng cho sự «không khác» hay «ương 
đồng» ấy, chúng tôi nghĩ, tốt hơn xin cung cấp đến quí vị, 
danh sách «9 loại đuyên» có thể xem là «có điểm chung» với 
«DANH và SẮC duyên DANH và SC» như sau : 

LUu thế duyên (adhipati paccaya) = Cái mạnh nhất. 

2/Đông sanh duyên (sahajãta paccaya) = Cùng phát khởi. 

3/Hồ tương duyên (aññamañña paccaya) = Tương tác. 
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4/Y chỉ duyên (n1ssaya paccaya) = Nương tựa, nâng đỡ. 
5/Vật thực duyên (aähãra paccaya) = Nuôi dưỡng. 

6/Căn quyên đuyên (iñdriya paccaya) = Có tiềm lực. 
TICách ly duyên (vippayutta paccaya) = Không liên can. 
S/Hiện hữu duyên (atth1) = Đang có mặt. - Và... 

9/Vô khứ duyên (avigata paccaya) = Không biến mất. 


<>Những «duyên hệ» (patthäna paccaya) này được xem là 
«lao hoàn cảnh hữu hiệm cho THƯỜNG CẬN Y DUYÊN 


(pakatI upanIssaya paccaya). 


*k*% 


«ĐÔNG TỐC› là «TIÊM LỰC ›. 


<>Đổng tốc (javana) ám chỉ «số chập sát-na được lập lại», 
tuy chỉ là «cái bánh trớn» trong CHU TRÌNH TÂM (citta- 
vĩth¡), nhưng nó cũng chính là «tiềm lực» (nilina bala) của 


THƯỜNG CẬN Y DUYÊN (pakati upanissaya paccaya). 


*Khi «số chập sát-na đồng tốc (javana khana) tự lập lại đầy 
đj», tôi đa là 7 lần, thì «hình ảnh» của CẢNH (ãlambana) 
RÁT RÕ, sẽ được «đăng ký» một cách /huận hay nghịch, và 


2Ì 


có «ưu thế» trong tâm trí con người. -Rôồi hình ảnh ƯU THÊ 
(adhipati alambana) ấy sẽ là «tiềm lực» của THƯỜNG CẬN 
Y DUYÊN (pakati upanissaya paccaya) về sau này. 


<>Đây chính là lý do, mà trong «Á-7}-gï-Ma» hay trong VỊ 
Diệu Pháp (Abhidhamma) có câu nói «các chập sát-na đồng 


tốc là năng lực tạo nghiệp» Vậy. 


k% 
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Chương XI 
GIÁC NGỘ PHÂN TẬP YÊU 
(Bodhipakkhiya sangaha) 


<>“GIÁC NGỘ PHÂN TẬP YÉU” là tên “Hán-Việt” của một 
“chủ để Phật pháp” được dịch từ nhóm chữ PäIT 
“Bodipakkhiya sangaha”, -loại văn tự “ghỉ” tiếng nói phổ 
thông cổ Ẩn-độ, thời Đức Phật, và Ngài đã dùng ngôn ngữ 
nây, để truyền bá đạo giải khổ, suốt 45 năm sinh tiền. 


*Vậy trước khi đi sâu vào đề tài, chúng ta thử tìm hiểu “wghữa 


”ây 


gốc” của nhóm chữ Pä]I “Bodipakkhiya sansaha"” â 


-*“BODHIPAKKHITYA” được thành lập bởi 3 thành phân (ansa) 


là “bodhf=“giác ngộ”, “pakkha”=“phần” hay “phía”, và 
“ya”=“thuộc về”, (bodhi+pakkha+iya) 


*Phối hợp ý nghĩa của cả “3 ngữ phần” này lại, thì chúng ta có 
nhóm từ Việt ngữ là “PHÁP NÓI VÉ SỰ GIÁC NGỘ”, hay 
viết một cách gọn gàng hơn là “BÔ-ĐẺ PHÂN”. -Còn chữ 
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“Sañgaha” ám chỉ “bảng kết tập để nêu ra”, hay “bảng kê 
khai các đê tài một cách mạch lạc”. -Như vậy “Sangaha” có 
thê tạm dịch là “TẬP YÊU”. 

<>Theo kinh điển PãälT, thì “BỎ-ĐÈ PHÂN TẬP YẾU” 
(Bodhipakkhiya sagaha) gồm “37 phẩm cách” (sabhäva), 


“ s2 


được chia làm “7 nhóm” (añsa), -xin nêu ra như sau : 


-Nhóm thứ nhất là “TỨ NIỆM XU” (Catu satipatthanänj) : 
Bốn nên tảng tỉnh thức (sat). 

Nhóm thứ hai là “TỨ CHÁNH CẢN?” (Catu 
sammappadhãnãni) : Bốn sự finh chuyên (padhãna). 

-Nhóm thứ ba là “TỨ THÂN TÚC” (Catu iddhipädä) : Bốn 
khả năng đạt được “điêu như ÿ” (iddhi). 

-Nhóm thứ tư là “WŒŨ CĂN? (Pañca iñdriyäni) : Năm lãnh 
vực tiềm tàng có quyển năng (iñdriya). 

-Nhóm thứ năm là “WŒŨ LỤC” (Pañca baläni) : Năm nội lực 
chứa sức mạnh tỉnh thần (bala). 


-Nhóm thứ sáu là “THT GIÁC CHI' (Satta bojjhahgãni), 
sôm bảy chi pháp đạt đến cứu cánh niết-bàn (bojjhahga). 
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-Nhóm thứ bảy là “B.ẤT CH.ÁNH ĐẠO” (Atthalgika magsa) : 
Con đường ổ phạm hạnh đưa đến giải thoát (magganga). 


(37 phẩm cách nây cũng thường nghe gọi là THÁT BỎ-ĐÈ 
PHÂN (Satta bodhansã). 


Kiên giải từng nhóm : 


I[- TỨ NIỆM XỨ : CATU SATIPATTHAÄNÂN. 


Trích kinh văn Đại Tứ Niệm Xứ (Maha Satipatthana Sutta) 


chữ PalI : 
“ldha bhikkhave bhikkhu, 

*KAYE kayaãnupassanãa viharati, 
qgfapa sampqJano saHmd VIneyyd, 
loke abhiJJjadomanassu. 
*VEDANA1SU vedananupassana viharati, 
qfapa sampdqjano saHma vineyya 
loke abhiJ?hadomanassử, 
*XCITTE cittanupassana viharafi 
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qfapđ samDpdJqno sa†ma vineyya 
loke abhiJ?hadomanassử, 
*DHAMMMESU dhaminanupassana viharafti 
qfapa sampqjano saHma vineyya 
loke abh1J?hadomanassử'. 
Nghĩa Việt do cô HT. Thích Minh Châu dịch : 
“Nây chư tỳ khưu, 
-Hãy sống quán £hân trên £hân, 
Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, 
Đề (dân dân) chế ngự tham ưu ở đời. 
-Hãy sống quán £hø trên /họ 
Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, 
Đề (dân dần) chế ngự tham ưu ở đời. 
-Hãy sống quán ứâm trên ứâm 
Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, 


Đề (dân dần) chế ngự tham ưu ở đời. 
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-Hãy sống quán pháp trên pháp 
Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, 


Đề (dần dân) chế ngự tham ưu ở đời”. 
(Bốn chữ «hãy» ở đầu câu và 2 chữ “dân dân” trong ngoặc 
đơn, do chúng tôi thêm vào, cho “nghĩa văn” dễ hiểu, chứ 
không có trong bản dịch Việt của HT. Thích Minh Châu). -Xin 
tha thứ ! 


+ 
<>TỨ NIỆM XỨ gồm : 


*Thứ nhất THÂN QUÁN NIỆM XỨ (Kãya + anupassana 


satipatthana), hay nói tắc là niệm thân (kaya sati patthãna). 
-Vì sao phải NIỆM THÂN để đi vào TỬ NIỆM XU ? 


<>Vì THÂN nây là “chỗ chứa” của tật cả cảm thọ khổ vui, là 
môi trường căn bản của vạn pháp. NIỆM THÂN là “khởi 
hành” đi vào 37 Phẩm Giác Ngô (Bodhpakkhiya), hay còn gọi 
là Thất Bồ-đề Phần. Niệm thân thuần thục là tìm ra đầu mỗi 
cuộc sống nây, từ đó thấy pháp giải thoát. 

-Thân người ví như biên khổ. Bao nhiêu cảm giác, £họ, 
tưởng, hành, thức...huân tập trong hợp thể (hay ngũ uẩn) 
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nây, từ vô số kiếp luân hỏi, ví như chiêu sâu của nước biến. 
Tham, sân, sr...hay ví như 3 loại gió độc thôi mạnh không 
ngừng, làm cho nổi sóng, chao đảo ngọn đèn trí thức, chẳng 
phát được ánh sáng mình mẫn, đê tự soi thăng vào nội cảnh. 
Cho nên, niệm thân thuần thục, là phát triển được ánh sáng 
thanh tịnh, chiêu vào «biên thân» phức tạp, ô trược ấy. -Hành 
giả nhờ đó sẽ phăng ra được chỗ khởi đầu của sinh tử mà hóa 
giải, thoát khô ! 


-Một kiếp luân hội có “2 chó nói tiếp”, là cửa SINH và cửa 


TỪ, mà mỗi sinh linh khó nắm vững, để bình yên bước qua. 


-Hành thiên TỨ NIỆM XU (catu patthäna bhãvanã), bắt đầu 
băng NIỆM THẦN, rồi NIỆM THỌ qua hô hấp (hơi thở), khi 
thuần thục (tức là thường xuyên tiếp cận, và nhìn kỹ 2 cánh 
cửa sinh tử ấy). thì hành giả sẽ biết rõ sống chết như thế nào, 
và gặt hái được kết quả THIỆN, là sống tốt và chết tốt, đôi với 
THÂN cũng như đôi với TÂM. 


A2 


-Đó là chứng đắc “thân trong thân” hay “thân ngoài thân” 


(kãyena kayäãnupassan8), trước khi chứng đắc “?họ trong thọ” 


hay “?fhọ ngoài thọ” (vedanena vedananupassan8), và “fâm 


trong tâm” hay “tâm ngoài tâm” (cIttena cittänupassana), rôi 
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Z¬23 


“pháp trong pháp” hay “pháp ngoài pháp 
dhmmaãnupassan8), để “hóa giải” SINH TỬ. 


(dhammena 


-Hành thiên NIỆM XU (catu satipatthäna bhãvan8) tuy là một 
pháp môn luyện tâm, nhưng đó là một pháp môn luyện fâm đi 
vào bản thân của mỗi cá nhân, nên nó chỉ “frờu tượng” đỗi 
với người khác. Nhưng đối với chính hành giả, NIỆM THÂN 


khi làm đúng, thì nó rất “cụ thể”. 


*Cụ thể ấy có thê ví như kẻ lữ hành, chăm chỉ đi trên con 
đường hướng đến mục tiêu. Họ sẽ nhìn thấy (chứ không tìm 
kiếm) những gì trước mặt họ như thế nào, thì người thuần thục 
trong NIỆM THÂN cũng sẽ “chứng thật” cẩm thọ và hơi thở 


trong thân họ, một cách £ự nhiên rõ ràng như thế ấy ! 


-Nói đúng hơn “niệm biết toàn thân ` là kỹ thuật mở cánh cửa 
“vận hành của lĩnh khí và thân lực”, nguôn gôc của hơi thở. 


Đó là cánh cửa duy nhât băt đầu sự sông và châm dứt sự sông. 


-Và foàn thân đang sông chính là nền tảng của mọi cảm thọ, 
hay toàn thân đang sống chính là phản ảnh của mọi tâm thức, 
đồng thời toàn thân đang sống, cũng chính là hiện tượng biến 


hành của vạn pháp hữu v1. 
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-Mỗi chu kỳ tâm thức trôi qua (cittavìthi), là mỗi lần một số tế 


bào trong thân sinh ra, và mỗi lần một số tế bào trong thân 
“lão hóa”, tự diệt. Sắc thân NGŨ UẦN tiến dần đến chỗ ràn 





úa, SMy SMp, ngừng hoạt động, rởi rạc, rôi chung cục fan rã Ì 


-Hành thiền TỨ NIỆM XỨ (Catu satipatthana) là định thân 
trong thân “chứng kiến bốn cảnh” sửnh frụ đị điệt của từng tế 


bào trong thân và tâm, qua khám phá “bồn nên tảng” THÂN, 
THỌ, TÂM, và PHÁP. 


*Như vậy, “NIỆM THÂN” (kãya satipatthäna) ở đây ám chỉ 
“tâm tỉnh thức trong thân”, tâm ây không phóng ra bất cứ 
“đối tượng” nào khác ngoài thân, hay trần cảnh. 


-Chữ NIỆM trong “trường hợp” này là “nhớ biết thực tại”, 
chứ “không phái là TỤNG”, một hành động “lập ải láp lại 
danh hiệu gì đó trong đâu”. -Lắm khi miệng một người đang 
“tụng” mà tâm tư người ấy lại “phóng đãng” một cách bị 
THAM SÂN SI lôi kéo, đến những cảnh giới khác ! 


-“THÂN” (kãya) trong thiền TỨ NIỆM XỨ ở đây, được xem 
như “để mục thiền” (kammatthana). -Ngoài sự mệnh danh 
rằng, “nó” là “thể xác đang sóng”, NIỆM THÂN còn ám chỉ 


một “vận hành chính bên trong thân”, là sự HỖ HÁP. 
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^n”2 


-Nghĩa là “tâm tỉnh thức mà an định trong thân” cũng tức là 
“tâm song hành với hơi thở vô và hơi thở ra (anapanasatI) 
một cách thanh tịnh và tự tại. -Nhưng vấn đề phải đặt ra, là 
“hành giả” (yogävacara) dựa trên cái gì, để biết “tâm an trú 


2^x¬?9 


trong thân” (?!)...thì “chi pháp tiếp theo đây” trong “TỨ 
NIỆM XỨ”, sẽ giúp “hành giả” có nền tảng để trải nghiệm và 


xác nhận. 


*Thứ bai THỌ QUÁN NIỆM XỨ (Vedanä + anupassanãä 


satipatthana), hay nói tắc là niệm thọ (vedanä satipatthãna). 


<>Thọ cảm (vedanä) vốn gắn liền với THÂN TÂM (nãma- 
rũpa), như 2 mặt của một tờ giấy. Khi hành giả “tỉnh thức 


^¬”2 


trong cảm giác nội thân” thì hành giả “không tiếp nhận” 
những ấn tượng do ngoại cảnh đập vào, tức là hành giả cũng 
niệm thọ trong TỪ NIỆM XỨ vậy. 

-NIỆM THỌ luôn luôn đi đôi với NIỆM THÂN, vì cảm giác 
cũng như hơi £hớ không thể ở ngoài thân. 

-Và THỌ CẢM (vedan3) của cá nhân nào thì chỉ “riêng” cá 
nhân ấy biết thôi. Cảm giác của 2 người không thể “hoàn toàn 


đồng dạng”, vì họ vốn có 2 duyên nghiệp khác nhau. 


Và xin xem lại răng : 
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<>Hẳu hết các “sách thiền” nói về TỨ NIỆM XỨ (Catu 
satipatthana bhãvanã), đều nêu ra PHÉP ĐÊM HƠI THỞ 
(Anäpãnasati) hay dựa trên “hiện frượng” của HƠI THỞ (như 
ra-vô, phông-xẹp...v...v...) để làm “ứiêu chuẩn”, -dường như 


sự ĐỀM HƠI THỞ không sai, hay “biết được sự ra-vô, phông- 


» Ã 


xep” ấy, là thước tắc đo lường trình độ thanh tịnh vậy. 


^..32 


-Từ đó người ta đã xem “sự đếm hơi thở không lẫn lộn”, hay 
“biết được phông xẹp” là một THÀNH QU4”. Điều này khó 
kiểm chứng và khó xác nhận đúng, “âm thức làm được 
chuyện đỏ” là phải chăng đã đạt THANH TỊNH (visuddhi) ?! 


-Nhiễu “hành giả” đã làm cho thần kinh rất căng thăng (đến 
độ có thể mắc bệnh mất ngủ), để đếm “hơi trở” KHÔNG SAI, 
hay để “biết phông-xẹp một cách thường xuyên”. Nhưng 
chung cục TÂM THÚC (citta viãñãna) của họ vẫn chẳng thanh 


tinh. 


-Đây chính là LÝ DO mà chúng tôi đề nghị : “Quý hành giá 
hãy bình tĩnh, trải nghiệm sâu xa hơn nữa trong “NIẸM 
THỌ” song song với «NIỆM THÂN», đễ “nhận diện hơi thở 
một cách thoái mát, tự nhiên”, chứ không nên “vận foàn sức 
chú ý, rượt bắt hơi thở, để đếm không lộn” hay “nhận diện 


phông xẹp không quên”. 
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-Mục đích trước mắt của người tu thiền (yogävacara) là làm 
cho tâm sớm thanh tĩnh, chứ không phải đề đạt được trình độ 
“đếm hơi thở không trật, hay “nhận diện được phông-xẹp mỘt 


cách rành rẽ, không xao láng) Ì 


<>Quay lại sự kết hợp quí báu giữa NIỆM THÂN (Kãya 
satipatthäna) và NIEM THỌ (Vedanä satipatthãna), chúng tôi 
đã dựa vào kinh “TỨ THÂN TÚC” (Iddhipäda sutta), tìm 
được một “pháp hành trung trực”, gọi là “định tâm trong 
thân”. -Và sau khi thực nghiệm “pháp hành” ây, chúng tôi 
nhận thấy rất thuận tiện, “rất khai thông” cho việc tu thiền TỨ 


NIỆM XỨ (catu satipatthãna). 


-Nhưng đó chỉ là “khám phá” của một nhóm người, nên chúng 
tôi không dám “chủ quan”, chúng tôi chỉ “nhân mạnh” sự 
phối hợp NIỆM THÂN và NIỆM THỌ, như một điều cần 
thiết, hy vọng quí vị có thê “?hực nghiệm”, rồi tìm ra nhiều 


pháp hành “mới lạ, kỳ điệu” hơn. 


-Chúng tôi nghĩ răng, “hiển pháp do Đức Phật Thích-ca 
Mâu-ni (Sakya Muni Buddha) để lại, không thể có vẫn đề 


dẫm chân tại chỗ, hay bế tắc” một cách đứng giữa ngả ba 


đường, không biết phải đi về đâu ?! 
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*Thứ ba TÂM QUÁN NIỆM XỨ (Cita + anupassana 
satipatthana), hay nói tắc là “Miệm tâm” (citta sati patthãna). 
NIỆM TÂM tức là “đuy frì tâm tỉnh thức (trên nền tảng niệm 
thân và niệm thọ) và £bấy thực tại nơi chính NÓ”. 

-Câu viết trong ngoặc kép nầy tuy “không tối nghĩa” nhưng 
“rất trừu tượng”. Chúng ta phải chia câu trên làm “2 phần” để 


tìm hiểu chữ NIỆM (sati) : 
-Phần 1 “duy trì TÂM tỉnh thức”. Và.... 
-Phần 2 là “thấy thực tại của TÂM”. 
*Và qui nạp «nội dung» 2 chữ “NIỆM TÂM” : 


“NIỆM” (sati) ở đây chính yếu là “đuy frì thực tại tĩnh thức”, 
anh minh (vijjã) nơi đề mục thân, và... 

“TÂM” (cita) ở đây ám chỉ “âm vương” hay “tâm biết 
(viññãna), không cho NÓ rơi vào tình trạng ô-nhiễm, để trở 
thành hay “fâm sở vô rxnh” (av1Jjä cetasika). 

<>Trên thực tế, TÂM nếu không bị những họ cẩm (bộc phát 
lẫn ngắm ngầm) rong thân do THAM-SÂN-SI lôi kéo, thì 


TÂM vẫn ở fình trạng tự nhiên, không có vẫn đề “tỉnh thức”. 
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-Nhưng “tâm dục giới” (kãma citta) thì không thể như thế. 
“Tâm dục giới” luôn luôn bị “cảm thọ THAM, “cảm thọ 
SÂN”, và “cảm thọ SĨ” thuộc dục giới làm cho chao đảo, nên 


duy trì sự tỉnh táo là một điều rất cần thiết. 


-Và PHÁP nào /àm cho tâm duy trì sự tỉnh thực, biết được 
CHÍNH NÓ, là PHÁP ấy có tên là “chánh niệm” (sammã 


saf1). 


-CHÁNH NIỆM (Sammä sati) cũng là “khả năng” làm cho 
TÂM biết “mình bị lôi kéo bởi 3 loại thọ cảm (THAM-SÂN-S]) 
trong thân như thế nào, và phản ứng chống lại sự lôi kéo ấy, 
để không bị chao đảo”. 

*Đến đây chúng ta có thể “cô đọng” rằng : 
-“NIỆM TÂM (cita satipatthãna) là hoa trái của NIỆM 
THÂN (kãya satipatthãna) phối hợp với NIỆM THỌ” (vedanä 
satipatthana), làm cho TÂM nh thức biết mình, -chử không 
phải là «niệm tâm để đạt được ý muốn» gì cả, -ngay cả «đó là 
ý muốn đếm hơi thở không sai». -Hay nói cách khác : 
-Khi miệm thân (Kaya satipatthana) và niệm thọ (vedana 
satipatthana) £huần thục rồi, thì mới có thê NIỆM TẦM (citta 


saftipatthana) một cách «tự tạ được. 
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-Vì “bộ mặt thật của TÂM (citta) chỉ “hiện ra” khi NÓ đã “đổi 





s2 


điện” với những thọ cảm trong THÂN. Và sự finh thức sẽ làm 
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cho “hành giả” “thấy được” cái “mặt thật” ấy. 
Kết luận : 


<“THẦY được mặt thật của tâm mình” là NIỆM TÂM 
(citta satipatthana), hay gọi đầy đủ «rên pháp thiếm», là “TÂM 
QUÁN NIỆM XỨ” (Cittänupassanã satipatthana), -#âm quan 


sát tâm. 


-Và “QUÁN? ở đây là “quan sát và thấy cái tự nhiên”, chứ 
«QUÁN» không phải là “suy nghĩ” hay “lý luận theo chủ 
quan”. -Tương tự như thế, “NIỆM” là “nhớ”, chứ không phải 
là “tụng” (hay lập lại nhiều lần). -Và tiếp theo là... 


*Thứ tr, PHÁP QUÁN NIỆM XỨ (dhammanupassanã), hay 
nói tặc là NIỆM PHÁP (dhammä satipatthãna). 


AI TU: 


<> Niệm pháp (dhammanupassana) ám chỉ “tâm trực nhận” sự 


9 


biến đổi, xuyên qua “3 ấn tướng”, vô thường (aniccä=tạm 
thời), xung đột (dukkha=chịu đụng khổ vui), và hoàn không 


(anattä=vô ngã), của vạn vật írong fam giớt (dục, sắc, phi sắc). 


S2 


<>Sách THIÊN HỌC đã có câu “hấy tâm ly khai phiên não là 
thấy pháp”. Vì vậy chúng ta có thể nói “NIỆM TÂM thành 
tựu, thì mới NIÊM PHÁP được”. 





-Nói cách khác, NIỆM PHÁP (dhamma satipatthäna) hay 
PHÁP QUÁN NIỆM XỨ (dhammãnupassanä satipatthana) là 
“trực nhận vô f#òng”, “trực nhận chịu đựng khổ vui”, và 
“trực nhận cái ía không bên vững” (trong thân lẫn ngoài 
thân, trong fâm lẫn ngoài £âm), chứ không phải suy xét 3 hiện 
tượng ấy theo duy lý, và «bình luận» 3 tình trạng “vô thường”, 
“khổ”, “vô ngã”. -Vì ấy chỉ là pháp hành phân biệt của 
TƯỞNG UẦN phàm tục, của sự vướng mắc. 


*Kinh Phật còn có câu “thấy Pháp là thấy Như La. 


<>Ngoài ra, nếu chúng ta mang phần NIỆM PHÁP (Dhammä 
saipathana), hay “PHÁP QUÁN NIỆM XỨP 
(Dhammänupassanã satipatthãna) “tra cứu” vào NGỦ UẦN 
(Pañca khandhã), thì chúng ta sẽ thấy rằng : 

*NIỆM THÂN (Kãya satiatthana), NIỆM THỌ (Vedanäa 
satipatthäna), và NIỆM TÂM (Citta satipatthãna), thì liên 
quan mật thiết đến -SẮC UẦN (Rũpa khandha), -THỌ UẦN 
(Vedanä khandha), và -THỨC UẦN (Viññãna khandha). 
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-Còn NIỆM PHÁP (Dhammaänupassanã satipatthãna) thì liên 
quan đến TƯỞNG UẦN (Saññã khandha), và HÀNH UẦN 
(Sañkhãara khandha), vì NIỆM PHÁP ám chỉ một pháp tu 
trong «tâm giác ngộ», làm thanh tịnh 2 UẦN nây. 


-NO bao gôm sự «vô hiệu hóa» những friên cát (n1varanänI), 
những fhú uán (upadäna), và «mở toang» các pháp xứ 


(ayatana dhamm8), cũng như các pháp giới (dhatu dhamm). 


*Nhưng liên quan đến TÂM GIẢI THOÁT (nibbãna citta) thì 
«4 QUÁN NIỆM› nêu trên, là nên tđng của PHÁP PHÀNH 
(bhavana) tuyệt vời. Từ đó «khám phá» ra 4 chân lý vô 


thượng, hay TÚ DIỆU ĐÉ (Catu Ariya Saccäni). 


<>Khi hành giả quán chiếu về CHIU ĐỰNG vui buồn 
(Dukkha Ariya Sacca=khỗ để), quán chiếu về NGUÔN GÓC 
vui buôn (Samudaya Ariya Sacca=ífập để), hay «ÁI DỤC là 
nguyên nhân của chịu đựng vui buôn», rồi quán chiếu về 
CHÁM DÚT vui buôn (Dukkha Nirodha Ariya Sacca=diệt để) 
hay Niết-bàn, và sau cùng «quán chiêu» về CON ĐƯỜNG 
(magøa) đưa đến giải thoát (Dukkha Nirodha GãminI 
Ariyasacca)...thì đó là «kết quả» của NIỆM PHÁP. 


-Ở đây trước tiên cân nhắn mạnh CHÁNH KIÉN và CHÁNH 
TƯ DUY, hay “thấy đúng và guán chiếu thanh tịnh về con 
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đường đưa đến diệt tận khổ vuỉ” (đạo để), tức BÁT CHÁNH 
ĐẠO (Atthangika magøa), chứ không nói là “nh thức (sari) 
trên con đường đưa đến diệt tận khổ vui”, vì ấy không phải là 
«đề mục» (kammatthãna) của THIÊN (bhavan3). -Vì sao 2? 

-Vì 1/“chánh kiến” (sammã difthi), 2/“chánh tư duy” (sammã 


sañnkappo), 3/“chánh ngữ” (samma vac8), 4/“chánh nghiệp” 


(samma kammanto), 5/“chánh mạng” (samma ãjTvo), 6/“chánh 


„ 
^ 


tình tân” (samma vayamo), 7/“chánh niệm” (samma satl), và 
Š/“chánh định” (samma samadh) không phải là những “cảm 


thọ”, đê có thê “quán chiêu”. 


*Lại nữa, CHÁNH NIỆM (Sammã sati) là chi thứ 7 trong 
BÁT CHÁNH ĐẠO, tự nó đã bao gồm cả “4 niệm xứ”. 


+ 
<>TÓM LƯỢC TỨ NIỆM XỨ : 
(Catu satipatthana Sankhyà catthakatha) 


a/Niệm thân là định tỉnh, nhớ biết toàn thân (Kãyanupassan8), 


gôm các «đôi tượng» (ãlambana) : 


I-Những gì thuộc về thân thể phàm tục, như 32 thể trược 


(Patikula manasikara). 
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2-Tình trạng thân hư hoại, như vật ở nghĩa địa (s1vatthika). 


3-Bốn oai nghi chính của thân, gồm đi (gacchando), đứng 


(titthito) nằm (sayano), và ngôi (nisinno). 

4-Những øì thân “cảm nhận” (sampa]Jañña) là : 

-Các bộ phận hiện hữu trong thân (satthaka sampaJañña), 
-Thuận hay nghịch chiều với thân (sappãya sampajañña), 
-Sinh hoạt nơi thân (gocara sampaJañña) : Hơi thở, nhịp tim 


-Cảm thấy một cách mờ ảo, vi tế trong thân (amoha 


sampaJañña). 
5-Những “câu tổ” của thân (dhãtumanasikãra) : 
-Chất đặc (pathavl) : Đất 
-Chất lỏng (ãpo) : Nước 
-Chất co giãn (tejo) : Lửa 
-Chất di động (vãyo) : Khí. 


b/Niệm (thọ, định tỉnh để nhận diện các cảm giác 


(Vedanãnupassanä) gồm : 
1-Dễ chịu (mãnãpa vedanä) 
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2-Khó chịu (amanapa vedana) 
3-Trung cảm (adukkhamasukha vedana) 
4-Hợp thê xác (lokiyasukha vedanä) 
5-Hợp tinh thân (niramisasukha vedanä) 
6-Khô thân (lokiya dukkhavedanä) 
7-Khô tâm (aniramisa dukkhavedanä) 
S-Xả (upekkhãa vedana) 
9-Phi khô lạc (niramisa adukkhamasukhà vedan3). 
c/Niệm tâm là định tỉnh để biết tâm (cittãnupassanä) gồm : 
1-Tâm tham (ragacittar)) 
2-Tâm không tham (aragacIttan) 
3-Tâm sân (dosactttan)) 
4-Tâm không sân (adosactttan) 
5-Tâm s1 (mohactttar)) 
6-Tâm không s1 (amohactttar)) 


7-Tâm hôn trầm (sankhittacittan) : không tỉnh táo 


2E 


8-Tâm hỗn độn (vikkhittacittan) : không rõ ràng 
9-Tâm đại hạnh (mahaggatacittan) : đại lượng, tiến hóa 
10-Tâm hẹp hòi (amahaggatacittan) : chật hẹp, có chấp 
11-Tâm hạ nghiệp (sanuttaracittan) : sa đọa, bân tiện 
12-Tâm cao thượng (anuttaracittan) : thanh nhã, tốt đẹp 
13-Tâm định (samadhitacittan)) : an trụ, bình tỉnh 
14-Tâm hiểu động (asamaädhicittan) : bức rức 

15-Tâm buông bỏ (vimutticittan) : thánh thơi, tự do 
16-Tâm bám chặt (avimutticittan) : vướng mặc 


d/Niệm pháp (dhammanupassan3) là định tỉnh để biết các 


pháp (dhamm3) gồm : 


I-Bốn pháp hằng thật (Sacca dhammã), Tứ Diệu Đề (Catu 


ArIyasaccan)) : 
*Chịu đựng vui buôn, hay khổ đề (dukkha arIyasacca) 
*Nguyên nhân chịu đựng, hay tập đề (dukkha samudaya) 
*Niết Bàn, sự đứt chịu đựng, hay diệt đề (dukkha nirodha) 


*Phương pháp chấm dứt chịu đựng, hay đạo đề (magøa) 
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2-Năm pháp chướng ngại (Š nivarananI dhamm8) : 

- Tham dục (kãmachanda), ưa thích ngũ dục 

- Ác ý (abhijjjã vyäpada), bất mãn, sân hận 

-Thụy miên, hôn trầm (thĩna middha), biếng nhác, lừ đừ. 


-Vọng động, lo âu (uddhacca kukkucca), phóng tâm, băng 


khoăng, tìm kiếm. 
-Hoài nghi (vicikicchä) : do dự, không cả quyết, hoang mang. 
3-Năm pháp tập hợp (5 khandhadhamm8), hay ngũ uẫn : 
-Tập hợp vật chất, hay sốc „ẩn (rũpakkhandha). 
-Tập hợp cảm giác, hay £họ uẩn (vedanakkhandha). 
-Tập hợp ghi nhớ, hay £ổng uấn (saññakkhandha). 
-Tâp hợp chuyền vận, hay hành uấn (sankhärakkhandha). 
-Tập hợp nhận biết, hay £ức uấn (viññãnakkhandha). 
4-Mười hai pháp liên hệ (12 äyatanadhamm8) gồm 2 cặp : 
-Nhãn căn (Cakkhäyatana) liên hệ với sắc frần (Rũpãyatana) 
-Nhĩ căn (Sotäyatana) liên hệ với fhình trần (Saddäyatana) 


-Tỷ căn (Ghãnãyatana) liên hệ hương trần (Gandhãyatana) 
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-Thiệt căn (ITvhãyatana) liên hệ với vị trần (Rasäyatana) 
- Thân căn (Kãyäyatana) liên hệ xúc trần (Photthabbäyatana) 
-ŸÝ căn (Manäyatana) liên hệ với pháp trần (Dhammãyatana) 
5-Mười hai pháp chịu đựng khô (12 dukkhadhamm8), gồm : 

-Chịu đựng sự sanh (Jatidukkha) 

-Chịu đựng sự giả (jaradukkhä) 

-ChỊu đựng sự chết (maranadukkhä) 

-Chịu đựng ?ø âu (sokadukkhä) 

-Chịu đựng /ham tiếc (paridevadukkhä) 

-Chịu đựng khổ thân (dukkhadhammä) 

-Chịu đựng khổ tâm (domanadhammä) 

-Chịu đựng fuyệf vọng (upayasadhamma) 

-Chịu đựng ghét phải gần (appiyehidhammä) 

-Chịu đựng hương phải xa (piyehidhamma) 

-Chịu đựng ðấr foại (yampiccham nalabhatidhammä) 


-Chịu đựng ngũ uẩn (sankhittena pañcakhandhadhamm8). 
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6-Ba pháp gọi là nguồn gốc (ti samudayadhamm8) : 
-Dục ái (kaãmatanhã) 
-Hữu ái (bhavatanha) 
-Phi hữu ái (vibhavatanha) 


7-Một pháp tịch diệt (nrodhadhamm38), không vướng mắc tam 
giới, là pháp Niếấf Bàn (nibbãnadhamm3), dứt sinh tử. 


<>Xuyên qua tất cả những “chỉ pháp tiêu biểu” kế trên (bằng 
những từ ngữ Phật học chuyên biệt), chúng ta thấy TỨ NIỆM 
XỨ có khả năng loại trừ 4 loại TÀ KIÊN (miccha ditth¡) như : 


*Tà kiến về THÂN (sakkãya ditthi), xem £hể xác này là TA. 
*Tà kiến về THỌ (vedanä ditthi), xem cđm giác này là TA. 
*Tà kiến về TÂM (Citta ditthi), xem năng thức này là TA. 
*Tà kiến về BIẾT (Dhammaã ditthi), xem £ư £ướng nây là TA 
-TƯỨ NIỆM XU là THIÊN ĐỊNH hay THIÊN QUẦN ? 
-ĐJỊNH và QUÁN là hai vẫn đề đang còn được “thảo luận” 


trong giới “Học Phật”. THẢO LUẬN có nghĩa là đóng góp ý 
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kiên của mình, và lăng nghe ý kiên của người khác, đê tu 


hành. 


*Một số người cho rằng hành “fểễn định” rất khó thành công. 
Vì phải vận dụng tuyệt mức tinh thần, đề hợp nhất với đề 
mục. -Nễu đạt được kết quả, thì cũng chỉ đến cõi “vô sắc” 
(aripa bhũm¡) là cùng, rồi hành giả sẽ “hưởng phí lạc” và 
chấp vào quả thiền, có thể /rở thành tà kiến (miccha ditthi). - 
Nhưng nếu không thành công, thì tinh thần sẽ bá: thường, tấu 


hóa nhập ma, rất nguy hiểm cho thân kinh não bộ. 


*Một số người khác nêu ý kiến có vẻ “phân tích” hơn răng, 
hành “fên định” đã không chắc giải thoát, mà còn có thể có 
hại nếu thành công và vướng mắc. Họ khuyên nên học Wï 
Diệu Pháp (Abhidhamma) để “biế” các loại tâm, rồi hành 
thiền quán, “quan sát” tâm mình từng giây từng phút. -Cách 
nây vừa tương đối dễ làm, vừa an toàn. Vì “thiền quán” còn 
gọi là “?hiển tuệ” (hay mình sát), với thiền ấy tâm sẽ sáng 
suốt. ..V...V... 

-Họ giản dị cho rằng, khi thuộc «bản đồ tâm», thì cứ thường 
xuyên “quan sát” tâm mình, biết “nó loại gì”, lần lượt “phát 
sinh như thể nào”, và “chấm dứt như thể nào” thì các phiền 


não sẽ tự nhiên tiêu trừ (?!). 
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-Theo quan niệm trên thì dường như hễ người phàm thuộc 
«bản đô tâm» và đã “hành thiên quán” một thời gian lâu, thì 


kẻ đó chắc chắn được giải thoát vậy. -Nghi vấn ! 


-Vì sao ? -Vì trên thực tế thì không phải như thế ? Người 
“hành thiên quán” mà phầm tục “chủ quan”, thì cũng rơi vào 
cố chấp như thường. Nhiều khi họ ngây thơ “ kỷ ám thị”, 
làm cho tưởng lâm rằng “mình biết mình đang tham (hay đang 
sân), thì tâm tham (hay tâm sân) sẽ diệt”. (2) 


-Sự thật, bất cứ ai (biết Vi Diệu Pháp hay không biết Vị Diệu 
Pháp). khi nổi lòng tham (hoặc sân), thì ngay lúc đó hay về 
sau họ cũng tự biết. Họ còn biết thêm rằng lòng tham (hoặc 
sân) hằng làm cho họ khổ. Nhưng biết lúc đó, hay biết về sau 
nây, fiểm lực của tánh THAM (hoặc tật SÂN) trong mỗi người 
vẫn mạnh mẽ nguyên vẹn. -Không phải vì “biết nó liền”, hay 


“biệt nó sau đó” mà nó suy giảm ! 


-Trong cả 2 trường hợp, I người bị ảnh hưởng bởi buồn vì 


thât bại, rôi bởi yựz vì thành công trong cuộc đời, thì người ây 





đều phải chịu đựng THAM-SÂN-SI, dưới nhiều dạng khác... 


-Khi nghe “thuyết pháp” một thính giả rất thích thú, rồi “nhất 
định không thèm tham nữa”. Lòng THAM trong họ nhân đó 
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được dịp ngủ yên, “đống sức” một thời gian ngăn, chứ không 
phải vì vậy mà nó yêu ởi. 

-Nghĩa là “nạn nhân” của nó, vôn vì mệt mỏi với “7zộng làm 
giàu vát chát” mà tạm ngưng THAM đê xây dựng “móng ước 


tỉnh thần ”, hay thèm khát “an lạc” đó thôi. 


<>Nguyên nhân cơ bản của sự chịu khổ ấy, là sắc thân ngũ 
uấn nây, mà người ta không “khảo sát” bằng hành thiền NIỆM 
THÂN để biết. -Và đi tìm “giải pháp an lạc” trong tưởng uẩn 
thì sẽ bị “nó” gạt. Vì vậy mà “nó tạm biến mất” (không thèm 
tham nữa) rồi “nó fái hiện ra” (lại THAM), một cách nguyên 
vẹn, mạnh mẽ hơn trước, trong cả hai loại người cuồng tín vật 


chất, và cuông tín tỉnh thân. 


-Theo Phật học, lòng THAM (lobha) và tật SÂN (dosa) chỉ 
yếu đi, khi tưởng uân được thanh lọc, hóa giải bằng TRUNG 
ĐẠO (majjhima patipadä magga), tức là guân bình thiên 
pháp trong THÂN, và thanh tịnh hội £ụ thần lực nơi tâm. 
-Chúng tôi đề nghị quí vị hãy nhớ đến trung đạo, phối hợp hai 
pháp thiền ĐỊNH và QUÁN, lấy định làm nên tảng cho quán 
(mình sát), và thực hành 37 pháp giác ngộ. bắt đầu băng TỨ 
NIỆM XỨ (Catu satipatthana). 
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-Lý do ? 


-Vì thiền định trong đạo Phật là nguyên nhân đưa tới chánh 
định, chứ không phải chỉ đưa đến “chú định” bằng mọi giá, 
như mục đích của các tín ngưỡng cô xưa, hay cùng thời với 
đức Phật. -Nhất là các giáo phái tôn thờ “ha lực”. Đối với họ 


32 óc 


“định” là đê “giao cảm”, “tiêp xúc” với đâng “toàn năng”. (2) 


-Vả lại, trong kinh Bát Chánh Đạo, đức Phật đã dạy phải có 
chánh kiến, chánh tr duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tĩnh tấn, chánh niệm. rồi mới đến chánh định. 
Và trong kinh Tứ Niệm Xứ (hay phần khởi đầu của 37 Phẩm 
Bồ Đề), đức Phật cũng dạy (hân quán niệm xứ (kàya 
anupassanà), hay ĐỊNH trong thân làm nền tảng để QUÁN. 

<>Xét cho cùng, “THÂN TÂM” chính là bể khổ, hành giả 
phải ĐỊNH trong bể khổ ấy, thì mới biết sóng gió tham sân si 


trong đó do đâu mà có, và chúng công phả ra sao. 


-Những «vật dụng» dùng làm đề mục, như đất, nước, lửa, khí, 

không gian, màu sắc, hay các hình thức đáng nhờm 

øớm...v.v...ehi trong kinh Phật, mới nghe qua tưởng như 

những vật chất ấy, để giúp cho tâm định ngoài thân. Kỳ thực, 

những thứ ấy chỉ là phương tiện thực tế, dễ tìm, đê đầu tiên 

dẹp phóng tâm qua năm giác quan, hầu sau cùng “fhu thân 
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lực vào trong”, giúp tầm thức hành giả “định tỉnh và nhìn nội 
thân”, quan sát ý thức, nhận điện DANH-SẮC, nhất là tứ đại 
trong thân, đồng nhất với tứ đại bên ngoài. Tất cả đều vồ 


thường (aniccä), gây xung đột khổ. và hoàn không. 


-Từ đó suy ra, NIỆM THÂN hay riệm toàn thân (gồm cả hơi 
thở vô ra) trong Phật giáo, tuy đầu tiên là thiên định (samatha), 
để có chánh định (sammaä samadhi). Nhưng sau đó nó tự nhiên 
sẽ trở thành thiền quán (=minh sát, vipassanä), khi hành giả 
“chuyên qua” NIỆM THỌ (vedanä anupassan8), bước thứ hai 
trong 37 Pháp giác ngô (Bodhipakkhiya). 


-Nghĩa là, tâm đã định trong toàn thân rồi, thì những gì trong 


toàn thân, như hơi thở và cảm thọ, từ hô kệch đến vi rể, tâm 





hành giả đều “¿hấy và biếr? một cách khách quan. 


-“Thấy và biết? ở đây là “thấy và biếP' trong thực trạng mình 
sá: ngũ uấn, chứ không phải thấy và biết theo tư duy thường 
tình, kiểu suy luận thế gian. 

-Cũng xin nói thêm rằng : Chưa toàn định (jhàna) thì không 
thể quán được. Vì QUÁN là quan sát (vipassanä), -ví như một 


người vừa đi vừa quan sát, thì thấy tất cả đều xê dịch di động, 


không nhận thức rõ nét cái gì cả. 
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<>Tâm cối dục vôn có thói quen (hay tập khí) tìm kiếm và bắt 
cảnh liên tục. Một người đang đi hay vừa dừng bước, chưa 
thực sự đứng yên, thì tâm người ấy vẫn “hấy và quan sát” 


mọi “đôi tượng”, nhưng đó chỉ là một cách “bê ngoài”. 


-Nghĩa là đang đi, chẳng thấy kỹ đã đành, mà ngay cả người 
mới dừng lại cũng chỉ thấy đối tượng một cách tổng quát mà 
thôi, không thể nào thấy đúng nét, bằng kẻ đã đứng yên thật 
lâu, và chăm chú đê thấy được thực tại. 


-Trên đây chỉ là mượn thí dụ vật chất thông thường cho dễ 
hiểu. Nhưng điểm định và thiên quán (quan sát), pháp hành 
của tinh thần trong thân tâm, thì lại rất vi tế, khó năm bắt qua 
lý thuyết. Người không hành thiền TỨ NIỆM XỨ theo nhà 
Phật, thì không thê nào “tri thông” dễ dàng được. 

<>Chưa kế sách “Comprehensive manual of Abhidhamma” 
(C.M.A, Ngài Bhikkhu Bodhi soạn theo Tam Tạng Kinh Phật) 
có nói rõ, “hành giả chưa đạt tới đệ tứ thiền vô sắc thì không 
thể hành thiên quán (vipassanã) được”. 

<>Vì sao ? -Vì “hiển quán” hay “mình sát' (vipassanäã) đòi 
hỏi TÂM hành giả phải TOÀN ĐỊNH và TOÀN XẢ, -nghĩa là 


“thuán thục 5 bậc thiên hữu sắc và 4 bậc thiên vô sắc”. 
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-TOÀN ĐỊNH (jhãna) tức là ứâm định thường xuyên, thuần 
thục an trú ở mỗi giây phút, trong đời sống hắng ngày, rồi nó 
trở thành TOÀN XẢ, chứ không phải THỜI ĐỊNH và chưa 
XÃ. 

*Một người chỉ đắc THỜI ĐỊNH (một bậc thiền hữu sắc nào 
đó), thì khi ngừng hành đạo tâm thiền của họ sẽ trở thành 
phàm tục. Dù họ nhất thời có thể cảm thấy phần nào “thanh 
tịnh”, rôi “suy xét” về ““vồ thưởng”, “khổ”, “bô ngấ”, hay 
“quan sát” các cảm giác lẫn hơi thở của mình...thì đó chỉ là 
MỘT DẠNG “vận hành của TUỞNG UẨN” (saññä 
khandha), chứ không phải là thiền QUÁN hay MINH SÁT 


(vipassan). 


<>Nghĩa là hành giả thiền MINH SÁT thì luôn luôn 
THƯỜNG ĐỊNH và đã “TOÀN XẢ” đối với đề mục 
(kammatthãna), chứ không phải chỉ có THỜI ĐỊNH là đủ ! 


*Nói cách khác, mọi hành vi cử chỉ của hành giả tu thiền minh 
sát trong đời sống hằng ngày, thường xuyên qua 4 oai nghỉ (đi, 
đứng, nằm, ngôi), đều đã đạt “an chỉ, tỉnh táo” (=thường 
định). Nhờ đó, họ mới có thể “quan sát” mọi biến chuyển 


trong thân tâm họ, một cách minh mẫn và không bỏ sót. 
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<>Nói tóm lại, TỨ NIỆM XỨ (catu satipatthãna) là thiền định 
(samatha) lẫn thiền quán. Nó dẫn tới chánh định (sammã 


samadhn) và minh sát (vipassana bhavan3). 


*Bốn phẩm bô đề đầu tiên (Tứ Niệm Xứ) này là “thành tích 
thanh tịnh” của tâm sở NIỆM (sati cetasika), khi thực hành 
đúng thì không bao giờ bề tắc. Và nếu thực hành đến nơi đến 


chôn, thì sẽ có hiệu lực giải thoát. 


*Hơn nữa, pháp thiên trong Phật giáo để THỰC HÀNH giải 
thoát, chử không phải để LÝ THUYẾT, nói ra cho người ta 
tin. Vì “#øn suông” thuộc về khái niệm (paññatftI), tương 
đương với tưởng tượng, do TƯỞNG UẦN gây ra, còn “đi 
nghiệm giải thoát” thuộc về chứng thật (bodhipakkhiya). 


<>Ví như sự tái sinh luân hôi là pháp hành của ngũ uân. Tìn 


vào sự đái sinh hay không, chăng thành vấn đề. Nhưng hễ có 





ngũ uân thì phải tái sinh, không phải vì người ta chẳng tin vào 
tái sinh mà chết hết luân hỏi, khỏi trả quả báo của quá khứ ! 

*Phật giáo không phải là một tôn giáo lẫy lý thuyết và suy 
luận làm mục đích để đạt tới. Những gì đức Phật đã nói ra, 
vốn là phương tiện, chỉ để cho người đời fg—m hiểu. Và THỰC 


HÀNH để chứng đắc mới là chính yếu. 
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-Nhưng đức Phật vẫn phải “thuyết giảng”, vì ngoài lời lẽ ra, 
thì không còn cách nảo khác để phổ biến cái biết, hay trao đối 
ý kiến giữa người nầy với người khác, -nhất là truyền thông 
cho những người chưa quen “xem thân nấy là biển khổ của 
chính mình”, mà muôn tìm hiểu đạo Phật, mong được giảm 


khô. 


<>Tất nhiên pháp hành và thực nghiệm mới là phương tiện 
duy nhất để đạt đến giác ngộ tối hậu, giải thoát. Tứ Niệm Xứ 
(Catu satipatthana) là 4 pháp hành cơ bản và đầu tiên có thê 
đưa hành giả đến gần thánh đạo. 


*Trong một xã hội mà đa số người sống fheo thiện pháp và 
luôn luôn fh giác biết mình (tức là thực hành Tứ Niệm Xứ), 
thì có tâm trí tỉnh táo, xã hội sẽ sáng suốt, tiến bộ nhiều mặt. 
Mọi lứa tuổi sẽ nhờ vậy mà có đời sông cá nhân cũng như 
cộng đồng được an vui, thanh niên không thiên về bạo động, 
và cũng không trở thành lười biếng, bi quan, nhu nhược. 

*Ước mong pháp hành TỨ NIỆM XỨ do đức Phật để lại, sớm 
được phổ biến trong nhân loại, để thế giới luôn luôn hòa bình, 
nhân loại hăng sống trong bác ái. 

<>TỨ NIỆM XỨ (Catu satipatthäna) có thể xem là “chìa 


khóa duy nhất” mở được tất cả cánh cửa trong ngôi nhà “37 
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PHẨM GIÁC NGỘ”, hay TỨ NIỆM XỨ. Đó là “nên tảng đầu 
tiên” xây dựng CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT tam giới, nên 
chúng tôi phải dùng nhiều giấy mực hơn (sợ rằng chưa đủ !) 


đê “kiên giải” theo khả năng và thành tâm của mình. 


-Còn những “phẩm giác ngộ tiếp theo” đĩ nhiên là rất quan 
trọng, nhưng CHÚNG chỉ “thành tựu” khi nên tảng tứ niệm 
xứ (catu satipatthãna) đã được chứng nghiệm đây đủ. -Sau đây 


là “4 phẩm giác ngộ” tiếp theo : 
I- TỨ CHÁNH CĂN : CATU SAMMAPPADHANA. 


-Chú thích : “Ca£w” là “bốn”. -“§amưm8` là “theo đúng cách” 


7 
2 


hay «chân chánh». -“Padhãna” là “nỗ lực”, “tỉnh tấn”, hay 


“chuyên cán”. Tù đó “caftu sammappadhana” có thê dịch là 


TỨ CHÁNH CÂN, hay 4 sự tinh chuyên. 


*Và Pã|T văn để “giđi nghĩa” nhóm từ “TỨ CHÁNH CÂN” 
(Catu sammappadhana) với chữ “yãyãmo” tương đương với 


chữ “vữiyđ” thì như sau : 
“Uhpannana' papakanam pahanaya vãyãmo `. 
“Anuppannanam papakana1n\ anuppadaya vayamo . 


“Anuppannanam kusalanam uppadaya vayamo ”. 


291 


“Upbannanarmmn kusalanam bhiyyobhavayq vayamo `. 


*Câu Pali thứ nhât có nghĩa là “chuyên cán loạt trừ các ác 


tính (hay những tật xấu, tội lỗi) đã phát sinh". 


-Đó là “sự qui nạp” Ÿ nghĩa của các từ ngữ “hahanaya”=loại 
trừ. “Papakanam”=ác tính. “Uppannanam”=đã sinh khởi, và 
“Vãyãmo”=sự chuyên cần. -Ám chỉ nội dung tổng hợp ở đây 
là siêng năng “loại trừ” các ác fính là fâm quả của những 


nhân xâu trong quá khứ. 


<>Làm sao l người “loại trừ” các hậu quả của những nhân 


bất thiện (akusala hetu) trong quá khứ, trỗ ra trong hiện tại ? 


-Điêu nây có nghĩa là chúng ta phải vui vẻ đón nhận nó như 
một thực tại và chuyên cân cải hóa nó. Chúng ta không nên 
Ẫ s9 


“vướng mặc” trong “hôi tiệc” hay trong “mặc cảm bât lực” 


trước sức mạnh của nghiệp (kamma bala). 
*Hỗi tiếc đê cải hóa hay sửa đổi thì TỐT, nhưng hối tiếc như 
mặc cảm thì rất XÂU, bắt thiện (akusala). 
*Câu Pä]I thứ hai có nghĩa là “chuyên cần ngăn ngừa các ác 
tính (hay những tật xấu) chưa phát sinh”. 
-Đó là “sự qui nạp” ý nghĩa của các từ ngữ “Anupadaya” = 


ngăn ngừa. “Papakanam” = ác tính. “Anuppannanam” = chưa 
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phát sinh, và “Vayamo” = sự chuyên cân. -Am chỉ tông hợp ở 
đây là siêng năng “ngăn ngừa” các ác fính là tâm quá của 


những nhân xấu trong quá khứ. 


<>Ba chữ “chưa sinh khởi” có nghĩa là “hiện tại không có”, 
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nhưng chắc chăn “sẽ cớ”. Nêu chúng ta cho răng “biết đâu nó 
sẽ không đến” (tương đương với vô minh), rôi chăng đê tâm 


ngăn ngừa, thì đó là BẤT THIỆN (akusala). 


-Phương pháp ngăn ngừa ác pháp (chưa phát sinh) £ốf nhất là 
THỰC HÀNH THIỆN NGHIỆP. Lưu ý rằng, mỗi khi làm 


việc TÓT thì ác pháp chắc chăn sẽ “nhảy ra cản trở”. 


*Câu Pã|T thứ ba có nghĩa là “chuyên cần làm phát sinh các 


thiện tính chưa hiện hữu”. 


-Đó là “sự qui nạp” ý nghĩa của các từ ngữ PalT “kusalanam” = 
thiện tính. “Anuppadaya” = chưa sinh khởi, và “Vaãyamo” = sự 
chuyên cân. -Am chỉ tông hợp là siêng năng làm phát sinh các 


thiện tính chưa hiện hữu. 


<>Muốn “làm phát sinh các thiện tính chưa hiện hữu, chủng 
ta cần xa lánh những phần tử bất hảo, tìm sống trong các môi 
trường lành mạnh, gần gũi các hàng fhiện trí thức, hay những 
bậc CHÂN TU. -Nhất là học hỏi các nên văn hóa khai trí khác 
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nhau, không đóng khung tư tưởng, hay phá chấp. -Sau cùng là 
tập sự TU THIÊN (Samatha bhãvan8). 


*Câu Pä]I thứ tư có nghĩa là “chuyên cần làm tăng trưởng 


các thiện tính đã sinh khởi hay đang hiện hữu. 


-Đó là “sự qui nạp” ý nghĩa của các từ ngữ “Kusalanam” = 
thiện tính. “Uppannanam” = đã sinh khởi, và “Vayamo” = sự 
chuyên cần. -Ám chỉ tông hợp ở đây là siêng năng làm gia 
tăng các thiện tính dang hiện hữu. 


<>Muốn “tăng trưởng các thiện tính đang hiện hữu”, phương 
pháp tốt nhất là vui vẻ HÀNH ĐỘNG (thập thiện), hay thực 
hiện việc TỐT nhiều hơn lời nói. -Đồng thời chúng ta phải xa 
lánh môi trường xấu, tìm sống gần bạn lành và các bậc CHÂN 
TU, để có đối tượng gương mẫu. -Sau cùng là øiz ứăng TU 
THIÊN (Vipassanã bhãvan8). 


<>Tuy gọi là “BÓN CHÁNH CÂN” nhưng “nguồn gốc” chỉ 
có 1 CHÂN ĐỀ là đâm sở CÂN (Viriya cetasika). 


*Nói cách khác, âm sở CÂN (Viriya cetasika) có 4 chức năng 
(kicca), là 1/Từ bỏ bất thiện. 2/Ngăn ngừa bất thiện. 3/Phát 
sinh tâm thiện. 4/Phát triển thiện hạnh. 


*k% 
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Lược thuật kinh TỨ CHÁNH CÂN 
(Catu sammappadhana sutta) 
*Phật thuyết gần sông Nerañjara, đối diện với Ma vương. 


<>TỨ CHÁNH CÂN là 4 chuyên cần chân chánh trong đạo 


Phật, xuyên qua các phương diện : 
I- Chuyên cần chế ngự các căn (Samvara padhàna) 
2- Chuyên cần xa lìa ác ý (Pahãna padhãna) 
3- Chuyên cần an trú nơi pháp thiên (Bhãvanã padhãna) 
4- Chuyên cần giữ giới hạnh. (Anurakkhanä padhãna) 
*TỨ CHÁNH CÂN có 5 pháp nuôi dưỡng, là : 
1-Thiểu đục, ít bị quây rây (Appabàdho, có 5 chi*. 
2-Đức tin (Saddhà), có 4 chi. 
3-Chân thật, không dối gạt (Asatho), có 3 chi*. 
4-Tỉnh tấn bất thôi (Araddho viriyo), có 4 chi*. 
5- Minh trí (Paññava), có I chi. 
*Năm chi của (hiểu dục là : 


-Thiểu dục trong sắc, 
Si B) 


-Thiều dục trong thinh, 
-Thiểu dục trong hương, 
-Thiêu dục trong VỊ, 
-Thiểu dục trong xúc 
*Bốn chi của đức fin là : 
a- TIn nghiệp 
b-Tin quả 
c- Tin chúng sanh có nghiệp quả là của mình. 
d-Tin sự giác ngộ, giải thoát của chư Phật 
*Ba chị của chân thát là : 
-Chân thật, không dối gạt trong giới 
-Chân thật, không dối gạt trong định 
-Chân thật, không dối gạt trong tuệ. 


<>XIn nói rõ rằng, 2 danh từ Phạn ngữ, «Sacca» và «Ásafho», 
khi dịch ra tiếng Việt, đều có nghĩa là «thật», hay «chân thật». 
Nhưng khi phân tích, chúng ta lại thấy : «Šøcca» ám chỉ sự 


thật hăng có. Tỷ như cục lửa thì nóng, khối băng thì lạnh, vật 
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nặng thì rơi xuống đất, sự chịu đựng vui buôn đều là 
khô...v...v... (như trong Tứ Diệu Đề). -Còn «Asz/ho» thì đến 


từ chữ «Sa/ho=dỗi gạt, nói méo mó thực tại». 


-«Asatho» có tiếp đầu ngữ «A», tạo nghĩa phủ định, hay 
ngược lại. «Ásaiho» tức là «không dối gạt», thành thật. 


-Nói tắc, một bên «%ACCA», ám chỉ sự thật fự nhiên muôn 
đời, khách quan, hăng có, -bên kia «ASATHO», ám chỉ không 
dối gạt, không cong quẹo, vô tư hành động, tâm biết như thế 


nảo thì nói ra như thể ấy... 
(-Xin ghi chú tất cả ra đây, để quí vị rộng đường tra cứu). 

*Bốn chỉ của nh tấn, bất thôi là : 
-Tinh tấn bất thối trong quán fhân. 
-Tinh tấn bất thối trong quán /họ, 
-Tinh tấn bất thối trong quán ứâm, 
-Tinh tấn bất thối trong quán pháp. 
*Một chi của «mnh trí› là : 

-Trực nhận vô fứtường (aniccä), chịu đựng khổ vui (dukkhä), 


và vô ngã (anattä)....để chỉ hướng đến pháp XẢ (Upekkhä). 
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*TỨ CHÁNH CÂN còn có 9 đức năng (9 padhàniyà) là : 
I-Năng giữ giới, do thân và khâu (kãyavacT sìla padhàniya). 
2- Năng hành thiên, do tâm (Citta bhàvanà padhàniya). 


3- Năng tịnh ý, do minh thị trước đôi tượng, quán xét thật cảnh 
(Ditthi vipassanà padhàn1ya). 


4- Năng cởi trót, do buông bỏ (Dàna vimutfI padhàn1ya). 


5- Năng giải nghĩ, do học hỏi (Kankhà vitarana padhànIya). 





6- Năng hướng đạo, do hành (Magsà magøgañàna padhànIya). 
71- Năng tự độ. do nội quán (Patipadà ñànadassana padhànIya). 
8- Năng minh sát, do tỉnh thức (Ñàna dassana padhàn¡ya). 
9- Năng tri tuệ, do toàn định (Pañña padhàn1ya). 

II- TỨ NHƯ Ý TÚC (CATU IDDHIPADA) 


<>Nhóm từ “TỨ NHƯ Ý TÚC”, có sách khác gọi là “TỨ 
THÂN TÚC”. -“f° là “bốn” (số lượng). -“Wÿw ý” ám chỉ sự 
“tì hoạch trọn vẹn điễu mong muốn”. -Còn “thấn túc” 


chuyên chở cái nghĩa “đây đủ thân lực để đạt đến mục tiêu". 
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*Trong 24 DUYÊN HỆ, thì “# như ý tức” thuộc về loại pháp 
có tính ƯU THỂ (Adhipati), -nghĩa là mạnh hơn đổi thủ, hay 


dễ dàng vượt qua trở ngại. 


-Như vậy, “bồ-đề phân thứ ba” nói đến “hiệu lực hiển nhiên” 
của thành tựu do “2 bổ-đê phân” đi trước, là TỨ NIỆM XỨ 
(Catu satipatthana), và TỨ CHÁNH CÂN (Catu padhãna). 


<>Theo kinh điển PAII, thì bổ để phần thứ ba, tức là “TỪ 
NHƯ Ý TÚC” (Catu iddhipäda) gồm : 


L/Dục như ý túc (chanda iddhipãda), hay nguyện vọng sắc đá 


là một ưu thế thành công. 


2/Tấn như ý túc (viriya iddhipäda), hay chuyên cần bất thối là 


một ưu thế thành công. 


3/Tâm như ý túc (citta iddhipäda), hay tâm định kiên cô (thần 


lực hội tụ đầy đủ) là một ưu thể thành công. 


AlKhán như ý túc (vimamsa iddhipäda), hay thẩm xét chính 
xác là một u thế thành công. -“Khán như ý túc” (vimamsa 


iddhipada) ở đây cũng ám chỉ “nội mứnh ” (vỗ si=amoha). 


<>Bốn “ƯU TH” (=như ý túc) ấy đều “hữu hiệu” trong tất 
cả các pháp hành (saủkhãra) thuộc về “hiệp thể” (lokiya 


` r 
^ 66 As»* 


dhamm8) cũng như thuộc về “siêu thể 
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(Iokuttara dhamm). 


-Thực ra, nhóm từ “WVHUƯ Ý TÚC” (Iddhipäda) không nhất 
thiết phải ám chỉ những øì thuộc về “huyền năng”, «kb điệu» 
hay “ph thưởng”, mà là giản dị ám chỉ “sự fròn đủ năng lực” 
hay “viên thành công phu” trong THIÊN (jhãna), trong ĐẠO 
(magøa), và trong QUÁ (phala). 

-Như vậy, xuyên qua CÁC PHÁP ñiệp thế và siêu thế (lokiya 
dhamma, lokuttara đhamma) chúng ta thấy : 

*«ÖDục như ý fúc» (chanda 1ddhipada) là tâm sở DỤC (chanda 
cetasika), hay nguyện vọng. 

*«Tẩn như ý túc» (viriya iddhipäda) là tâm sở CÂN (viriya 
cetasika), hay tinh tấn. 

*«14m như ý fúc» (citta 1ddhipada) là 89 hay 121 fâm 
VƯƠNG (citta), có tâm sở tỉnh tấn «đồng sự». 

*«Khán như ÿ túc» (vimamsa 1ddhipäda) là £âm sở VÔ SĨ 
(amoha), hay tuệ căn (paññinidriya). 


+ 
Dựa theo chương NHƯ Ý TÚC (Iddhivibhanga). 
(TẬP BỘ KINH (Sanyuttanikãya No.51), dịch và lược giải : 


A. Phân dịch đại cương (từ PàÌ). 


300 


-Anh ngữ : Bhikkhu Thanmissaro. -Việt ngữ : Cư sĩ TL. 
(Các dâu «Š», «<>», «°», «§», «te»... là các điêm tương quan). 


<>Mở đầu là đoạn giới thiêu cô đọng « ...TỨ THÂN TÚC là 
kết quả «k) diệu» và hoàn chỉnh của thiên lực (jhãna bala), đã 


được phát huy tuyệt mức. 
*Kết quả ây kỳ diệu ấy như thế nào ? 


-*T) khưu tu tập thuần thục<>trong pháp hành, được định 
lực° hồ trợ, tăng cường nguyện vọng (chanda) và khi chuyên 
cần tận cùng, thì ý thức rằng : Nguyện vọng nây không bị 
lười biếng và bông bột tràn ngập, không bị nội thân hạn chế, 
và không bị ngoai cảnh chỉ phối. 


-*T) khưu tu tập thuần thục<>trong pháp hành, được định 
lực° hồ trợ, tăng cường tỉnh cẩn (viriya) và khi chuyên chú 
tận cùng, thì ý thức rằng : Tỉnh tấn nây không bị lười biếng 
và bông bột tràn ngập, không bị nội thân hạn chế, và không 
bị ngoại cảnh chỉ phối. 

-*T) khưu tu tập thuần thục<>trong pháp hành, được định 


lực” hồ trợ, tăng cường chánh tâm (samummà cifa=niệm nhớ, 


tỉnh thức) và khi chánh tâm tận cùng, thì ý thức răng : Chánh 


tâm nây không bị lười biếng và bông bột tràn ngập, không bị 


nội thân hạn chế, không bị ngoại cảnh chỉ phối. 


-*T) khưu tu tập thuần thục<>trong pháp hành, được định 
lực° hổ trợ, tăng cường mình khán (vùinamsa) và khi mình 
khán tận cùng, thì ý thức rằng : Minh khán nây không bị lười 
biếng và bông bột tràn ngập, không bị nội thân hạn chế, và 


không bị ngoại cảnh chỉ phối. 


Chú ý : °Đnh iực do chánh định là năng lực của tâm an tĩnh 
nơi chính nó, chứ không phải sức mạnh của tâm đính chặt 


vào đê mục, vì sức mạnh của «tham châp». 
** Nơh1a là, hành giả chứng thát răng : 


-cKhông gian trước mặt và sau lưng như nhau (đồng nhất). 


Những gì ở dưới và những gì ở trên chẳng khác. 
-Pháp hành trong hành giả Ôn định ngày và đêm. 
-Pháp hành không có chướng ngại (nIvarana*). 


<>Pháp hành tự nó trở thành rất hùng hậu, để đạt thành 
Chánh thần túc (sammiddhi). 


B. Lược giải Tứ NHƯ Ý TÚC, dạng vấn đáp từng phần : 


I-DỤC NHƯ Ý TÚC (hay nguyện thân túc). 
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-T) khưu tu tập thuần thục<>trong pháp hành, được định lực 
hồ trợ, tăng cường nguyên vọng (chanda) và khi có nguyện 
vọng tận cùng, thì ý thức rằng, Nguyện vọng này không bị 
lười biếng và bồng bột tràn ngập, không bị nội thân bạn chế, 


và không bị ngoại cảnh chỉ phối. 


*Thế nào là DỤC hay nguyện vọng (chanda) không bị /ưởi 
biếng (alasa) tràn ngập ? 

-Nguyện vọng (chanda) nào không có dễ duôi (pamäda) xen 
vào, gọi là không bị lưởi biếng (alasa) tràn ngập. 

*Thế nào là DỤC hay nguyện vọng (chanda) không b¡ bồng 


bột (bubbuluppadana) tràn ngập ? 


-Nguyện vọng (chanda) nào không có với vàng (sambhama), 


cầu thả (anädariya), cầu lợi (lãbha) xen vào, gọi là không bị 





bồng bột (bubbuluppädäna) fràn ngập. 

*Thế nào là DỤC hay nguyện vọng (chanda) không bị nói 
thân (näma-rũpa) hạn chế ? 

-Nguyện vọng (chanda) nào không bị lừ đừ và buồn ngủ 
(thĩna-middha) xảy ra, gọi là không bị nội thân hạn chế. 


*Thế nào là DỤC hay nguyện vọng (chanda) không bị ngoại 
cảnh (bahiddhãlambana) chỉ phối ? 
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-Nguyện vọng (chanda) nào không bị ngũ trần qua 5 giác quan 


làm cho phân tán, gọi là không bị ngoại cảnh chỉ phối. 

Kết quả, hành giả chứng thát rằng : 
-Không gian trước mắt và sau lưng như nhau (đồng nhất). 
-Những gì ở dưới và ở trên chăng khác. 
-Pháp hành trong hành giả hằng ổn định ngày và đêm. 
-Pháp hành không có chướng ngại (nivarana). 
Chánh nguyện (sammachanda) tự nó hùng hậu, để đạt thành. 


*Thế nào là nhận thức không gian trước và sau đông nhất ? 





-Khi sự nhận diện không gian trước và sau, được hành giả 
«trực giác», nhất tâm, thấy rõ, thông suốt, bằng tuệ lực vô biên 
cảnh, thì gọi là nhận thức không gian trước sau đông nhất. (Ö 
đây ám chỉ không gian ngoài : Àkàsànañcàyatana. -Đệ I thiền 


vô sắc : Không vô biên). 


*Thế nào là hành giả trực nhận và an trú trong không gian ở 


đưới và ở trên như nhau ? 


-Khi hành giả nhận diện chính mình (niệm thân), từ bàn chân 
lên đỉnh đầu, từ đỉnh đầu xuống bàn chân, bao bọc bởi làn da 


(toàn thân), và chứa đây những vật ô trược khác, rằng trong 
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thân có tóc, lông, móng, răng...(kế tiếp cho đủ 32 thể trược, 
trang 15). Tất cả chỉ là £ứ đại, có mặt khắp cùng. Đây là cách 
để hành giả trực giác an trú, và nhận thức rên dưới thân đồng 
nhất. (Ám chỉ không gian trong hay không gian bị giới hạn 
bởi vật chất (viññànañcàyatana. -Đệ lI thiền vô sắc : Tức vô 
biên xử). 

*Thế nào là an frú như nhau, ban ngày cũng như ban đêm ? 


-Vào ban đêm, hành giả phát trên THÂN TÚC (iddhipäãda), 
đây định lực hồ trợ (samadhi bala), trong nguyện vọng 
(chanda) và nguyện vọng tuyệt mức, cùng ớf cách và cùng 
một pháp với ban ngày như thế nào, thì ngược lại vào ban 
ngày, hành giả cũng làm giống ban đêm, như thế ấy. Đây gọi 
là an trú ngày đêm nhự nhau. (Ám chỉ đạt tới vô biên thời 
gian, vượt sỐ lượng ngày đêm, vượt đơn vị tuổi thọ 


(äkiñcaññàyatana. -Đệ II thiền vô sắc : Vô sở hữu xứ). 


-Và, nầy chư tỳ khưu, thế nào là chánh nguyện (hay tỉnh giác), 


không có chướng ngại (nivarana) + ? 


-Khi hành giả (§) đạt «giác lỉnh được khai sáng» (bất cứ lúc 
nào trong 24 giò), thì liền biết rõ thực tại, định tỉnh, thông 


suốt. Đây là chánh nguyện (sammà chanda), không có 
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chướng ngại (hay triên cái), đê viên tròn ñ0guyện vọng, còn gọi 


là DỤC NHƯ Ý TÚC (chanda) ! 
+Năm chướng ngại (hay triền cái) là : 
a/Tham dục (kàmatanhà), b/Tà ý (abhijjià vyàpàda), c/Thụy 


miên, hôn trầm (thìna middha), d/Vọng động (uddhacca 


kukkucca), e/Hoài nghỉ (vicikIiccà). 
2- TÂN NHƯ Ý TÚC (hay tinh tân thần túc). 


-T) khưu tu tập thuần thục<>trong pháp hành, được định lực 
hồ trợ, tăng cường tĩnh tấn (Viriya) và khi chuyên cần tận 
cùng, thì ý thức rằng, tỉnh tấn nầy không bị lười biếng (alasa) 
và bồng bột (bubbuluppädäna) #àn ngập, không bị nội thân 
hạn chế, và không bị ngoại cảnh chỉ phối. 


*Thể nào là tính tấn (viriya) không bị /ười biếng tràn ngập ? 


-Tĩnh tân (viriya) nào không có dê duôi (anadariya) xen vào, 


gọi là «không bị lười biếng tràn ngập». 
*Thế nào là tinh tấn (viriya) không bj bồng bột tràn ngập ? 


-Tinh tấn (viriya) nào không có vội vàng (sambhama), câu thả 


(anäadariya), cầu lợi (Iãbha) xen vào, gọi là không bị bồng bột 





(bubbuluppadana) tràn ngập. 
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*Thế nào là tinh tân (viriya) không bị nội thân hạn chế ? 


-Tinh tân (viriya) nào không bị lừ đừ và buôn ngủ (thma- 


middha) xảy ra, gọi là không bị nội thân hạn chế. 
*Thế nào là tinh tân (viriya) không bị ngoại cảnh chỉ phối ? 


-Tinh tân (viriya) nào không bị ngũ trần qua 5 cảm quan làm 


cho phân tán (cản trở), gọi là không bị ngoại cảnh chi phối. 
Kết quả, hành giả chứng thát rằng : 

-Không gian trước mặt và sau lưng như nhau (đồng nhất). 

-Những gì ở dưới và ở trên chăng khác. 

-Pháp hành trong hành giả hằng ổn định ngày và đêm. 

-Pháp hành không có chướng ngại (nivarana). 

Chánh tỉnh tấn (sammaäviriya) tự nó hùng hậu, để đạt thành 

*Thế nào là nhận thức không gian trước và sau đông nhất ? 


-Khi sự nhận diện không gian trước và sau, được hành giả 
«trực giác», nhất tâm, thấy rõ, thông suốt, bằng tuệ lực vô biên 
cảnh, thì gọi là nhận thức không gian rước sau đồng nhất. (Ö 
đây ám chỉ không gian ngoài : Àkàsànañcàyatana. -Đệ I thiền 
vô sắc : Không vô biên). 
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*Thế nào là hành giả trực nhận và an trú trong không gian 


đưới và trên như nhau 2 


-Khi hành giả nhận diện chính mình (niệm thân), từ bàn chân 
lên đỉnh đầu, từ đỉnh đầu xuống bàn chân, bao bọc bởi làn da 
(toàn thân), và chứa đây những vật ô trược khác, rằng trong 
thân nây, có tóc, lông, móng, răng...(kế tiếp cho đủ 32 thể 
trược, trang 15). Tất cả chỉ là #ứ đại, có mặt khắp cùng. Đây 
là cách để hành giả trực gìác an trú, và nhận thức írên đưới 
thân đồng nhất. (Ám chỉ không gian trong hay không gian bị 
giới hạn bởi vật chất. Viññànañcàyatana. -Đệ II thiền vô sắc : 


Thức vô biên). 
*Thê nào là an frú như nhau, ban ngày cũng như ban đêm ? 


-Vào ban đêm, hành giả phát triên NHƯ Ý TÚC, đây định lực 
hồ trợ, trong /inh rấn (viriya) và chuyên cần tuyệt mức, cùng 7 
cách và cùng 1 phương pháp với ban ngày như thế nào, thì 
ngược lại vào ban ngày, hành giả cũng làm giống ban đêm. 
Đây gọi là an trú ngày đêm như nhau. (Ám chỉ vô biên cảnh 
giới thời không gian, vượt số lượng đơn vị tuổi thọ ngày 


đêm. (Àkiñcaññàyatana. -Đệ III thiền vô sắc : Vô sở hữu xứ). 


-Và, nầy chư tỳ khưu, thế nào là chánh tỉnh tấn (sammà viriya, 
nhất niệm hay tỉnh giác), không có chướng ngại (nvarana) +? 
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-Khi hành giả (§) «đạt giác lỉnh được khai sáng» (bất cứ lúc 
nào trong 24 giờ), thì liền biết rõ thực tại, định tỉnh, thông 
suốt. Đây là /rực giác, không có chướng ngại (hay triền cái), 


để viên tròn chánh tỉnh tấn, còn gọi là TÂN NHƯ Y TÚC. 
*Năm chướng ngại (hay triền cái+) là : 


a/Tham dục (kàmatanhà), b/Tà ý (abhijjà vyàpàda), c/Thụy 
miên, hôn trầm (thìna middha), d/Vọng động (uddhacca 


kukkucca), e/Hoài nghỉ (vicikiccà). 
3- TÂM NHƯ Ý TÚC (hay chánh tâm thân túc). 


-T) khưu tu tập thuần thục<>trong pháp hành, được định lực 
hổ trợ, tăng cường chánh tâm (CItta) và luôn luôn chánh tâm 
tận cùng, thì ý thức rằng : Chánh tâm này không bị lười biếng 
và bồng bột tràn ngập, không bị nội thân hạn chế, và không 
bị ngoại cảnh chỉ phối. 

*Thế nào là chánh tâm không bị /ười biếng tràn ngập ? 
-Chánh tâm (sammã citta) nào không có dễ duôi xen vào, 


gọi là «không bị lười biếng tràn ngập». 


*Thế nào là chánh tâm không bj bồng bột tràn ngập ? 
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-Chánh tâm nào không có vội vàng, không cầu thả, không cầu 


lợi xen vào, gọi là không bị bồng bột tràn ngập. 
*Thế nào là chánh tâm không bị nội thân hạn chế ? 


-Chánh tâm (sammaã cifta) nào không bị lừ đừ và buồn ngủ 


(hôn trầm thụy miên) xảy ra, gọi là không bị nội thân hạn chế. 
*Thế nào là chánh tâm không bị ngoại cảnh chỉ phối ? 


-Chánh tâm nào không bị ngũ trần qua 5 giác quan làm cho 


phân tán (cản trở), gọi là không bị ngoại cảnh chi phối. 
Kết quả, hành giả chứng thật răng : 

-Không gian trước mặt và sau lưng như nhau (đồng nhất). 

-Những gì ở dưới và ở trên chăng khác. 

-Pháp hành trong hành giả hằng ổn định ngày và đêm. 

-Pháp hành không có chướng ngại (nivarana +). 


Chánh tâm (hay nhất niệm) nây (ekaggatà) tự nó trở thành rất 


hùng hậu, để đạt thành TÂM NHƯ Ý TÚC. 
*Thế nào là nhận thức không gian trước và sau đông nhất ? 


-Khi sự nhận diện không gian trước và sau, được hành giả 
«trực giác», nhât tâm, thây rõ, thông suôt, băng tuệ lực vô biên 
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cảnh, thì gọi là nhận thức không gian trước sau đồng nhất. (Ở 
đây ám chỉ không gian ngoài : Àkàsànañcàyatana. -Đệ I thiền 


vô sắc : Không vô biên). 


*Và thế nào là hành giả trực nhận và an trú trong không gian ở 


đưới và ở trên như nhau ? 


-Khi hành giả nhận diện chính mình (niệm thân), từ bàn chân 
lên đỉnh đầu, từ đỉnh đầu xuống bàn chân, bao bọc bởi làn da 
(toàn thân), và chứa đây những vật ô trược khác, rằng trong 
thân có tóc, lông, móng, răng...(kế tiếp cho đủ 32 thể trược, 
trang 2). Tất cả chỉ là £ Đại, có mặt khắp cùng. Đây là cách 
để hành giả trực gìác an trú, và nhận thức trên dưới thân đồng 
nhất. (Ám chỉ không gian trong, không gian bị giới hạn bởi 
vật chất : Viãñànañcàyatana. -Đệ II thiền vô sắc : Thức vô 


biên). 
*Thế nào là an trú như nhau, ban ngày cũng như ban đêm ? 


-Vào ban đêm, hành giả phát triển THÂN TÚC, đây định lực 
hồ trợ, trong chánh tâm (sammà citfa) và chuyên cần tuyệt 
mức, cùng 7ó? cách và cùng một phương pháp với ban ngày 
như thế nào, thì ngược lại vào ban ngày, hành giả cũng làm 
giống ban đêm, như thế ấy. Đây gọi là an trú ngày cũng như 
đêm như nhau. (Ám chỉ đạt tới vô biên thời gian, vượt đơn vị 
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tuổi thọ ngày đêm. (Àkiñcaññàyatana. -Đệ HI thiền vô sắc : 
Vô sở hữu xử). 

-Và, này chư tỳ khưu, thế nào là chánh tâm (sammà cửa, 
chánh miệm hay tỉnh giác), không có chướng ngại 


(nvaranaT) ? 


-Khi hành giả (§) «đạt giác lỉnh được khai sáng» (bất cứ lúc 
nào trong 24 giờ), thì liền biết rõ thực tại, định tỉnh, thông 
suốt. Đây là minh tâm, không có chướng ngại (hay triển cái), 
để viên tròn chánh tâm (sammà citta), còn gọi là TÂM NHƯ 


Ý TÚC (Citta iddhipäda) ! (Có sách gọi là TƯ NHƯ Ý TÚC). 
Năm chướng ngại (hay triền cái+) là : 


a/Tham dục (kàmatanhà), b/Tà ý (abhijjià vyàpàda), c/Thụy 
miên, hôn trầm (thìna middha), d/Vọng động (uddhacca 


kukkucca), e/Hoài nghỉ (vicikiccà). 
4- KHÁN NHƯ Ý TÚC (hay minh khán thần túc). 


-T) khưu tu tập thuần thục<>trong pháp hành, được định lực 


hồ trợ, tăng cường mỉnh khán, (Vimapsa) và khi mình khán 





tận cùng, thì ý thức rằng : Minh khán nây không bị lười biếng 
và bồng bột tràn ngập, không bị nội thân hạn chế, và không 
bị ngoại cảnh chỉ phối. 
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*Thế nào là minh khán không bị jười biếng tràn ngập ? 


-Minh khán (samma vimamsa) nào không có dê duôi xen vào, 


gọi là «không bị lười biếng tràn ngập». 
*Thế nào là minh khán không b¿ bông bột tràn ngập ? 


-Minh khán nào không có vội vàng, câu thả, cầu lợi xen vào, 





gọi là không bị bông bột tràn ngập. 
*Thế nào là minh khán không bị nội thân hạn chế ? 


-Minh khán (samma vimamsa) nào không bị lừ đừ và buồn 


ngủ (tha middha) xảy ra, gọi là không bị nội thân hạn chế. 
*Thế nào là minh khán không bị ngoại cảnh chỉ phối ? 


-Minh khán nào không bị ngũ trần qua 5 giác quan làm cho 


phân tán (cản trở), gọi là không bị ngoại cảnh chỉ phối. 
Kết quả, hành giả chứng thật răng : 

-Không gian trước mặt và sau lưng như nhau (đồng nhất). 

-Những gì ở dưới. ở trên chẳng khác nhau. ... 

-Pháp hành trong hành giả hằng ổn định ngày và đêm. 


-Pháp hành không có chướng ngại (nivarana †). 
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Minh khán (samma viữnamsa) trong chảnh niệm náy 


(sammasafti) tự nó rất hùng hậu, để đạt thành. 
*Thế nào là nhận thức không gian trước và sau đồng nhất ? 


-Khi sự nhận diện không gian trước và sau, được hành giả 
«trực giác», nhất tâm, thấy rõ, thông SuỐt, bằng tuệ lực vô biên 
cảnh, thì gọi là nhận thức không gian trước sau đông nhất. (Ö 
đây ám chỉ không gian ngoài : ñkàsànañcàyatana. -Đệ I thiền 


vô sắc : Không vô biên). 


*Và thê nào là trực nhận và an trú trong không gian ở đưới và 


ở trên như nhau 2 


-Khi hành giả nhận diện chính mình (niệm thân), từ bàn chân 
lên đỉnh đầu, từ đỉnh đầu xuống bàn chân, bao bọc bởi làn da 
(toàn thân), và chứa đầy những vật ô trược khác, rằng trong 
thân nây, có tóc, lông, móng, răng...(kế tiếp cho đủ 32 thể 
trược, trang 15). Tất cả chỉ là £ứ Đại, có mặt khắp cùng. (Ám 
chỉ không gian trong, -không gian bị giới hạn bởi vật chất. 
Viãñànañcàyatana. -Đệ II thiền vô sắc : Tức vô biên). -Đây 
là cách để hành giả trực giác an trú (sahajañãna appanä), và 


nhận thức rên dưới thân đông nhát. 
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Rồi pháp hành trong hành giả hăng ổn định ngày và đêm, 
không có chướng ngại (nvarand), thì mình khán (samma 


vimamsa) tự nó rất hùng hậu, để đạt thành. 
*Thế nào là pháp hành ổn định ngày cũng như đêm ? 


-Vào ban đêm, hành giả phát triển TỨ THÂN TÚC, đây định 
lực hồ trợ, trong minh khán (vimamsa), và chuyên cần tuyệt 
mức, cùng znội cách và cùng một pháp với ban ngày như thế 
nảo, thì ngược lại vào ban ngày, hành giả cũng làm giỗng ban 
đêm, như thế ấy. Đây gọi là an trú ngày đêm như nhau. (Ám 
chỉ đạt tới vô biên thời gian, vượt đơn vị tuổi thọ ngày 


đêm. (Àkiñcaññàyatana. -Đệ III thiền vô sắc : Vô sở hữu xứ). 


-Và, nây chư tỳ khưu, thế nào là minh khán (sammà vimarmsa, 
chánh niệm hay tỉnh giác : sammasafi), không có chướng ngại 


(nvaranaT) ? 


-Khi hành giả (§) «đạt giác linh được khai sáng» (bất cứ lúc 
nào trong 24 giờ), thì liền biết rõ thực tại, định tỉnh, thông 
suốt. Đây là chánh quan sát, không có chướng ngại (hay triền 
cái), để viên tròn minh khán. Như thê còn gọi là KHÁN NHƯ 
Ý TÚC (Vimansa) ! 


Năm chướng ngại (hay triền cái) là : 
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a/Tham dục (kàmatanhà), b/Tà ý (abhijjà vyàpàda), c/Thụy 
miên, hôn trầm (thìna middha), d/Vọng động (uddhacca 


kukkucca), e/Hoài nghứ (vicikiccà). 


*k*% 


*Khi hành giả phát triển và củng có liên r„c TỨ THÂN TÚC 
xuyên qua 3 quả thiền vô sắc (arũpajjhäna vipaka) như thế, họ 


sẽ tự biết, và chứng nghiệm nhiều siêu lực, như : 
-Phân thân, một hóa ra nhiều. 
-Hợp thân, nhiều hóa thành một. 
-Biễn hóa, hiện ra và biên mất. 


-Thông qua mọi vật chất. (kim loại, đất, nước, hư 


không... ). 
-Di chuyển dễ dàng qua vật chất cứng mềm, nóng lạnh... 
-Nổi trên chất lỏng, trên lửa. 
-An tọa hay bay trong không gian. 
-Tứ chỉ hoạt động vô biên, có thể chạm đến nhật nguyệt. 
- Tóa phép lạ lên tận cõi Phạm thiên. 


Và họ có đầy đủ các thần thông, là : 
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1/ THIÊN NHĨ THÔNG : Nghe hiểu tất cả các loại ngôn ngữ 


(người, trời, thú, ma, qủy), ở gần hay ở xa. 


2/ THIÊN NHÃN THÔNG : Nhìn thấy tất cả vòng sinh tử 
luân hồi của chúng sanh, phân biệt chúng sanh nào cao thượng 
hay thấp hèn, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, lành hay dữ, thấy 
đủ thân thế, trí thức, giai cấp xã hội, thấy biết có chánh kiến 
hay tà kiến, thấy sau khi chết sẽ đọa vào đâu, sẽ tiến hóa lên 
cõi cao, hay thoái hóa. Thấy chúng sanh nào tâm thanh tịnh, 


khi tan rã xác phàm được sinh vào tịnh thiên... V...V... 


3/ THA TÂM THÔNG : Biết hết “ý nghĩ” của tất cả chúng 
sinh, riêng cũng như chung, đồng thời làm cho chúng sinh biết 
được ý nghĩ của mình, phân biệt tình cảm và tri thức, phân biệt 
thiện cảm và ác cảm, phân biệt si mê và sáng suốt, phân biệt 
kẻ giữ giới và người không giữ giới, phân biệt tâm mở rộng và 
tâm hẹp hòi, phân biệt tâm xuất sắc và tâm ngu si, phân biệt 
tâm an tịnh và tâm bấn loạn, phân biệt tâm giải thoát và tâm 
vướng mắc. 

4/ TÚC MẠNG THÔNG : Nhớ nhiều kiếp, từ 1 đến vô số, rồi 
đến a-tăng-kỳ kiếp, hay kiếp trái đất và kiếp vũ trụ (kappa). 
Nhớ hết tên họ, hình dạng, thực phẩm, niềm vui khổ, vòng 


luân hôi tái sinh như thê nào, của từng kiêp một. 
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5/ BÍ THUẬT THÔNG : Biến hiện nhiều dạng khác nhau. 


-Nhưng ngày nay, chúng ta cần coi chừng, kẻ biểu diễn thần 


thông có thể trở thành tà ! 


*Riêng LU TẬN THÔNG (sãsavakkhaväñäna) là Biết mình 
hoàn toàn không còn lậu hoặc phiên não (asava, Kkilesa). Chỉ 
có bậc đắc quả giải thoát mới có. Hành giả chưa đắc quả bắt 
lai (ArahafIaphala), hay còn phàm thì không có “Lậu tận 


thông ”. 
KẾT LUẬN : 


<>TỨ THÂN TÚC (catu iddhipäda) là kết quả tuyệt điệu 
trong hiện tại của thánh tâm. Vì vậy, hành giả luôn luôn được 
an ôn, viên mãn trong tri thức hướng đến giải thoát, biết mình 
đã “an lành” như thế nào trong hiện tại, và sau nây. 
C. Thân thông và khoa học 

<>Cuôi phần nây, xin bố túc vấn đề «thần thông» một chút. 
Nên nhớ răng, khi nhà Phật đề cập đến «thần thông», là nhà 
Phật nói ra một «hiện tượng khoa học», chứ không phải là 
tiết lộ những ma thuật hay «phép lạ», để vinh danh một quyền 


lực vô hình. 
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*Ai đã nghiên cứu sâu xa trong Phật học cũng biết : «Thân 
thông» là sức mạnh của «vật lý £âm linh». Thần thông đối với 
khoa học, nó không giống như những hóa hợp vật chất bị hạn 
chế. Nghĩa là giữa tâm và vật trong Phật học, vốn có một «iiên 
quan chuyển hóa hoán vị». Ở đây, tâm có thê biên ra vật, và 


ngược lại vật nêu cực vi cũng có thê biên thành tâm. 


-Nhưng trong bạn chế phầm tình của đời sống (cỗ chấp hữu 
hạn), thì vật chỉ là vật vì nó «bị mất» khả năng biển hành. Hay 
tâm chỉ là tâm khi nó «bị mắt» khả năng ấy. Hiện diện hay 
biến mất chỉ là hai biên của hạn chế. Nhưng khi trở lại vô 
hạn, thì hai biên biến hóa ấy chỉ hoán vị nhau mà thôi, không 


có gì bị tuyệt diệt cả ! 


-Và muốn cho «nó trở lại» khả năng đó, thì phải có pháp 
hành (thần tũc=iddhipäda) đề triệt tiêu bạn chế, như 3 kết quả 
thiền vô sắc vừa nói. Nghĩa là phải phá hủy tình trạng cũ, hay 
làm bộc lộ mối «liên quan chuyển hóa hoán vị», giữa tâm và 


vật. 


<>Khl hạn chê không còn, thì năng lực của một điêm cñng 
mạnh như năng lực của tât cả các điêm. Và pháp hành của 


một điềm cũng là pháp hành của vô sô điêm cộng lạt. Ta có 


thê tạm xem đó, như tương đương với sức mạnh của «sự nô 


đồng loạt trong đồng vị nguyên tử». 


-Đến cực độ, thì pháp hành Øriệt tiêu được hạn chế, tức là đạf 
đến vô biên, -hay nói theo ngôn ngữ giải thoát nhà Phật, sự 
phá hủy biên chấp ấy là «&XÁ VÔ LƯỢNG› vậy ! 


<>Và khi sự sống còn nằm trong các vòng bạn chế, muốn có 
sức mạnh «kỳ diệu», khoa học đã dùng pháp hành thuần túy 
vật chất, lẫy cái hạn chế tương đối lớn “nén lại” đến tối thiểu 
(tập trung, hay định), rồi đây qua cái hạn chế tương đổi nhỏ, 
để tạo động cơ. Kết quả, ta thấy 2 «ông phản lực», hút khí 
trong không gian rất lớn, đây qua cái không gian rất nhỏ, phá 


mất trọng lượng, đã nâng nỗi chiếc máy bay. 


*Tương tự như thế, ĐỊNH VÔ SẮC trong sách Phật là gì, nếu 
không phải là «tập trung» cái hạn chế bị chỉa ché bởi kiến 
chấp, của toàn thể không gian (và thời gian) bao quanh quả 
đất (Àkàsãnañcà yatana...v...v...) thành «hợp nhất» vào trong 
cái bạn chế của một không gian vô biên tâm linh, để không 
còn cái hạn chế thứ hai (ngoại cảnh và thời gian) nào nữa, và 
sức mạnh tự nhiên của nó là hiện lộ «thần thông» ở bất cứ 


đâu. 
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*Nhưng có thần thông mà không XẢ, chấp vào (upadãna), thì 
vướng mắc, và thần thông có thể bị mất, và tham chấp phát 
sinh là nguyên nhân của sa đọa. Tức là thần thông tự nó vừa 
hữu hạn vừa vô hạn. Hữu hạn (chấp) thì sẽ tận. Vô hạn (hay 


XẢ) thì thần thông sẽ thường hằng, vô biên. 


<>Như hiện tượng tầm thường mà ai cũng từng gặp : Một in 
vui có thể làm cho người bệnh cảm thấy khỏe, không cần 
thuốc, thì tin vui ấy phải chăng có thân thông ? Người ta nói 
đó là «yếu tổ tâm lý», nhưng Phật giáo bảo «Đó jà lý lẽ của 
sức mạnh tâm linh tạm thời vượt qua hạn chế ?» Hạn chế ở 


đây theo Phật học, là ích kỷ, là đóng khung, là chấp vậy ! 


*Ngoài ra, cũng cần phân biệt nghĩa lý giữa TIN và CHẤP, 
rằng “TIN” là một khả năng tinh thần có 2 mặt. Tỉw đúng 
(chánh tín) là hiện pháp thì tiến hóa. Tỉn sai (tà tín) là ác 
pháp thì thoái hóa. Nhưng CHẤP chỉ là một phiền não xấu 
đơn thuân, dù cho _chấp trong việc tốt. Bởi CHẤP luôn luôn là 
sự không bằng lòng, khi người khác nghĩ và tin khác với mình 
: XẦU. 


tk 


GHI LẠI ĐỀ GIÚP TRÍ NHỚ : 
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<>TỨ NHƯ Ý TÚC hay TỨ THÂN TÚC (catu iddhipäda) là 
hiệu lực của công phu Thập Độ và Bát Chánh Đạo. Nó gồm : 


I1-Dục-Như-Ý-Túc (Chanda iddhipàda) tức là viên tròn „guyện 
vong (sammachanda), hay thành tựu “ba-lamật” thứ S 
(Aditthàna) trong Thập Độ (dasa pàram)). 


2-Tấn-Như-Ý-Túc (Viriya iddhipàda) tức là viên tròn /inh tấn 
cộng với nhẫn nại (sammã khanf), hay thành tựu 2 “ba-la- 


mật” thứ 5 và thứ 6 trong Thập Độ (dasa pàram)). 


3-Tâm-Như-Ý-Túc (Citta iddhipàda) tức là viên tròn chánh 
tâm hay Niệm và Định (sammàsati+sammàsamàdh) trong Bát 


Chánh Đạo (Atthangika magøa). 


4-Khán-Như-Ý-Túc (Vimamsa iddhipàda) tức là viên tròn 
Minh Sát, hay thành tựu Tuệ Quán (sammapaññà), ba-la-mật” 


thứ 4 trong Thập Độ (dasa param1). 


<>Nói cách khác, khi hành giả đã «thuần thục» các pháp hành 
THẬP ĐỘ và BÁT CHÁNH ĐẠO, thành tựu các bậc £hiên 
hữu sắc (rũpa-jhäna) và vô sắc (arũpa-jhäna), không mắc 
dính, thì THÂN THÔNG (abhiãñã) không còn là vấn đề 
«huyên bí› nữa. Đó chỉ là KẾT QUÁ (sammaä vipäka) tự nhiên 
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của công phu tuyệt vời “THIÊN ĐỊNH BA-LA-MẬT7 
(paramn) mà thôi. 

*Thật ra, phàm nhân khi nghiên cứu phật học, «hiểu» được 
thần thông (abhiññã) tới đâu hay tới ấy, nhưng không vì chưa 
«thấu đáo vấn đề» mà phủ nhận. Cũng không vì mê tín mà tin 


càng vào phép lạ giá tạo ! 
IV- NGŨ CĂN (PAÑCA INÑDRIYAND. 


<>«NGŨ CÁN» có sách còn gọi là «/WŒŨ QUYÊN› (Pañca 
indriyäni). -«Wøữ» là «5», chỉ số lượng (pañca). -«Căm» là 


«rê», những «sợi chân đài» của thân cây, bám sâu trong đât. 


-Nói cách khác, «WŒGŨ CN» (pañca indriyäni) là «WÄM 
RE» có «quyên thế» hăng làm cho cây đứng vững, chỗng lại 
mọi gió bão, và nuôi dưỡng bảo tồn sự sống của cây, nên còn 
gọi là «/WŒŨ QUYEN». 

-Trong một con người, thì «WŒỦ CĂN» (Pañca indriyãni) ám 
chỉ QUYỀN LỰC của “5 bệ thống thân kinh” nằm phía sau 
‹NÑGŨ MÔN» hay «5 CỬA» (pañca dvãra), là MẮT (cakkhu), 
TAI (sota), MŨI ghãna), LƯỠI (jïvhã), và THÂN (kãya), hay 
LÀN DA bao trùm toàn thê. 


-Đề cho dễ hiểu, chúng ta tạm gọi CHÚNG là «5 căn quyên». 
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<>«NÄM CĂN QUYVÊN› (pañcindriyäni) nầy năm trong số 


«22 quyên» mà chúng ta đã học trước đây. 
«Năm căn quyên» ây là : 
1L/«TÍN căn quyên» (saddhiadriya), 
2/ «TÂN căn quyên» (viriyiàdriya), 
3/«NIỆM căn quyên» (satiùdriya), 
4I«Ð[NH căn quyên» (samädhiủdriya), và 
5/«TUỆ căn quyêm» (paññiủdriya). 


<>Các CĂN QUYỀN (ndriya) ở đây ám chỉ «các ƯU THÉ» 
(adhipati) hay quyền «LÀM TRƯỞNG» trong «duyên hệ» 
(paccaya patthana). 


-Nhưng đối với sự «w fhế», thì mỗi hành vi chỉ có “nội 
TRƯỞNG” (adhipati) lôi kéo các pháp. -Còn trong «các 
QUYÊN› thì mỗi quyên có vai trò biệt lập, tương ứng với mỗi 
«căn môn» (dvãra) của NÓ. 


Chắng hạng như : 


-«TÍN căn quyên» (saddhindriya) chính là «tâm sở THĂNG 
GLẢTI› «adhimokkha cetasika), 
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-«%w TĨNH THÚC» (Satipatthãna) là «tâm sở NIỆM» (Sati 


cetasika), hay «niệm căn quyên» (satiàdriya). 
-KKHÔNG phóng dật» (anuddhacca) là «tâm sở ĐỊNH». 


-«Ïlrực nghiệm GIÁC NGỘ» (uju sacchikarana) là «/âôm sở 
TUE CĂN» (paññindriya cetasika)...V...V... 


*Tất cả đều thuộc về nhóm các «âm sở TỊNH QUANG» 


(sobhana cetasika). 


*«TÍN» (saddhã) không phải duy nhất là «niễm fim», mà là cái 
«yếu tô quyết định», để thành công một chuyện gì đó, hay còn 
gọi là «£*ng giải» (adhimokkha). 

-Và phải có một «đổi tượng» (ãlambana) thích hợp cho «niễm 


fim› (saddhã) đặt vào nữa, để kết hợp một cách mỹ mãn...với 
l/âm sở «CÂN» (viriya=tinh tấn), 2/tâm sở «TĨNH THỨC› 





(sat=niệm), 3/tâm sở «Ð[NH› (samadhi=avikkhepa=không 
phóng dật), và 4/tâm sở «TUỆ CĂN» (paññiñdriya=amoha, 


uJu sacchikarana). -Như vừa nêu trên đây. 


+ 
Trích kinh THANH TỊNH CÁC CĂN. 
«Pã|T văn» trong Majjhima Nikàya (Trung bộ) số152, 
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..?ˆ 9 ° 


«-Saddh Indriyassa qdhiữmokkho affo abhHifñnñeyyo, 
- Viriy°indriyassa pagøgah °*adffho ablHffifieyyo, 
-Saf°*indriyassa npaftfhãn *dftfho abhiñfñeyyo, 
-Samadh 0ndriyassa avikkhep ˆaftho abhrññeyyo, 
-PaRii Indriyassa dassan *affho aqbhiññieyyo». 
Nghĩa : 
TÍN căn định hướng đến Thánh Đạo 
TẤN căn. sức đây đên Thánh quả 
NIỆM căn giảì trừ lậu hoặc, thông suốt Thánh Lý 
ĐỊNH căn buông xả, trực chỉ Thánh Lưu 
TUỆ căn tình thông, viên tròn Thánh Trí 
(Phật thuyết tại Trúc Lâm Tịnh xá, Vương Xá thành). 
A.- Tự thuật Phật giáo trong Kinh : 


“Tôi A-nan-đa (Änanda) đã nghe như vây, một lần nọ, đức 
Phật ngụ tại Trúc Lâm (Veluvana), trước thính chúng 
Kajjangala. Khi ây có thanh niên bà-la-môn tên U#ara, đồ đệ 
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của giáo chủ Parasiri, đến gặp Phật. Sau khi chào kính thân 


hữu, và ngôi sang một bên.... 
Phật (hỏi chuyện) thanh niên Uttara : 


-Này Uttara, thầy bà-la-môn Parasiri có dạy chư đệ tử phát 


triển các căn môn không 2 
-Có, thưa Ngài Cô Đàm. 
-Vậy ông ấy dạy phát triển các căn môn như thể nào ? 


-Thưa, như trường hợp, một người mắt thấy hình sắc, tai nghe 
âm thanh... nhưng khi định tâm, thì họ có khả năng không còn 


thây, không còn nghe...ở các căn môn ây nữa. 


-Này Uttara, như vậy theo ông Parasiri, người mù mắt không 
thấy hình sắc, và người điếc tai không nghe âm thanh, tức là 
họ «đã» định tâm, phát triển 2 “căn quyền” ấy rồi chăng ? 
Nghe như thế, thanh niên bà-la-môn Uttara liền ngôi im, cuối 
đâu, vai hạ xuống, không còn lời lẽ øì nữa. 

Thấy Uttara ngồi yên, (với trạng thái lúng túng như thế), Phật 
bèn hướng đến đại đệ tử A-nan-đa (Änanda) : 

-Nầy A-nan-đa, sự phát triển các căn, mà thầy bà-la-môn 
Parasiri, dạy đồ đệ đó là một chuyện. Nhưng sự phát triển khả 


SP) 


năng võ song ở các căn, theo phầm hạnh của bậc giải thoát 


cao thượng, là một chuyện khác ! 


«-Đây là lúc, bạch Đức Thế Tôn, bậc chỉ rõ chánh đạo, -xin 
Ngài nói ra pháp phát triển khả năng các căn một cách vô 
song, theo phẩm hạnh giải thoát. Chư tỳ khưu (chúng đệ tử), 


sau khi nghe, sẽ ghi nhớ l› 
-Nây A-nan-đa, hãy lăng nghe, Như Lai sắp nói pháp đây ! 
«-Xin vâng, bạch Thế Tôn », A-nan-đa đáp lời Phật. 
Phật nói : 
-Nầy A-nan-đa ! Trong pháp hành (bhãvan3) của bậc thanh 


tịnh, có sự anh lọc để phát triển và vận dụng khả năng của 


các căn (indriyam1) như thê nào 2 


1L/-Trường hợp khi một tỳ khưu mắt thấy hình sắc, khởi lên 
điều hài lòng (mãnäpa), điều không hài lòng (amãnäpa), và 
điều vừa hài lòng vừa không hài lòng (neva mãnãpa 
namanaãpa). 

-Tỳ khưu ấy nhận rõ răng “Sự hài lòng nây khởi lên trong ta. 
Sự không hài lòng kia khởi lên trong ta. Sự hài lòng nây và 
không hài lòng kia khởi lên trong ta”. 
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-Rằng “Đó là pháp phối hợp, duyên theo cảnh, phầm tục, tùy 
thuộc lẫn nhau”. (Do nhân duyên câu kết). Và đây là an tịnh, 
đây là rốt đẹp, đây là toàn XÃ. Nghĩa là bình đắng (bằng nhau, 


an nhiên, tự tạ1). 


-Với pháp £hanh lọc để phát triển vô song nhãn căn như thế, 
sự khởi lên hài lòng, không hài lòng, (hay) hài lòng và không 
hài lòng (đều sẽ) chấm dứt (một cách dễ dàng). Nhanh như 
một người có đôi mắt tốt, khép kín rồi mở ra vậy. 

-Tức là, đối với bất cứ sự sinh khởi nào (trong nhãn căn = 
cakkhu iñdriya), vị tỳ khưu đã hanh lọc đề phát triển, cũng có 
khả năng nhận thấy ba loại cảm thọ (vedanä) ấy dừng lại dễ 
dàng, nhanh chóng, không bị trở ngại (vì lý do gì cả), để 
nhường chỗ cho r;nh X4 (upekkhä visuddhi). 


-Thiên pháp nây của bậc (giác ngộ) cao thượng, gọi là £anh 
lọc để phát triển nhãn căn, đôi với các hình sắc (rũpa) mà đôi 


mặt có thê tiêp nhận. 


2/*-Xa hơn nữa, trường hợp một tỳ khưu, /ai nghe âm thanh, 
khởi lên điều hài lòng, điều không hài lòng, hay điều vừa hài 


lòng vừa không hài lòng. 


S ĐÁ) 


-Tỳ khưu ấy nhận rõ răng “Sự hài lòng nây khởi lên trong ta. 
Sự không hài lòng kia khởi lên trong ta. Sự hài lòng nây và 
không hài lòng kia khởi lên trong ta”. 


-Rằng “Đó là pháp phối hợp, duyên theo cảnh, phầm tục, tùy 
thuộc lẫn nhau” (do nhân duyên cấu kết). Và đây là an tịnh, 
đây là rốt đẹp, đây là toàn Xả (sabba upekkhä). Nghĩa là bình 
đẳng (bằng nhau, an nhiên, tự tại). 

-Với pháp fhanh lọc để phát triển vô song nhĩ căn như thế, sự 
khởi lên hài lòng, không hài lòng, (hay) hài lòng và không hài 
lòng (đều sẽ) chấm dứt (một cách dễ dàng). Nhanh như một 
người có đôi mắt tốt, khép kín rồi mở ra vậy. 


-Tức là, đôi với bât cứ sự sinh khởi nào (trong nhĩ căn), vị tỳ 





khưu (đã £hanh lọc để phát triển, cũng có khả năng nhận thấy 
ba loại cảm thọ ấy) dừng lại dễ dàng, nhanh chóng, không bị 
trở ngại (vì lý do øì cả), để nhường chỗ cho /jwh X4. 


-Thiển pháp nây của bậc (giác ngộ) cao thượng, gọi là anh 
lọc đề phát triển nhĩ căn (sota iñdriya), đối với các âm thanh 


mà hai tai có thê tiêp nhận. 
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3/*-Xa hơn nữa, trường hợp một tỳ khưu, ø¡ ngưởi mài, khởi 
lên điều hài lòng, điều không hài lòng, hay điều vừa hài lòng 


vừa không hài lòng. 


-Tỳ khưu ấy nhận rõ răng “Sự hài lòng nây khởi lên trong ta. 
Sự không hài lòng kia khởi lên trong ta. Sự hài lòng nây và 
không hài lòng kia khởi lên trong ta”. 


-Rằng “Đó là pháp phối hợp, duyên theo cảnh, phầm tục, tùy 
thuộc lẫn nhau” (do nhân duyên cấu kết). Và đây là an tịnh, 
đây là rốt đẹp, đây là toàn Xả (sabba upekkhä). Nghĩa là bình 


đẳng (bằng nhau, an nhiên, tự tại). 


-Với pháp £banh lọc đề phát triển vô song tỷ căn như thế, sự 
khởi lền hài lòng, không hài lòng, (hay) hài lòng và không hài 
lòng (đều sẽ) chấm dứt (một cách dễ dàng). Nhanh như một 
người có đôi mắt tốt, khép kín rồi mở ra vậy. 

-Tức là, đối với bất cứ sự sinh khởi nào (trong tỷ căn), vị tỳ 
khưu đã £hanh lọc đề phát triển, cũng có khả năng nhận thấy 
ba loại cảm thọ ấy dừng lại dễ dàng, nhanh chóng, không bị 
trở ngại (vì lý do øì cả), để nhường chỗ cho /jwh X4. 


-Thiển pháp nây của bậc (giác ngộ) cao thượng, gọi là hanh 
lọc đề phát triển tỷ căn, đỗi với các mùi (gandha) mà lỗ mũi 


(ghãna) có thê tiếp nhận. 


4/*-Xa hơn nữa, trường hợp một tỳ khưu, /zỡi nếm vị, khởi lên 
điều hài lòng, điều không hài lòng, hay điều vừa hài lòng vừa 


không hài lòng (mãnäpa ca amänäpa ca). 


-Tỳ khưu ấy nhận rõ răng “Sự hài lòng nây khởi lên trong ta. 
Sự không hài lòng kia khởi lên trong ta. Sự hài lòng nây và 
không hài lòng kia khởi lên trong ta”. 


-Rằng “Đó là pháp phối hợp, duyên theo cảnh, phầm tục, tùy 
thuộc lẫn nhau” (do nhân duyên cấu kết). Và đây là an tịnh, 
đây là rốt đẹp, đây là toàn XÃ. Nghĩa là bình đắng (bằng nhau, 


an nhiên, tự tạt=upekkha santatI). 


-Với pháp fhanh lọc đề phát triển vô song thiệt căn như thế, 
sự khởi lên hài lòng, không hài lòng, (hay) hài lòng và không 
hài lòng (đều sẽ) chấm dứt (một cách dễ dàng). Nhanh như 


một người có đôi mắt tôt, khép kín rôi mở ra vậy. 


-Tức là, đối với bất cứ sự sinh khởi nào (trong thiệt căn), vị tỳ 


khưu đã £hanh lọc đề phát triển, cũng có khả năng nhận thấy 


ba loại cảm thọ ấy) dừng lại dễ dàng, nhanh chóng, không bị 
trở ngại (vì lý do øì cả), để nhường chỗ cho /jwh X4. 


-Thiển pháp nây của bậc (giác ngộ) cao thượng, gọi là £hanh 
lọc đê phát triển thiệt căn (jTvitiủdriya), đôi với các vị mà cái 
lưỡi có thể tiếp nhận. 

5/*-Xa hơn nữa, trường hợp một tỳ khưu, (hán đụng chạm, 
khởi lên điều hài lòng, điều không hài lòng, hay điều vừa hài 
lòng vừa không hài lòng. 

-Tỳ khưu ấy nhận rõ răng “Sự hài lòng nây khởi lên trong ta. 
Sự không hài lòng kia khởi lên trong ta. Sự hài lòng nây và 
không hài lòng kia khởi lên trong ta”. 


-Rằng “Đó là pháp phối hợp, duyên theo cảnh, phàm tục, tùy 
thuộc lẫn nhau” (do nhân duyên cấu kết). Và đây là an tịnh, 
đây là rốt đẹp, đây là toàn Xả (sabba upekkhä). Nghĩa là bình 
đẳng (bằng nhau, an nhiên, tự tại). 

-Với pháp hanh lọc để phát triển vô song thân căn như thế, sự 
khởi lên hài lòng, không hài lòng, (hay) hài lòng và không hài 
lòng (đều sẽ) chấm dứt (một cách dễ dàng). Nhanh như một 


người có đôi mắt tôt, khép kín rôi mở ra vậy. 
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-Tức là, đối với bất cứ sự sinh khởi nào (trong thân căn), vị tỳ 
khưu đã £hanh lọc đề phát triển, cũng có khả năng nhận thấy 
ba loại cảm thọ ấy) dừng lại dễ dàng, nhanh chóng, không bị 
trở ngại (vì lý do øì cả), để nhường chỗ cho /jwh X4. 


-Thiên pháp nây của bậc (giác ngộ) cao thượng, gọi là hanh 
lọc đề phát triển thân căn (kãyiùdriya), đối với các xúc chạm 


(phofthabba) mà làn da có thể tiếp nhận. 


6/*-Xa hơn nữa, trường hợp một tỳ khưu, tư ý øghĩ tưởng về 
tâm cảnh hay ngoại cảnh, (ở đó) khởi lên điều hài lòng, điều 


không hài lòng, hay điều vừa hài lòng vừa không hài lòng. 


-Tỳ khưu ấy nhận rõ răng “Sự hài lòng nây khởi lên trong ta. 
Sự không hài lòng kia khởi lên trong ta. Sự hài lòng nây và 
không hài lòng kia khởi lên trong ta”. 


-Rằng “Đó là pháp phối hợp, duyên theo cảnh, phàm tục, tùy 
thuộc lẫn nhau” (do nhân duyên cấu kết). Và đây là an tịnh, 
đây là rốt đẹp, đây là toàn Xả (sabba upekkhä). Nghĩa là bình 


đẳng (bằng nhau, an nhiên, tự tại). 


-Với pháp fhanh lọc đề phát triển vô song ý căn như thế, sự 
khởi lên hài lòng, không hài lòng, (hay) hài lòng và không hài 
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lòng (đều sẽ) chấm dứt (một cách dễ dàng). Nhanh như một 


người có đôi mắt tôt, khép kín rôi mở ra vậy. 


-Tức là, đối với bất cứ sự sinh khởi nào (trong ý căn), vị tỳ 
khưu đã £hanh lọc đề phát triển, cũng có khả năng nhận thấy 
ba loại cảm thọ ấy) dừng lại dễ dàng, nhanh chóng, không bị 
trở ngại (vì lý do øì cả), để nhường chỗ cho /jwh X4. 


-Thiển pháp nây của bậc (giác ngộ) thanh tịnh và cao thượng, 
gọi là £hanh lọc để phát triển ý căn, đôi với các cái biết mà 


tâm thức có thê tiêp nhận và câu hữu. 


k% 


+Và như thế nào là pháp hành cao thượng của một (tỳ khưu) 


phát triên khả năng các căn ? 


+a/Trường hợp..... Khi một tỳ khưu mắt thấy hình sắc rồi 
phát khởi điều hài lòng, điều không hài lòng, điều hài lòng và 
không hài lòng. Tỳ khưu ấy nhận thấy thấp hèn, đáng kinh sợ, 
đáng xấu hồ, đáng cách ly (xả bỏ), trước các điều hài lòng, 
điều không hài lòng, điều vừa hài lòng vừa không hài lòng. 

+b/Khi một tỳ khưu føi nghe âm thanh rồi phát khởi điều hài 
lòng, điều không hài lòng, điều hài lòng và không hài lòng. Tỳ 
khưu ấy cảm thấy thấp hèn, đáng kinh sợ, đáng xấu hồ, đáng 
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cách ly (xả bỏ), trước các điều hèi lòng, các điều không hài 


lòng, và các điêu vừa hài lòng vừa không hài lòng. 


+c/Khi một tỳ khưu mũi ngửi mùi rồi phát khởi điều hài lòng, 
điều không hài lòng, điều hài lòng và không hài lòng. Tỳ khưu 
ây cảm thấy thấp hèn, đáng kinh sợ, đáng xấu hồ, đáng cách ly 
(xả bỏ), trước các điều hài lòng, các điều không hài lòng, các 


điều vừa hài lòng vừa không hài lòng. 


+d/Khi một tỳ khưu jưỡi nếm vị, rồi phát khởi điều hài lòng, 
điều không hài lòng, điều hài lòng và không hài lòng. Tỳ khưu 
ây cảm thấy thấp hèn, đáng kinh sợ, đáng xấu hồ, đáng cách ly 
(xả bỏ), trước các điều hài lòng, điều không hài lòng, điều vừa 


hài lòng vừa không hài lòng. 


+e/Khi một tỳ khưu /hân tiếp xúc, rồi phát khởi điều hài lòng, 
điều không hài lòng, điều hài lòng và không hài lòng. Tỳ khưu 
ây cảm thấy thấp hèn, đáng kinh sợ, đáng xấu hỗ, đáng ghê 
tởm, trước các điều hời lòng, điều không hài lòng, điều vừa 


hài lòng vừa không hài lòng. 

+f/Khi một tỳ khưu tư duy, âm phóng đến ý cảnh hay ngoại 

cảnh, rồi phát khởi điều hài lòng, điều không hài lòng, và điều 

vừa hài lòng vừa không hài lòng. Tỳ khưu ấy cảm thấy thấp 

hèn, đáng kinh sợ, đáng xấu hỗ, đáng cách ly (xả bỏ), trước 
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các điều hài lòng, điều không hài lòng, điều vừa hài lòng vừa 
không hài lòng đỗi với nội ngoại cảnh ấy. 

-Đây là những cách sông được huấn luyện thanh tịnh trong 
đạo hạnh giải thoát cao thượng. 


k% 


°Và như thế nảo trong đạo cao thượng, một tỳ khưu vận đụng 


các căn (sau đã khi thanh lọc và phát triển khả năng) ? 
°.1/ Trường hợp, khi một tỳ khưu bình thường mắt thấy hình 
sắc, rồi phát khởi điều hài lòng, điều không hài lòng, điều hài 
lòng lẫn không hài lòng.....trong thọ uấn. 

Và nếu vui vẻ tu tập, hành giả có thể : 
a/Thản nhiên nhìn thực tại hình sắc không thích hợp, thay vì 


nên nhìn thực tại fhích hợp. 


b/Thản nhiên nhìn thực tại hình sắc /hích hợp, và cũng không 


tránh nhìn thực tại không thích hợp. 


c/Thản nhiên nhìn thực tại hình sắc không thích hợp, thích 


hợp, và thản nhiên nhìn cá hai. 


d/Thản nhiên nhìn thực tại hình sắc fhích hợp, không thích 
hợp, và thản nhiên nhìn cá hai. 
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Nghĩa là trước tất cả các thực tại không đáng thích, đáng 
thích, và cả hai, vị tỳ khưu ấy nhờ tu tập, vẫn tự tại, hý xả, 


bình đăng, giác tỉnh, và định tâm. 


°~2/ Tương tự như thế, khi một tỳ khưu, fai nghe âm thanh, 
rôi khởi sinh điều hài lòng, điều không hài lòng, điều hài lòng 
lần không hài lòng..., trong thọ uân 

Và nếu chuyên cần tu tập, hành giả cũng có thể : 
a/Thản nhiên trước thực tại âm thanh, không thích hợp, thay vì 


phải là thực tại /hích hợp. 


b/Thản nhiên trước thực tại âm thanh, /hích hợp, cũng không 
tránh đối diện thực tại âm thanh không thích hợp. 


c/Thản nhiên trước thực tại âm thanh, không thích hợp, thích 


hợp, và thản nhiên trước cả hai thực tạt. 


d/Thản nhiên trước thực tại âm thanh, /hích hợp, không thích 


hợp, và thản nhiên trước cả hai thực tại. 


-Nghĩa là trước tất cả các thực tại âm thanh không đáng thích, 
đáng thích, và trước cả hai, vị tỳ khưu ấy nhờ tu tập, vẫn hỷ 


xả, bình đăng, giác tỉnh, và định tâm. 
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°-3/ Trường hợp, kh¡ một tỳ khưu bình thường mỗi ngữ 1 mùi, 
rồi phát khởi điều hài lòng, điều không hài lòng, điều hài lòng 
lẫn không hài lòng.....trong thọ uần. 

Và nếu cô gắng tu tập, hành giả cũng có thê : 
a/Thản nhiên trước thực tại mùi không thích hợp, thay vì nên 


ngửi thực tại mùi /hích hợp. 


b/Thản nhiên trước thực tại mùi /hích hợp, và cũng không 


tránh ngửi mùi không thích hợp. 


c/Thản nhiên trước thực tại mùi không thích họp, thích hợp, và 
thản nhiên trước cả hai. 

d/Thản nhiên trước thực tại mùi /hích hợp, không thích họp, 
và thản nhiên trước cà hai. 


-Nghĩa là trước tất cả các thực tại không đáng thích, đáng 
thích, và cả hai, vị tỳ khưu ấy nhờ tu tập, vẫn tự tại, hý xả, 


bình đăng, giác tỉnh, và định tâm. 


°_ 4/Tương tự như thế, khi một tỳ khưu, /yỡi nếm vị, rồi khởi 
sinh điều hài lòng, điều không hài lòng, điều hài lòng lẫn 


không hài lòng....trong thọ uẫn 
Và nếu tu tập bên bĩ, hành giả cũng có thê : 
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a/Thản nhiên trước thực tại vị, không thích hợp, thay vì phải là 
thực tại vị /hích hợp. 


b/(Thản nhiên trước thực tại vị, fhích hợp, cũng không tránh 


đối diện thực tại vị không thích hợp. 


c/Thản nhiên trước thực tại vị, không thịch hợp, thích họp, và 


thản nhiên trước cả hai thực tại. 


d/Thản nhiên trước thực tại vị, fhích hợp, không thích họp, và 


thản nhiên trước cả hai thực tại. 


-Nghĩa là trước tất cả các thực tại không đáng thích, đáng 
thích, và cả hai, vị tỳ khưu ấy nhờ tinh tân tu tập, vẫn hỷ xả, 


bình đăng, giác tỉnh, và định tâm. 


°_5/ Trường hợp, khi một tỳ khưu bình thường da cảm xúc, rồi 
phát khởi điều hài lòng, điều không hài lòng, điều hài lòng lẫn 
không hài lòng.....trong thọ uân. 


Và nếu tu tập bền bĩ, hành giả có thể : 


a/Thản nhiên trước thực tại cảm xúc không thích hợp, thay vì 


thích họp. 


b/Thản nhiên trước thực tại cảm xúc fhích hợp, và cũng không 


tránh thực tại không thích họp. 
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c/Thản nhiên trước thực tại cảm xúc không thích hợp, thích 


hợp, và thản nhiên trước cả hai. 


d/Thản nhiên trước những thực tại cảm xúc /hích hợp, không 


thích hợp, và thản nhiên trước cả hai. 


Nghĩa là trước tất cả các thực tại không đáng thích, đáng 
thích, và cả hai, vị tỳ khưu ấy nhờ tu tập, vẫn tự tại, hý xả, 


bình đăng, giác tỉnh, và định tâm. 


°-6/Tương tự như thế, khi một tỳ khưu, tâm nghĩ tưởng, rồi 
khởi sinh điều hài lòng, điều không hài lòng, điều hài lòng lần 


không hài lòng..., trong thọ uân. 
Và nếu tự tại tu tập, hành giả cũng có thê : 


a/Thản nhiên trước ý nghĩ, không thích hợp (amanäpa), thay vì 
phải là /hích hợp (mãnãpa). 


b/1hản nhiên trước ý nghĩ, thích hợp, cũng không tránh đỗi 
diện ý nghĩ không thích hợp. 


c/Thản nhiên trước Ÿ nghĩ, không thịch hợp, thích hợp, và thản 
nhiên trước cả hai Ÿ nghI. 
d/Thản nhiên trước ý nghĩ, thích hợp, không thích hợp, và thản 
nhiên trước cả hai ý nghĩ. 
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-Nghĩa là trước tất cả các ý nghĩ không đáng thích, đáng thích, 
và cả hai, vị tỳ khưu ấy nhờ tu tập, vẫn hý xả, bình đẳng, giác 


tỉnh, và định tâm, bình tĩnh. 


-Đây là cách, một hành giả cao thượng vận đụng các căn, sau 


khi đã phát triển khả năng thanh tịnh, (giải thoát). 


-Như thế, nây A-nan-đa, Như Lai vừa thuyết đến các ông sự 
phát triển vô song các căn trong giáo pháp của bậc cao 


thượng. 


<>Việc một vị thầy nên làm, là công hiến pháp hữu ích đến 

các hàng đệ tử, băng tâm từ bi. Kìa, ngoài kia là những gốc cô 

thụ có bóng mát, những nơi trồng vắng, yên tĩnh....để hành 

thiền ! 

-Nây A-nan-đa, hãy thực hành thiền toàn định (jhàna). Đừng 

dễ duôi. Đừng để về sau hối tiếc thời gian trôi qua vô ích. Đó 

là thông điệp của Như Lai gởi đến tất cả thính chúng ! 

*Liền đó, đại đức A-nan-đa gương mặt rạng rỡ, (tỏ ra) đầy 

lòng biết ơn, và nói : «Bạch Đức Thể Tôn, đệ tử tràn ngập hân 

hoan trong những lời dạy của Ngài». Dút phân dịch Phật 
lảng. 

B.-Tái lược giải NGŨ CĂN (pañciñdriyäni), theo tạng KINH : 


342 


-Còn gọi là «Wgñ guyên» hay 5 khả năng, gồm : 
-TÍN CĂN (Saddhiñdriyan). 
-TẤN CĂN (Viriyiadriyan). 
-NIỆM CĂN (Satindriyan). 
-ĐỊNH CĂN (Samädhiidriyan). 
-TUỆ CĂN (Paññiñdriyan). 


L/TÍN CĂN : Quyên năng của đức fin (sammã-saddhä) trong 
tinh thần thanh tịnh, toàn định. Nghĩa là tin vào sự thông suốt 
pháp hành và thực chứng. 

Liên quan đến fín căn hay quyên lực của đức tin, kinh 
Surakaãm (S 55.24/75 : 377) và sách Ngài Ledi SAYADAW có 


đề cập đến 3 loai đức fin như sau : 


a-Tim vì lòng sùng bát (Pakati saddha), như tin kính nơi Tam 
Bảo (l sarana), tin tưởng vào nghiệp lành có quả thiện, nghiệp 


ác có quả ác. Tìn oaI lực chư Phật (Buddha-guna). 


b-Tin vì thanh tỉnh các căn (visuddhindriya saddha), hay tin 
vì đã đắc thiên (jhãna saddhã). Tức là tự mình đã biết thế nào 


là an vui trong pháp hành, hay thế nào là toàn định (bhãvan3). 
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c-Tin vì được kiểm soát, xác nghiệm (sahaJañana)và đủ trí tuệ 
đặc chứng sự thật, dù vi tê sâu xa đên đâu (aveccappasada 
saddha). Đây là loại đức tin mà các /;nh giả và những nhà 


khoa học thực nghiệm có chung. 


2/TÂN CĂN : Quyền năng của tinh thân finh tấn bất thối trên 
căn bản nhất định (ckaggat), hay toàn tịnh (jhàna). 


*Tấn căn có «Tứ-Chánh-Cằn» (catu sammàpadhãna) làm “hậu 
thuẫn” hành động. Như chúng ta đã từng thảo luận trước đây, 
«Tú-Chánh-Cẳn», ngoài việc ám chi các thực hành thuần thục 


chuyên cần, như : 

-Chuyên cần chế ngự các căn (sanvara padhãna) 

-Chuyên cần xa lìa ác ý (pahãna padhãna) 

-Chuyên cần an trú trong pháp thiền (bhãvanã padhãna) 
-Chuyên cần giữ đúng giới hạnh (anurakkhanã padhãna), hay : 
-Chuyên cần tiêu trừ pháp ác (akusala đhamma) đã và đang có 
-chuyên cần ngăn ngừa pháp ác chưa có 


-Chuyên cần phát triển pháp thiện (kusala) đã và đang có. 





-Chuyên cần làm sinh khởi pháp thiện chưa có. 
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*Chúng ta còn thấy danh từ Pali «Sœmmà-padhàna», tuy 
thường đươc dịch là «chánh cẩn», nhưng nó còn có các nghĩa 
hoàn chỉnh hơn, như Jàm đến nơi đến chốn, không bỏ dở, làm 


đến cùng ....bôn công hạnh thanh tịnh nói trên. 


3/NIỆM CĂN : Quyên năng của chánh niệm trong Tứ-Niệm- 
Xứ, nhất là niệm thân và niệm thọ. Khi chánh niệm thuần thục 
đến mức, fừng giây từng phút hành giả thấy rõ sắc thân chỉ là 
tứ đại biến dạng, ô trược, nơi chứa những thọ cảm hai chiều, 


phù du, thấp hèn. Đó là «guyên năng» của sự dứt khoát xả bỏ. 


4/ĐỊNH CĂN : “Quyên năng” của fhiển định (ekagsatà) và 
“quyền năng” của £ứ niệm xứ, nhất là an trú trong niệm tâm 
và niệm pháp thuần thục đến mức, từng sát-na hành giả với 
tâm nhất định nơi chính nó «thấy» pháp vô nhị, vô biên, 
không đối tượng khác, không chi phối bởi pháp cảnh nào cả. 
Đó là «quyền năng» của “TRỤ XẢ” trong định căn ! Không 
có cảnh thứ hai, thì cảnh duy nhất không biên giới. 

5/TUỆ CĂN: Quyển năng của sự rong sáng, toàn tịnh, 
thanh khiết vô biên, không còn sự ngăn che nào cả. Trí tuệ ở 
đây là trí tuệ giải thoát vượt khỏi năm uấn, 12 xứ, và 18 giới. 


Bốn đạo bốn quả và Niết Bàn chỉ là trình tự giải thoát, chứ 
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không phải là mục tiêu mong đợi hưởng thụ, mục tiêu gợi 


cảm, mục tiêu ưa thích, hay quả phúc cầu đạt. 


*Ngoài ra, liên quan đến tam độc (tham, sân, si) hay vô minh 
(avijj3) tà kiến (miccha di{thi), khi Ngũ Căn đã thanh tịnh, 
phát triển, vận dụng, thì hành giả sẽ phân biệt rõ, qua sáu 


“giác quan” (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý) rằng k 
Nhãn căn : 
-Nhìn mà không thấy là vô minh*. 
-Thây mà thấy sai là tà kiến. 
-Thấy mà ham thích là tham ái 
-Thây mà bất mãn là sân hận. 
Nhĩ căn : 
-Nghe mà không hiểu là vô minh.* 
-Nghe mà hiểu sai là tà kiến. 
-Neghe mà thích thú là tham ái. 
-Nshe mà bất mãn là sân hận 


Tỷ căn - 
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-Ngửi mà không rõ mùi là vô minh. 
-Ngửi mà chủ quan là tà kiến. 
-Ngửi mà thích thú là tham ái. 
-Ngửi mà bất mãn là sân hận. 
Thiệt căn - 
-Nếm mà không biết là vô minh.* 
-Ném mà nhận xét lầm là tà kiến. 
-Nếm mà thèm khát là tham ái. 
-Nêm mà bất mãn là sân hận. 
Thân căn : 
-Tiếp xúc mà không cảm biết là vô minh.* 
-Tiếp xúc mà cảm giác lầm là tà kiến. 
-Tiếp xúc mà ưa thích là tham ái. 
-Tiếp xúc mà bất mãn là sân hận. 
Ý căn : 
-Nghĩ mà không soI sáng là vô minh. 
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-Nghĩ mà suy lầm là tà kiến. 
-Nghĩ suy mà hài lòng là tham ái 
-Nghĩ suy mà bất mãn là sân hận. 
Vô mình ở đây tức là sự mê (moha). 
V/NGŨ LỰC (PAÑCA BALAND 
<>«NGŨ LỤC› (pañca balãmi) là ‹q„ăm sức mạnh». Nội dung 
của NGŨ LỰC cũng giống như nội dung của NGŨ CĂN 
(paññiñdriya) hay NGŨ QUYỀN, được trình bày trên đây. 
Nhưng chữ LỰC «bala» nói lên «fnh vững chắc thăng 
bằng», để không thê «bị chênh lệch hiệu quả» và «bị chế 
ngự» bởi đối tượng nội tâm hay ngoại cảnh. 
*Điểu tối quan trọng cần biết ở đây, là trong «quá trình phát 
friểm› các CĂN QUYEN (Iñdriyäni) nhằm «hội tụ sức mạnh 
đồng đều», sự quân bình của «bộ tứ» TÍN, TÁN, ĐỊNH, và 
TUỆ phải luôn luôn có mặt. 
-Nghĩa là TÍN (saddhã), TÂN (viriya), ĐỊNH (samädi)) và 
TUỆ (paññã) phải nhất thiết đồng đẳng. 
-Nếu 7ÍN CĂN mà có «/hượng quyểm› thì người ta sẽ trở 


thành cuồng fín, tin một cách quá nhiệt liệt, mù quáng. 
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-Nếu TÁN CĂN mà có «thượng quyêm› thì người ta sẽ trở 
thành thường xuyên hăng hái, dễ bị kích thích, nguồn gộc của 


phóng túng liên tục. 


-Nếu ĐINH CĂN mà có «(hượng quyên» thì sự bén nhạy của 
các giác quan bị trì trệ, nguồn gốc của hiện tượng chậm chạp 


trở thành /ười biếng. 


-Nếu TUỆ CĂN mà có «/hượng quyêm» thì người ta sẽ trở 


thành khôn lanh và xđo frá. 


*Nhưng ngược lại, nếu NIỆM CĂN mà luôn luôn có «/#ợng 
quyền», thì ấy là một điều rất tốt. Vì NIỆM CĂN sẽ giữ quân 
bình cho 4 CĂN kia, khi chúng có ưu thế. 


*Theo kinh nghiệm của đa số THIÊN VIỆN (bhãvanã vihãra), 
sự quân bình giữa TẤN CĂN (viriyiidriya) và ĐỊNH CĂN 
(samadhiidriya) thì tương đối quan trọng hơn sự quân bình 
giữa TÍN CĂN (saddhiñdriya) và TUỆ CĂN (paññiñdriya). 

-Còn NIỆM CĂN (satiidriya) thì phát triển càng mạnh càng 


tốt, không có sự dư thừa, không sợ bị chênh lệch. 


<>Nói tóm lại, VWŒGŨ LỰC ví như «Š con ngựa» kéo một cô xe 
chạy tới. Con ngựa đầu đản tất nhiên có «(hượng quyên» 


(mạnh nhât, hơn 4 con kia), phải là con ngựa có tên «zïệm 
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căn». Bôn con ngựa còn lại, gôm «fín căn», «£än căn», «định 
căn», và «f#Ệ căn» thì luôn luôn cân có mã lực ngang nhau 


(không được chênh lệch), thì cỗ xe mới chạy tốt ! 


<>Lý do, vì NIỆM CĂN (sati=tinh thức, cảnh giác) là yếu ứố 
quyết định, có khả năng «điều chỉnh» mọi chênh lệch trong 


pháp hành, để có kết quả NIÉT-BÀN (nibbãna). 
VỤ THÁT GIÁC CHI (SATTA BOJJHANGÄ) 


<>«THẤT GIÁC CHI› (Satta sambojjhahga) là «phần thứ 
sáu» trong «GIÁC NGỘ PHẢN TẬP YÉU› (Bodhipakkhiya 
Sangaha). THẤT GIÁC CHI gồm «7 phẩm giác ngộ». là : 


1-Niệm giác chỉ (sat sambo]ihanga), 
2-Trạch pháp giác chỉ (dhammavicaya sambo]Jjhanga), 
3-Tĩnh tấn giác chỉ (viriya sambojjhaủga), 
4-Hỷ giác chữ (p1u sambojJJhanga), 
5-Khinh an giác chỉ (passaddhi sambolJjhanga), và 
6-Định giác chữ (samadh1 samboJjhanñsga). 
7-X4 giác chỉ (upekkhä samboJJhanga). 
Lược giải : 
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*Thứ nhất, NIỆM GIÁC CHI = Safi sambojjhanga. Niệm hay 
tỉnh thức (sati) là một chân tổ then chốt đưa đến GIÁC NGỘ 
(Bodhi). Trong GIÁC PHÁN TẬP YÊU thứ nhất (pathama 
bodhipakkhiya saủgaha). “NÓ” bao gồm “4 nến tảng” của 
“chánh niệm”, nhưng ở đây “NÓ” là “thành phần” của ĐẠO. 


*Tbứ hai, TRẠCH PHÁP GIÁC CHI (Dhammavicaya 
samboJJ]hanga) là một chân tổ then chốt đưa đến GIÁC NGỘ. 


-Theo chú giải, Trạch pháp (dhammavicaya) là “các yếu tổ ẩi 
kèm thiên minh sát” (vipassanä dhamm8). Và “mmỉnh sát” 


~99 


(vipassan8) ám chỉ sự “sự thấy rố” hay “chọn đúng hướng đến 


“xx+??” 


miết-bàn. -““Irạch pháp” (vicaya) cũng có nghĩa là “tra cứu”, 
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“xem xét", “tuyên chọn 


° é€ 


', “thông hiểu”. -Đó là thấy rõ cả 3 thứ, 
sôm “âm hiệp thể” (citta), “tâm sở” (cetasika), và “sắc pháp” 
(rũpa) đều là vô £ðường (aniccä), chịu đưng (khô=dukkh8), và 


VÔ ngã (anatta=rông tuếch). 


*TRẠCH PHÁP GIÁC CHI (dhammavicaya sambojjhaủga) 
được miêu tả là “#ơng đương với trí tuể?, hành giả thấy “vạn 


pháp sinh diệt”, yên lặng “từ bỏ ngũ thú uẩn”1 cách dứt khoát. 


*Thứ ba, TINH TẤN GIÁC CHI (viriya sambojjhanga). Đây 
là sự siêng năng không cực đoan, chẳng thiêu chẳng thừa, 
hành trì đều đặn, xa lánh 2 thái cực “khổ hạnh” và “lười 
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biếng”. Tâm sở CÁN (padhãna cetasika) lúc nào cũng nằm 


trong trạng thái quân bình (upekkhã). 


*Thứ tư, HY GIÁC CHI (piti sambojjhanga). “HỶ? (pHi) ở 
đây là “tâm hân hoan” phát sinh trong quá trình hành THIÊN 
(bhãvan3), chứ không phải “khoái lạc” trong LỤC TRẤN (sắc, 
thinh, hương, vị, xúc, pháp). 


-Hành giả có “Tâm hân hoan” (pti) vì lúc ấy không bị lục trần 
lôi kéo, hay nhất thời hết bị “sức áp” của THAM SÂN SI đè 
nặng. -“HY” (piti) này chỉ có người hành thiền thành công, 
mới có thể ứrdi nghiệm (sahajañäna). -Kẻ còn vướng mắc sự 


hưởng thụ lạc thú thế gian không thể nào hiểu được. 


*Thứ măm KHINH AN GIÁC CHI (passaddhi 
samboJjhanga). “Khinh an” ở đầy ám chỉ “trạng thái yên tĩnh 
nơi THÂN” (=khinh), và “yên tĩnh nơi TÂM” (can). Trong số 
19 tâm sở TỊNH QUANG (sobhana cetasika), chúng ta thấy có 
2 tâm khinh an, liên quan đến THÂN (kãya) và đến TÂM 
(citta). Hai tâm sở TỐT (sobhana) nây là “dụng cụ” cần thiết 


của thiền MINH SÁT (vipassanã bhãvanä), đưa đến giác ngộ. 


*Thứ sáu, ĐỊNH GÁC CHI (samadhi sambojjhanga). -“ĐỊNH 
GIÁC CHI” trong trường hợp nây chính là “chăm chú thường 
trực” (ekaggatä=) một cách “bên bỉ, thích ứng” (padhãna- 
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kammaññatã) của thiền ĐỊNH (samatha) trên “mợi thực tại” 
(satipatthana) trong “đa dạng”, của THÂN (kaya) và của 
TÂM (citta), có tên là “MINH SÁT” (vipassan8). 


-Nói cách khác, xem xét bât cứ VẠT gì mà không có “lực 


chăm chú thường trực, bên bỉ ”, thì đó chỉ là cái thấy bề 


ngoài, không thê nhận thức sâu sắc được. 


*Nghĩa là ĐỊNH trong đạo Phật, vốn có “2 phẩm cách” là 


+2 
s2 


“nhất điểm và “xuyên thâu” đôi tượng. 


*Thứ báy, “XÀ GIÁC CHỊ? (upekkhä sambojjhanga) hay 
pháp “buông bỏ để giác ngộ”. -Chữ “XẢ” của Hán-Việt vốn 
được dịch từ chữ “UPEKKH” của Pä|T. Cả 2 từ ngữ nầy đều 
ám chỉ “SỰ THOÁT LY”, nhưng có “2 trình độ”, “hữu hạn” và 
“yô hạn”, -tạm trình bày như sau : 

-“THOÁT LY HỮU HẠN” là “buông bỏ mọi đối tượng trong 
cõi DỤC (kãma loka) và cối %ÃC (rũpa bhũmi) xuyên qua 6 
căn để không vướng mắc” băng “chánh định” (sammã 
samadh1), và 

-“THOÁT LY VÔ HẠN” là “buông bỏ tất cđ” (appamaññä), 
ám chỉ sự chứng đắc “hiển VÔ SẮC” (arũpajjhäna), nhưng 
không vướng mắc trong “guả thiển” ây, đê hướng về THÁNH 
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ĐẠO (ariya magsa), đoàn xả. -“XẨ” hay “UPEKKH.7” là một 
“đề tài” rất khó thấu triệt đối với phàm nhân, vì nó vừa “hiệp 


7 


thể” (lokiya) vừa “siêu thể” (lokuttara). 


*HIỆP THÊ (lokiya) thì “tạm diễn tả” là “đứng dưng”, “không 
màng đến danh lợi, trong cõi DỤC và trong cõi SẮC”, vì đó là 
đối tượng của “khổ”, của “sa đọa”, và của “sinh tử luân hôi” 


(samsara). Và... 
*SIÊU THỂ thì ám chỉ tính “binh đẳng tuyệt đối”, không 
vướng mặc “thấp-cao” hay “trong-ngoài” (tam giới). 

Nói cách khác : 
-“Xá hiệp thể” là buông bỏ “cảnh thấp” đề ung dung tiễn hóa 
lên “cảnh cao”, THỌ XÃ (upekkhä vedanä). 


-Nhưng “xổ siêu thể” (lokuttara upekkhã) thì ám chỉ tính 
“bình đẳng tuyệt đối trước tất cả nội cảnh lần ngoại cảnh”, 


hay NIÉT-BÀN (Tratramajjhattatä). 
Xin nhắc : 


*Về phương diện HÀNH THIÊN, 3 yếu tô “TRẠCH PHÁP” 

(dhammavicaya), “TINH TÂN” (viriya), và “HY” (pTl) vì có 

“đặc tính hoạt động”, nên chúng đối lập với sự frì frệ của tình 

thần. Nghĩa là khi hành gia có sự cô găng mạnh mẽ, thì tâm trí 
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trở thành “đối nghịch” với an định. Do đó, hành giả phải “có 
sẵn chánh niệm” (sati) để tạo quân bình giữa các GIÁC CHI 
KHÁC (añña bojjhanga). 


k*% 


<>Về phương diện “PälT VĂN”, chúng tôi xin trích kinh 
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“Giác chỉ giát bệnh" (BojJ]hangaparittam), hay “lởi Phát dạy" 
khi 2 Ngài sa-môn Đại Ca-diếp (Kassapa) và Đại Mục-kiển- 
liên (Mahä Moggallãna) đau ôm. 


BoJhangaparittam. 

«BoJhango safisankhato dharmmana1 vicayo tatha, 
Viriyvam ptti passaddhi bojJhanga ca tathagare. 
Samadhupekkha boJJ7hanga satte te sabbadassina 
munina sammadakkhata bhavita bahulikq1a, 
samvattanHi abhinnaya nibbanaya ca bodhiya. 

Etena saccavajJena softhi te hotu sabbada. 
Ekasmim samaye natho Moggealananca Kassapa1n, 
Gilane duhkhite disva boJjhange safta desayl, 


te ca tam abhinanditva roga muccinsu tam khane. 
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ktena saccavajjena softhi te hotu sabbada. 
Ebkada dhammarqJapi gelannenabhipilio, 
Cundattherena taññeva bhanapetvana sadaram, 
amwmodlfva ca abadhaã tamha vufthasi thanaso. 
kEiena saccavajJena softhi te hotu sabbada. 
Pahina te ca abadha tinnannamDi mahesinam, 
Magsahatakilesava pattanuHppaffi dhaImmdfa1m. 
Etene saccavaJJena softhi te hotu sabbada». 


*Bản dịch của Có H.T. Hộ Tông trong «kinh phúc chúc» : 





<>THÁT GIÁC CHI là niệm (tỉnh thức), ạch pháp (định 
hướng đúng), fnh tấn (tích cực đều), phỉ (tâm hân hoan), le 
(thân dễ chịu), khinh an (tâm yên tĩnh) và xả (buông bỏ, bình 
đăng). Tất cả pháp giác chi ấy, Đức Muni (Mâu-n¡) đã thông 
suốt vô ngại, đã bố khuyết, đã hành thâm đúng đắn, và đạt 
thần thông, Niết Bàn, và trực giác rồi. Do lời chân thật này, 


cầu xin hạnh phúc thường phát sinh đến người. 
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*Thuở kia đắng cứu thế nhìn thấy thầy Ä⁄„c-kiên-liên và thầy 
Ca-diếp khô bệnh, Ngài bèn thuyết pháp Thất Giác Chi, hai 
thầy hoan hỷ được nghe pháp, liền khỏi bệnh. Do lời chân thật 


nây, cầu xin hạnh phúc thường phát sinh đến người. 


*Lần nọ, chính đắng cứu thê, là vị pháp vương thọ bệnh, Ngài 
dạy thây Cunda («Thuẳn-đà») tụng pháp Thất Giác Chi, Ngài 
hoan hý rồi được bình phục. Do lời chân thật nây, cầu xin 


hạnh phúc thường phát sinh đến người. 


*Những bệnh mà Tam Đại Thánh Nhơn (Đúc Phật, trưởng 
lão Đại Ca-diếp và trưởng lão Đại Mục-kiền-liên) đã dứt rồi, 
không còn tái phát nữa, như các phiền não mà thánh nhơn đã 
diệt tuyệt băng Thánh Đạo. Do lời chân thật này, cầu xin hạnh 


phúc thường phát sinh đến người. 
Ôn lại THẤT GIÁC CHI (Satta bojjhanga) : 


I-Niệm giác chữ (SafI sambojjhanga) : Chánh niệm, /ởng 


định và tỉnh thức là yêu tỗ đưa đến giác ngộ. 


2-Trạch pháp giác chỉ (Dhammavicaya sambo]jhanga) : Quán 
sát rõ ràng mọi pháp hành trên căn bản chánh định (samma 


samadh¡) là yếu tô giác ngộ. 
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3-Tẩn giác chỉ (Viriya sambojjhalga): Tỉnh tấn đêu đặn 
trong chánh pháp là yếu tố giác ngộ. 


4-Phỉ lạc giác chỉ (PT samboljhanga) : «No vui›š hay «hân 
hoan» trong chánh pháp là yếu tô giác ngộ. 


5-Khinh an giác chỉ (Passadhi sambolihanga) : Nhẹ nhàng và 
thanh tịnh trong chánh định là yếu tô giác ngộ. 


6-Định giác chỉ (Samaädhi sambojjalga) : Nhất tâm bên bỉ và 


thuần thục trong chánh thiền là yêu tô giác ngộ. 


7-Xá giác chỉ (Upekkha samboljhanga) : Buông thả, bình 
đẳng, tư tại, không mắc dính trong đắc thiền là yếu tố giác 


^ 


ngộ. 


Nói cách khác theo KINH GIẢI BỆNH : 
Lược giải : 


* Niệm giác chị là thân lực luôn luôn hội tụ. Tâm thức thường 
xuyên nhớ biết, và hướng về Pháp Cảnh Tứ Niệm Xứ, một 
cách vô ngại. Trong đó, 2 đề mục căn bản là niệm thân (tức 
quán) và riệm thọ (vô thường), ở trình độ thuần thục, hằng 


làm cho hành giả «cảm thấy» toàn thân và toàn thọ chỉ là biến 





hành của sắc uân, thọ uân, và tưởng uân. 
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-Biên hành của sắc uân ám chỉ tứ đại (đât, nước, lửa, và khí) 


trong thân, đang tuần tự sinh, trụ dị, diệt. 


-Biễn hành của thọ uấn là nhận thấy cảm thọ tùy thuộc hoàn 


toàn vào thực trạng vô thường của tứ đại sắc uân. 


-Biễn hành của tưởng uấn là ám chỉ ngoại trần không còn 
xuyên qua 5 căn, không còn lưu dấu ấn vào tâm tưởng. Còn 
pháp trần (hay cảnh tư trong tâm) thì bị cô lập yếu ớt, không 
gây suy nghĩ về nghiệp bất thiện nữa. Nghĩa là tưởng uấn đã 


được thuần thục, lành mạnh hóa. 


*Trạch pháp giác chỉ là thuần thục chánh thiển quan sát pháp 
hành trong thực tại một cách thanh tịnh, rõ ràng, không bị 
những ấn tượng ngũ ngầm (cũ) trong tư tưởng chỉ phối. Trạch 
pháp giác chỉ cũng ám chỉ sự hướng đến các bậc thiền từ thấp 


lên cao và đạo quả, qua tầm, tứ, hỷ, lạc, định (hay nhất tâm). 


*Tấn giác chỉ là không ngừng tiến bộ trong thiền pháp. Nhất 
là tấn giác chi có sự hồ trợ của tứ chánh cần và của ngũ lực. 
«Tiến bộ không ngừng» nói ở đây là tiễn bộ một cách tự tại, 
đều đặn...trên /hc chứng thiên pháp, chứ không phải tiễn bộ 


do thèm khát, rồi dọ dẫm, vô định hướng. 
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*Phi lạc giác chỉ là sự hoan hỷ do thực chứng thiền pháp, rồi 
đức tin được củng có, bởi biết chắc rằng ấy là một pháp hành 
hữu liệu. Phi lạc giác chi cũng có nghĩa là tràn ngập tươi 


tỉnh, «no vui», và biệt rõ tại sao có phỉ lạc (nơi thân và cả nơi 





tâm). 


*Khính an siác chỉ là sự nhẹ nhàng và biết rõ hân tâm nhẹ 
nhàng. Nhờ khinh an giác chi, mà hành giả vượt qua những 
trở ngại thân thể (đau nhức cơ bắp và thần kinh), liên quan 
đến giới hạn chịu đựng hoàn cảnh (không gian và thời gian). 
Khi không còn bị những trở ngại ấy chi phối thân xác, thì 


thiền tâm hành giả phát triển một cách vô ngại. 


*Định giác chỉ là «tâm nhất điểm» (ekaggatä), hết phóng túng 
và biết rằng nó an định trong ƒoàn thân. Nó đang «đối diện» 
với mọi biễn hành của sắc uân và thọ uấn. Khi định rồi thì tâm 
thức chỉ «/hấy» hay «guan sáp» thực tại, chứ nó không tìm 
kiếm cái gì đã qua hay sẽ đến. 

-Thực tại ấy như thế nào thì «/âm định» chứng thật như thế ấy, 
không có fư ý xen vào. Tâm toàn định (jhàna) chính là tâm chỉ 
còn «/ởng an trú» vào MỘT đề mục, và được xem như nó 
đã cách ly (hay «xả») tất cả những đề mục, hay cảnh tượng 
khác. 
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*Xá giác chỉ là tâm buông bỏ và biết ấy là «pháp giải thoát» 
buông bỏ tất cả những ấn tượng của lạc thọ, do sự toàn định 
mang lại. Nhờ xả giác chi mà tâm định trở thành «song hành» 
với đê mục, chứ không bị cột dính vào để mục. Tâm định do 
đó được tự tại, an nhiên, bình đăng, đề hướng đến thánh quả 
siêu thoát khỏi tam gIới. 

VII- BÁT CHÁNH ĐẠO (ATTHANGIKA MAGGA). 


<>«BÁT CHÁNH ĐẠO» là «con đường 8 chỉ» (dịch sát 
nghĩa từ chữ Pali Atthangika magøa). 


*Nhưng chữ «CHÁNH ĐẠO» hay «CON ĐƯỜNG ĐŨNG» 
(samma magøa) ở đây ám chỉ sự thực hành, tức là ĐĨ trên con 
đường ấy, chứ không phải chỉ đơn giản diễn tả con đường kia 
như thế nào. -Hành đạo 8 CHI (anga) đó là : 


L/Chánh kiến (sammäã ditthi) hay «thấy hiểu chân chánh», là 
chi đạo thứ nhất (pathama magsaủga), có nội dung giống như 
«TRACH PHÁP» (dhammavicaya). Đó là sự nhận thức đầy đủ 
TỬ DIỆU ĐẺ (catu ariya sacca), hay am hiểu «vận hành» của 
NHÂN-DUYÊN-QUẢ (kamma-vipäk paccay8), hăng năm 
trong 3 TÌNH TRẠNG THẠẬT, là vô thường (aniccä), chịu đựng 
xưng đột (dukkhã=khô), và hoàn không (anattä), vô ngã. 


*Chánh kiến cũng là «chìa khóa duy nhắp› mở cửa con đường 
giải thoát. Vì không có chánh kiến, thì những chi đạo tiếp theo 
không thể phát sinh. Ví như không «fhấy hiểu vấn đề một cách 
đúng đắn» thì không thể «suy nghĩ đúng» để «hành động 


đúng», «nói lời đúngø»...v...v... vê vần đê ây được. 


2IChánh tư duy (samma sankappo). Như trên vừa nói, chánh 
tư duy đến từ chánh kiến (sammaä ditthi). Chánh tư duy chính 
là tâm sở TÂM (vitakka cetasika), và chức năng của nó là «đưa 


tâm thức đến đối tượng» (Alambana hay Kammatthãna). 


-Nhưng trong kinh «Đại Tứ Niệm Xứ» (Mahasatipatthana 
suffa) thì chánh f duy (samma sankappo) là hiện thân của fâm 
ly THAM DỤC (alobha), ly SÂN HẠN (adosa), và ly TÔN HẠI 


(ahimsa), tức là không làm khô đến chúng sanh khác. 


3/Chánh ngữ (samma vacä). Chánh ngữ là «phản ảnh» của 
chánh tư duy ra «cửa miệng». Khi suy nghĩ chân chánh thì có 
lời nói chân chánh. 

-Đây là cái chỉ ĐẠO (maggaủsa) hằng giúp cho người hướng 
thiện tránh xa 4 loại ác ngữ, là nói dối, nói đâm thọc, nói thô 
tục vô ích, và nói hoang đường (mê tín). ÁC NGỮ là một loại 
«tập khi bất thiện» có đặc tính «lây lan», hay «fruyễn nhiễm». 
Và ÁC NGỮ trong «tin đồn thất thiệp» thường làm cho quần 
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chúng hoang mang, lo sợ, khổ sở, mất định hướng...chính là 


hậu quả xáu của thói quen phàm tục nây. 


-Ngoài ra, câu nói «khẩu khai thần tán» của đạo gia trong 
dân gian, cũng là một «báo động» rằng, «fgp khẩm» (=bất 
thiện) không những chỉ hại cho xớm làng, mà còn hại cho Đản 
thân. -Nghĩa là người ham nói, nhất là nói những điều bất 
thiện hay vô ích hoang đường, thì tỉnh thần của người ấy sẽ tự 


nhiên bị phân tán, mắt tiềm lực, hạ phẩm cách. 


4Chánh nghiệp (samma kammantA) là «hành động lành 
mạnh, vô hại». -NGHIỆP (kamma) có 3 nơi phát xuất, là 
«nghiệp THÂN» (kãya kamma), «nghiệp KHẨU» (vacT 


kamma), và «nehiệp Ý» (mano kamma). 


-Nhưng ‹œghiệp ý» và «nghiệp khẩu» đã cô «chánh tư duy» 
(samma sankappo) và «chánh ng?» (samma väaca) định hướng 
TÓT (kusala) rồi. Còn «ảnh động» ở THÂN (kãya), thì do 
CHÁNH NGHIỆP «điều khiển», nên «3 nghiệp xâu» là sáf 
sinh, trộm cắp. và tà dâm, không bao giờ vi phạm bởi người 


sông theo Bát Chánh Đạo. 


5/Chánh mạng (sammä AÄjvä) là sự nuôi mạng không do 


KHẨU ÁC (=dùng 4 loại tà ngữ : nói đối, nói chia rẽ, nói mê 
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tín, nói vô ích), và cũng không do THẦN ÁC (sát sinh, trộm 


cặp, tà dâm, buôn thuôc độc, và buôn võ khi) cung câp. 


-Nói rõ hơn, «những vật dụng hằng ngày» của người sông 
theo CHÁNH MẠNG, là thực phẩm, y phục, thuốc men, nhà ở, 
và các phương tiện khác...đều do nghề nghiệp hợp pháp, hay 
hợp đạo lý cung cấp. -Ngược lại là sống trong «đè mạng» Ì 


6/Chánh tỉnh tấn (sammä vãyãmo) là «sự vận hành» của tâm 


sở CÂN (padhãna cetasika), tìm thấy trong «#ứ chánh cắn». 


-Nhưng coi chừng, người có bâm tính siêng năng và chăm chỉ, 
mà fhiêu sáng suối, thì có thê rơi và ‹đäà frh tân», biêu lộ của 


một loại «âm tham» (lobha citta) và bất thiện (akusala). 


5/Chánh niệm (samma satl) hay thường định tĩnh thức trong 
hiện tại. Đó là £âm sở NIEM (sati). Nó luôn luôn đi kèm với írí 


fuệ. -Ngược lại là «fà niệm». 


5/Chánh định (sammaã samadhi) hay «an trú trên đê mục mà 
không mắc dính» (kammatthãna) trong thanh tịnh». Đó là âm 
sở NHẤT ĐIÊM (ekaggatä cetasika). -Ngược lại, nêu hiểu 


tỉnh thức và sáng suốt là «tà định». 


Lược kê sự tương đương : 
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*Chánh kiến (sammä ditth¡) thì tương đương với âm sở VÔ SĨ 


(amoha cetasIka). 


*Chánh tư duy (samma sankappo) thì tương đương với fâm sở 


TÁM (vitakka cetasika). 


*Chánh ngữ (sammäã vãc8) thì tương đương với âm sở TIẺT 


CHẺ (virati cetasika). 


*Chánh nghiệp (samma kammant) thì tương đương với fâm 


sở TIÉT CHẺ (virati cetasika). 


*Chánh mạng (sammã ãjïv3) thì tương đương với ứâm sở TIẺT 


CHẺ (virati cetasika). 


*Chánh tỉnh tấn (sammä väyãma) thì tương đương với tâm sở 
CÂN (viriya cetasika) 
*Chánh niệm (samma satl) thì tương đương với fâm sở 


THƯỜNG XUYÊN TĨNH THÚC (sati cetasika) 


*Chánh định (samma samadh) thì tương đương với fâm sở 


NHẤT ĐIỀM (ekaggatä cetasika). 


<>Theo kinh Đại Tứ Niệm Xứ (Mahä Satipatthana Sutta), thì 
«ổ chỉ đạo» (attha magsanga) vừa nêu trên đây, được chia 


thành «3 nhóm thanh tình» : 
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A-/ Nhóm TUỆ PHÁN (paññaủsa), gồm «2 chi đạo» (dvi 
massaiga) là chánh kiến (sammäã ditthi) và chánh tr duy 


(samma sañkappo). 


B-/ Nhóm GIỚI PHẨN (silaisa), gồm «3 chỉ đạo» (tỉ 
magsanga) là «chánh ng» (sammaã vaca), «chánh nghiệp» 


(samma kammant8), và «chánh mạng» (sammäã äJ1v3). 


C-/ Nhóm ĐỊNH PHẨN (samädhinsa), gồm «3 chi đạo» (ti 
massaiga) là «chánh tỉnh tấm› (sammä väyãmo), «chánh 


niệm» (sammã sat), và «chánh định» (samma samaäadhI). 
Phụ giải : 


<>Ba nhóm này (GIỚI ĐỊNH TUỆ) tất nhiên là «3 nên tảng 
xây dựng con đường giát thoáp›, trong trường họp hành giả 
chưa hoàn toản sống trong thiền MINH SÁT (Vipassanä), hay 


chưa đạt đến £ïnh thức thường trực (satI sampaJañña). 


*Nhưng khi hành giả đã (huẩần thục trong MINH SÁT 
(Vipassanä) hay CHÁNH NIỆM (sati sampajañña), thì chỉ có 
ĐỊNH PHÁN và TUỆ PHÁN là 2 nhóm chủ yếu, vì GIỚI 
PHẦN lúc ây đã «rô quả» (phala) hay «£bhành tựu», -nghĩa là 
«fà ngữ», «tà nghiệp», và «tà mạng» đã bị diệt, không thê phát 


sinh. 


3ó6 


*Nói cách khác, là trong MINH SÁT (vipassanã bhãvan8), chỉ 
có «5 chï đạo» (thay vì 8 chì), là l/chánh kiến (samma ditth1), 
2/chúnh tư duy (sammäã sahkappa), 3/chánh tỉnh tấn (sammäã 
vayama), 4/chánh miệm (samma satl), và 5/chảnh định 
(samma samadhn). (Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, và chánh 


mạng không còn kê vào nữa). 


-5 CHI ĐẠO (5 magsaigä) này, tiếng Pä]T gọi là «Kãraka 
magganga», tạm dịch «chú lực mình sáí›. Tuy chúng còn 
thuộc về «#iệp hé» (lokiya), nhưng ĐÓ chính là cái «đòn bẩy 
kỳ điệu» đưa tâm thiền của hành øiả tiến lên siêu thế 
(lokuttara) hay Aiếr-bàn (nibbãn). 
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Chương XH 
Nói về «THANH TỊNH ĐẠO» 
(Visuddhi magøa) 


<>“THANH TỊNH ĐẠO” là «con đường bình an, thoát ra khỏi 
sinh tử luân hồi». Ấy là «TOÀN BỘ những PHÁP TU» để 
“thanh lọc thân tâm một cách toàn điện và «khả thi», có thể 


giúp hành giả đạt đến CỨÚU CÁNH'” (Nibbäna). 


*Chương «Nói về THANH TỊNH ĐẠO› nây, chỉ là phần 
«giới thiệu» một bộ sách quí giá, bao gồm những PHÁP TU 
«căn bản» của Phật giáo, «cống hiến đặc biệt cho những bậc 
sa-môn». -Nhưng như vậy, không có nghĩa là «các hàng ft 
Phật tại gia» không thể tùy nghi áp dụng, để «nếm» được 


phân nào hương vị giải thoát, trong nhà Phật. 


-Và «mục đích» ở đây, của tập «Kiên giải A-TY-ĐẠT-MA» 
hay Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) cũng hướng nhiều về chư 


đạo hữu cư sĩ, nên «phẩn giáo lý nào khả thi» trong THANH 
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TỊNH ĐẠO, cho những người «phải sống còn liên quan với 
đời», thì được công hiến «có chủ ý hơn», còn những pháp 
hành khác dành cho các hàng xuất gia thì xin «giản lược». - 
Kính mong chư TĂNG-NI tha thứ ! -Vì rằng, chỉ có các hàng 
tu Phật tại gia mới ít dịp «nghiên cứu» sách THANH TỊNH 
ĐẠO. Và các bậc Sa-môn xuất gia, thì hầu hết đều đã biết. 


-Mặt khác, quí vị nào muốn khảo sát một cách đầy đủ kinh 
«VISUDDHI MAGGA» hay THANH TỊNH ĐẠO, chúng tôi 
đè nghị quí vị ấy đọc bản dịch ra Việt ngữ của Cô Ni-sư 


THÍCH NỮ TRÍ HẢI, hoặc bản Anh ngữ của ÑÄNAMOLI. 
Nguyên ủy THANH TỊNH ĐẠO. 


*Chư THÁNH NHÂN «đã trải nghiệm đây đi» những pháp tu 
GIẢI THOÁT do Đức Phật để lại, và chép thành «THANH 
TỊNH ĐẠO» (Visuddhi magsa), -nhất là bao gôm cách 
HƯỚNG DẪN THỤC HÀNH của Đức Phật, ban bố cho hậu 
thế, là Ngài Bhadarntãäcariya Buddhaghosa (tạm dịch là «Phật 
Âm»), sông vào thế kỷ thứ V sau Công nguyên. 


-Thánh Tăng «Phật Âm» (Buddhaghosa) đã không thêm bót ý 
riêng của mình vào «THANH TỊNH ĐẠO» (Visuddhi 
magøa), mà Ngài chỉ y cứ chọn lựa và áp dụng hữu hiệu một 
số lớn lời Phật dạy, rút ra từ Tam Tạng Kinh Điền (Tipitaka). 
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-Như thế, «THANH TỊNH ĐẠO› (Visuddhimagga), tuy là 
«một giáo thư», nhưng nó «không phải là sách lý thuyếp›», mà 


NÓ chính là «NỘI DUNG› của CÔNG PHÙ Thực hành. 


-Nói cách khác, sách <[HANH TỊNH ĐAO» (visuddh1 magøa 
gantha) đã cô đọng tất cả những «áp đụng thiết thực» của «7 
bộ kinh» thuộc tạng VI Diệu Pháp (abhidhamma pIfaka), 


øôm các tên là : 
L/«PHÁP TỤ›» (AbhidhammasañganT), 
2/«PHẦN TÍCH» (Vibhahga), 
3/«GIỚI THUYET›» (Dhãtukathä), 
4Il«NHÂN CHẺ ĐỊNH» (Pusgalapaññatti), 
5J4NGỮ TÔNG› (Kathävatthu), 
6/«ÄSONG ĐÔl]› (Yamaka), và 
7I«XDUYÊN HỆ› (Patthäna). 


<>Đọc «[HANH TỊNH ĐẠO» (Visuddhi magøa), chúng ta 
thấy có “3 phần chính”, là : 


IJThanh tịnh GIỚI (Citta visuddhi) = Giới đức là nền tảng. 
II/Thanh tịnh TÂM, (Citta visuddhi) = Định tâm là nên tảng. 
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HI/Thanh tịnh TRI KIÊN (Ditthi visuddhi) = Trí tuệ là nền 
tảng. 


*Chúng ta sẽ cô gắng khảo sát «những phần chính» «có thể 
áp dụng cho mọi người» (bao gồm các hàng cư sĩ). vì «giáo 
lý» nầy tuy Đức Phật đã thuyết cho các đệ tử xuất gia (Sa- 
môn), nhưng không có chỗ nào Phật khuyên cư sĩ tại gia, 


không nên hay không thể thực hành. 
+ 

Thử đi vào từng PHÂN CHÍNH : 
I- THANH TỊNH GIỚI (Sila visuddhi) là pháp tu được thể 
hiện bằng sự gìn giữ giới hạnh (s1la), hướng NỘI cũng như 
hướng NGOẠI, đối với mỗi cá nhân hay đối với chúng sanh. 
*Hướng nội là GIÓI THIÊN (bhãvanäã) để cải thiện TÂM 
CẢNH (citta ãlambana), thanh tịnh ý nghiệp (mano kamma 
visuddhi), tỉnh khiết tr duy (saùkappa visuddhi). 
*Hướng ngoại là GIỚI HẠNH (sila) để hóa giải TRẤN 
CẢNH (rũpa ãlambana), thanh tịnh thân nghiệp (kãya kamma 


visuddh) và /hanh tịnh khẩu nghiệp (vacT kamma vIsuddh1), 


không làm hại chúng sanh. 


<>T1NG THÂN (saủgha) trong đạo Phật gồm “bốn chúng” là 
“£ kheo” (bhikkhu), “#Ð} kheo-nr” (bhikkhun), “fhiện nam” 
(upäsaka), và “+ nữ” (upäsikã). -Mỗi chúng đều được Đức 
Phật từ bi hướng dẫn, khuyên bảo nên /jø frì bao nhiêu GIỚI 
(sila), như được ghi trong TẠNG LUẬT (Vinaya pitaka). 


-Mục đích của GIỚI HẠNH (sTla) là để «lành mạnh hóa» mọi 
hành vi nơi THẦN (kãya) và nơi KHẨU (vacT=miệng), đồng 
thời «6hanh tịnh hóa» những tư duy bất thiện và phức tạp nơi 


Ý (mano kamma visuddhi). 


-Chúng tôi nhận thấy không cân thiết phải nêu ra đây, tất cả 
GIỚI LUẬT (vinaya) của «mỗi chúng». Vì khi đã quyết tâm 
thục hành THANH TỊNH ĐẠO. quí vị có thê được học hỏi 
đây đủ «những giới nào cần phải nghiêm chỉnh gìn giữ», với 
«BÔN SU% (upajjhäyo) của mình. 

-Chăng hạng như các bậc xuất gia thì đã có Luật tỳ-kheo, Luật 


tỳ-kheo-nI, Luật sa-di, Luật sa-di-n1, và «chú ø1ảI»...V...V... 
-Còn người tu Phật tại gia thì sẽ được Thầy tổ hay Giáo thọ 
hướng dẫn chỉ tiết, phải «wghiêm giữ» từ 5 GIỚI trở lên, tùy 


theo nguyện vọng của môi cá nhân. 


*Nhưng...thay vào đó, chúng tôi xin ghi ra đây «l3 hạnh tu 
tuy khắc khổ nhưng thanh tịnh và sáng suốp», gọi là ĐẦU- 
ĐÀ (dhutanga), nhằm «giới hạn» hay «giảm thiểu» những đòi 
hói «không đáy» của thân tâm. -Vì những ĐÒI HỎI KHÔNG 
ĐÁY nây, có khả năng ngắm ngâm phát triển, trong ý thức 
mỗi con người, và biến kẻ ấy /rở thành NÔ LỆ cho «fÍnh đam 
mê hướng thụ», xa dần THANH TỊNH ĐẠO...mà rất ít ai tự 


nhận biẾt. 


-Đó là «13 pháp thực hành để giảm thiểu vướng mắc, dung 
dưỡng» mà nhà Phật gọi là «hanh tịnh đầu đà» 
(secchãsevaka dhutaủga). -Xin quí vị chớ lầm lẫn 4 chữ 
«thanh tịnh đầu đà» này, với sự «khổ hạnh mì quáng» hay 


«phiêu lưu ép xác» đề cầu xin đạt được mục đích giải thoát». 





Nói thắng ra : 


<>«13 pháp tu thanh tỉnh đâầu-đà» nấy trong nhà Phật, là đề 
«đổi phó với tam độc tham sân sỉ không đáy». Còn «khổ hạnh 
mù quáng» hay «phiêu hưu ép xác» ngoài đạo Phật, chỉ là 


đề «írừng phạt sự sống, với hy vọng đạt đến mục đích», -Ây là 
TÀ KIÊN (miccha ditthi) ! 
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*Trên thực tế, người tu Phật vốn cần đến SỰ SÓNG đạm bạc 
và lành mạnh, để tiếp tục tu hành, để thanh lọc £hân khẩu ý, 


chứ không phải mù quáng «đàn áp sự sông». 


-Nhưng đáng tiếc, chính «sự sống hưởng thụ» lại là «môi 
trường» hay «vật liệu đắc lực», để THAM (lobha), SÂN 
(dosa), SI (moha) sinh sôi nây nở, nên người «/⁄ Phật sáng 
suốt» phải «hạn chế tính đòi hỏi quá độ trong sự sống», đề 


«lành mạnh hóa» cái môi trường cân thiệt kia. 


<>Khi một «hành giả» (yogãvacara) muốn tiễn bộ trên con 
đường THANH TỊNH GIỚI (sila visuddhi), vị ấy nên thực 
hành «pháp đầu đà», để kiện toàn đức tính ứ muốn, ít khao 
khát, ít cất giữ hay để dành, để tự mình biết đủ, độc cư, đạm 


bạc, và hài lòng với kỷ luật... V...V... 


-Nhờ đó GIỚI HẠNH sẽ được thanh tịnh. Và khi PHÁP TRÌ 
GIỚI (sila) đã được áp dụng, để «hanh lọc» TÂM khỏi các 





cấu uễ (ãsava) bằng các thử «nước» như thiểu dục, tri túc, 
viên ly, độc cư, văng lặng...thì hành giả sẽ thành tựu nguyện 
vọng «/ thân», giảm khổ cho mình. 

-Rồi khi THÂN TÂM của người tu đã được thanh lọc, bằng 
thuần thục GIÓI HẠNH, thì bước tiến tiếp theo là THANH 
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TỊNH TÂM (citta visuddhi), sẽ có «nên tảng trì giới vững 


chắc» để thực hiện, như kinh điển đã ghi rằng : 

«Đức Thế Tôn đã cho phép các sa-môn nào từ bỏ đam mê vật 
chất, nguyện đạt đến cứu cánh giải thoát, được thực hành «13 
pháp đâu-đà», mà không đi vào con đường lầm lạc, là «khổ 
hạnh mù quáng». 

-Vậy «13 pháp thanh tịnh đâầu-đà» (dhutahga) hay «sáng 
suốt khắc khổ» là gì ? Đó là các pháp thực hành : 

I.Hạnh dòng y phục, do vải lượm từ nghĩa địa. (Pamsuknla 
civara). -«Phấn tảo Y». 

2. Hạnh chỉ dùng «‹TAM Y» (Ti cTvarani). Hay áo quân giản 
dỊ. 

3. Hạnh khát thực (Piñdapäta). Sống nhờ bá tánh. -Hay tự lập. 
4. Hạnh xin ấn ftừng nhà c -Không bỏ khoảng cách. 
(Sapadanacarita). Cư sĩ thì tự đạm bạc cung cấp. 

5. Hạnh mỗi ngày ăn một lần. (-Đứng dậy thì không ngôi 
xuống ăn nữa). Cư sĩ nên thực hành. 

6. Hạnh /họ thực trong bát (Pattapindikanga). 

7. Hạnh không để dành đô ăn (Khalupacchãbhattikanga). 
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8. Hạnh /hường xuyên an cư ở rừng (Araññikanga). 

9. Hạnh /hường xuyên ngụ cạnh gốc cây (Rukkhamũlikanga). 
10. Hạnh (hưởng xuyên hoan hỷ sống giữa khoảng trồng 
(Abbhokasikansa). 

11. Hạnh lấy nghĩa địa (Sosãnikahga) làm trú sở. 

12. Hạnh /hưởng xuyên thích ưng, ngủ nghỉ ở đâu cũng được 
(Yathasanthatikanga). 

13. Hạnh đứf bỏ oai nghỉ năm (Nesajjikahga). 


<>Tất cả 13 hạnh THANH TỊNH ĐÂU-ĐÀ (dhutanga) nầy 
đều có công dụng loại frừ vọng động, tham dục chạy theo 6 
giác quan, và phát triên 2 đức tính VÔ THAM và VÔ SÂN. 

*“Hiện tướng” lộ ra của 2 đức tính ấy là thiểu dục, ít đòi hỏi, 


không mong đợi những gì chưa có... 
K¡nh chép : 


“Sau khi Thế Tôn nhập Niết bàn, hành giả nào có nguyện vọng 
thanh lọc thân tâm, phải thọ PHÁP ĐẦU-ĐÀ (dhutanga) /rước 
một đại sa-môn đủ giới hạnh, hoặc trước một bậc đã đoạn tán 


phiên não, hay trước mmỘt người thông hiểu 3 tạng, hoặc 2 
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tạng, hoặc 1 tạng giáo điển. Không có người như vậy thì hành 
giả phải thọ trì trước 1 vị đang hành thanh tịnh đâu- đà”. 


<>Trường hợp “duyên lành không hội đủ” thì “người phát 
nguyện” nên quét dọn sạch sẽ chỗ thờ Phật, rôi tự mình ngôi 
mà thọ PHÁP ĐẦU-ĐÀ một cách tôn kính, như đang ở trước 
mặt đâng Bồn sư. -Nghĩa là hành giả có thể tự thân “?ho rrì 


thanh tịnh đâu đà”, theo sở nguyện. 
Quả AN VUI do THANH TỊNH ĐẦU-ĐÀ : 


*Với Y PHỤC, thì -không lo sợ tích trữ, -không giữ quá ba y, 
-bậc trí thưởng thức được, -⁄ơng vị của fri rác, -du hành 
không chướng ngại, -như chim bay giữa hư không, -chỉ mang 


theo hai cánh, -tịnh nhân nên hoan hỷ, -đạm bạc của y phục. 


*Với THỰC PHẨM, thì -hành giả an vui khất thực (=độc lập), 
-đời sống không lệ thuộc, -tham dục không hoành hành, -tự do 
như không khí, -tinh cần luôn dễ làm, -mạng sống ít lỗi lầm, 
bởi vậy người có trí, -không khinh thường khất thực. -Kinh 
dạy : 


“Hành giả luôn thánh thơi, -nuôi mạng băng khất thực, -sống 


không tùy thuộc cảnh vát, -ai cũng gieo được duyên, -không 
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màng đến danh dự, -chăng đoái hoài hưởng thụ, -chư thiên 


hằng hoan hỷ”. (Ud. 31). Cư sĩ thì tự đạm bạc cung cấp. 


*Với KHẤT THỤC TỪNG NHÀ, thì -đứng trước mỗi căn 
nhà, -như trăng chiếu muôn nơi, -nhìn luôn luôn mới mẻ, - 
không phân biệt thân sơ, -thoát khỏi mọi đồ ky, nếu lệ thuộc 
một nơi, -khó từ bỏ tham dục, -để du hành tự tại, -khi đi mắt 
nhìn xuống, -trước mặt ba tầm tay, -tình nhân luôn thận trọng, 


-hỷ xả môi môi nhà. Cư sĩ thì tự đạm bạc cung câp. 


*Với hạnh NHẤT TỌA THỰC, thì -không nhiễm bịnh do ăn, 
-luôn luôn nhất tọa thực, -không mong đợi vị ngon, -chắng 
xao lảng đạo nghiệp, -hành giả được hạnh phúc, -tâm tư thật 
trong sáng, -thanh tịnh và viễn ly, -hưởng hiện tại lạc trú. 

*Với hạnh ĂN một LÂN, thì -ăn không có hoài nghi, -không 
ngại thức ăn khác, -nhìn bát ăn trang nghiêm, -dứt sạch lòng 
tham vị, -hài lòng trong tự nhiên, -chánh trực tâm hoan hỉ, - 


hạnh đầu-đà một bát, -được thọ thực an toàn. 


*Với hạnh KHÔNG GIỮ THỰC PHẨM, thì -không ăn đồ còn 


lại, -khỏi tìm kiếm vật cũ, -không cất chứa qua ngày, -không 
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bao giờ bội thực, -muốn tránh những lỗi này, -thì nên theo 


hạnh ấy, -được Thế Tôn khen ngợi, -và hý lạc tăng trưởng. 


*Với hạnh Ở RỪNG, thì -độc cư nơi xa vắng, -làm cho tâm 
thanh tịnh, -bậc hiền triết hài lòng, -vui độc cư rừng thắm, - 
thảnh thơi giữa cây xanh, -hưởng được hương tự tại, -không 
giá trị nào bằng, -hạnh phúc như vua trời, -bởi thế người có trí, 


-nên vui hạnh thiên lâm. 


*Với hạnh Ở GÓC CÂY, thì -được thầy tổ hoan hý, -là tùy 
thuộc duy nhất, -gốc cây vốn bình an, -cho người ưa tĩnh 
mịch, -làm bạn với rừng cây, -được chư thiên hộ trì, như thế là 
chơn tu, -không tham lam trú xứ, -nhìn lá cây che mát, -mỗi 
mùa mỗi màu sắc, thay phiên nhau rơi rụng, -chăng bao giờ 
trường tôn, -đạo sư hằng phúc chúc, -gốc cây nơi văng vẻ, - 


không người trí nào chê, -và dê quán sinh diệt. 


*Với hạnh Ở NGOÀI TRỜI, thì -nhờ ở nơi trống trải, -hành 
giả thêm tinh cần, -dễ tạo tâm bén nhạy, -như con nai giữa 
rừng, -hết hôn trầm biếng nhác, -dưới vòm trời đầy sao, -mặt 
trời, mặt trăng sáng, -tâm định thì hân hoan, -độc cư nhiều an 
lạc, -bình an sẽ tìm được, -khi sống giữa đất trời, -người trí 


luôn yêu thích. 


mơ) 


*Với hạnh Ở NGHĨA ĐỊA, thì -hành giả ở nghĩa địa, -ngủ 
cũng thường tỉnh tấn, -luôn suy nghĩ hiện tiền, -không tham 
dục phát sinh, -ý thức đời phù du, -tận trừ mọi kiêu mạn, -luôn 


hướng về niêt-bàn, -hạnh này nhiêu lợi lạc. 


*Với hạnh ngủ nghỉ ĐẦU CŨNG ĐƯỢC, thì -người ở đâu 
cũng được, -hài lòng cùng thực tại, -nghỉ ngơi trong an lạc, - 
dù trên lớp cỏ khô, -không phân biệt sang hèn, -không đỗ ky 
chỗ thấp, -tương trợ bạn đồng tu, -bởi vậy người có trí, hoan 


hỷ với chỗ ở, -hạnh phúc vô điều kiện, -được Phật khen ngợi. 


*Với hạnh KHÔNG NĂM, thì -ân sĩ ngồi xếp băng, -bàn chân 
sát trên về, -lưng thăng và thoải mái, -vượt thắng mọi ác ma, - 
không chiều chuộng tật năm, -sẽ quen trong biếng lười, -hành 
giả ngồi an nghỉ, -soi sáng khô hạnh lâm, -hÿ lạc siêu thế gian, 


-phát sinh từ hạnh ây, -người có trí do vậy, -yêu mên sự ngôi. 


(Chúng tôi xin phép trình bày các guả vui nầy một cách tổng 
quát, phát sinh đến “fất cả loại hành giả”. Thành thử không 
nêu rõ danh từ “ty kheo” (Chành giả), như trong chánh bản 


kinh Palr. -Mong thông cảm và lượng thứ Ì). 


<>Trên đây, chúng ta xem hạnh “THANH TỊNH ĐẦU ĐÀ” 
như một loại GIỚI rất hữu hiệu, hằng mang lại THANH TỊNH 
thân tâm (visuddh1). 
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Bây giờ nói vê những điêm khác. 


<>Về phương diện TÁNH CHẤT. Tất cả hành giả THANH 
TỊNH ĐẦU ĐÀ đều có «thiện TÁNH› hay «bất định TÁNH›, 
-ngoại trừ Thánh A-La-Hán (Arahatta).. Nhưng PHÁP TU 
chính nó thì không có TÁNH. 


-Nhưng nếu có người bảo “ĐẦU ĐÀ” (dhutaủga) cũng có thể 
“bất thiện”, vì kinh nói "Người còn ác dục cũng có thê sống 
trong rừng" (A. iii, 219).... thì nên nghĩ rằng, "Người sinh 
trưởng trong rừng” thì gọi là “người rừng”, chứ không phải 


bậc thực hành THANH TỊNH ĐẦU ĐÀ, đề thiểu dục. 


<>Kẻ nào cho răng, ĐẦU ĐÀ (dhutaiga) ở ngoài ba fánh 
(chắng hiện, chăng bất thiện hay vô định), thì đó là “KHÔNG 
LUẬN” của nghĩa lý, theo một phái cô điển. -Đây là trường 
hợp những vị “Abhayagrri` tại “Anuràdhapura” ngày xưa. Họ 
cho rằng THANH TỊNH ĐẦU ĐÀ là một khái niệm 
(paññatti), chỉ có danh tướng (nàma-pamafíi), và như vậy thì 
không ám chỉ rũ sạch cấu uễ (äsava), vô khả tính về sự thọ 


trì. Nếu như thế thì không cần “bàn luận”. (Vin. ii, 135). 


<>Nói chung về đánh chất nghiêm túc, người THANH TỊNH 
ĐẦU ĐÀ (dhutaäga) thì vui vẻ hành động, chứ ít khi «giảng 


nói về hạnh tu khắc khổ». 


*Nhắc lại “5 hiệu lực” của THANH TỊNH ĐẦU ĐÀ là # 


muốn, biết đủ, viễn ly, độc cư, và được nhờ các thiện pháp. 
(Ildamafthità, timenhi ku saladhammehiaffti, tdamafth1). 
-Hạng người nào nên tu pháp THANH TỊNH ĐẦU Đủ ? 


<>THANH TỊNH ĐẦU Đủ thích hợp cho những người nhiều 
tật THAM (lobha) và ngắm ngâm tật ST (moha). 


-Vì sao ? -Vì việc fu pháp THANH TỊNH ĐẦU Đủ vừa là một 
tiễn trình KHAM NHÂN (khan), vừa là một sự «AN TRÚ›» 
(appan8) trong viễn ly, làm cho DỤC VỌNG (taủhä) khó tăng, 
và THAM sẽ yếu dân, ít đòi hỏi. -TRI TÚC tăng thì £am lam 
và sỉ mê tự giảm thiêu. 
*Hoặc hạnh tu Ở RỪNG và ở GÓC CÂY, có hiệu lực hóa giải 
ác pháp của người có nhiều tánh SÂN. Tật SÂN sẽ tự giảm 
xuống, ở những nơi không có điều kiện xung đột. 
<>Nếu tạm chia các “pháp hành ĐẦU Đ/” thành nhóm, thì : 
*Có 13 pháp ĐẦU ĐÀ dành cho tỳ-kheo (bhikkhu). 
*Có 8 pháp ĐẦU ĐÀ dành cho cho tỳ-kheo-ni (bhikkhunT). 
*Có 12 pháp ĐẦU ĐÀ dành cho sa-di (sãmanera). 


*Có 7 pháp ĐẦU ĐÀ cho sa-di-ni (sãmaneri), và tịnh nữ. 
382 


*Có 2 pháp ĐẦU ĐÀ dành cho cho nam hay nữ cư sĩ. 
(Upasaka-upasIka dhutanga). 


-Như vậy có tất cả 42 pháp tu THANH TỊNH ĐẦU ĐÀ. 


<>Theo “A-Ty-Đạt-Ma” hay VI Diệu Pháp (Abhidhamma), tất 


cả HẠNH ĐẦU ĐÀ được xem là sự “vận hành” của một loại 





tâm. Đó là tâm sở TU (cetanä). Vì pháp tu ấy tuy khắc khổ 
nhưng nói lên đính đũng cảm sáng suốt, hay Ý CHÍ hướng 
thượng, -một dạng «nguyện lực thọ trì PHÁP GIẢI THOÁT›. 
*Sớ giải (atthakathä) xác nhận "Chính ểâm sở TƯ (cetan3) 
cũng được gọi là “THANH TỊNH ĐÂU-ĐÀ” (dhutanga). 
<>Nghĩa là «người tu Phật tại gia cũng có thể tùy nguyện lực, 
mà thọ trì các pháp “THANH TỊNH ĐẤU-ĐẢ”, theo “hoàn 
cảnh của mình” và theo “nguyện lực cao nhất của mình". 
+ 

I- THANH TINH TÂM (Citta visuddhi). Đây là “NỘI DUNG 
thứ ha?” của Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi magga), nói về “sự 


thanh lọc” tỉnh thần, hay gọi đầy đủ là THANH TỊNH TÂM 
THÚC (citta visuddhi). 
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-Nhưng trước khi đề cập đến pháp “thanh lọc TÂM THÚC” 


(citta visuddhi), chúng ta cân “tìm hiểu TÂM THÚC (citta 
viññãna) là gì”. Trước tiên hãy nói về chữ “TÂM” (citta) : 


<>Về phương diện cự £hể, thì TÂM là quả tim (hadaya), là 
một “bấp fh¡t đặc biệt” năm trong lông ngực, không giống như 
những bắp thịt khác. “Ho động” (kicca) của QUÁ TIM, do 
“NGHIỆP” /húc đẩy trong một thời gian nào đó, gọi là tuổi 
thọ. Ấy là khả năng “bơm máu” (phần hành=kicca), cho luân 
lưu trong cơ thể, và “phát hành NHÂN ĐIỆN”. -Quả tim 


thuộc về sắc pháp hữu cơ (rũpa dhamma). 


<>Về phương diện #rừu tượng, TÂM (citta) ám chỉ “TINH 
THÂN” (mano), là một hỗn hợp “ương tác phức tạp”, khó 
diễn tả của “ẩm vương” (citta), và “tâm sở” (cetasika), còn 


~T~—= 


øỌI là “âm thức” (citta-viññäna) trong môi con người. 


-TÂM (citta) thuộc về danh pháp (nãma dhamma), -nói theo 
Vị Diệu Tạng (Abhidhamma pItaka). 


*Như vậy, “THANH TỊNH TÂM” là “làm trong sạch” cả 2 
mặt (cự thể lẫn trừu tượng). của cái “khả năng LINH ĐỘNG” 
trong con người, -tức là “loại frừ các ô nhiễm” làm cho quả 
tim hết rôi loạn, và làm cho finh thần hết u-ám, lây lại sự 
“thăng bằng”, và sự “trong sạch” cho SỰ SÔNG (Jivita). 
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-Còn THỨC (viññãna) là “dạng TÂM BIÉT thực tại” bị “ảnh 





hưởng” và “mang dấu ấn” của “I số đối tượng” nào đó, xuyên 
qua “6 giác quan”, trong đời sống hằng ngày, dựa trên những 
“đấu ấn cũ”. -Đên đây, chúng ta cảm thấy gặp phải một vẫn 
đề, không thể bỏ qua. Đó là mối liên quan (paccaya) giữa 
TINH THÂN (citta) và QUÁ TIM (hadaya). 


<>Người ta thường nói “khối óc là trú sở của tỉnh thân” 
(mano), nhưng Phật giáo (Buddhasäsana) lại phát biểu khác, 
rằng “quả tim là trú sở (vafthu) của tĩnh thân (mano)”, -chứ 
không phải bộ óc. -Đây là điều chúng ta phải khách quan tìm 


hiệu Ì 


-Chúng ta có thể tin PHẬT GIÁO (Buddhasäsana), vì Đức 
Phật là một NHÀ KHOA HỌC vô song (Vijjãvisãrada). 
Nhưng sự tin tưởng của chúng ta không bắt buộc phải mù 


quáng, mà dựa trên những quan sát thực tế sau đây : 


-Khi các bác sĩ dùng dụng cụ y khoa xác nhận não bộ của một 
người đã bị hư hại (hết hoạt động), mà nếu quả ứim còn đập thì 
họ “kết luận” bệnh nhân chưa chết. 

-Ngược lại khi quả tim đã ngừng hắn (hô hấp nhân tạo trở 


thành vô hiệu), dù quang tuyến cho thấy não bộ vẫn bình 
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thưởng, thì các bác sĩ cũng “ký giáy” cho thân thê vào nhà 
xác. 


*Xem như thế đủ thấy răng, nếu guả fim còn đập hay tạm gọi 


là “còn là trú sở của tĩnh thán” thì “sinh mạng con người chưa 


chấm dứt, cho dù não bộ bị hư hỏng nặng”. 


<>Như vậy, guả fim (hadaya) chính là “chỗ fựa” (vatthu) của 
TINH THÂN (mano), chứ không phải khối óc (lasT). -Nói cách 
khác, khối óc chỉ là “bộ máy có từ trường” 
(äkaddhakabalayutta) dưới dạng “bẩn kinh” (nahãru), hay 
dụng cụ đặc biệt (=nghiệp quả hiện tại), đề TINH THÂN 
nương vào QUÁ TIM (hadaya) mà “vận hành”. 


-Ngoài ra “TINH THÂN” cũng được người đời, gọi bằng nhiều 
danh từ khác nhau, như “âm thức”, “lỉnh hôn”, “tâm linh”, 
“ølác tánh...v...v...VI Diệu Pháp trong nhà Phật thường 
khuyến khích chúng ta cần năm bắt “nghĩa lý” hay “sự ám 


chỉ" của các chữ ây, chứ không nên cô châp vào từ ngữ. 


*Chúng tôi mạn phép “phân tích dài dòng” như thế, để nói 
rằng “khi trú sở bị ô nhiễm thì cái gì nương vào trú sở ấy cũng 
bị ô nhiềm theo ”.Và tương tự như thê, “khi tỉnh thần mà bị ô 


nhiêm thì thê xác cũng bị ô nhiêm”. 
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-Nói chung, thì “7rú sở” (sädhãrana vatthu) của TINH THÂN 
(mano) là /h£ xác (kãya). Và nói riêng, thì “Trí sở” 


(asadhãrana vatthu) của TINH THÂN là guả fửm (hadaya). 


-Đây chính là MỎI LIÊN QUAN, giữa quả tim và tỉnh thân, 
trên phượng diện “ơi nương tựa” (vatthu), hay MỐI LIÊN 
QUAN (paccaya) giữa guá từưn (hadaya) và tâm thức (cItta), 


^ é€ 


trên phương diện “fzơng duyên cộng tác”. 


<>Tóm lại, THANH TỊNH TÂM (Citta visuddhi) là áp dụng 
Pháp Phật đề “làm sạch sẽ tâm thức”, giúp cho bắp thịt TIM 
(hadaya) có “nhị? đập thoái mái, quân bình”, và giúp cho 
“TINH THÂN” (mano) có “pháp hành an tĩnh, hùng hậu và 
thang hoa, không “xung đột” hay “không phân tán”. 


-Sâu xa hơn nữa, THANH TỊNH TÂM (Citta visuddhi) là ÁP 
DỤNG THIÊN PHÁP do Phật đê lại, đề sông vô hại, không 
vọng động, không oan trái. Nhóm chữ “không oan trái” cũng 
ám chỉ sự “chấm đứt công nghiệp”, một yêu tô “tôi quan 


trọng” trong pháp GIẢI THOÁTT (nibbäna). 
THIÊN PHÁP trong nhà PHẬT thì có 2 loại là : 


A-THIÊN CHỈ (Samatha) và B-THIÊN QUÁN (Vipassanä). 
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A-Thiên chỉ là Pháp an trú tâm trên 1 trong 40 đê mục thiên 
định (Samadhi), như đất, nước, lửa, khí...v...v...(Mời xem 


bảng kê khai 4O đề mục thiền định trong phần “Phụ Lục”). 


-Và trong một chương trước, sách KIÊN GIẢI này đã đề cập 
về THIÊN (bhãvanä), nên để tránh sự lập lại, chúng ta không 
cần nhắc “ý huyết?” ở đây. Nhưng HIỆU LỰC hay ải 
nghiệm của PHÁP HÀNH, gọi là QUÁ thiên (Samädhi 
vipaka), thì càng trình bày rõ càng tốt. -Nêu ra hiệu lực ấy 


nhiều lân, là “đóng góp” vào THANH TỊNH ĐẠO. 


-QUÁ THIÊN là sau khi chứng đặc 5 fầng thiền hữu sắc 
(pañca rũpajjhäna) và 4 £ầng thiên vô sắc (arũpajjhäna), thì 
hành giả sẽ có khả năng “cách iy” TÂM THỨC (citta) khỏi 
TRẤN CẢNH (ãlambana), -nhất là trong thời gian hành thiên. 
-Còn khi /gm ngưng hành đạo thì “quả thiên” sẽ giúp hành 
giả thường xuyên “fnh thức”, và thận trọng trong mọi hành 
VI. 

*Tưởng cũng nên nhắc lại, trong THIÊN HỌC có 2 châm ngôn 
đáng nhớ, là “GIỚI NĂNG SINH ĐỊNH” (sila paccaya 
samatha), và Đ/NH NĂNG SINH TUỆ (samaädhi paccaya 
paññã), -tức là hành giả nào một khi đã thành công trong thiên 
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định (samadhi), vị ấy đương nhiên “đã giữ giới trong sạch” 


(sila visuddhi), tức là có nên tảng vững chắc. 


<>Hay nói cách khác, “nếu giới đức không sạch sẽ, thì hành 
thiền trong Phật giáo, không bao giờ thành tựu”. -Đoạn sau 


2 


của 2 câu châm ngôn là “đjƒnh năng sinh tuệ” Xin sẽ nói sau. 


Bây giờ bàn vê đoạn trước là “giới năng sinh định”. 


*Khi GIỚI sạch sẽ, thì không có sự ô nhiễm trong “thân 
nghiệp” (kãya kamma), và không có sự ô nhiễm trong “khẩu 
nghiệp” (vacT kamma), nên “các tâm sở” (cetasik3) xuyên qua 


5 giác quan phàm tục, đã tạm thời lành mạnh, quân bình. 


-Tức là thực tại không có hay còn ít những “dấu ấn” của 
THAM-SÂN-SI lưu lại. 


*Đó là chuẩn bị cho “Y NGHIỆP” sẽ được “hanh lọc một 
cách đặc biệt”. -Và 40 “đề mục” (kammatthãna) thiên định là 
những “phương tiện” để hành giả tu tập, giúp TÂM THỨC 
của mình an trú trong “THIÊN PHÁP” (bhãvanã dhamma), 


chứ 4O đề mục ấy không khải là “cứu cánh”. 


-Người “đác thiển” mà tâm thức bị cầm tù “bởi đề mục” là tụ 


tập saI, -và coI chưng “fáu hóa nhập ma” ! 
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*THANH TỊNH TẦM (citta visuddhi) chính là làm trong sạch 
“ý nghiệp” ây (mano kamma). Trong thiền học, người ta còn 
nói “w thiên là làm vệ sinh hay tập trung năng lượng thanh 


tịnh của tỉnh thân” vậy. 


` 
^ 


-“Làm vệ sinh tinh thân” nói ở đây, cũng ám chỉ “sự tách rời” 
BÁT THIỆN (akusala) ra khỏi TÂM THÚC, hay “không cho 
phép ý nghiệp trong TÂM THÚC chịu ảnh hưởng của 3 thứ 
nhân độc THAM-SÂN-ST”. 


*Đối với THIÊN PHÁP, “hanh lọc ý nghiệp” chính là làm 
cho tâm thức AN TRÚ (appanä) trên đề mục đạo giải thoát, 
không để tâm bị đề mục “cẩm từ”. Nghĩa là tâm thức AN 
CHỈ mà “không bị mắc dính”, hay “không cô chấp” vào 
“thành đạt”. 


*Và TÁC DỤNG của TÂM “an chỉ mà không dính mắc” là 
“quay lại quan sát chính nó”, đề thấy rõ “những ô nhiễm vi tế 
còn dư sót” (do vô minh=avijjä). -Và đó là khởi điểm của “tiến 
trình hành đạo tiếp theo, gọi là THIÊN QUÁN. 

B-Thiên quán ở đây không ám chỉ sự “chủ quan suy nghiệm” 
hay “phân tích” TÂM THỨC trong khi hành THIÊN. -Mà 
thiền quán là pháp hành phải có “sau giai đoạn” AN TRÚŨ 


(appana). 
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<>Lúc ấy “tâm hành giả tự nhiên vô tư quan sát chính nó”, 
xem mặt trái của chính nó là Ý THÚC, “phản ứng” như thế 


nào trước “nội cánh”, cũng như “ngoạt cánh” (đề mục). 


<S>“NỘI CẢNH” và “NGOẠI CẢÁNH” nói ở đây, ám chỉ 
THÂN (kãya) và TÂM (citta), được dùng làm “để mục thiên” 
(bhavana kammtthana), chứ không phải cái gì khác. 


*Trong THÂN có 32 thể trược, và trong TÂM có 52 tâm sở 
(hiện lẫn ác, xâu lẫn tốt). -Rồi cũng trong THÂN và TÂM ấy 
(còn gọi là DANH SẮC), có sự vận hành của bơi thở vô ra 
(anapana), và sự phát sinh của “5 cđm giác” gọi là THỌ 
(vedanã), gồm HỶ (somanassa=vui), ƯU (domanassa=buôn), 
LẠC (sukha=dễ chịu) KHỔ (dukkha=khó chịu), và X4 
(upekkhã=bình đẳng, hay dửng dưng, hay “vô cảm”). 


-“NĂM CẢM THỌ” (vedan8) này cũng có thể xem là “5 phản 
ứng” phát sinh một cách tự nhiên, khi TÂM (citta) chạm với 
CẢNH (ãlambana). -Mà cái gì đã là “ nhiên bắt đâu” thì 
không thể nằm ngoài “3 tình trạng cố hữu” là “#w nhiên thay 


r 
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đổi” (vô thường=aniccä), “# nhiên xung khắc” (gây chịu 
đựng=dukkha=khô), và “#w nhiên chấm đứt" (sau cùng phải 


hoàn không, vô ngã=anatt3). 


<>Nếu TÂM THỨC (citta viññãna) vô f# quan sát “thẫy rõ ” 
3 TÌNH TRẠNG TỰ NHIÊN ấy, thì gọi là “hành thiên mình 
sát” (vipassanä bhãvanä). -Ngược lại, nêu “tâm thức” chưa 
đạt đến thanh tịnh, không quan sát trực tiếp đề mục (thân 
tâm) một cách khách quan như thế, mà chỉ “suy xét bề 

ngoài” hay “chạy theo tư kiến cá nhân”, để “suy luận và phân 
tích theo những øì đôi mắt thịt nhìn thấy”, thì đó là “một dạng 


vận hành đây tính lừa gạt” của “tưởng uấn” (saññã khandha). 
-Chúng ta không nên lầm lộn giữa 2 hành động này, rồi cho đó 


là THIÊN MINH SÁTT (vipassanã bhãvan3). 


<>CoI chừng, có một sô người học thuộc lòng những “câu nói 
cao siêu thoát fục” liên quan đên “vô thường”, “khô não”, và 


“vô ngã”, rôi thường xuyên nói ra, hay lập lại trong đâu, và 





nghĩ là mình “hành thiên mình sát. - Thực ra, “tưởng nhớ” các 
“chân lý giác ngộ băng lới nói”...chỉ là một loại “fự kỷ ám 
thỷ' 1 


-Tý như thấy fuổi xuân thường khỏe mạnh, thấy lúc già 
thường yếu ớt, thấy bệnh hoạn thường tiêu tụy, thây kiệt sức 
thường phải chết...thì ai mà chắng thấy (?), cần gì phải hành 
thiên mình sát mới thấy. Nhưng những CÁI THẦY (ditthi) ây 


có “vẻ tương đồng với THIÊN”, nên người ta dễ lâm lộn. 


<>Người có căn bản Phật học, mỗi khi nghe ai nói đến THIÊN 
QUÁN hay MINH SÁT (vipassanä bhãvan8), họ liền nghĩ đến 
pháp hành TỨ NIỆM XỬ (Catu satipatthana). -Vì sao ? 


-Vì TỨ NIỆM XỨ bao gồm “NIỆM THÂN” (kãya 
anupassanä), “MIEM THỢ” (vedanä anupassan3), “NIỆM 
TÂM” (cita anupassanä), và “NIỆM PHÁP” (dhamma 


anupassan). 


*Bốn chánh niệm này lẫy “thân và tâm” chính mình làm “đê 
mục ”(kammatthana), và lây “cảm thọ” làm “dụng cụ”, ảo 
lường “tính khách quan” hay “tát chủ quan của tầm tánh. -Do 
đó : 

<>TỨ NIỆM XỨ (catu satipatthäna) có thể xem là fhiển chỉ 
(samatha bhãvan3), khi hành giả còn ở “giai đoạn” “NIỆM 
THÂN” (kãya anupassanä) và “NIỆM THỌ?” (vedanä 
anupassan8). -Và khi thuần thục, thì...trở thành TỰ QUÁN. 


<>Như vậy, TỨ NIỆM XỨ (catu satipatthäna) cũng có thể 
xem là điển quán (vipassanä bhãvan8), vì khi hành giả thành 
tựu niệm THÂN (Kaya anupassatl) và niờn THỢ (vedana 
anupassafi), thì QUÁ THIÊN (vipäka bhãvanä) biến thành 
“NIỆM TÂM” (citta anupassati), và “NIỆM PHÁP” (dhamma 
anupassatI), một cách tự động. 
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<>Và sự “Ý THÚC RÕ HƠI THỞ RA VÀO” (änäpãnasati) hay 
“an-bang thú ý” chỉ khả thị, khi “niệm thân” và “niệm thọ” 
đã thuần thục. “NIỆM THÂN” và “NIỆM THỌ” thường được 


“soi chung” là NIỆM THÂN. 


*k% 


II- THANH TỊNH TRI KIÊN (Ditthi visuddhi), còn gọi là 
“THANH TỊNH TUỆ” (Ñãna visuddhi). -Trước khi đi sâu vào 
pháp thanh tịnh thứ 3 nầy, chúng tôi xin nhắc lại “2 châm 
ngôn” trong THIÊN HỌC là : 


“GIỚI NĂNG SINH ĐỊNH", và “ĐỊNH NĂNG SINH TUỆ". 


<>Nội dung cả 2 câu CHÂM NGÔN vừa nêu, rõ ràng nhắc 
cho chúng thấy răng, GIỚI (sTla) là “điều kiện tiên quyết” của 
ĐỊNH (samadhi), và ĐỊNH là “điều kiện tiên quyết” của TUỆ 
(paññã). -Và ĐỊNH (samadhi) ở đây phải là CHÁNH ĐỊNH 
(samma samadhn), thuộc Bát Chánh Đạo (Atthangika magøa), 
chứ không phải bất cứ loại “ĐƑNH nào khác” vỗn do khát 
vọng (rãga) thúc đây. -Nghĩa là, thiếu GIỚI hạnh (stla 
brahmacariya), thì hành giả không thể thực hiện ĐJNH tâm 
(samadhi), và thiêu ĐỊNH râm (samädhi), thì hành giả không 
thể “gặt hái được” MINH kiến (ditthi). 
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-Đôi với LỘ TRÌNH GIẢI THOÁT, “minh kiến” (vijjã) vừa là 
“kết quả” vừa là “phương tiện” hay “duyên” (paccayuppanna), 
để giúp hành giả nhận diện những ác pháp vi tế. -NÓ tuy “quí 
báu”, nhưng nếu vướng mắc, thì nó sẽ trở thành “chướng ngại 
ngũ ngâm” cho hành giả, trên các “bước tiến” hướng đến 
CỨU CÁNH niết-bàn (antima nibbãna). -Vì thế phải “hóa 
giải” vướng mặc này, bằng pháp XẢ (upekkhã), hay buông 


bỏ. 
<>Sâu xa hơn nữa, chữ “KIẾN”(Œditthi) trong nhóm từ 


THANH TỊNH TRI KIÊN (ditthi visuddhi) ở đây, không liên 


quan đến “4 phẩm cách”, như “tà kiến” (miccha difth1), 


Ƒ" rƑ" 
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“chánh kiên” (samma di{thl), “thường kiên” (sassata difth1), 
và “đoạn kiến” (uccheda ditthi), -mà chữ KIÊN (ditthi) ây ám 
chỉ một loại “7TR! THÚC? (ñãna), hay một loại KHẢ NĂNG 
“nhận chân được thực tạt” trong hành thiền. -Đó có thể xem 


là giai đoạn “quang kiến” (vijjã) hay “minh sát” (vipassan8). 


*Trong THIÊN HỌC (bhãvanä), chúng ta thường thấy từ ngữ 
PälII “Ñ*4NA” cũng thỉnh thoảng được dịch ra Hán-Việt là 
“£„ể”. Sự phiên dịch nầy không chính xác cho lắm. Vì khi 
hành thiền có kết quả, thì hành giả chứng đắc một số “kiến 
thức”, tạm gọi là đạt “TUE TRT' (ñãna). -Nhưng “TU TRT” 


(ñãna) ấy vẫn bị hạn chế trong “một trình độ thiên nào đó”, 
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không thoát khỏi cái “khng hành đạo” nhất thời của “đương 
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sự”. 


` 
^ 


-Rỗồi mỗi trình độ cũng mang lại một “guả thiên” là “TUỆ 
TRT` khác nữa “thanh tịnh hơn”, nên hành giả không khéo sẽ 
rơi và tình trạng PHÂN BIỆT thấp cao, và từ đó vướng mắc 
vào chính “quả thiền” của mình... 


<>THANH TỊNH TRI KIÊN (difthi visuddhi) ngược lại là 
giai đoạn “giải quyết” sự VƯỚNG MẮC ấy. Vì vậy, “thanh 
tịnh tri kiến” (ditthi visuddhi) còn gọi là “thanh tịnh tuệ” 
(ñãna visuddhi). Nếu “giải quyết xong những thiên kiến” bằng 
cách TOÀN XẢ, thì tất cả “?uệ tri cao thấp” tự biến mất, hành 
giả sẽ “gặt hái duy nhất” một “Tuệ fri giải thoát" gọi là “Cứu 
Cánh Bát-Nhấ” (Paññä hay Prajña). 


<>“TUỆ BÁT-NHÃ” (Paññãä) có đặc tính là không làm cho 
hành giả vướng mắc vào bất cứ AN LẠC SIÊU VIỆT (lokuttara 
maisala) nào cả. -Vì “nên tảng” của “Tuệ Bát-Nhấ” (Paññã) là 


Tâm TOÀN XÃ ba-la-mật (upekkhã paramattha pãrami). 


*Tóm lại, THANH TỊNH TRI KIÊN (ditthi visuddhi) chính là 
“hiệu quả trực tiếp” của THANH TỊNH TÂM (citta visuddhi), 
và cũng là “hiệu quả gián tiếp” của của THANH TỊNH GIỚI 
(sila visuddh") vậy. 
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<>Đến đây, đâm sở SĨ (moha cetasika), nguồn gốc của tất cả 
ác pháp, sẽ hoàn toàn bị triệt tiêu, -chỉ có đâm sở TUỆ CĂN 
(paññiñndriya cetasika) thì tồn tại và “CHUYÊỀN TÁNH” 
(gotrabhi) thành TUỆ BÁT-NHÃ (paññã=prajñä). -Rồi VÔ 
LƯỢNG XẢ (appamaññupekkhã) là tâm duy nhất “tồn tại”, 


tạm gọi là Miếf-bàn (nibbãna). 


<>Sau khi đoạn trừ tất cả fham sân sỉ lậu hoặc và phiên não, 
thì TÂM THÁNH NHÂN (riya citta) tự nhiên thoát khỏi 
LUÂN HỘI (samsara), khi ây nếu tuổi thọ của các Ngài chấm 
dứt (thị tịch=niết-bàn), thì TỨ ĐẠI trở về với TỨ ĐẠI (catu 
mahãbhũta), chứ không tuyệt diệt. 


-Và “Bốn vật chất có mặt khắp cùng” ây (catu mahäbhũtäni) 
vẫn vận hành trong VÔ LƯỢNG tâm XÃ 
(appamaññupekkhã), nhưng chúng vốn VÔ TƯỚNG (rũpa 
natthi), VÔ TÁNH (lakkhana natthi), và VÔ BIÊN 
(appamaññä), nên CHÚNG qui nguyên là “£zzờng” (=niccä), 
“lạc” (sukha), “ngã ” (ariya), và “nh” (v1 suddhI). 

*Mặc dù THANH TỊNH TRI KIÊN (ditthi visuddhi) là “cái 
dụng” của thiền ĐỊNH (samadhi), vì chỉ có “ể@m định” 
(ekaggatã citta) mới phát huy được “sự bình tĩnh sáng suốt” 
như thế. -Nhưng “liên quan đến pháp THIÊN” (bhãvan8) thì 
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THANH TỊNH TRI KIÊN (ditthi visuddhi) là “ềm lực” của 
thiền MINH SÁT (vipassan8). 


-Và 3 chữ “hiển MINH SÁT” (vipassanä bhãvan3) vốn cũng là 
“cái tên khác” của pháp tu TỨ NIỆM XỨ (catu satipatthãna 
bhãvan3), gồm “NIỆM THÂN” (kãya anupassati) “NIỆM 
THỌ” (vedanã anupassati), “NIỆM TÂM” (citta anupassati), và 
“NIỆM PHÁP” (dhamma anupassati). 


<>Trên thực tế thì trong pháp hành “TỨ NIỆM XÚ” (catu 
satipatthana) hay “thiên MINH SÁT” (vipassanä), thì niệm 
thân (kaya anupassati) và niềm thọ (vedanä nupassast) là ““2 
pháp bất ly” (avinibbhoga dhamm8). -Vì nêu có THÂN 
NGHIỆP (kaya kamma), thì tự nhiên phải có CAM GIÁC 


(thọ=vedan3). 


-THÂN (kãya) mà KHÔNG CẢM GIÁC (hataviññãna) thì gọi 
là xác chết (chavatulya rũpa), chứ không còn là THÂN (kãya) 


~ 


nưa. 


<>Tương tự như thế, trong khi hành “thiên TỨ NIỆM XÚ” 
(catu satipatthana) hay “thiên MINH SÁT” (vipassana), thì 
miệệm tâm (cita anupassal) và miệm pháp (dhamma 
anupassati) cũng là “2 pháp bất ly” (avinibbhoga dhamm3), vì 
TÂM THỨC (cita viññãna) mà còn “bắt cảnh” (ãlambana) 
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xuyên qua “Ý MÔN” (mano dvãra) hay xuyên qua “NGŨ 
MÔN” (pañcadvãra), thì phải có CẢM GIÁC hay THỌ 
(vedan3). -Và CẢNH (ãlambana) ấy sẽ lưu lại các ẤN 
TƯỢNG gồm “hý” (somana), “w” (domana), “lgc” (sukha), 


2 


“khổ” (dukkha), và “xđ” (upekkhã). 


<>Trường hợp đang hành đạo thì nội cảnh là “thiền cảnh” 
hay “để mục” (kammatthãna) gồm “hơi thở vô ra” 


(änäpãnasati) và “cảm giác trong THÂN” (kaya vedanã). 


*“Hơi thở VÔ RA” thuộc về “pháp động” (saủkhãra 
dhamm3), TÂM THỨC hành giả muốn “ấm bắt” NÓ, thì phải 
“động” theo NÓ. “Pháp động” nây nhiều khi sinh ra “căng 


thẳng vận hành”, làm “đảo lộn” cân não hay nhịp tim, mất 
thăng băng thân nhiệt và năng lượng. 

*Nhưng “cẩm thọ trong THÂN” thuộc về “pháp fĩnh”, nên 
TÂM THÚC của hành giả muốn “nắm bắt cảm thọ”, thì họ chỉ 
cần không phóng tâm ra 5 giác quan và an trú trong foàn thân, 
họ sẽ năm bắt NÓ được. CẢM THỌ (vedanä) ấy nếu tính 
“giản lược” thì có 3, hoặc tính “chi tiết” thì có 5, như trên vừa 


nêu. 


Si 


Xin nhắc lại : 


-ĐƠN GIẢN gồm 1/(họ LẠC (sukha vedanä), 2/họ KHỔ 
(dukkha vedan8), và 3/:ho X44 (upekkhã vedanä). 


-CHI TIẾT sồm l/ihọo HỶ (somana vedanầ), 2/ho UƯU 
(domana vedan3), 3/:ho LLAC (sukha vedanä), 4/họ KHỔ 
(dukkha vedan8), và 5/:ho X44 (upekkhã vedanä). 


<>Khi hành thiền thành công, thì z»o ƯU (thuộc về TÂM) và 
thọ KHỔ (thuộc về THÂN) sẽ bị loại, -chỉ còn /họ HỶ, thọ 
LẠC, và thọ XẢ tự phát sinh theo sự đắc thiền. 

-Đây chính là lý do mà trong các “chi thiền” HỮU SẮC bậc 


kà 
^ 


cao (rũpavacara jhãna) và trong các “chi thiền” VÔ SẮC 
(arũpavacara jhãna), chỉ có thọ HY (pTti vedanä), thọ LẠC 
(sukha vedan8), và thọ XẢ (upekkhã vedan3). 


(Mời quí vị đọc lại những trang nói về SẮC GIỚI THIÊN 
(Rũpa jhãna) và VÔ SẮC GIỚI THIÊN (Arũpa jhãna). 





Phụ lục 1 


«TU HÀNH THỤỰC CHẤT LÀ GÌ ?» 


<>«TU HÀNH THỰC CHẤT LÀ GI ?» không phải là một đề 
tài «hiểm khi nghe», hay ít ai nghĩ đến, mà nó có thê là một đề 
tài khá phổ thông, đôi với những ai có đời sống tâm linh, hay 
«có văn hóa». 

«Tu hành thực chất là øì ?» được đặt ra, có lẽ bởi vì người ta 
thường dựa trên luát nghiệp quả, mà quan sát các hiện tượng 
giữa cõi nhân sinh. Và người ta ngầm «thắc mặc» rằng «ẩz số 
trong xã hội vẫn sốt săng tu hành, nhưng nhìn chung, ai cũng 
thây kết quả của sự tu hành không tương xứng» (2) 


-Nghĩa là £ực tại là kết quả của tình trạng ứ (hay chẳng) tu 


hành tí nào, «thiêu đạo đức» ! 


<>Hai chữ «/hực chấp› (được gạch dưới) trong đề tài hôm 
nay, xem ra là «đâm điểm» của vẫn đề. Chúng rất quan trọng, 
vì ám chỉ cái «hiệu lực của đức hạnh», và chúng không 
chuyên chở sự mô fả bê mặt của «vẫn đề», như hai chữ «fhực 


/ê» Vậy. 
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-Nchĩa là : 
-«Thực chất» nói lên «nội dung» của hành động. 
-«Thực tế» nói lên «hình thức» của hành động. 


*Và mục đích của bài phát biêu nây hôm nay, chúng ta sẽ cô 


găng bàn về cái «nội dung» đó. -Vậy xin vô đê : 


«TU HÀNH› là sửa đối tất cả hành vi (do thân cũng như 
dotâm) của một người,từ xấu ra tốt. Và 2 chữ «£hực 
chất» theo sau 2 chữ «£w hành» để nhắn mạnh răng, «đó là 
sự m lặng làm đúng theo Phật ngôn, mà không ngân ngại 
ngoại cảnh». 


-Nói cách khác, hai chữ «he chấp› đại diện cho «hành động 


đây đủ», của tính tự lực và quyết tâm thê hiện việc lành. 


*®Tuy nhiên, trước khi bàn xa hơn vào Phật học, chúng ta thử 


tìm hiệu vài quan niệm dân gian vê 2 chữ «/u hành». 


<>«Tu hành» theo quan niệm thông thường của người Việt 
nam nói riêng, và người «da vàng» nói chung, là ăn chay (định 
kỳ hay thường xuyên), đồng thời f/ng kinh gõ mõ, niệm Phật 
«vãng sanh», cúng bái, và thỉnh thoảng làm việc xã hội, như 


bồ thí, phóng sinh... v...V... 
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-Còn những ai không theo đạo Phật, thì làm những điều có 
«sắc thái tương f», như các giáo sĩ của họ đã thường xuyên 


dạy dỗ, dựa theo kinh thư thuộc tín ngưỡng. 


<>Nhưng... tất cả những điều vừa nêu, rõ ràng là «guá nặng 
về hình thức». Ai không có lịch trình ăn chay, không tụng kinh 
niệm Phật mỗi ngày, không cúng bái, hay không đi chùa, 
không đi nhà thờ đọc kinh, không cầu nguyện, không thỉnh 
thoảng làm «việc thiện» cho nhiều người nhìn thấy, thì có thê 
bị xem là không hay «thiếu tu hành». 





-Nếu 100 người «ăn chay», hay 100 người đi nhà thờ để đọc 
«kinh tha thứ», mà là đầy đủ 100 người yêu thương chúng 
sanh (hay đồng loại), và hằng hỷ xả /hực sự, thì cõi đời nầy 
đã giảm đi đau khô rất nhiêu. 

-Ngày nay, số người «ăn chay» và số người «đọc kinh tha 
thứ», trên thế giới càng ngày càng đông, nhưng những bất 
hạnh vì thiểu lòng từ bi và thiếu tỉnh thân tha thứ, trong đời 
sống loài người vẫn gia tăng, gia făng một cách nghiêm 
trong...là «bởi lý do gì» ? 


-Bản thân diễn giả cũng là người thường ăn chay và đê cao sự 


ăn chay, nhưng thú thật tôi ăn chay chỉ vì tôi biết rằng «ăn 
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chay dễ tiêu, rất tốt cho sức khỏe». (-NÑgoại trừ ăn phải những 


đồ chay, mà khi chế tạo, người ta bỏ quá nhiều hóa chất !). 


-Nghĩa là theo diễn giả, ăn chay không phải là yếu tổ duy nhất 
và nòng cối trong việc tu hành. *n chay chỉ là một trong 
những phương tiện tu tập. Nói như vậy không có nghĩa là diễn 


giả gián tiêp «biện hộ» cho việc «ãØ mặn». 





<>Hiện tượng «ăn chay ăn mặn» đã làm cho Phật giáo đồ bất 
đồng, chia rẽ, ngắm ngầm xung đột lẫn nhau, từ nhiều thế kỷ 
rồi. -Càng «biện hộ» cho bên nẩy hay cho bên kia, thì càng 


làm cho trình trạng xấu hơn. 


-Đối với diễn giả, hãy im lặng nhớ lại (hay đọc lại) Phật ngôn, 
rồi có găng thực hành đúng đắn, là tốt nhất. -Tu theo Đgo 
PHẬT, chứ không phải «đại thừa» hay «tiểu thừa» gì cả ! 
-Như vậy Đạo PHẬT thuyết minh «w hành thực chất cần 
phải như thế nào ?» 

*Hai chữ «đực chấp» trong đề tài hôm nay, tự nó đã nói 
lên một phần lời giải đáp. «Thực chấp» ở đây chuyên chở 


cái ý nghĩa cốt lõi, hay nội dung của sự £w hành. 
-«THỰC CHẤT» là cái giá trị mặc nhiên của một bậc phạm 
hạnh, sống băng lời Phật dạy, hay sống đạo. 
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-Nhưng trước khi đi sâu vào «SÔNG ĐẠO», diễn giả xin phép 
quí vị được nhắc lại câu chuyện “vĩ đại” Bồ-tát Sĩ-Đạt-Ta Cô- 
Đàm (Siddharta Gotama Bodhisatvà) đã trải qua 6 năm tuyệt 


đối khô hạnh, không màng chăm sóc xác thân của mình. 


-Sáu năm ấy Ngài cũng đã «sống đạo» một cách cực kỳ tỉnh 
tấn, và chưa có một giáo chủ nào trong lịch sử tôn giáo, đã 
làm được như thế. Nhưng tất tiếc là Ngài đã không thành 
công,vì không sống trong rung đạo (Majjhimapatipadà 
magsa). 


-Và chỉ sau khi Ngài «thức tỉnh», SÔNG TRUNG ĐẠO 
(Majihimapatipadà magøa) thì Ngài mới thành Phật. 


-Mời quí vị tìm đọc lại đoạn đầu của kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhammacakkappavattanasutta), bài pháp Đức Phật thuyết 
đâu tiên, để lăn Bánh Xe Phật Giáo (Buddhasäsana cakka). (- 
Chúng tôi đã phiên dịch và phổ biến). 

-Trong đoạn đầu bài kinh CHUYÊN PHÁP LUẦN 
(Dhammacakkappavattanasutta), Đức Phật đã khuyên năm đạo 
sĩ “Kiêu-Trần-Như” (pañcavaggiyakondañña), hãy tránh xa 
hai pháp hành cực đoan, một là fuyệt đối hành xác, và hai là 


sống lợi dưỡng (hưởng thụ). 
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<>Ngoài ra, vào thề kỷ thứ V (sau Thiên Chúa), có một bộ 
sách Phật học rất quí đã ra đời. Đó là bộ THANH TỊNH 
ĐẠO (Visuddhimagøsa), do một Thánh Tăng (Ariya bhikkhu) 
tên Phát Âm (Buddhaghosa-thera) dịch soạn. Bộ sách nây tập 
hợp những pháp môn chọn lọc, hữu hiệu, sâu sắc, khả thi....để 
giúp cho những ai muốn thật sự tu Phật, rồi dành nhiều thì giờ 
cho £hực hành, hơn là lý thuyết. 


-Chúng tôi dựa trên hai nguôn kinh điên ây, mà hôm nay chia 
xẻ đên qúi vị, chút nghiên cứu lành mạnh, gọi là «nối dung 


Phát học», tạm gọi là «fhực chất tu hành». 


-Theo Phật giáo nói chung, và theo hai nguồn kinh sách nêu 
trên nói riêng, thì «TU HÀNH THỰC CHẤT› có thể xem là 
sông trong Thanh Tịnh Đạo (Visudhi magsa). 


<>Đã đành giáo lý «7hanh Tịnh Đạo» đặc biệt nói về phạm 
hạnh của bậc xuất gia, vì đỗi tượng khi Phật thuyết Pháp 
không phải là cư sĩ. Nhưng như thế không có nghĩa là người tu 
Phật tại gia không thể tùy nguyện áp dụng một cách hiệu quả. 


-Chúng ta cũng biết rằng trong lịch sử Phật giáo, đã có 
những c sĩ hộ pháp đắc quả giải thoát, trở thành Thánh Nhân 
(Ariya puggala). Do đó, quan niệm «đóng khung», cho răng 
«muốn giải thoát thì phải làm người xuất gia» là một định 
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kiên bê tắc. -Dĩ nhiên sự «xuât gia» rât đáng đê cao, nhưng đó 


không phải là phương pháp duy nhất ! 


-Ngoài ra, chúng ta cũng cần phân biệt 2 trạng thái tinh thân, 
là có chấp và quyết tâm ẩi trên con đường giải thoát. Khi CÔ 
CHẬP thì mắc dính vào hình thức, ngôn ngữ, tập quán, dư 
luận, tư duy (chủ quan). Còn khi QUYẾT TÂM ĐI TRÊN 
CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT, thì học hành luôn luôn mở 
rộng, giữ ý quên lời, lẫy kinh nghiệm cải thiện (hướng 
thượng) làm phương pháp để tiễn hóa. Đó là xây dựng 
tính đoàn xả, phá chấp, phẫm cách nòng cốt của sự giải thoát 


tâm lĩnh ! 


<>Vả lại, để bố túc cho đề tài, một câu hỏi phụ có thể được 
đặt ra, là «mục đích trước mắt (hay mục đích gần) của sự tu 


hành nơi môi cá nhân là gì ?». 


-Là người tin Phật, chúng ta không cần hội ý nhau, đề tìm «lời 
đáp chung», chúng ta cũng có thể biết rằng «m„c đích trước 
mắt của sự tu hành là để giải khổ cho thân tâm», hay Ít nhất 
là «...để giảm bớt sự trầm trọng của cảnh khổ xoay chiếu (do 
THAM SÂN SỊ) trong hiện rại». 





-Như vậy, sự TU HÀNH vốn có liên quan mật thiết đến ĐAU 
KHÔ. Và nếu đau khổ có thê được sự f# hành hóa giải, thì 
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trạng thái an vưi (hay hạnh phúc), cũng có thể được sự TU 


HÀNH gây ra, nây nở. 


-Mỗi tương quan “hằng có” nây (giữa «bộ ba» đau khô, an 
vui, và f# hành) là một giáo lý sâu xa trong nhà Phật. -Vậy 


chúng ta thử khách quan tìm hiểu : 
-KHÔ là cái gì mà chúng ta phải hóa giải ? -Và 
-VDI là cái gì mà chúng ta phải tu hành để gây ra ? 


» 


<>Hai trạng thái “khổ là gì” và “vui là gì” được gợi lên trong 
2 câu hỏi trên, là chỉ để nhắc nhở mà thôi. Chúng tôi biết chắc 
rằng quí vị đã từng trải qua rất nhiều buổi pháp thoại, phân 


tích về cả KHÔ lẫn VUI rồi. 


-Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin nêu ra đây vài trạng thái khô. 
Chắng hạng như sinh, lão, bệnh, tứ.... là khô. Bất mãn trước 
bất cứ vấn đề gì, hay đương mà phải xa, ghét mà phải 
gần cũng là khô. Ngay cả sự giàu sang, danh vọng, quyên lực, 
sắc đẹp, sức khỏe....trên «nguyên tắc» thì ai cũng bảo là «vui 


sướng», nhưng bên trong vân chứa những mâm đau khô ! 


-Còn VUI là những tình trạng ngược lại. Khi tâm tư của một 
người mà ít bị những tình trạng đau khổ nói trên dày vò, lôi 


kéo...thì ấy tạm gọi là VUI ! 
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-Ngoài ra, chúng ta cũng đã từng nghe nói đến TÍNH TỰ LỰC 
trong mỗi cá nhân, chắng hạng như : 


*«AÁi ăn náy no». *«Äi ft nấy được», hoặc xa hơn : 


*«Không ai có thể đơn phương làm cho ta đau khổ», cũng 


như *«Không ai có thể đơn phương ban cho ta hạnh phúc». 


<>Tất cả đều liên quan đến phẩm cách sống, tức là có thực 
$ tu hành, hay không thực sự tu hành ! 

-Từ đó, những vần đề £rơng tức vật lý hay siêu hình, như «tự 
lực», «tha lực», «biệt nghiệp», «cộng nghiệp» cũng được hiệu 
quả của sự «TU HÀNH› chỉ phối. 


-Xin trình bày văn tắc, đưới dạng «hệ luận» như sau : 

*Nhờ TU HÀNH, mà ứự le biến thành /ha lực. 

*Nhờ TU HÀNH, mà £Jø lực đáp ứng £ự lực. 

*Nhờ TU HÀNH, mà biệt nghiệp thay đôi cộng nghiệp 
*Nhờ TU HÀNH, mà cộng nghiệp duy trì biệt nghiệp. 


<>Với ý nghĩa TU HÀNH THỤC SỰ, chúng ta vẫn tự hỏi, 
chúng ta đã “sửa mình đúng mức”, qua luật tương tác chưa 
(2), hay chúng ta chỉ thường xuyên nhớ lý thuyết rồi đảm luận, 


409 


và Ÿ lại vào “đc fin vụ lợi”, hướng về tha lực băng cúng bái 


cầu xin, qua bình thức nghỉ lễ ? 


-Giả sử SỰ KỸ DIỆU (hay tha lực) của tôn giáo, không phân 
biệt đạo nào cả, được cụ thể hóa, và tượng trưng băng hiệu 
lực ngân vang của tiŠng chuông, thì cái chuông đơn phương 
không thể “ban cho” chúng ta những âm thanh nhiệm mẫu, kỳ 
diệu, đầy kinh cảm, siêu thoát như thế, mà chính là đø con 
người thanh tịnh, đã cẩm đùi thực sự gõ vào cái chuông. (-Ấy 


là vật lý tương tác). 


-Tất nhiên, nếu không có cái chuông, thì chẳng bao giờ có 
tiếng ngân vang, với hiệu lực cảnh tỉnh trên cõi đời lắm xung 
đột này. -Hay nếu không có tôn giáo thì làm sao có hiện tượng 
huyền bí, thần diệu ?! 

Như câu thơ bất hủ sau đây, nhắc đến tiếng chuông chùa Hàn 


Ø7, trong thì văn sử Phật giáo Trung Hoa : 
“Bán dạ chung thanh đáo khách thuyên” (1) 


(“Nửa đêm tiếng chuông chùa ngân vang đến thuyên 


khách”... làm lâng lâng hồn người frong cảnh thanh vắng) 
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-Nếu hành động không thật sự đú, đ phát ra tiêng chuông, 
thì con người làm sao nghe và cảm nhận được âm thanh ngân 


vang, một cách thoát tục !? 

-Cũng như nếu không có tự lực thì làm sao có tha lực đáp 
ứng, để con người tiếp cận với sự kỳ diệu muôn đời !2 
<>Theo Phật giáo “sức mạnh tự lực” do TU HÀNH TRUNG 


ĐẠO (maijhima patipadä) là khả năng hữu hiệu nhất, trong 


việc vượt qua những khó khăn tinh thần lẫn thê xác, gọi là giải 





khổ, tạo vui, hướng đến hạnh phúc. 


-Khi một người phàm có chánh kiến thực sự, và với lòng tin 
sắc đá vào đức hạnh. luôn luôn giữ đúng 5 giới trong đời 
sông hăng ngày. Người ấy đương nhiên rất ít phiền não, hay 
rất ít lo-buồn-sợ-giận. Mỗi khì họ muốn an lạc thì liền cảm 
thấy an lạc, “linh ứng” trong họ, mà họ không cần nói ra. 


-Sự kỳ điệu này nếu bình tâm suy xét, thì không phải “hoàn 
toàn” do ha lực, mà là do £ự lực giới hạnh. Đúng như câu 2 
nói “Giới năng sinh định. Định năng sinh Tuệ. Và tuệ thanh 


«12 


tịnh ứì thường xuyên dễ dàng nhận ra sự an vui `”. 
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- Fự lực ở đầy cũng là tha lực, và ngược lại tha lực luôn luôn 





đáp ứng tự lực. Người ta thường nói “thần thánh hằng hộ trì 
bậc có giới đức” là như thê ! 


-Một người sống phạm hạnh, không sát sinh, không trộm cấp, 
không tà dâm, không nói dối, và không Iuiổng rượu, hay dùng 
chất say, thì chứng tử lo buôn sơ giận trong tâm người ấy, 


không có hay rất yếu. Họ có thê vượt qua thực tại (thuận hay 


nghịch) một cách dê dàng. 
Sau đây là một Phật ngôn «gói trọn» sự tu hành thực sự : 

« Sabba pàDassa akqaranaTn» = 

“Chư ác mạc tác=Không làm tất cả điều ác». 
«Kusalassùpasampadà» = 
«Chúng thiện phụng hành=Làm đây đủ việc lành. 

«§q c1fa pariyo dapand» = 
«Tự tịnh kỳ ý=GIfW tâm luôn luôn thanh tịnh». 

«Etam buddhàna sàsanam» = 


«Thị chư Phật giáo=Đó là lời chư Phật». 
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<>Nội dung lời Phật dạy nêu trên, cũng có thể diễn tả một 
cách khoa học, rằng, «Tu hành cũng là để fạo sự điều hòa, 
quân bình thân tâm, hay thiết lập sự cân bằng tỉnh thân và thể 


xác, trong sinh hoạt ImỘI con người». 
-TINH THÂN ám chỉ TÂM LINH (citta), và 
-THẺ XÁC ám chỉ THÂN VẬT (kãya). 


-Đôi với một con người, ngoài thân và tâm (hay fnh 


thân và thể xác) ra, không có sự tu hành ở nơi nào 
khác. Tâm và thân mà được điều hòa, quân bình, thì đời sông 
sẽ thanh tịnh, tự tại, giảm thiểu căng thăng, do thất tình lục 





dục, hay do lo buôn sợ giận gây ra ! 


-Thông thường, khi chia xẻ Phật học hay triết học, chúng tôi 
thiết nghĩ, càng ít để cập dến những giáo lý cao siêu, hiếm 
nghe, khó năm bắt, khó hiểu.....càng tốt ! 

Nhưng trong trường hợp này, Kinh Thanh Tịnh Đạo không 
thê bỏ qua. Vậy Thanh Tịnh Đạo là gì ?. Phải chăng kinh ấy 
chứa «fhực chất tu hành», kinh ấy hướng dẫn cách sống làm 
sao để quân bình, điều hòa THÂN và TÂM 9! 

Nội dung các chữ “quân bình, điều hòa thân và tâm” nêu 
trên, vốn rất sâu sắc và khoa học. Khi thể xác và tinh thần 
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đã hoàn toàn được quân bình, giải kết, điều hòa...thì đời 


sống sẽ thanh tịnh, an vui, thanh thoát. 


Xin nhắc lại, “THANH TỊNH ĐẠO” (Visuddhimagga) không 
phải chỉ dành riêng cho bậc xuất gia, mà người cư sĩ cũng có 
thê áp dụng, thích ứng. Đó là một tập hợp những Thiện Pháp 
chọn lọc, đề hành giả tình nguyện sống đầy đủ phạm hạnh. 


Xin trình bày đại cương THANH TỊNH ĐẠO 
(Visuddhimagza) gồm những phân như sau : 


L/Thanh tịnh giới, hay phạm hạnh trong vật chất, tức là tu 
luyện phần thể xác, qua £ðân và qua khẩu (miệng). Thanh 
tịnh giới ám chỉ kỷ luật vật lý, trong sinh hoạt hằng ngày cho 
cá nhân, cho cộng đồng xã hội, và cho môi trường. 


2/Thanh tịnh tâm, hay phạm hạnh trong tỉnh thân, tức là nâng 
cao linh hồn, bằng ý ñức thuẩn thục trong thiên pháp. Thanh 





tịnh tâm ám chỉ kỷ luật tư tưởng, an định tĩnh thần, lành mạnh 
hóa cảm quan, tinh khiết hóa cảm thức, từ cá nhân đến xã hội, 
trước vạn vật, và trước chúng sanh, vũ trụ. 





3/Thanh tịnh tuệ, hay phạm hạnh trong giác fính sáng suốt, 
(tức là lọc sạch tư duy để hướng thiện, phá chấp, biết vạn 


pháp (cụ thê lẫn trừu tượng) vốn là «#z thế», bằng pháp foàn 
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xá, buông thả, bình đăng. (Chủ không phải bằng những 
“swy fự thoát tục”. (Thuộc về tưởng uẫn=saññãkhandha). 


<>Khi quan sát kỹ, chúng ta thấy Thánh nhân luôn luôn sống 


trong Thanh Tịnh Tuệ với hanh thoát tục, chứ các 





Ngài không sống với những “thuộc lòng” tư tưởng thoát 


tục (đã được phàm nhân viết thành văn chương qui ước). 


<>Đứực fin của người fíu hành thực sự (brahmacariya), cũng 
không phải là niêm tin (saddhä) trong tư tưởng thoát tục 
suông, mà là niềm tin trong chánh kiến (sammaditthi), frong 
chánh niệm (sammasat), và trong chánh định 
(sammasamadhi) và TIN do thực nghiệm xuyên qua pháp 
hành hướng thượng. Đức tin (saddhä) đó vốn rất £ự lực. 


-Và dĩ nhiên đức fn (saddhã) ây là nguyên nhân của mọi 
“chiêu cảm siêu phàm”. -Hay mọi biểu lộ tha lực kỳ điệu, nói 


~ 


theo ngôn ngữ “thần học” ! 

-Về phương diện 7 RÌ GIỚI (sila sammarakkhitabbam), một 
người tại gia mà fhực sự fu hành, là hành giả sống thuần thục 
trong Thập Thiện, hay Tam Thập thiện. Hành giả ây rất ít 
(hay hấu như không có) quan tâm đến những luận bàn “tư 


tưởng cao siêu, thoát tục” (lý thuyết). 
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<>Vì sao ? -Vì hể quan tâm thì không khéo sẽ bị “đồng hóa” 
với những tư tưởng loại ấy, và người ta sẽ dễ “fưởng mình 
thuộc hàng thượng căn, thượng trí đã ngộ đạo”. (-Nguyên 


nhân của ngã mạng tinh vì). 


*Sau đây xin kê khai “Thập thiện” hay 10 GIỚI LÀNH, mà 
người cư sĩ thực sự tu hành, phải gìn giữ một cách đơn 


phương (=cá nhân), gôm 3 phân : 


-Tu THÂN (kaya) : I/không sát sanh (pãnãtipäatãä veramanT), 
2/không trộm cắp (adinnadana veramam), 3/ không tà dâm 
(kamesu micchãcãra veramanm1). 

-Tu KHẨU (vacT) : 4/không nói dối (musãvädã veramanT), 
5/không đầm thọc (pisunavaca veramanr)) , 6/không nói vô 
ích, thị phi, hoang đường (kusitabhasa veramam), 7/không nói 


thô lô, cộc căn, dâm tục (thulavaca veraman). 


-Tu Ý(mano) : 8/không đầu hàng trước lòng tham (rãga 
veraman), 9/không đầu hàng trước sự sân hận (patigha 


veramam), 10/không mặc kệ tật sĩ mê (moha veraman). 


-Tổng cộng 10 giới. 
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*Còn Tam Thập Thiện thì cũng là những giới như trên, nhưng 
hành giả cần phải giữ một cách đa phương, (liên đới với nhiều 


người trong cuộc sông), gôm : 


a/Tu THÂN (kãya) : 1/không chính mình sát sinh, 2/không 
đồng lõa với kẻ khác sát sinh, 3/không vô cảm trước sự sát 
sinh, 4/không chính mình trộm cắp, 5/không đồng lõa với kẻ 
khác trộm cắp, 6/không vô cảm trước sự trộm cắp, 7/không tự 
mình tà dâm, §/không đồng lõa với sự tà dâm, 9/không mặc kệ 
trước kẻ khác tà dâm. (9 điều). 


b/Tu KHẨU (vacï) : 1/không chính mình nói dối, 2/không 
đồng lõa với kẻ nói dối, 3/không ủng hộ sự nói dối, 4/không 
chính mình nói đâm thọc, 5⁄không xúi kẻ khác đâm 
thọc, 6/không vô cảm trước sự đầm thọc, 7/không chính mình 
nói chuyện hoang đường mê tín, §/không cố võ cho sự nói 
chuyện hoang đường mê tín, 9/không vô cảm trước sự nói 
chuyện hoang đường, mê tín dị đoan, 10/không chính mình 
nói lời cộc căn dâm tục, 11/không bảo người khác nói lời cộc 
căn dân tục, 12/không vô cảm trước lời cộc căn dâm tục. (12 


điều). 


c/Tu Ý (mano) : 1/không chính mình đầu hàng lòng tham, 
2/không cô ý cô võ lòng tham, 3/không vô cảm trước sự nguy 
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hiếm do lòng lam, 4/không chính mình đầu hàng tật sân 
hân, 5/không tán thành sự phát sinh sân hân, 6/không vô cảm 
trước sự sân hận, 7/không chính mình đầu hàng trước mọi tình 
trang si mê, 8/không tán thành kẻ khác si mê, 9/không vô cảm 
trước tình trạng si mê. (9 điêu). 


Tổng cộng các pháp thanh tịnh THÂN-KHẨU-Ý: 
9+12+9=30 điều. 


-Khi hành giả (tại gia hay xuất-gia)) íu tập thực sự TAM 
THẬP THIỆN, như vừa nêu, thì họ sẽ thuần thục trong tịnh 
hạnh. 


<>Nhân tiện, chúng tôi cũng xin nói qua hai chữ “pháp hành” 


(bhàvanà dhammà) một chút : 


-Chữ Pháp (dhamma) trong nhà Phật tuy có khá nhiều ý 
nghĩa, nhưng đối với đề tài “w hành thực chất là gì”, thì chữ 
“PHÁP” có nghĩa là “phương pháp” hay “qui tắc”. 


-Còn chữ “HÀNH” có nghĩa là “?qo nghiệp vô hại, thanh 


tịnh”, ở ba nơi thân, khẩu, và ý, trong hiện tại. 


-Phương pháp (hay qui tắc, giới luật) ở đây không phải là “trải 

nghiệm” riêng của đức Phật, mà ấy là hoa trái thực hành, mà 

Ngài đã trải qua, và gặt hái được, trong suốt chiều dài hướng 
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thiện và thanh tịnh hướng thượng, tự độ và độ tha, cho chí đến 





cứu cánh giải thoát. 
-<Pháp hành» là những “kỹ thuật” làm lành mạnh mọi sinh 
hoạt (hành vi vật chất cũng như tinh thần), được áp đụng 


đựng và đây đu, trong sự sông hằng ngày của một bậc gọi là 
phạm hạnh (brahmacariya). 


<=Người có pháp hành (hay người tu hành thực sự) không 
phải là kẻ chỉ nghiên cứu giáo lý Phật đà, rồi đem ra tùy tiện 
áp dụng cho vui, tới đầu hay đến đó. -Mà một cách khác, 
người có pháp hành là kẻ sống đạo, và là người tỉnh táo, biết 
răng “mình đang tích cực đi trên con đường mà Bậc Giác 


Ngộ (Phật) đã đi, đề đến kết quả cuỗi cùng”. 


<>Người fw hành thực sự cũng không phải là người cố ý tạo 
nhiều “tiếng thơm” (đạo đức) cho mình (hay cho bất kỳ ai), 
mà mục đích duy nhất của hành giả, là go bình an chung, bắt 
đầu từ bình an bản thân, giảm thiêu oan trái, thanh tịnh, ít lo 
buôn sợ giận, đề đạt tới phầm cách hoàn toàn hỷ xả, chấm 


dứt mọi vướng mắc, giải thoát phiên não. 


<>Hành giả £w hành thực sự là người luôn luôn Ø0ø¡ gương 


chư Phật, hằng ý thức rất rõ, rằng phẩm cách thoát ly phải 
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“nở ra” từ ý tuệ thanh tịnh, biết mình phải làm gì, không 
lười biếng. Đó là pháp hành của “tuệ giải thoát”. 

*Và “TUỆ GIẢI THOÁT” ấy không liên quan gì đến sự sắc 
bén trong khả năng lý luận, phân tích, rồi qui nạp sâu sắc, hay 
hùng biện, của một số ngưởi, mà đa số tưởng lầm là “# bá 


nhấ” (prajña) của bậc “thiện trí thức”. 
Kết luận : 


<>Sau khi đã khiêm nhượng trình bày đề tài “TU HÀNH 
THỤC CHẤT LÀ GÌ”, chúng tôi xin nhường phần kết luận lại 
cho quí vị độc giả. -Lý do, vì chúng tôi nghĩ rằng, chỉ có mỗi 
cá nhân mới có thê biết chính mình ứw hành thực sự như thế 
nào mà thôi. 

-Thay vào đó, chúng tôi xin có mấy điều, chân thành bày tỏ, 


để kết thúc bài tham luận nây : 


-Đề tài “Tw hành thực chất là gì ?° không nên là lcâu hỏi đặt 
ra cho người khác, để xem “đối tượng tu hành thực chất” như 
thế nào, hay đòi hỏi “đối tượng phải tu hành xứng đáng” ra 
sao. Vì như thế, đề rài sẽ trở thành thời sự phê phán, nhảm 


nhí, gây mích lòng, oan trái, Vô ích. 
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<>Nhưng “để tài” nây sẽ rất đắc dụng, khi mỗi cá nhân 
thường xuyên dùng £ự hỏi chính mình, đê im lăng tìm câu trả 


lời, và tích cực tu thân, hành động hướng thiện. 


-Ngoài ra, đề tài “TU HÀNH THỰC CHẤT LÀ GÌ” nếu được 
vô tư chia xẻ và thảo luận một cách thân hữu, trong tĩnh thân 
trơng kinh, cầu tiến, như tâm lòng của người khiêm nhượng 
viết nó ra, thì đó có thể là một sinh hoạt nhắc nhở, để “điều 
chỉnh tư duy cá nhân”, nhất là điều chỉnh £ư duy chủ quan, vô 


ý nghĩ lâm là “chỉ có mình mới tw đúng”. 


-Đề tài «f# hành thực chất là gì ?» khi trở thành câu nói “fự 
nhắc nhở” như thê, thì nó còn có thể là một “hiên ngữ”, làm 
cho hành giả thường xuyên nhìn lạt chính mình, xem thực 
chất hạnh kiểm nơi chính mình như thế nào, để không dãi đãi, 


chấm dứt phóng túng, tiếp tục tinh tấn ! 


(Để tài nầy cũng được trình bày tai VN, ngày 14/3/2015) 
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Phụ lục 2 


+40 đề mục thiền đỉnh. 





(40 Samatha kammatthànà), øôm x 
I-Mười đề mục «sạch» hay không nhờm gớm (Dasa Subha kasinà) : 


L/Đất (Pathavì kasina), 2/Nước (Àpo kasina), 3/Lửa (Tejo kasina), 





4/Khí, hay gió (Vàyo kasina), 5/Màu xanh (MNìla kasina), 6/Màu vàng 
(Pìta kasina), 7/Màu đỏ (Lohita kasina), 8/Màu trắng (Odàta kasina), 





9/Hư không (Okàsa kasina), 10/Ánh sáng, hay tia sáng (Àlokaramsì 


kasina). 


II-Mười đề mục (kammatthãna) không sạch, hay đáng nhờm 


gớrn (Dasa asubha kasmà) : 


1/Tử thi nỗi trên nước (Uddhumàtaka), 2/Tử thi sình xanh (Vinìdaka), 
3/Tử thi xì máu mủ (Vipubbaka), 4/Tử thi còn nửa phân (Vichiddaka), 
5/Tử thi bị thú ăn lỗ chỗ (Vikkhàyitaka), 6/Tử thi đứt nhiều đoạn 
(Vikkhittaka), 7/Tử thi bị bầm nát (Hatavikkhittaka), 8/Tử thi trong 
vũng máu (Lohitaka), 9/Tử thi cửu khiếu có vòi (Pulùvaka), 10/Tử thi 
chỉ còn bộ xương (Atthika). 
LII- Mười đối trợng tưởng niệm (Dasa Anussati) : 
Niệm tưởng Phật (Buddhànussat), 2/Niệm tưởng Phá 
(Dhammànusssatl), 3/Niệm tưởng Tăng (Sanghànussatl), 4/Niệm 
tưởng giới hạnh (Sìlànussati), 5/Niệm tưởng bố thí (càgànussafI), 
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6/Niệm tưởng chư thiên (Devatànussatl), 7/Niệm tưởng sự chết 
(Marananussati), S/Niệm tưởng thân vô thường (gồm các thể trược, 


với sinh, lão, bệnh, tử (Kàyagatà), 9/Niệm tưởng hơi thở 





(Ànàpànasati), 10/Niệm tưởng Pháp giải thoát hay Niết Bàn 
(Nibbàna). 


IV-Mười đối tượng vô lượng, vô biên (Dasa Brahmavihàr) : 


1/Tâm từ vô lượng (Mettà), 2/Tâm bị vô lượng (Karunà),,3/Tâm hỷ vô 
lượng (Mudità), 4/Tâm xả vô lượng (Upekkhà), 5/Không vô biên 
(Àkàsànañcàyatana), 6/Thức vô biên (Viãññànañcàyatana), 7/Vô sở 


hữu xứ. hay không nguồn gốc duy nhất (Àkiñcaññàyatana), S/ Phi 
tưởng và phi phi tưởng, hay “tưởng vô biên” (Neva saññà 


nàsaññàyatana), 9/Bất tịnh vô biên (qua dinh dưỡng) (sañña 


bhoJanam), 10/Tứ đại vô biên, hay tứ đại không tướng (Vanatthàna). 


*32 thể trược gôm : 


*J/Tóc, 2/lông, 3/móng, 4/răng, 5/da, 6/thịt, 7/gân, 8/xương, 9/tủy, 
10/bao tử, 11/thận, 12/tim, 13/gan, 14/mật, 15/lá lách, 16/phôi, 17/ruột 
già, I8/ruột non, 19/vật thực chưa tiêu, 20/phẩn, 21/mật, 22/tinh trùng, 
23/đàm, 24/mủ máu, 25/mô hôi, 26/màng nhằy, 27/mỡ, 28/nước mắt, 


29/nước miếng, 30/nước mũi, 31/nước tiêu, 32/óc. 


kk% 
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Phụ lục 3 : 
Bảng song ngữ Việt-Palr chuyên biệt, 
được dùng trong sách nây, sắp theo thứ tự a, b, c... 
TY 


Ách : Goya, ám chỉ «các lậu hoặc» (phiền não) trong thân tâm 


con người như cái «ách» trên cổ con bò, rất khó tháo gỡ. 
Âm : Niredhatthavãcaka. một trong hai nguyên tắc thái cực. 
Am thấp : Addaffa, môi trường nóng và nhiều hơi nước. 

Ấn tượng : Manoraffjaka, ám chỉ sự lưu lại hình ảnh. 


A-na-hàm : Ânäsãmi : Thánh bất lai, bậc thanh tịnh siêu độ 


sau khi chết, không tái sinh làm người hay thấp hơn cõi dục. 


A-la-hán : Arahatta : Thánh giát thoát, bậc đã diệt tận tham- 
sân-si, sau khi chết thì nhập «niết-bàn» (nibbäna), ra khỏi tam 
giới sinh tử luân hồi. 

-B- 


Bát chánh đạo : Afthangika magga, con đường tu Phật thê 


hiện «8 bước chân chánh», để sống thanh tịnh. 
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Bản ngã : Afía, ám chỉ sự chấp trước lầm lạc, cho rằng thân 


tâm nây trường tôn, bất biến...là “TA”. 


Bắt thiện : Akusala, ám chỉ hành vi «có kết quả không tốn», 


hay «không thuần thục», vụng về, vô định hướng. 
Bi mẫn : Karunã, ám chỉ sự không vui, khi thấy kẻ khác khô. 
Biên giới : Pariccheda. lăn mức giữa 2 địa phương. 


Biệt nghiệp : Visesa kanưna, thực tại hiện tiên của môi cá 


nhân. 

Bồng bột : Bubbuluppädãna, ý muốn hành động nhất thời. 
đc 

Cá nhân : Puggdla, pacceka, thuộc riêng, độc hành. 


Cảnh : lambana, ám chỉ đối tượng bên trong và bên ngoài 


thân tâm. 


Cảnh ngoại : Bahiddhaq lambana, ám chỉ sắc, thinh, hương, 


VỊ, XÚC. 


Cảnh nội : Mano lambana, ấm chỉ «pháp cảnh» trong tâm, 


suy ngÌ1. 
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Căn : Hefu = mñla = Iñdriya, ám chỉ nguyên nhân, hay cái rễ 


giữ cho cây đứng vững, ví như quyên lực ngầm. 
Căn bản : Pafitthana, pada, nên tảng chính. 


Căn cước : AbhisanJanana, abhinivesa, samanna, chứng cớ 


tượng trưng cho xuất xứ. 


Cán an trú : Bhävana padhãna, ám chỉ chuyên cần hành 


thiền. 

Cần chế ngự : Samwvara padhãna., ám chỉ chễ ngự điều ác. 
Cần giữ hạnh : Anurakkhanñ padhãna, ám chỉ cần giữ giới. 
Cần lìa ác : Pahãna padhãna, ám chỉ cần xa lìa ác pháp. 
Cầu thả : Anñdariya, dễ duôi, vô ý. 


Cộng nghiệp : Ganibhita kammma, thực tại hiện tiền của 


nhiêu người giông nhau 


Cùng hợp : Sampayuffa, ám chỉ sự đi chung, hay sự vận hành 


đồng thời trong một hành vi, xuyên qua 3 nơi thân khâu ý. 
Cụ thể : Sarmhafa, có thê tiếp nhận bằng giác quan. 


Cùng ly : Vippayufífa, ám chỉ sự tách rời, hay không vận hành 


đồng thời trong một hành vi, xuyên qua 3 nơi thân khẩu ý. 
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Chánh đẳng giác : Samumã sambhuddha, bậc toàn giác. 
Chánh định : Samưmna samadli, ám chỉ «định tâm tự tại». 


Chánh kiến : Sammä diffhi, ám chỉ «cái thấy đúng chân 


pháp», vô chấp, vượt thành kiến, không chủ quan. 


Chánh nghiệp : Sammma kamunanfa, ám chỉ «hành vị chân 


chánh». 
Chánh ngữ : Samưnad vãcã, ám chỉ mọi «lởi nói chân chánh». 


Chánh mạng : Samưma đJ1va, ám chỉ cách «nuôi mạng chân 


chánh». 
Chánh niệm : Samưma sdafi, ám chỉ sự «tÍnh thức chân chánh». 


Chánh tính tân : Sammma vãyãma, ám chỉ sự «cô găng chân 


chánh». 
Chánh tư duy : Samưma sankappd. sự suy nghĩ lành mạnh. 


Chấp cứ : Anusaya, tật ôm chặc thành kiến, không cởi mở 


trước cái lạ. 


Chính xác : Yathãva, nghiệm đúng về hình thức, năng lực, và 


phẩm chất 
Chướng ngại : Nãyarata, vật cản trở một «động tử» đi tới. 
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Chu kỳ : Vifhi, ám chỉ sự vận hành theo đường cong, nghĩa là 


trở lại hướng đi vòng tròn như cũ, luân hôi. 


Chu kỳ ngũ môn : Pañicadvaravifhi, ám chỉ sự vận hành theo 
đường cong, xuyên qua 5 giác quamn, theo vòng tròn lập lại, 


luân hồi. 


Chu kỳ ý môn : Mapodvaravifhi, ám chỉ sự vận hành theo 
đường cong, xuyên qua giác quan thứ 6 (=Ý), theo vòng tròn 


lập lại, luân hồi. 


Chu kỳ chú quan (lộ tâm) : Cifa-vfhi, ám chỉ “yếu tổ năm 


trong hệ thông”. 


Chu kỳ khách quan (lộ tâm) : Ciftftq-vifh vữnuffi, ám chỉ “yếu 


tô không năm trong hệ thông”. 
Chung : Sãdhãrana, thuộc về nhiều người. 
Chứng thật : Sakkhifa, bằng cớ xác nhận là đúng. 


Cột trói : Ganthã, ám chỉ «các lậu hoặc» (phiền não) trong 
thân tâm con người ví như sợi dây quấn chặt, hay sự ràng 


buộc, rất khó tháo gỡ. 
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Danh pháp : Nama dhamưna, ám chỉ tên của vật trừu tượng, 


không thể thấy hay rờ được. 


Danh sắc : Naãma-ripa, ám chỉ tâm và thân, tĩnh thản và vật 


chất (=vô hình và hữu hình). 


Diệt thọ tưởng : Nirodha saññã nirodha, khả năng của thiền 


làm cho hành giả không còn cảm giác nơi thân tâm. 


Dục giới : Kñmãvacara loka, cõi luần hôi của chúng sanh đây 


tham-sân-s1, dục vọng không ngừng. 
Dùng chất say : Osadha, như rượu, cũng ám chỉ cờ bạc. 


Dục thân túc : Chanda iddhipñda, ám chỉ có nguyện vọng 


đây đủ, như ý muôn. 


Dương : Ekanfa hay Niyafa, Ì trong 2 nguyên tắc của thái 


CỰC. 
-Đ- 
Đa chiều : Bahuvidha, liên hệ đến nhiều hướng tới lui. 


Đạo : Magga, ám chỉ khoảng trỗng trên mặt đất để đi tới một 
mục tiêu nào đó, nhưng trong Phật học ám chỉ sự thực hành, 


hay sông đạo. 
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Đại : Mahã, ám chỉ tính to lớn của vật chất, nhưng trong Vi 


Diệu Pháp nó ám chỉ sự «có mặt khắp cùng». 

Đại sắc : Mahäbhữra, sắc có mặt khắp cùng. 

Đại tổ : Mahãdhãtu, nguyên tỗ có mặt khắp cùng. 

Đen : Kanha, màu ngược lại với trăng. 

Đề mục : Kamafthãna, ám chỉ đỗi tượng hành thiên. 

Đĩa đề mục : Kasina, ám chỉ vật dụng hình tròn để định tâm. 
Điểm tựa : Vafthu, ám chỉ chỗ nương vào đề vận hành. 


Định căn : Samadhindriya, ám chỉ «quyên năng nhât điêm» 


của thiền định. 


Định giác chỉ : Samadi sambojjhanga, ám chỉ tâm an trú trên 


đề mục thiên là yếu tố giác ngộ 
Định lực : Samadhibala, ám chỉ sức mạnh của thiền định. 
Đọa cảnh : Parihãni, môi trường thấp hèn và chịu khô. 


Đoạn kiến : Ucchedadifthi, ám chỉ tuyệt đôi duy vật, chết là 


hết, không có vấn đề tâm linh, hay luân hồi trả quả kiếp sau. 


Đối lập : Viruddha, có đặc tính chông lại. 
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Độc giác : Pacceka buddha, ám chỉ bậc tự chứng quả giải 


thoát, mà không làm đệ tử (hay thinh văn) của Phật khác. 
Đối trị : Paccafthika (hay pháp đối trị), ám chỉ “đối thủ”. 
Đông : Hemanfa, mùa đông. 
Đồng diệt : Sahamarana, ám chỉ sự chấm dứt cùng một lúc. 
Đồng sinh : Sahajñfa., ám chỉ sự phát sinh cùng một lúc. 
Động : Saficaraa, đỗi lập với tĩnh. 

Sêc 
Gần : Avidire, khoảng cách không quan trọng. 


Giác chỉ : Sambojjhanga. ám chỉ «một chỉ pháp đưa đến giác 


ngộ». Giác ngộ ở đây là giải thoát. 
Giới : Dhãfu, ám chỉ ranh giới làm chuẩn. 


Gốc : Mñla, ám chỉ phần thân gần mặt đất nhất, nhưng trong 


Vị Diệu Pháp ám chỉ «/áf sĩ mê», vô minh. 
-H- 
Hạn chế : Paricchindana, năm trong ranh giới. 
Hành uấn : Saủkhãrã khandha, ám chỉ năng lực vận chuyên. 
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Hạ : Giữnhãng, mùa hè. 

Hệ thông - Patfipafi, ám chỉ tình trạng liên hệ có trật tự. 
Hiểu : Bujjhafi, biết qua sự hợp lý. 

Hình dạng : Santhãna. cái thân có thê nhìn thấy được. 


Hóa đại : Tejo rmrahabhữfa, ám chỉ tính «nóng và lạnh» (âm 


dương) có mặt khắp cùng (=đại). 


Hóa tổ : Tejo mahãdhãtu, ám chỉ nguyên tỗ «nóng và lạnh», 


hay «âm dương» có mặt khắp cùng (=đại). 
Hữu hạn : Nicchayakara, có biên giới. 


Hữu trợ : Sasankharika, ám chỉ có trợ giúp, hay nhờ thuận 


tiện mới làm được. 
Hỷ : Piưi, ám chỉ sự hần hoan trong thân tâm. 

-K- 
Kiên : Diffhï, ám chỉ «sự thây» của «mặt tâm). Đôi với phàm 
nhân, sự thây ây luôn luôn bị tham-sân-s1 ảnh hưởng, nên gọi 
là «fà kiếm». 
Ký ức : Sai, Anussaraa, ám chỉ hình ảnh còn trong tâm. 


Kiến chấp : Difthi upñdãna, ám chỉ sự ôm cứng thành kiến. 
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Kiên giải : UJJaÌa vivarana, ám chỉ sự trình bày soi sáng. 


Kiêt sử : SarmyoJapa, ám chỉ những sợi dây cột chặc đê sai 


khiến, bắt khuất phục để chỉ huy. 


Khách quan (lộ tâm) : Cifa-vithivimuffi, ám chỉ “yếu tổ tự 


nhiên”, không tùy thuộc vào hệ thông. 
Khai thị : Vimhayäkula, làm mở mắt, làm cho thấy. 
Khái niệm : Sankappa, hiêu và giữ lại trong đầu. 


Khán thân túc : Vừnarmsa iddhipäda, ám chỉ «xem xét đầy 


đủ»=Thấy trong sự sáng suốt. 


Khao khát : Raøa, ám chỉ tình trạng thường xuyên thèm khát, 
đòi hỏi không ngừng. 


Kháâu : Vacr, ám chỉ cơ quan phát ra tiêng nói. 


Khính an : Passaddhi, ám chỉ trạng thái nhẹ nhàng, khinh 


thoát cả thân lẫn tâm. 


Khí đại : Vñyo mahñbhñfa, ám chỉ «không khí có mặt khắp 


cùnø», không hạn chê bởi biên gIới. 


Khí tô : Vãyo dhãtu, ám chỉ yêu tỗ không khí, hiện tượng của 


nó còn gọi là «phong tô». 


433 


Khối óc : Lasĩ, phần tủy nằm trong xương sọ 
Khởi điễm sinh : Ârambha, khởi đầu của sự thụ thai... 


Ký sinh : Parapu{tha, parabhäta, cãfupara, vật tiếp tục sống 


nhờ vào vật khác. 
SÍ2 


«Lậu hoặc» : Asava, ám chỉ «cáu cặn», nguôn gôộc ung thôi, 


mục nát, sa đọa của tham sân s1. 


Lý trí : Ñãna, ám chỉ khả năng nhận thức một hành vi, dựa 


trên tương quan nhân quả. 


Lộ trình tâm : Ciffavifhi, ám chỉ «chu kỳ chuyên vận» của tâm 


thức hay tinh thần. 


Lực : Bala, ám chỉ sức mạnh bộc lộ hay tiềm tàng trong thân 


một sinh vật nào đó. 
Lười biếng : Alasa, không thích cực nhọc. 
-M- 
Mạnh : Balavanfu, ám chỉ hình ảnh, ân tượng rõ ràng. 


Mẫu tâm - Cưía, ám chỉ «nguyên tâm», chưa bị nhiêm cảnh. 
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Minh mẫn : Vijjñ. ám chỉ tình trạng tinh thần không bị tham, 


sân, s1 bao phủ. 

Mở (cảnh tượng): Upakafa (alambana). 

Môn: : Dvara, hay «cửa» ôm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý, 
-N- 

Nói láo : Musavada, thông tin không thật. 


Nội (trong thân) : Anfofhifa, ám chỉ “từ trên thân thể” hay “từ 


bên trong thân thê ”. 
Ngoại (thân) : Bahira, bahrddha, ám chỉ ở ngoài thần. 


Ngũ song thức : Dvì pañcavifnHana, âm chỉ «5 cặp» tâm thức, 


vận hành ở «5 giác quan». 
Nguồn gốc : Miluppatfi, lý do phát sinh. 


Nghiệp : Kamưna, ám chỉ tất cả hành vi, do thân, do khẩu, và 


do ý thực hiện. 
Nhà tù : Bandhanãgãra, chỗ nhốt những người phạm tội. 
Nhãn môn : Cakkhudvãra, ám chỉ cửa mắt. 


Nhãn cảnh : Cakkhãlambana, ám chỉ đỗi tượng của mắt, 
hình thái. 
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Nhãn căn : Cakkhindriya, ám chỉ «tiềm năng» trong cơ quan 


thị giác. 
Nhãn thức : Cakkhuvinñana, ám chỉ cái «biêt» nhờ đôi mắt. 


Nhấn thức giới : CakkhU dhãfH viñHana, ám chỉ giới hạn của 


«cái biêt» do con mặt. 


Nhãn xứ : Cakkhaäyatana, ám chỉ «môi frưởng» của nhãn 


thức trước đối tượng. 


Nhập thiên : Jhaãna, ám chỉ tâm an trụ trên một «đê mục», 


toàn tịnh. 
Nhĩ môn : Sofadvara, ám chỉ cửa tai. 


Nhĩ cảnh : Sotãlambana, ám chỉ «đối tượng» của lỗ tai, hay 


âm thanh. 
Nhĩ thức : SoftaviiHana, ám chỉ cái «bi1Êt» nhờ hai taI. 


Nhi thức giới : Sofa dhatH vinHana, giới hạn của «cát biệt», 


xuyên qua 2 taI. 
Nhĩ xứ : Sofãäyatfana, ám chỉ «môi frưởnø» của nhĩ thức. 


Nhiều : Bahuka, từ 2 đơn vị trở lên. 
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Niệm : Sai, ám chỉ sự nhở biết thực tại, tỉnh thức hay cảnh 


giác trước sự vật. 
Niệm căn : SaHndriya, ám chỉ khả năng của tỉnh thức. 
Niệm lực : SafIibala, ám chỉ sức mạnh của tỉnh thức. 


«Niễt-bàn» : Nibbãna, chữ viết dựa theo phát âm của 


«nT1bbana», ám chỉ sự giải thoát khỏi tham-sân-sĩI. 


Niệm giác chỉ : Satisambojjhansa, sự tỉnh thức là yêu tỗ giác 


ngộ, hay “thức bô-đề”. 


Niệm thân : Kaya qnupassana, ám chỉ an trú tâm trong thân 


và quan sát biên chuyên của thân. 


Niệm thọ : Vedana anupassana, ám chỉ an trú tâm trong cảm 


giác và quan sát biên chuyền của thọ. 


Niệm tâm : Clffq anupassana, ám chỉ an trú tầm trong thầm 


tâm và quan sát biên chuyên của chính nó. 


Niệm pháp : DhaHmưna qnupassana, ám chỉ an trú tầm trong 


thâm tâm và quan sát vạn pháp một cách vô tư, như thị. 
Niệm xứ : Safipafthãäna, ám chỉ nền tảng của sự tỉnh thức. 


Nội xứ : 1Jjhaffãydfana, ám chỉ «môi trường bên trong», 


thuộc về tâm thức. 
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Ngoại xứ : Blhiraydtana=Balhiddhaydafana, ấm chỉ «môi 


trường bên ngoài», thuộc vê trần vật. 
Nguyện vọng : Chanda, ám chỉ sự «muôn làm». 


Ngũ căn : Paicindriyani, ám chỉ «5 tiêm năng» trong thần 


tâm «người đăc thiên», còn gọi là «#øñ gwyÊn». 


Ngũ lực : Paicabalani, ám chỉ «5 sức mạnh» (bộc lộ hay 


tiềm tàng) trong thân tâm «người đắc thiền». 


Ngũ uấn : Pañca khandhã, 5 tập hợp tạo thành thân tâm con 
người (tinh thần và vật chất). 
-Ô- 
ô trược + Dusana, ám chỉ sự nhiễm 3 thứ độc, là tham, sân, s1. 
-P- 
Phản lại : Vipakkha, bản chất nghịch hành. 


Pháp : Dhamưna, ám chỉ tất cả những gì tâm biết và những gì 


không biết hay chưa biết. 


Pháp ác : kusala dhammma, ám chỉ các pháp đưa đến hành vi 


tôn hại cho đơn phương hay song phương. 


438 


Pháp cảnh : Dhanuna lambana, ám chỉ cái biết là cảnh 


trong tâm. 
Pháp học : Seckkha dhamma, ám chỉ sự học lý thuyết. 


Pháp hành : Bhavana dhamưma, ám chỉ sự thực hành cho 


thuần thục. 


Pháp thành : Sammma sambodhi, ám chỉ sự hoàn toàn giác 


ngó, biêt đúng “chân nguyên” của vạn vật. 


Pháp thiện : Kusala dhamưnã, ám chỉ các pháp đưa đến hành 


VI VÔ hại. 

Pháp vô lậu : Abyäkatã dhammä, ám chỉ pháp không trô quả. 
Phát khởi : Arabbhafi, khởi thai sinh... 

Phân hành : Kicca, ám chỉ sự vận hành riêng. 


Phí lạc giác chỉ : PIñ sambojjhanga, ám chỉ phỉ lạc là chì 


giác ngộ. 

Phiền não : Kilesa, ám chỉ «sản phẩm của tham sân si». 
Phóng sinh : Pamocefi, trà tự do và mạng sông. 

Phức hợp : Missaka. trộn lộn một cách không qui tắc. 


-Q- 
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Quả : Vipaka = PhaÏla, ám chỉ «thành tích» của vận hành tâm 


và vật. 


Quán : Vipassand, ám chỉ sự «quan sát» một cách thông suôt, 


vô ngại, và thây đúng sự thật. 
-R- 
Rất yến kếm : Attldubbadla, sức mạnh thấp nhất. 
Rõ (cảnh tượng) : Pasanna (alambana). 
Riêng : Pussalika, thuộc về một cá nhân. 


Rung động - Calana, ám chỉ tình trạng cảnh chạm vào I trong 


6 căn làm cho dòng hữu phần «rung động». 
SP. 


Sách : Potthaka, gama, l tập giấy hay 1 cuộn giây chứa tất 


nhiều chữ, chuyên chở những tư tưởng. 


Sắc : Ripa. ám chỉ vật chất vi tế hay thô kệch, như thân xác, 


bụi trân.... 
Sắc biêu trì : Paffidffi rũpa, ám chỉ khả năng biêu lộ ý muôn. 


Sắc dinh dưỡng : Ahãra rũpa, ám chỉ vật thực. 
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Sác đặc tính : Lakkhaa ripa, ám chỉ «fính riêng» của một 


hiện tượng hữu hình. 

Sắc giới : Rũpa vacara loka, ám chỉ cõi tâm chạy theo tứ đại. 
Sắc hữu phân + Bhava ripa, ám chỉ vật chất cô hữu. 

Sắc hương : Gandha rũpa. ám chỉ mùi bốc ra. 

Sắc hữu tướng : Gocara rũpa. ám chỉ vật chất có tướng trạng. 
Sắc không gian : Äkñsa rñũpa, ám chỉ khoảng trỗng. 

Sắc nam tính : Puriso rñpa, ám chỉ bộ phận thuộc giông nam. 
Sắc nữ tính : lfthi rñpa, ám chỉ bộ phận thuộc giỗng nữ. 

Sắc nhãn : Cakkhu rñũpa, ám chỉ đôi mắt. 

Sắc nhĩ : Sofa ripa, ám chỉ hai ta. 

Sắc mạng căn : JTvifa rũpa, ám chỉ năng lượng sinh mạng. 
Sắc pháp : Rũpa dhamưmmä, ám chỉ vật chất thô hay tê. 

Sắc thanh : Sadda rũpa, ám chỉ âm thanh. 

Sắc thân : Kãya rũpa, ám chỉ toàn da thân. 

Sắc thiệt : JTvhã rñpa, ám chỉ cái lưỡi. 


Sắc tổ : Dhãtu ripa, ám chỉ vật là yếu tố. 
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Sắc tỷ : Ghãna rữpa. ám chỉ cái mũi. 

Sắc uấn : Ripa khandha, ám chỉ tập hợp sắc pháp. 
Sắc vô thường : Aniccñ rũpa. ám chỉ vật chất thay đôi. 
Sắc xứ : Âyafana rñpa, ám chỉ vật chất môi trường. 
Sắc Ý : Hadaya ripa, ấm chỉ quả tìm. 


Sắc y sinh : Upädäya rñpa, hay «nguyên sắc», chưa thành cơ 


quan sinh hoạt. 
Sân : Dosa, ám chỉ sự bức xúc, nóng giận, do bị cản trở. 
Sự tràn ngập : Ogha, ám chỉ tham sân s1 như nước phủ lên. 
Sr mê : Moha, ám chỉ đam mê mà không biết. 
Siêu thế : Lokutfara bhữmi, ám chỉ cõi pháp siêu độ. 
Siêu việt : Gambhira, có ý nghĩa sâu sắc. 
Sinh hoạt : SajTvarn, có sự sông và cử động. 
Sinh thức : Jivifa, có sự biết là “mình đang sông” 
Sự tiễn hóa : Abhigamana, có bản chất đỗi mới tốt. 
T- 


Ta : Afía, ám chỉ tô1, một cá nhân nào đó. 
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Tà dâm : Kñmesumicchäcãrä, liên hệ tình dục bất hợp pháp. 
Tam giới : Tiloka, ám chỉ dục giới, sắc giới, và vô sắc giới. 
Tánh : Sabhãva, sinh ra là đã như thê. 


Tâm duy tác : Kưuya cña, ám chỉ tâm làm ra hành vi không 


hậu quả. 


Tâm dứt dòng: Cufi cifa, hay «chập tâm» kết thúc lộ 


trình=tâm tử. 
Tám đạo : Magsøa cưía, ám chỉ tầm nhập thánh lưu. 
Tâm đăng ký : Tadalambana ciữta, ám chỉ tầm ghi nhận. 


Tâm hộ kiếp : Bhavanga ciffa, ám chỉ hữu phần, duy trì mạng 


sông, duy trì ánh động». 


Tâm hướng môn : 4vqjjana cữfa, ám chỉ chập tâm hướng 


giác quan. 


Tâm quá : Phala của, ám chỉ tầm thánh chuẩn bị lên bậc 


thanh tịnh cao hơn. 


Tâm vương : Ciffa, ám chỉ tỉnh thần, phần linh động tự nhiên 


trong một con người. 
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Tâm sở : Cefastka, ám chỉ tâm vương đã bị các nhân (hetu) 


ảnh hưởng. 

Tâm sở hành : Sankhara cefasika, ám chỉ tâm là hành v1. 
Tâm sở thọ : Vedand cefasika, ám chỉ tầm là cảm giác. 
Tâm sở tưởng : Saiña cefastka, ám chỉ tâm là sự nhớ. 
Tâm suy đạt : sanfirana ciffa, ám chỉ chập tâm «điều tra». 


Tâm thức : Cifa viñiana, ám chỉ «tầm biệt» ở một giác quan 


nào đó. 


Tâm tiếp thu : Sampaficchana cifa, ám chỉ chập tâm thu 


nhận cảnh. 


Tâm tốc hoạt : jJavana cữía, ám chỉ «chập tâm láp lại» theo 


độ rõ hay mò=đồng tốc. 


Tâm vô nhân : Ahetuka của, ám chỉ tâm không bị nhân ảnh 


hưởng, tâm «bâm sinh». 


Tám xác định : Vofthappana cữía, ám chỉ chập tâm qui nạp 


cảnh băng «một kêt luận». 


Tâm tục sinh : Pafisandhi cưữfa, ám chỉ chập tâm thức tái 


sinh, nồi vào chu trình mới. 
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Tâm thân túc : Citta iddhipñda, ám chỉ tâm định đây đủ. 
Tấn căn : Viriya indriya ám chỉ tiềm năng của tinh tấn. 


Tấn giác chỉ : Viriya sambojjhanga, ám chỉ tỉnh tân là giác 


ngộ, là thâu đáo chân lý. 
Tấn lực : Viriya baÏa, ám chỉ sức mạnh của tỉnh tấn. 
Tân thân túc : Viriya iddhipada, ám chỉ cỗ găng đầy đủ. 


Tập khí: Vasana, ám chỉ «lớp tánh khí tánh ao bọc tâm 


thức». 

Tật : Wasana, ám chỉ sự cô chấp, hay thành kiến. 

Tiềm lực : Nilna bala, sức mạnh ngâm. 

Tham : Lobha= Abhijñ. ám chỉ vướng mắc. 

Thân : Kãya, ám chỉ toàn thân. 

Thân cảnh : Photthabba rũpa. ám chỉ sắc «xúc chạm». 


Thân môn : Kãya dvãra, ám chỉ toàn da bọc thân là «cửa» của 


cảm giác. 


Thân thức : Kãya viñRana, ám chỉ thân là nơi phát sinh thức. 
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Thân thức giới : Kãya viññãna dhãtu, ám chỉ thân thể nói 


chung là nơi phát sinh cảm thức. 
Thân xứ : Kãyäãyqtfana, ám chỉ thần là môi trường. 


Thân kinh : Nahãru, Hãnabala, ám chỉ khả năng vận hành 


của bộ óc. 
Thằng thúc : Samyojana, ám chỉ những dây kiết sử. 
Thanh tịnh : Visuddhi, ám chỉ tính tình khiết. 


Thất bô-đề phân : Satfta sambojjhanga, hay «7 chi pháp giác 


ngộ», 7 yêu tô đê nhận ra chân lý sâu thăm. 


Thất giác chỉ : Satta bojjhanga, ám chỉ «7 chỉ pháp giác 


ngộ», 7 yêu tô nhận diện chân lý thâm sâu. 

Thiện : Kusala, ám chỉ có tính vô hại. 

Thiệt cảnh : Rasa rñpa, ám chỉ sắc vị cảnh. 

Thiệt môn : JTvha dvaãra, ám chỉ «cửa lưỡi» 

Thiệt thức : Jvhñ viññãna, ám chỉ cái «biễt» ở lưỡi. 


Thiệt thức giới : Jvhñ viññãna dhãtu, ám chỉ «biết giới hạn» 


ở lưỡi, cơ quan vị giác. 
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Thiệt xứ : JIvhã ñyafana, ám chỉ «môi trường» để lưỡi hoạt 


động, bắt được các thứ vị. 


Th.inh văn giác : Savaka buddha, âm chỉ các thánh nhần giải 


thoát, trước là đệ tử Phật. 

Thọ uấn : Vedanäã khandha, ám chỉ sự tích tụ cảm giác. 

Thù oán : Pafigha, ám chỉ giận hòn. 

Thu : Saradasarnaya, mùa thu. 

Thủ : Upadana, ám chỉ sự bám chặc. 

Thủ đoạn : Byapdda. ám chỉ ác ý. 

Thụ thai : A4vafijhatä, saphalTkarapa, trừng nhận tác dụng... 


^ 


Thổ đạt : PafhavĩI mahabhứfa, ám chỉ một “vật” cho cảm 
giác «cứng và mềm», và có mặt khắp nơi. 

Thổ tố : Pathavr dhafu, ám chỉ «yếu tổ Cứng mêm có mặt 
khắp cùng». 

Thúy đại : po mahãbhữfa, một VẬT có đặc tính «kết và 
phân» cũng có mặt khắp cùng. 

Thủy tổ : Ấpo dhã£u, ám chỉ một VẬT có đặc tính «kết và 
phân» hiện diện khắp nơi. 
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Thức : Wiññana, ám chỉ tầm biệt ở một giác quan nào đó. 


Thức uân : Viiana khandha, ám chỉ sự tích tụ những cái 


biệt, hâu hệt là cái biệt cô châp. 


Thường kiến : Sassafavãda. ám chỉ thuyết tin tưởng linh hồn 


bất diệt. 

Tin : Saddahatf, vissasdf, chấp nhận là thực. 

Tín căn : Saddhindriya, ám chỉ tiềm năng của đức tin. 
Tín lực : Saddhä bala, ám chỉ súc mạnh của niềm tin. 
Tiến độ : Vega. sự đi tới trong một công trình nảo đó. 
Tiến độ : Abhivuddhi, khả năng đi tới trong sự thực hành. 
Tiến hóa : Vuddhigami, vaddhamiãna, biên thành tốt hơn. 
Tiêu chuẩn : Milikasacca, yếu tô căn bản. 

Tịnh hảo : Sobhapa. ám chỉ TỐT. 


Trạch pháp giác chỉ : Dhamưmna vicaya samboJjhanga, ám chỉ 


làm đúng theo theo pháp là yếu tô giác ngộ. 
Trải nghiệm : Vũnarnsä, uparikkhä, đã sông qua. 
Trộm cắp : Adinnädãnã, theyya, lẫy tài sản của người khác. 
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Trung hữu : Antfarabhava. ám chỉ cõi trung gian sau khi chết. 
Trú sở : Sñãdhãraua vafthu, chỗ ở. 

Trực giác : SahqJaiana, do tự cảm giác. 

Trừu tượng : Sãrdrnsa, ám chỉ “hình ảnh” chỉ có trong ý nghĩ. 
Tướng : Lakkhapa, nét đặc biệt. 

Trung tính : A4byakafa, ám chỉ không thiện không ác. 
Tu-đà-hườn : Sotãpanna, ám chỉ bậc thánh thất lai. 

Tuệ căn : Paññia indriya ám chỉ tiềm năng của sự sáng suốt. 
Tuệ lực : Pañfia bala ám chỉ sức mạnh của sự sáng suốt. 
Tuyệt công : Vừnhaya, sự biêu diễn được các việc phi thường. 
Tuyệt đối : Paripunna, paramatftha, cao nhất, hoàn toàn nhất. 
Tu-dà-hàm : Sakadagami, ám chỉ bậc thánh nhất lai. 

Tương đối : Bandhu, ñãti, còn cái khác ngang hàng. 

Từ : Karunä, ám chỉ lòng trắc ân, không vui thấy cảnh khổ. 
Từ trường : Akaddhakabalayutta, ám chỉ “tàng có sức hút”. 


Tứ chánh cẩn : Cafu sammmappadhina, ám chỉ «4 pháp 


chuyên cân trong thiện tánh». 
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Tứ niệm xứ : Cafu safipafthãna. ám chỉ «4 nền tảng tỉnh thức 


trong thanh tịnh». 

Tứ thân túc : Cati iddhipaäda. ám chỉ «4 toại ý». 

Tứ sinh đô : Saisãra, ám chỉ «tam giới luân hồi». 

Tưởng uấn : Saiñã khandha, ám chỉ sự tích tụ của ghi nhớ. 

Tự nhiên : Pakari. là như thế kế từ khi hiện hữu. 

Tự nhiên là : Nesaggika, cùng nghĩa với tự động. 

Tỷ cảnh : @andha rũpa, ám chỉ sắc làm mùi. 

Tỷ môn : Ghững dvara, ám chỉ «cửa mũn». 

Tỷ thức : Ghững vifiiana, ám chỉ «biết» ở mũi. 

Tỷ thức giới : Ghãna viññãna dhãtu, ám chỉ «bit giới hạn» 

Ở mI. 

Tỷ xứ : hãng ãydfana, ám chỉ «môi trường» mũi hoạt động. 
-U- 

U-minh : Mandappabha, tranh tôi tranh sáng. 

Uu : Domanassa, ám chỉ tâm không vui. 


xỐ- 
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Vâng giữ : VeramamT, tình nguyện thực hành. 

Vật liệu : Rũpa. vật chất làm phương tiện chế tạo. 

VI thức : Sukhumasdff, sinh vật quá nhỏ. 

Vi trùng : Sukhumapär, sinh vật nhỏ nhất. 

Vô căn tính : Alinga. không thê ẫn định nam hay nữ. 

Vô hiệu hóa : Dubbalam karofi, làm cho bất lực, hóa giải. 
Vô sắc giới : Ariipa loka, ám chỉ cõi không có tứ đại. 


Vô trợ : Asankharika, ám chỉ không cần hỗ trợ hay vô điều 


kiện để thực hiện. 
Vội vàng : Sambhava, muôn làm xong trong thời gian ngắn. 
Vụ lợi : Lãbha, có dụng ý kiểm lời. 
N: 
Xa : Dure, khoảng cách quan trọng. 
Xác chết : Chavafulya, còn gọi là tử th1. 


Xá : Upekkhã, ám chỉ sự dửng dưng, buông bỏ, đối xử bình 
đăng, không vướng mắc. 
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Xả giác chỉ : Upekkhã sambojjhanga, ám chỉ vô chấp, bình 


đăng là yếu tố giác ngộ, giải thoát. 


Xiêng xích : SarmyoJapa, ám chỉ những sợi cột chặc đê chỉ 


huy, còn gọi là kiết sử hay thăng thúc. 

Xóa bó : Apamaj7afi, chùi bỏ (không dùng nữa). 

Xuân : Vasanía, mùa xuân. 

Xứ : Ayafana, ám chỉ môi trường, hay cái khung hoạt động. 
-_Y- 

Ý: Mano, ám chỉ «kết tình» của ấn tượng xuyên qua «6 cửa». 

Yếu (cảnh yêu) : Dubbala (ãlambana). 

Ý môn : Mano dvãra, ám chỉ «cửa ý». 

Ý thức : Mano viññãna, ám chỉ cái «biễt» ở Ý. 


Y thức giới : Mano viñHana dha£u, ấm chỉ cái «bl1êt có giới 


hạn» ở Ý thức. 


Y xứ : Mano ãyatana, ám chỉ «cái khung hoạt động» của ý. 


`. 
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